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0.1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI – MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU 

 Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laø moät boä phaän cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät 

Nam. Trong lòch söû ba möôi naêm chieán tranh giaûi phoùng daân toäc, giaûi phoùng giai caáp 

töø naêm 1945 ñeán naêm 1975, coâng nhaân cao su ôû Thuû Daàu Moät laø löïc löôïng chính trò, laø 

moät trong nhöõng “ñoäi quaân chuû löïc” cuûa phong traøo caùch maïng ôû ñòa phöông. Phong 

traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su taïi ñaây ñaõ dieãn ra sôùm, quyeát lieät, laâu daøi vaø ñöôïc 

theá giôùi bieát ñeán nhieàu nhaát. Nhöõng cuoäc ñaáu tranh giai caáp vaø ñaáu tranh daân toäc cuûa 

hoï maõi maõi ñi vaøo lòch söû  veû vang cuûa daân toäc ta.   

 Trong ba möôi naêm chieán tranh töø naêm 1945 ñeán naêm 1975, moïi dieãn bieán cuûa 

phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñeàu coù aûnh höôûng ñeán phong traøo coâng 

nhaân cao su toaøn xöù. Tìm hieåu phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät thôøi kyø töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 laø tìm hieåu moät boä phaän cuûa phong traøo coâng 

nhaân cao su Nam Boä, qua ñoù laøm saùng toû nhöõng ñaëc ñieåm, vò trí, thaønh tích ñaáu tranh 

vaø vai troø cuûa hoï trong hai thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp, choáng Myõ. 

Trong quaù trình ñaáu tranh caùch maïng, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät 

Nam, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ngaøy moät tröôûng thaønh, nhaát laø söï vöõng 

vaøng veà nhaän thöùc xaõ hoäi, veà yù thöùc giai caáp, yù thöùc caùch maïng.  

 Ngaøy nay, trong söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä toå quoác, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su 

treân ñòa baøn tænh Thuû Daàu Moät xöa, nay thuoäc hai tænh Bình Döông vaø Bình Phöôùc laø 

moät trong nhöõng löïc löôïng vaãn luoân ñi ñaàu trong vieäc xaây döïng kinh teá, chính trò, vaên 

hoaù, xaõ hoäi ôû ñòa phöông.  

 Leâ nin – Laõnh tuï vó ñaïi cuûa giai caáp coâng nhaân theá giôùi ñaõ chæ roõ: “Ñoái vôùi ngöôøi 

coâng nhaân giaùc ngoä khoâng coù nhieäm vuï naøo quan troïng hôn nhieäm vuï hieåu bieát phong 

traøo cuûa chính giai caáp mình, hieåu bieát baûn chaát, muïc ñích, nhieäm vuï, ñieàu kieän vaø 

nhöõng hình thöùc hoaït ñoäng thöïc tieãn cuûa phong traøo ñoù”[75;12]. 

 Chuùng toâi choïn ñeà taøi “Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät 

trong 30 naêm chieán tranh giaûi phoùng töø naêm 1945 ñeán naêm 1975” ñeå nghieân cöùu, nhaèm 

minh chöùng vai troø vaø aûnh höôûng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su trong cuoäc khaùng 

chieán 30 naêm. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Thuû Daàu Moät 
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xöa chính laø lòch söû ñaáu tranh, lao ñoäng saûn xuaát cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su sinh 

soáng treân maûnh ñaát naøy. Trong töøng thôøi kyø, baèng söùc löïc, loøng quaû caûm vaø söï hy sinh, 

hoï ñaõ chinh phuïc thieân nhieân, choáng ngoaïi xaâm, ñaáu tranh choáng aùp böùc boùc loät…. ñeå 

baûo veä, xaây döïng xöù sôû. Hoï laø nhöõng baäc tieàn hieàn, haäu hieän ñaùng toân troïng, ñaõ goùp 

phaàn lôùn coâng söùc cuûa mình vaøo vieäc ñaùnh thaéng Phaùp, ñaùnh thaéng Myõ.  Xuyeân suoát 

caùc thôøi kyø lòch söû, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû xöù sôû naøy tieáp tuïc truyeàn thoáng cuûa 

cha oâng, ñem trí tueä, coâng söùc cuûa mình ñeå taïo döïng haøo khí cho moät vuøng ñaát naêng 

ñoäng, phaùt trieån beàn vöõng.  

Vieäc nghieân cöùu naøy coøn nhaèm toång hôïp laïi nhöõng thaønh quaû cuûa ñoäi nguõ coâng 

nhaân cao su taïi Thuû Daàu Moät xöa; ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï cho cuoäc khaùng 

chieán cuûa Nam Boä, cuûa caû nöôùc trong giai ñoaïn lòch söû  naøy. Ñoàng thôøi ñuùc keát, ruùt ra 

moät soá ñaëc ñieåm, kinh nghieäm vaø baøi hoïc lòch söû cho söï nghieäp thöïc hieän coâng nghieäp 

hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû ñòa phöông ngaøy nay; cung caáp tö lieäu cho vieäc giaùo duïc lòch söû 

truyeàn thoáng ñoái vôùi theá heä treû; goùp phaàn gôïi nhôù vaø ghi ôn theá heä tröôùc, ñeå coâng 

nhaân ngaøy nay laøm toát nhieäm vuï keá tuïc veû vang laø noã löïc laøm giaøu cho ñaát nöôùc, baûo 

veä thaønh quaû caùch maïng. 

0.2. LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU VAÁN ÑEÀ  

 Ñeà taøi “phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong 30 naêm 

chieán tranh giaûi phoùng töø naêm 1945 ñeán naêm 1975” laø moät vaán ñeà lôùn, ñaõ töøng laø moái 

quan taâm nghieân cöùu cuûa khoâng ít caù nhaân, cô quan trong vaø ngoaøi nöôùc.  

 Tröôùc ñaây ñaõ coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu vaø baøi vieát veà coâng nhaân cao su Thuû 

Daàu Moät döôùi nhieàu goùc ñoä khaùc nhau.  

 Tröôùc naêm 1954 coù moät soá saùch baùo tieáng Phaùp nhö cuoán: Economie agricole de 

L’Indochine, Haø Noäi 1932 cuûa Yves Henry, Probleømes du travail en Indochine. 

Bureau international du travail, Geneøve 1937 cuûa Goudal…, caùc tôø baùo: Echo 

Annamite, baùo La volonteù indochinoise, baùo Climats… vaø moät soá baùo tieáng Vieät nhö 

baùo Tieáng Daân, baùo Phuï Nöõ Taân Vaên… ñeà caäp ñeán cheá ñoä moä phu cao su, chính saùch 

cai trò cuûa thöïc daân Phaùp, hoaøn caûnh soáng cuûa ngöôøi coâng nhaân cao su, moät soá cuoäc 

ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn Nam Boä.  
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 Sau naêm 1954, caùc coâng trình nghieân cöùu veà giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ôû trong 

nöôùc tröôùc heát phaûi keå ñeán boä “Lòch söû  giai caáp coâng nhaân Vieät Nam” (Nxb Söï Thaät - 

Haø Noäi, 1958) cuûa Giaùo Sö Traàn Vaên Giaøu. Ñaây laø coâng trình nghieân cöùu chuyeân saâu 

veà quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam. Coâng trình 

naøy coù giaù trò raát lôùn khoâng nhöõng ñoái vôùi giai caáp coâng nhaân maø ñoái vôùi lòch söû daân 

toäc, lòch söû Ñaûng vaø lòch söû tö töôûng Vieät Nam. Trong boä saùch naøy, taùc giaû ñaõ chæ roõ 

moái lieân heä giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn, chuû nghóa Maùc-Leâ nin laø söùc maïnh tinh thaàn laø 

lyù luaän khoa hoïc caùch maïng voâ saûn cuûa giai caáp coâng nhaân; Taäp saùch “Maùu traéng maùu 

ñaøo” Nxb Lao Ñoäng Môùi – Saøi Goøn 1963 cuûa Dieäp Lieân Anh, phaûn aûnh moät soá neùt veà 

hoaøn caûnh soáng vaø laøm vieäc cuûa ngöôøi coâng nhaân cao su döôùi söï aùp böùc boùc loät cuûa 

thöïc daân, tö baûn vaø phong kieán; Cuoán saùch “Phuù Rieàng ñoû” (Nxb Lao Ñoäng, Haø Noäi 

1965) cuûa Traàn Töû Bình. Traàn Töû Bình, moät coâng nhaân cao su caùch maïng noøng coát, ñaõ 

ñaëc taû laïi tình caûnh cuûa coâng nhaân cao su ôû ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, nhöõng phaûn khaùng 

cuûa coâng nhaân trong nhöõng ngaøy thaùng ñaàu tieân ñeán soáng vaø laøm vieäc ở ñoàn ñieàn ñeán 

nhöõng haønh ñoäng ñaáu tranh quyeát töû vôùi giôùi chuû ñeå giaønh laáy quyeàn lôïi thieát thöïc; 

Ban Söû caän hieän ñaïi, Vieän Söû hoïc ñaõ coâng boá coâng trình veà “Moät soá vaán ñeà veà lòch söû 

giai caáp coâng nhaân Vieät Nam” (Nxb Lao Ñoäng, Haø Noäi 1974);  “Giai caáp coâng nhaân 

Vieät Nam vaø lieân minh coâng noâng” (Nxb Söï Thaät - Haø Noäi 1976) cuûa Leâ Duaån; “Giai 

caáp coâng nhaân Vieät Nam tröôùc khi thaønh laäp Ñaûng” (Nxb Khoa hoïc Xaõ hoäi - Haø Noäi 

1978) cuûa Ngoâ Vaên Hoaø, Döông Kinh Quoác… Caùc coâng trình nghieân cöùu naøy goùp phaàn 

phaûn aùnh moät soá maët veà ñôøi soáng, hoaøn caûnh cuûa coâng nhaân cao su döôùi chính saùch cai 

trò vaø söï aùp böùc boùc loät cuûa tö baûn, thöïc daân vaø phong kieán ôû mieàn Ñoâng Nam Boä noùi 

chung vaø ôû Thuû Daàu Moät noùi rieâng. Caùc coâng trình nghieân cöùu naøy laø nguoàn taøi lieäu 

quyù baùu, ñaõ gôïi môû cho chuùng toâi coù caùch nhìn ñaëc thuø veà phong traøo ñaáu tranh cuûa 

coâng nhaân. 

 Sau naêm 1975, do yeâu caàu giaùo duïc truyeàn thoáng cho ñoäi nguõ coâng nhaân cao su,  

caùc laõo thaønh caùch maïng ñaõ ghi laïi hoài kyù, böôùc ñaàu taäp hôïp söï kieän veà phong traøo ñaáu 

tranh caùch maïng cuûa coâng nhaân  cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø mieàn Ñoâng Nam Boä 

noùi chung nhö cuoán “Ñaát ñoû mieàn Ñoâng” cuûa Leâ Saéc Nghi - Coâng ty cao su Ñoàng Nai 

xuaát baûn naêm 1980; cuoán “Phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su mieàn 

Ñoâng Nam Boä” (Nxb Lao Ñoäng, Haø Noäi 1982) cuûa Thaønh Nam. Caùc taùc phaåm naøy ñaõ 
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taïo döïng laïi phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ôû mieàn Ñoâng Nam Boä dieãn ra 

soâi ñoäng trong phong traøo ñaáu tranh chung cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân caû nöôùc 

trong suoát 2 thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ xaâm löôïc. Caùc coâng trình 

naøy ñaõ giuùp chuùng toâi ñònh hình khaù chuaån moät phaàn cuoäc soáng kinh teá-xaõ hoäi vaø vaên 

hoùa vaø hình thöùc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su. 

 Nhöõng naêm gaàn ñaây ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï tænh uûy Soâng Beù, nhieàu 

coâng trình nghieân cöùu lòch söû truyeàn thoáng veà coâng nhaân cao su ôû ñòa phöông ñöôïc 

coâng boá nhö cuoán “70 naêm lòch söû coâng nhaân cao su Daàu Tieáng” (Nxb Toång hôïp Soâng 

Beù, naêm 1990) cuûa Leâ Vaên Khoa, “Coâng ty cao su Ñoàng Phuù truyeàn thoáng xaây döïng vaø 

phaùt trieån (1927-1995)” cuûa Ñaûng uûy vaø Ban giaùm ñoác coâng ty do Sôû Vaên hoaù thoâng 

tin Soâng Beù aán haønh naêm 1996. Caùc aán phaåm naøy ñöôïc coâng boá töø vieäc taäp hôïp thoâng 

tin, söû lieäu vaø lôøi keå cuûa caùc nhaân chöùng lòch söû taïi ñòa phöông ñeå khaéc hoïa hình aûnh 

cuûa moät ñoäi nguõ coâng nhaân caùch maïng trieät ñeå, trong hoaøn caûnh khoù khaên, kieân trì 

chieán ñaáu vaø chieán thaéng. Töø caùc aán phaåm naøy, chuùng toâi coù söû lieäu thöïc teá veà cô caáu 

toå chöùc coâng nhaân vaø caùc hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su taïi ñòa phöông. 

 Ngoaøi ra coøn coù moät soá taäp saùch vieát veà lòch söû truyeàn thoáng ôû ñòa phöông - nhöõng 

ñòa baøn coù lieân quan ñeán phong traøo coâng nhaân cao su nhö “Truyeàn thoáng ñaáu tranh 

caùch maïng cuûa quaân vaø daân Huyeän Bình Long” do Giaùo Sö  Huyønh Löùa chuû bieân, (Sôû 

Vaên hoaù thoâng tin Soâng Beù aán haønh 4-1988); “Soâng Beù lòch söû chieán tranh nhaân daân 30 

naêm (1945-1975)” (Nxb Toång hôïp Soâng Beù 1990) cuûa Cao Huøng chuû bieân… Naêm 1993, 

Coâng Ñoaøn ngaønh cao su Vieät Nam ñaõ coâng boá moät coâng trình nghieân cöùu khaù toaøn 

dieän veà phong traøo ñaáu tranh caùch maïng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Vieät Nam qua 

caùc thôøi kyø lòch söû: “Lòch söû phong traøo coâng nhaân cao su Vieät Nam (1906-1990)” do 

Giaùo sö Huyønh Löùa chuû bieân. Thaùng 1 naêm 2000, Nxb Noâng nghieäp Tp. HCM aán haønh 

cuoán “100 naêm cao su ôû Vieät Nam” cuûa Ñaëng Vaên Vinh. Ñaây laø moät coâng trình nghieân 

cöùu lôùn coù noäi dung phong phuù vaø saâu saéc. Taùc giaû vieát veà lòch söû  tieàm naêng vaø phaùt 

trieån caây cao su thieân nhieân ôû Vieät Nam, veà coâng nhaân cao su Vieät Nam trong hai cuoäc 

khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ. Nghieân cöùu nguoàn taøi lieäu naøy, chuùng toâi ñaõ cô 

baûn naém chaéc ñaëc ñieåm moâi tröôøng ñòa lyù, quaù trình hình thaønh ñoäi nguõ coâng nhaân cao 

su, nhöõng bieán ñoäng thaønh phaàn coâng nhaân, caùc hoaït ñoäng kinh teá, caùc hoaït ñoäng ñaáu 

tranh vì lôïi ích giai caáp vaø lôïi ích daân toäc. 
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 Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu veà phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ôû tænh 

Thuû Daàu Moät vaøo thôøi kyø töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 coøn ít, phaân taùn, chöa coù moät 

coâng trình nghieân cöùu naøo ñi saâu tìm hieåu treân bình dieän toaøn caûnh veà dieãn bieán caùc 

maët ñaáu tranh, caùc ñaëc ñieåm vaø nhöõng kinh nghieäm lòch söû cuûa phong traøo coâng nhaân 

cao su Thuû Daàu Moät lieân tuïc hai thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp, choáng Myõ töø naêm 

1945 ñeán naêm 1975. Keá thöøa nhöõng thaønh quaû nghieân cöùu khoa hoïc treân, luaän aùn coù 

cô sôû tieáp tuïc nghieân cöùu moät caùch heä thoáng, toång theå veà cuoäc khaùng chieán choáng 

Phaùp vaø choáng Myõ cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät thôøi kyø töø naêm 1945 ñeán naêm 

1975. 

0.3. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU 

 Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaän aùn laø taäp trung nghieân cöùu veà phong traøo ñaáu tranh 

cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong hai thôøi kyø khaùng chieán choáng Phaùp, choáng 

Myõ töø naêm 1945 ñeán naêm 1975. Caùc vaán ñeà nghieân cöùu cô baûn laø söï ra ñôøi cuûa ñoäi nguõ 

coâng nhaân cao su ñaàu tieân ôû Thuû Daàu Moät, nhöõng ñieàu kieän, dieãn bieán, hình thöùc ñaáu 

tranh, caùc ñaëc ñieåm vaø nhöõng kinh nghieäm lòch söû cuûa phong traøo coâng nhaân cao su 

Thuû Daàu Moät giai ñoaïn töø naêm 1945 ñeán naêm 1975.  

 Phaïm vi nghieân cöùu cuûa luaän aùn, veà thôøi gian, ñöôïc giôùi haïn töø naêm 1945 ñeán 

naêm 1975. Nhöõng vaán ñeà trình baøy trong luaän aùn ñöôïc saép xeáp theo quaù trình phaùt trieån 

lòch söû, theå hieän tính lieân tuïc töø naêm 1945 ñeán naêm 1975, vôùi nhöõng ñaëc ñieåm rieâng, 

ñieån hình: Coâng nhaân cao su, ngoaøi vieäc giaûi quyeát maâu thuaãn giai caáp baèng cuoäc caùch 

maïng do Ñaûng laõnh ñaïo ñeå xoùa boû cheá ñoä aùp böùc boùc loät, hoï coøn theå hieän vai troø khoâng 

theå thieáu trong lòch söû ñaáu tranh choáng xaâm löôïc cuûa nhaân daân Vieät Nam. Tuy nhieân, 

do tính keá thöøa cuûa lòch söû vaø nhaèm minh ñònh thôøi gian 30 naêm ñaáu tranh gian nan cuûa 

coâng nhaân cao su, neân luaän aùn ñaõ môû roäng phaân tích moät soá vaán ñeà chuû yeáu coù lieân 

quan veà söï hình thaønh phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su, söï ra ñôøi cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân 

cao su vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su tröôùc Caùch maïng Thaùng 8 naêm 

1945.  

Veà khoâng gian, luaän aùn giôùi haïn phaïm vi nghieân cöùu taïi caùc ñoàn ñieàn cao su 

treân ñòa baøn tænh Thuû Daàu Moät cuõ. Vì nhieàu lyù do, ñòa giôùi haønh chính tænh Thuû Daàu 

Moät ñaõ nhieàu laàn thay ñoåi qua caùc giai ñoaïn lòch söû. Theo nhaø nghieân cöùu Nguyeãn 

Ñình Ñaàu, trong taäp saùch “Toång keát nghieân cöùu ñòa baï Nam Kyø Luïc Tænh”, Nxb. Tp. Hoà 
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Chí Minh, 1994: naêm 1945, tænh Thuû Daàu Moät goàm 7 quaän (töø naêm 1947goïi laø huyeän): 

Thuû Daàu Moät, Laùi Thieâu, Beán Caùt, Daàu Tieáng, Hôùn Quaûn, Soâng Beù, Buø Ñoáp; töø naêm 

1955 ñeán naêm 1975, ñòa baøn Thuû Daàu Moät cuõ ñöôïc taùch ra ñeå thaønh laäp caùc tænh môùi 

nhö Bình Döông, Phöôùc Thaønh, Bình Long, Phöôùc Long, roài Bình Döông vaø Bình 

Phöôùc. Tuy nhieân, toå chöùc caùc ñoàn ñieàn cao su thuoäc ñòa baøn môùi treân nhö Phöôùc Hoøa, 

Daàu Tieáng, Thuaän Lôïi, Loäc Ninh, Quaûn Lôïi…. vaãn khoâng thay ñoåi. Vì vaäy, ñeå thuaän 

tieän, chuùng toâi laáy teân  Thuû Daàu Moät  (teân goïi cuûa tænh naêm 1945) ñeå chæ toaøn boä phaïm 

vi noùi treân.  

 Hieän nay, theo phaân chia ñòa giôùi haønh chính, theo söï quaûn lyù cuûa ngaønh cao su, 

vaø laõnh ñaïo caùc tænh quaûn lyù, caùc coâng ty cao su thuoäc ñòa phaän tænh Bình Döông hieän 

nay coù: Coâng ty cao su Phöôùc Hoaø, Coâng ty cao su Daàu Tieáng, Vieän nghieân cöùu cao su; 

tænh Bình Phöôùc coù: Coâng ty cao su Phuù Rieàng, Coâng ty cao su Ñoàng Phuù, Coâng ty cao 

su Loäc Ninh, Coâng ty cao su Bình Long.  

0.4. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU VAØ NGUOÀN TAØI LIEÄU 

 0.4.1. Phöông phaùp nghieân cöùu: 

 Keá thöøa caùc coâng trình nghieân cöùu töø tröôùc ñeán nay, döïa treân cô sôû heä thoáng 

phöông phaùp luaän cuûa chuû nghóa Maùc- Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh, chuùng toâi söû duïng 

phöông phaùp lòch söû keát hôïp vôùi phöông phaùp logic ñeå nghieân cöùu, ñoàng thôøi keát hôïp 

vôùi caùc phöông phaùp nghieân cöùu lieân ngaønh khaùc nhö phöông phaùp thoáng keâ, toång hôïp, 

phaân tích, so saùnh, phoûng vaán nhaân chöùng vaø khaûo saùt thöïc ñòa caùc vuøng cao su.  

 0.4.2. Nguoàn taøi lieäu: 

  Nguoàn taøi lieäu ñöôïc khai thaùc vaø söû duïng ñeå thöïc hieän luaän aùn naøy goàm: 

  - Caùc taùc phaåm lyù luaän cuûa Chuû nghóa Maùc Leâ-nin, cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh 

vaø caùc laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc veà giai caáp coâng nhaân, veà ñöôøng loái, tö töôûng quaân söï 

cuûa Ñaûng ñeå laøm roõ caùc luaän ñieåm vaø caùc vaán ñeà nghieân cöùu trong luaän aùn. 

  - Caùc coâng trình nghieân cöùu söû hoïc coù lieân quan ñeán ñeà taøi ñöôïc coâng boá treân 

saùch, baùo, taïp chí… ñang löu tröõ taïi Trung ta âm löu tröõ Quoác gia II, thö vieän Khoa hoïc 

xaõ hoäi & Nhaân vaên Tp. HCM, thö vieän Toång hôïp Tp. HCM, Vieän nghieân cöùu cao su, 

Lieân ñoaøn lao ñoäng tænh Bình Döông, thö vieän tænh Bình Döông… 

  - Caùc baûn baùo caùo tình hình, taøi lieäu toång keát töøng naêm cuûa Nam Boä; cuûa Lieân 

hieäp Coâng ñoaøn Nam Boä; cuûa Khu 7 vaø Phaân lieân khu Mieàn Ñoâng; UÛy ban khaùng 
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chieán haønh chaùnh tænh, tænh ñoäi Thuû Daàu Moät, Thuû Bieân. Caùc taøi lieäu naøy ñöôïc löu tröõ 

ôû phoøng Khoa hoïc - Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Quaân khu 7, Boä chæ huy quaân söï tænh 

Bình Döông, Bình Phöôùc. 

  - Caùc bieân baûn hoäi thaûo, hoài kyù, lôøi keå cuûa caùc nhaân chöùng lòch söû, taøi lieäu toång 

keát chieán tranh löu taïi Ban lòch söû cuûa Boä chæ huy quaân söï vaø phoøng lòch söû Ñaûng Ban 

tuyeân giaùo Tænh uyû tænh Bình Döông, Bình Phöôùc; taøi lieäu khaûo saùt thöïc ñòa vaø phoûng 

vaán caùc nhaân chöùng coøn soáng ôû coâng ty cao su Phöôùc Hoaø, Coâng ty cao su Daàu Tieáng, 

Coâng ty cao su Bình Long… 

 Ngoaøi ra chuùng toâi coøn nghieân cöùu, khai thaùc nguoàn taøi lieäu trong caùc coâng trình 

lòch söû ñòa phöông vaø caùc taùc phaåm cuûa ngöôøi Phaùp vieát veà cuoäc chieán tranh ôû Vieät 

Nam vaø Ñoâng Döông. 

0.5. BOÁ CUÏC CUÛA LUAÄN AÙN 

 Ngoaøi caùc phaàn Môû ñaàu, Muïc luïc, Taøi lieäu tham khaûo vaø Phuï luïc, luaän aùn coù caùc 

noäi dung chính nhö sau: 

 * Chöông 1: Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät tröôùc Caùch maïng Thaùng Taùm naêm 

1945. 

 ÔÛ chöông naøy, chuùng toâi giôùi thieäu khaùi quaùt veà lòch söû hình thaønh vuøng ñaát vaø 

con ngöôøi Thuû Daàu Moät; veà söï thaønh laäp, phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su; söï hình thaønh 

vaø thaønh phaàn ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät; Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng 

nhaân ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät tröôùc naêm 1945.  

 * Chöông 2: Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong 

khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp töø naêm 1945 ñeán naêm 1954.  

 Noäi dung chöông naøy taäp trung trình baøy caùc hoaït ñoäng khaùng chieán choáng Phaùp 

cuûa coâng nhaân cao su ôû Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø chieán tröôøng mieàn Ñoâng Nam Boä 

noùi chung. Thaønh tích cuûa hoï ñaït ñöôïc trong thôøi kyø naøy laø ñaõ cuøng nhaân daân ñòa 

phöông xaây döïng cuoäc soáng töï chuû, gìn giöõ chính quyeàn môùi. Thôøi gian laøm chuû vöôøn 

caây nhaø maùy khoâng laâu nhöng ñoù laø trieån voïng cuûa cuoäc khaùng chieán. Giai ñoaïn lòch 

söû naøy, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï vaø vai troø cuûa mình 

vaø goùp phaàn xöùng ñaùng trong söï nghieäp giaûi phoùng giai caáp, giaûi phoùng daân toäc. 
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 * Chöông 3: Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong 

khaùng chieán choáng Ñeá quoác Myõ töø naêm 1954 ñeán naêm 1975. 

 Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñoái dieän vôùi cuïc dieän môùi cuûa chieán tranh, goùp 

phaàn xöùng ñaùng vaøo vieäc laøm thaát baïi caùc chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät”, “chieán 

tranh cuïc boä”, “Vieät Nam hoaù chieán tranh” cuûa Myõ-nguî; tham gia vaøo caùc chieán dòch 

quan troïng ñeå giaûi phoùng ñoàn ñieàn, giaûi phoùng toaøn mieàn Nam 1975.  

 * Phaàn keát luaän: Treân cô sôû nghieân cöùu “Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao 

su Thuû Daàu Moät trong 30 naêm chieán tranh giaûi phoùng töø naêm 1945 ñeán naêm 1975”, 

böôùc ñaàu neâu leân moät soá ñaëc ñieåm vaø ruùt ra nhöõng baøi hoïc lòch söû nhaèm phaùt huy toát 

vai troø lòch söû cuûa mình trong giai ñoaïn caùch maïng môùi hieän nay. 

0.6. ÑOÙNG GOÙP KHOA HOÏC CUÛA LUAÄN AÙN 

Chuùng toâi mong muoán  luaän aùn coù nhöõng ñoùng goùp: 

 - Trình baøy moät caùch heä thoáng, töông ñoái toaøn dieän lòch söû hình thaønh, thaønh phaàn 

coâng nhaân cao su vaø phuïc döïng laïi gaàn ñaày ñuû phong traøo ñaáu tranh - treân taát caû caùc 

lónh vöïc chính trò, kinh teá, quaân söï, vaên hoaù xaõ hoäi - cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû 

Daàu Moät trong hai cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø choáng ñeá quoác Myõ töø 

naêm 1945 ñeán naêm 1975.  

 - Nghieân cöùu ruùt ra moät soá ñaëc ñieåm veà phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät, nhöõng kinh nghieäm vaø baøi hoïc lòch söû cho söï nghieäp phaùt trieån ngaønh kinh teá cao 

su vaø phong traøo coâng nhaân cao su ôû tænh Bình Döông vaø Bình Phöôùc hieän nay. 

  - Giôùi thieäu vaø cung caáp theâm tö lieäu cho vieäc nghieân cöùu, giaûng daïy lòch söû ñòa 

phöông. Goùp phaàn tuyeân truyeàn, giaùo duïc truyeàn thoáng xaây döïng vaø baûo veä queâ 

höông, ñaát nöôùc, naâng cao loøng töï haøo vaø yù thöùc traùch nhieäm cuûa theá heä treû ngaøy nay 

trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. 

   

        

 

 



 225 

 

 

CHÖÔNG I 

COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT 

TRÖÔÙC CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM NAÊM 1945 

 

1.1. SÖÏ HÌNH THAØNH, PHAÙT TRIEÅN CAÙC ÑOÀN ÑIEÀN CAO SU VAØ SÖÏ RA ÑÔØI 

CUÛA ÑOÄI NGUÕ COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT 

 1.1.1. Khaùi quaùt veà lòch söû hình thaønh vuøng ñaát vaø con ngöôøi Thuû Daàu Moät 

 Thuû Daàu Moät laø vuøng ñaát ñöôïc ngöôøi Vieät khai phaù vaøo ñaàu theá kyû thöù XVII. Do 

nhu caàu khaùch quan cuûa quaù trình phaùt trieån vaø aûnh höôûng cuûa chieán tranh, vuøng ñaát 

naøy ñaõ nhieàu laàn taùch ra, nhaäp laïi vôùi nhöõng teân goïi khaùc nhau. Tuy nhieân, vuøng ñaát 

naøy vaø con ngöôøi ôû ñaây vaãn ñöôïc toân vinh laø chuû nhaân töø xöa vaø hieän höõu trong khu 

vöïc mieàn Ñoâng Nam Boä ngaøy nay. 

 Tröôùc theá kyû thöù XVII, vuøng ñaát Thuû Daàu Moät vaãn coøn laø hoang daõ. Nhöõng chuû 

nhaân ñaàu tieân ôû ñaây laø nhöõng cö daân Khôme vaø caùc daân toäc ít ngöôøi Stieâng, Chaâu ro, 

Chaâu maï, Mô Noâng…  soáng khoâng taäp trung treân caùc gioàng ñaát cao, caùc vuøng ñoài nuùi, 

ven suoái, ven röøng. Ñeå sinh soáng, hoï phaù röøng, tæa luùa, hoaëc haùi löôïm vaø saên baét thuù 

röøng. Cuoäc soáng du canh du cö cuûa caùc cö daân baûn ñòa ñaõ khieán cho vuøng ñaát töï nhieân 

naøy hoang sô qua nhieàu theá kyû [84;15]. 

 Ñeán ñaàu theá kyû XVII, Thuû Daàu Moät cuõng nhö toaøn vuøng ñaát Nam Boä ñaõ thay ñoåi 

do coù söï xuaát hieän cuûa cö daân môùi, chuû yeáu laø ngöôøi Vieät töø vuøng Thuaän Quaûng di cö 

vaøo. Nguyeân nhaân cuûa hieän töôïng xaõ hoäi naøy chính laø do nhöõng cuoäc chieán tranh 

töông taøn cuûa hai doøng hoï phong kieán: Trònh - Nguyeãn (thôøi caùc chuùa Nguyeãn ôû Ñaøng 

Trong vaø chính quyeàn Leâ, Trònh ôû Ñaøng Ngoaøi). Daân chuùng khoâng soáng noãi trong tình 

caûnh binh ñao, noâ dòch, thieân tai, ñoùi ngheøo…, hoï quyeát ñònh rôøi boû laøng maïc, xieâu taùn 

vaøo phöông Nam hoäi nhaäp cuøng vôùi cö daân baûn ñòa khai hoang, laäp aáp, möu caàu cuoäc 

soáng an bình, no aám. Theo doøng di cö cuûa ngöôøi Vieät, caùc nhoùm ngöôøi Hoa “phaûn 

Thanh phuïc Minh” cuõng laùnh naïn vaøo ñaây, cuøng coäng cö vôùi ngöôøi daân baûn ñòa vaø cö 

daân ngöôøi Vieät sinh soáng laâu daøi. 
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 Tieán trình nhaäp cö cuûa ngöôøi Vieät dieãn ra lieân tuïc suoát theá kyû thöù XVII. Ñeå chính 

thöùc hoaù moät tình hình thöïc teá veà daân cö vaø haønh chính, muøa xuaân naêm Maäu Daàn 

(1698), Chöôûng Cô Leã Thaønh Haàu Nguyeãn Höõu Caûnh vaøo kinh lyù vuøng ñaát phöông 

Nam, xaùc laäp cöông thoå, xaây döïng thieát cheá haønh chaùnh laäp phuû Gia Ñònh goàm hai 

huyeän Phöôùc Long vôùi dinh Traán Bieân (goàm toaøn boä mieàn Ñoâng Nam Boä ngaøy nay) 

vaø huyeän Taân Bình vôùi dinh Phieân Traán  (goàm Taây Ninh, thaønh phoá Hoà Chí Minh, 

Tieàn Giang, Long An… ngaøy nay). Ñaây laø ñôn vò haønh chaùnh ñöôïc xaùc laäp ñaàu tieân ôû 

vuøng ñaát phía Nam cuûa Toå quoác ta [59;12]. 

 Haønh trình Nam tieán, khaån hoang vaø chuyeån daân cuûa caùc chuùa Nguyeãn ñaõ taïo neân 

nhöõng thaønh quaû ñaùng khaâm phuïc. Thaønh quaû ñoù khoâng chæ ñeå laøm ñuû maïnh moät mieàn 

maø ngaøy xöa goïi laø Ñaøng Trong maø coøn taïo döïng ñöôïc moät cöông vöïc traûi daøi töø 

Thuaän Hoaù ñeán Caø Mau, chính thöùc ghi danh vuøng ñaát phía Nam vaøo trong laõnh thoå 

nöôùc Vieät Nam. Thaønh quaû ñoù khoâng theå khoâng keå ñeán söùc lao ñoäng cuûa cö daân taïi 

baûn ñòa vaø cuûa lôùp ñoâng ngöôøi Vieät di cö môùi ñeán. Maëc duø hoï thuoäc nhieàu thaønh phaàn 

xaõ hoäi khaùc nhau, vaøo vuøng ñaát naøy laäp nghieäp vôùi nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau, 

nhöng hoï sôùm hoäi nhaäp vaø phaùt trieån. 

 Keát quaû sau moät theá kyû vaøo kinh lyù vuøng ñaát hoang hoaù phöông Nam cuûa caùc 

chuùa Nguyeãn, vuøng ñaát môùi daàn daàn sinh soâi vaø phaùt trieån soâi ñoäng. Cö daân ngaøy caøng 

ñoâng, ñaát ñai ñöôïc khai phaù ngaøy caøng nhieàu, möu caàu cuoäc soáng ngaøy caøng cao. Vì 

vaäy naêm 1808, Gia Long ñaõ ñoåi dinh ra traán, naâng huyeän leân phuû, naâng toång leân 

huyeän. Dinh Traán Bieân ñoåi thaønh traán Bieân Hoaø. Huyeän Phöôùc Long ñöôïc ñoåi thaønh 

phuû goàm boán huyeän: Bình An, Phöôùc Chaùnh, Long Thaønh, Phöôùc An, vaø huyeän Taân 

Bình cuõng ñoåi thaønh phuû goàm boán huyeän: Bình Döông, Taân Long, Thuaän An, Phöôùc 

Loäc. Luùc naøy, huyeän Bình An thuoäc traán Bieân Hoaø coù dieän tích ño ñaïc vaø dieän tích 

thöïc canh lôùn nhaát goàm hai toång laø An Thuyû vaø Bình Chaùnh vôùi 119 xaõ, thoân, phöôøng, 

aáp, ñieám [84;20]. 

 Teân huyeän Bình An ñaõ toàn taïi suoát töø ñoù cho ñeán khi Phaùp laäp ñôn vò haønh chaùnh 

môùi, boû teân cuõ laø Bình An, laáy teân môùi laø Thuû Daàu Moät [59;5]. 

 Naêm 1859, Phaùp ñaùnh chieám Gia Ñònh. Do trieàu ñình Töï Ñöùc ñi theo ñöôøng loái 

chuû hoaø, nhaân nhöôïng, khoâng kieân quyeát cuøng nhaân daân choáng giaëc neân ba naêm sau, 
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1862, Phaùp chieám tieáp ba tænh Bieân Hoaø, Gia Ñònh, Ñònh Töôøng. Ñeán naêm 1867, Phaùp 

chieám luoân ba tænh coøn laïi cuûa Nam Kyø laø Vónh Long, An Giang, Haø Tieân. 

 Sau khi chieám ñöôïc saùu tænh Nam Kyø, Phaùp caûi toå caùc ñôn vò haønh chaùnh cho phuø 

hôïp vôùi cheá ñoä thuoäc ñòa. Qua nhieàu laàn thay ñoåi vaø thaêm doø, Phaùp chia saùu tænh cuõ ôû 

Nam Kyø thaønh 20 tænh môùi vaø treân ñòa baøn tænh Bieân Hoaø hình thaønh ba tænh môùi laø 

tænh Bieân Hoaø, tænh Baø Ròa, tænh Thuû Daàu Moät. Toå chöùc haønh chaùnh naøy toàn taïi cho 

ñeán naêm 1954, khi quaân Phaùp chòu thua ôû Vieät Nam phaûi kyù hieäp ñònh Giô-ne-vô. Ñeán 

khi Myõ thay chaân Phaùp, chính quyeàn Saøi Goøn chia tænh Thuû Daàu Moät thaønh ba tænh: 

Bình Döông, Bình Long, Phöôùc Long.  

 Naêm 1976, Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam ra quyeát ñònh 

nhaäp ba tænh Bình Döông, Bình Long, Phöôùc Long thaønh tænh Soâng Beù. Tænh Soâng Beù 

ñöôïc chia thaønh taùm huyeän (Bình Long, Loäc Ninh, Phöôùc Long, Buø Ñaêng, Ñoàng Phuù, 

Beán Caùt, Taân Uyeân, Thuaän An) vaø moät thò xaõ (Thuû Daàu Moät) goàm 141 xaõ. Thò xaõ Thuû 

Daàu Moät trôû thaønh tænh lî vaø laø trung taâm kinh teá, chính trò, vaên hoaù cuûa tænh[21;16-17]  

 Tænh Soâng Beù môùi naøy coù ñòa baøn roäng, ñòa hình phöùc taïp, vöøa coù mieàn nuùi, bieân 

giôùi, vöøa coù ñoàng baèng vaø trung du, coù dieän tích 9.532,72 km
2
, daân soá 1.177.874 ngöôøi. 

Ngaøy 6 thaùng 11 naêm 1996, Quoác hoäi ra quyeát ñònh chia tænh Soâng Beù ra thaønh hai tænh 

Bình Döông vaø Bình Phöôùc[21;9]. 

 1.1.2. Thöïc daân Phaùp thieát laäp caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Thuû Daàu Moät 

 Thuû Daàu Moät trong thôøi kyø thuoäc Phaùp laø ñòa baøn hôïp nhaát hai tænh Bình Döông 

vaø tænh Bình Phöôùc ngaøy nay. Cuoái theá kyû XIX, ñaàu theá kyû XX, Thuû Daàu Moät töøng 

ñöôïc meänh danh laø “coâng vieân cuûa Nam Kyø”, phía Baéc giaùp tænh Kratieù (Campuchia), 

phía Nam vaø phía Taây giaùp soâng Saøi Goøn vaø caùc tænh Gia Ñònh, Taây Ninh, phía Ñoâng 

giaùp Soâng Beù vaø tænh Bieân Hoaø. 

 Laø tænh coù dieän tích lôùn nhaát so vôùi caùc tænh thaønh Nam Boä, Thuû Daàu Moät coøn laø 

ñòa baøn “baûn leà” chuyeån tieáp töø cao nguyeân xuoáng ñoàng baèng, noái Taây Nguyeân vaø cöïc 

Nam Trung Boä vôùi ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Ñòa hình töï nhieân ôû ñaây mang tính chaát 

toång hôïp, coù ñaëc tính vöøa cao nguyeân, trung du, vöøa ñoàng baèng. Phaàn phía Baéc tænh 

mang daùng daáp cao nguyeân nhöng ñoä cao thaáp, phaàn phía Nam mang daùng daáp ñoàng 

baèng, nhöng ñòa hình khoâng baèng phaúng. Tröø vaøi vuøng coù nuùi cao vaø bò chia caét bôûi 
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soâng, suoái, phaàn lôùn ôû daïng ñòa hình trung bình. Toaøn boä ñòa hình aáy ñöôïc 3 con soâng 

Ñoàng Nai, Soâng Beù, Saøi Goøn chaûy qua boài ñaép phuø sa vaø chia caét thaønh 2 daït ñaát töï 

nhieân phía Ñoâng vaø phía Taây coù dieän tích gaàn nhö baèng nhau. Veà thoå nhöôõng, coù hai 

vuøng chính: 

 - Vuøng ñaát ñoû Bazan, ñaát ñoû treân ñaù phieán, ñaát xaùm vaø ñaát doác tuï treân ñòa hình ñoài 

nuùi lôùn. Loaïi ñaát töï nhieân maøu môõ naøy raát thích hôïp troàng caây coâng nghieäp daøi ngaøy 

coù giaù trò kinh teá cao nhö: tieâu, ñieàu, caø pheâ, cao su. 

 - Vuøng ñaát xaùm, ñaát vaøng naâu, ñaát phuø sa vaø ñaát pheøn treân ñòa hình ñoài thaáp löôïn 

soùng vaø ñoàng baèng. Nhôø heä thoáng caùc con soâng lôùn, suoái, thaùc vaø hoà neân thuaän lôïi cho 

vieäc troàng caùc loaïi caây löông thöïc, caây coâng nghieäp ngaén ngaøy.  

 Ñaëc bieät cao su laø loaïi caây chæ thích hôïp vôùi vuøng ñaát phuø sa cuõ, ñaát ñoû vaø ñaát 

xaùm, loaïi ñaát naøy ôû Thuû Daàu Moät raát phì nhieâu. Ñaát seùt deã laøm, raát ít chaát ñaù voâi, 

thöôøng coù nhieàu muøn vaø coù haøm löôïng höõu cô lôùn. Ñaát khoâng laãn cuoäi vaø soûi, ôû ñoä saâu 

15 ñeán 40 meùt ñaát vaãn ñoàng chaát. ÔÛ ñaây, ñaát khoâng bò cöùng, huùt nöôùc möa, khoâng ñeå 

cho nöôùc chaûy thaønh doøng vaø giöõ ñöôïc ñoä aåm toát. 

 Khí haäu ôû Thuû Daàu Moät mang tính chaát chung cuûa khí haäu Nam Boä. Moät naêm coù 

hai muøa möa naéng phaân ñònh. Naéng noùng, möa nhieàu. [60;120].  

 Nhieät ñoä thay ñoåi theo muøa. Söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa ngaøy vaø ñeâm khaù lôùn. 

Söông muø rôi vaøo ban ñeâm, tieát trôøi laïnh, nhöng ban ngaøy noùng khoâ ñeán 37, 39
0
C 

[60;121]. Tuy nhieân, khí haäu ôû ñaây töông ñoái oân hoaø, ít thieân tai, baõo luït, caù bieät coù 

moät vaøi côn loác lôùn xaûy ra nhöng khoâng gaây thieät haïi gì ñaùng keå. 

 Xeùt veà giao thoâng ñöôøng boä, trong tænh ngoaøi nhöõng con ñöôøng nhoû heïp coù saün töø 

tröôùc, khi Phaùp ñeán, Phaùp môû theâm quoác loä 13 noái lieàn vaø ñi xuyeân tænh Thuû Daàu Moät 

töø phía Nam (Laùi Thieâu) leân tôùi phía Baéc caây soá 0 vuøng Loäc Ninh, giaùp bieân giôùi 

Campuchia. Chính quoác loä 13 ñaõ môû ñöôøng cho tö baûn Phaùp vaøo khai thaùc vuøng ñaát 

Bazan phía Baéc cuûa Thuû Daàu moät, luùc ñoù coøn laø nhöõng caùnh röøng raäm hoang daõ. Sau 

naøy, quoác loä 13 noái vôùi quoác loä 14 (nay goïi laø ñöôøng Tröôøng Sôn) chaïy töø Taây Ninh 

qua Daàu Tieáng, Chôn Thaønh, Ñoàng Xoaøi, Buø Ñaêng ñi Taây Nguyeân vaø caùc tænh mieàn 

Trung, noái vaøo quoác loä 1 ñi thaønh phoá Hoà Chí Minh. 
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 Thuû Daàu Moät coù 3 con soâng lôùn ñaày phuø sa: Soâng Saøi Goøn ôû phía Taây laøm ranh 

giôùi vôùi tænh Taây Ninh; Soâng Beù ôû phía Baéc chaûy qua vuøng cö truù cuûa ñoàng baøo Stieâng 

(vuøng Bình Long), Khôme (vuøng Nha Bích); Soâng Ñoàng Nai (goïi laø Bieân Hoøa ngaøy 

xöa) ôû phía Ñoâng, laøm ranh giôùi vôùi tænh Ñoàng Nai. Töø ñaây, giuùp cho Thuû Daàu Moät deã 

daøng noái vôùi caûng saøi Goøn, vaø thoâng ra bieån lôùn ôû phía Nam toå quoác. 

 Ngoaøi 3 soâng lôùn, trong tænh coøn coù nhieàu suoái, thaùc… coù nöôùc chaûy quanh naêm. 

Soâng, suoái, thaùc, hoà cuøng vôùi khung caûnh röøng nuùi vaø maøu ñaát ñoû taïo neân phong caûnh 

ôû ñaây kyø vó rieâng bieät. 

 Nhöõng ñieàu kieän veà ñòa hình, giao thoâng, khí haäu, thoå nhöôõng ñöôïc thieân nhieân öu 

ñaõi noùi treân ñaõ thu huùt söï quan taâm cuûa thöïc daân Phaùp ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu ñeán 

xaâm löôïc.  

 Trong chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa ôû Nam Kyø, Phaùp chuù troïng nhieàu ñeán ngaønh 

noâng nghieäp. Phaùp chuû tröông cöôùp ñoaït ruoäng ñaát treân caû ba mieàn ñaát nöôùc ta ñeå laäp 

caùc ñoàn ñieàn troàng luùa vaø caùc loaïi caây coâng nghieäp daøi ngaøy nhö cheø, caø pheâ, cao su, 

… Vì theá ruoäng coâng laøng xaõ, ruoäng cuûa noâng daân khai khaån bò chieám ñoaït döõ doäi. 

Naêm 1912 soá ruoäng ñaát bò chieám ñeå laäp ñoàn ñieàn leân ñeán 470.000 hecta, trong ñoù Nam 

Kyø bò chieám 308.000 hecta [116;12]. Trong quaù trình khai thaùc thuoäc ñòa, Phaùp sôùm 

nhaän ra raèng vieäc thu gom nhöõng saûn phaåm noâng nghieäp tuy coù lôïi nhuaän oån ñònh 

nhöng khoâng lôùn. Vì vaäy, Phaùp taêng cöôøng khaûo saùt, ñieàu tra, vaø ñöa nhieàu nhaø nghieân 

cöùu khoa hoïc vaøo soáng vaø laøm vieäc laâu daøi ôû Vieät Nam, nhaèm nghieân cöùu taøi nguyeân 

ôû thuoäc ñòa vaø ñöa ra chieán löôïc khai thaùc laâu daøi. 

 Ñaàu tieân laø Lu-i Pi-e (J.B. Louis Pierre), moät nhaø thöïc vaät hoïc ngöôøi Phaùp, ñaõ 

khaûo saùt, ñieàu tra vaø di nhaäp nhieàu loaïi caây kinh teá vaøo nöôùc ta, trong ñoù coù caây cao 

su. Naêm 1877, oâng thöû nghieäm troàng haït cao su ñaàu tieân ôû vöôøn Baùch Thaûo Saøi Goøn, 

nhöng khoâng thaønh coâng. Nguyeân do laø haït gioáng khoâng nhieàu vaø ít caây soáng soùt laïi bò 

loaïi boû trong caùc ñôït tu chænh vöôøn Baùch Thaûo Saøi Goøn vì aûnh höôûng ñeán caûnh quan 

nôi ñaây [132;34].  

 Ñeán naêm 1897, toaøn quyeàn Poân Du-me (Paul Doumer) thaønh laäp hai trung taâm 

nghieân cöùu thí nghieäm öôm gioáng caây cao su töø haït töôi. Moät ôû traïm thöïc nghieäm OÂng 

Yeäm (Beán Caùt) do Ra-un (E. Raoul), moät döôïc só, chuyeân nghieân cöùu thöïc vaät chí ôû 
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vuøng nhieät ñôùi phuï traùch, vaø moät ôû Suoái Daàu, thuoäc vieän Pasteur Nha Trang do Yer-sin 

(Dr. A Yersin) chaêm soùc. Ña soá haït gioáng ñöôïc öôm naåy maàm, toát nhanh.  

 Naêm 1898, oâng Ben-laêng (Belland), moät vieân thanh tra caûnh saùt Trung öông ôû Saøi 

Goøn, laäp ra ñoàn ñieàn Ben-laêng (Belland) (coøn goïi laø ñoàn ñieàn Phuù Nhuaän). Qua nhieàu 

laàn öôm thöû, ñoàn ñieàn cuûa oâng ñaït ñöôïc 15.300 caây cao su treân dieän tích 45 hecta. Naêm 

1908 baét ñaàu caïo muû vôùi 5.000 caây, bình quaân 8 tuoåi, ñaït 1.500 kg.  Naêm 1909 caïo 

9.500 caây töø 7 ñeán 9 tuoåi, ñaït 3.000 kg.  Naêm 1910 öôùc tính ñaït 6.000 kg vôùi soá caây caïo 

10.500 caây. Naêm 1911 coù theå thu 10.000 kg. Ñoàn ñieàn coù xöôûng cheá bieán rieâng. Cao su 

khoâ ñöôïc eùp, cho vaøo thuøng 100 kg vaø gôûi baùn taïi thò tröôøng Pa-ri, döôùi kyù hieäu chaát 

löôïng laø Pa-ra-fin vôùi giaù khaù cao, töø 13 ñeán 22,75 Fr. 1 kg, giaù thaønh saûn xuaát khoaûng 

3 Fr. vaø tieàn chuyeân chôû khoaûng 1 Fr./1kg [132;35-36].  

 Thaønh coâng cuûa oâng Ben-laêng (Belland) cuøng vôùi saûn löôïng muû thu ñöôïc töø ñoàn 

ñieàn Suoái Daàu (Nha Trang) ñaõ taïo neân tieáng vang. Töø ñoù, tö baûn Phaùp vaø chính quyeàn 

thöïc daân baét ñaàu hieåu bieát vaø chuù taâm nhieàu veà caây cao su, ñaëc bieät laø ôû mieàn Ñoâng 

Nam Boä. Caây cao su chính thöùc coù maët taïi Vieät Nam, vôùi tö caùch moät loaïi caây nguyeân 

lieäu coâng nghieäp giaù trò.  

 Vôùi nhöõng ñieàu kieän ñaát ñai maøu môõ, khí haäu oân hoaø, giao thoâng thuaän lôïi neân töø 

1904 moät soá nhaø tö saûn thöïc daân ñaõ tieán haønh vieäc khaûo saùt, choïn ñaát, khoanh vuøng, 

xaây döïng cô sôû haï taàng ñeå laäp ñoàn ñieàn. Caùc vuøng ñaát ñoû, ñaát xaùm ôû Thuû Daàu Moät laø 

nôi ñöôïc khai phaù ñeå troàng caây cao su sôùm nhaát ôû mieàn Ñoâng Nam Boä.  

 Ñaàu tieân, Phaùp thaùm saùt vuøng ñaát môùi naøy baèng hình thöùc truyeàn giaùo, môû tröôøng 

daïy hoïc, mang quaân ñeán chieám ñaát laäp ñoàn binh. Ñaây laø böôùc ñaàu chuaån bò toå chöùc boä 

maùy thoáng trò cuûa chuû nghóa thöïc daân ñoái vôùi ngöôøi daân ñòa phöông, vöøa tìm hieåu ñôøi 

soáng cuûa ngöôøi daân vaø nguoàn lôïi thieân nhieân ôû ñaây ñeå xuùc tieán vieäc thöïc thi coâng cuoäc 

khai thaùc thuoäc ñòa ôû vuøng ñaát môùi naøy.  

 Sau khi thaâm nhaäp saâu vaøo vuøng ngöôøi daân toäc sinh soáng, Phaùp tieán haønh ñaøn aùp, 

baét daân veà laøm lao dòch, cöôùp ñoaït ñaát ñai ñeå laäp ñoàn binh, laøm ñoàn ñieàn, laäp ra caùc 

traïi cu-li (Coolie) cho caùc ñoàn ñieàn. Quaù trình chieám ñaát cuõng ñoàng thôøi laø quaù trình 

hình thaønh caùc ñoàn ñieàn cao su. Ngaønh khai thaùc cao su cuûa tö baûn thöïc daân Phaùp taïi 

Vieät Nam noùi chung vaø Thuû Daàu Moät noùi rieâng ra ñôøi. 
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 Trong boán coâng ty cao su lôùn nhaát coù maët taïi Vieät Nam laø coâng ty cao su ñaát ñoû 

(Plantations des Terres rouges), coâng ty cao su Ñoâng Döông (Socieùteù indochinoise des 

Plantations d’Heùveùas), coâng ty cao su Vieãn Ñoâng (Socieùteù des Caoutechoues 

D’extreâme-Orient), coâng ty caùc ñoàn ñieàn cao su Mít-sô-lanh (Socieùteù des Plantations et 

Pneumatiques Michelin au Vietnam), ñaõ coù ba coâng ty laäp ra caùc ñoàn ñieàn lôùn taïi Thuû 

Daàu Moät laø coâng ty cao su ñaát ñoû, coâng ty cao su Vieãn Ñoâng vaø coâng ty caùc ñoàn ñieàn 

cao su Mít-sô-lanh. 

 Naêm 1908, coâng ty cao su ñaát ñoû ñöôïc thaønh laäp. Coâng ty naøy ñöôïc chính quyeàn 

Phaùp hoã trôï taøi chaùnh vaø tröïc tieáp quaûn lyù. Trung taâm ñaët taïi Quaûn Lôïi.  Sau khi thaønh 

laäp, coâng ty cao su ñaát ñoû lieân tieáp laäp ra caùc ñoàn ñieàn lôùn nhö: Xa Traïch (1908), Xa 

Cam (1913), Quaûn Lôïi (1916), Xa Caùt vaø nhieàu nôi khaùc ôû Bieân Hoaø, Baø Ròa, sang caû 

Campuchia. Ñeán naêm 1930, dieän tích cao su cuûa coâng ty naøy ñaõ leân ñeán 32.000 ha, vôùi 

soá coâng nhaân khoaûng 20.000 ngöôøi, haøng naêm saûn xuaát töø 35-40% saûn löôïng cao su 

toaøn Ñoâng Döông. Tính rieâng, töø naêm 1916 ñeán naêm 1937, ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi ñaõ phaùt 

trieån ñöôïc 5.372,35 ha, ñoàn ñieàn Xa Cam: 3.100,63 ha, ñoàn ñieàn Xa Traïch: 1.613,5 ha. 

Ngoaøi ra coâng ty cao su ñaát ñoû coøn laäp ra traïi thí nghieäm, phoøng nghieân cöùu caây cao su 

ñaët taïi Traïm OÂng Yeäm [104;11]. 

 Coâng ty cao su Vieãn Ñoâng, ra ñôøi naêm 1911, laø söï hôïp nhaát giöõa coâng ty cao su 

Ñoâng Döông vaø coâng ty caây troàng nhieät ñôùi Ñoâng Döông. Truï sôû ñaët taïi Pa-ri (Paris). 

Chuû coâng ty laø Ñôø-la-laêng (De Laland), ngöôøi Phaùp. Coâng ty naøy laàn löôït môû caùc ñoàn 

ñieàn lôùn nhö: Ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh (goàm caû Buø Ñoáp)  xaây döïng naêm 1911 vôùi 

dieän tích tính rieâng ôû ñoàn ñieàn Buø Ñoáp laø 810 ha. Naêm 1925, môû ra ñoàn ñieàn Xa Caùt 

vôùi dieän tích 3.500 ha. Ñeán naêm 1927, môû tieáp ñoàn ñieàn Minh Thaïnh, dieän tích 3.534 

ha vaø Ñakia treân 10.000 ha. Ñeán naêm 1929, vôùi voán lieáng rieâng cuûa mình, coâng ty cao 

su Vieãn Ñoâng ñaõ xaây döïng con ñöôøng xe löûa noái lieàn Loäc Ninh vôùi Saøi Goøn daøi 142 

Km, nhaèm muïc ñích söû duïng ñoái vôùi vuøng cao su Bình Long vaø vuøng bieân giôùi Vieät 

Nam - Campuchia.  

 Coâng ty caùc ñoàn ñieàn cao su Mít-sô-lanh thaønh laäp naêm 1917, ñaët truï sôû taïi Daàu 

Tieáng. Chuû Coâng ty naøy laø Ñôø-la-foâng (De Lafon), coù caùc ñoàn ñieàn lôùn: Daàu Tieáng 

(khoaûng 7.000 ha), Phuù Rieàng vaø Thuaän Lôïi (khoaûng 3.000 ha). Coâng ty cao su Mít-sô-

lanh noåi tieáng do thaùi ñoä ñoái xöû voâ nhaân ñaïo vôùi coâng nhaân vaø laø nôi xaûy ra lieân tuïc 



 232 

nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân choáng giôùi chuû. Sau cuoäc ñaáu tranh lôùn cuûa taäp 

theå coâng nhaân ñoàn ñieàn Phuù Rieàng ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1930, coâng ty Mít-sô-lanh saùp 

nhaäp hai ñoàn ñieàn Phuù Rieàng vaø Thuaän lôïi, laáy teân laø ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi hoøng laøm 

cho ngöôøi ta queân vuï Phuù Rieàng, queân vuï vieäc cuûa vuøng cao su ñaãm maùu. Ñeán naêm 

1943, Mít-sô-lanh chieám 7% toaøn boä dieän tích cao su khai thaùc vaø ñaûm baûo moät saûn 

löôïng baèng 11% toång saûn löôïng toaøn Ñoâng Döông [98;20]. 

 Sôû cao su Phöôùc Hoaø (Socieùteù des Caoutechoues de Phuoc Hoa), coøn ñöôïc goïi laø 

ñoàn ñieàn Laép-beâ (Plantation de Labbeù) ñöôïc nhoùm tö baûn Phaùp thaønh laäp vaø quaûn lyù, 

ñaët truï sôû ôû Phöôùc Hoaø, Huyeän Chaâu Thaønh, Tænh Thuû Daàu Moät. Coâng ty naøy baét ñaàu 

khai thaùc töø naêm 1927, vôùi dieän tích ngaøy caøng môû roäng gaàn 2.000 ha ñaát cao su tính 

ñeán naêm 1933 phuû treân vuøng ñaát xaùm vaø moät ít ñaát ñoû [98;21]. 

 Ngoaøi ra coøn coù caùc sôû cao su nhoû cuûa tö saûn ngöôøi Vieät, ngöôøi Hoa. Toaøn mieàn 

Ñoâng Nam Boä coù 12 cô sôû coù dieän tích töø 100-499 ha cao su (goïi laø trung ñieàn), chuû 

yeáu laø cuûa caùc nhaø chöùc traùch coù quyeàn theá. Rieâng ôû tænh Thuû Daàu Moät chæ coù hai chuû 

sôû cao su haïng trung ñieàn laø: Löông Khaéc Ninh laø Ñoác phuû söù vaø Nguyeãn Vaên Yeân laø 

chuû kho baïc. Hai sôû cao su naøy khoâng coù nguoàn taøi chính vöõng chaéc vaø ñuû maïnh ñeå coù 

theå môû roäng dieän tích lôùn hôn. Ngoaøi ra, caùc hoä noâng daân ñöôïc goïi laø tieåu ñieàn (coù töø 

99 ha cao su trôû xuoáng) cuõng khoâng nhieàu[132;16]. Ña phaàn, caùc chuû tieåu ñieàn laø ngöôøi 

ñöôïc thöøa höôûng nhöõng vuøng ñaát cuûa doøng hoï ñeå laïi. Khaû naêng môû roäng dieän tích caùc 

ñoàn ñieàn thuoäc sôû höõu tö nhaân ngöôøi Vieät bò haïn cheá lôùn nhaát laø veà taøi chính, doï khoâng 

ñöôïc ngaân haøng cho vay voán vaø khoâng ñöôïc söï hoã trôï töø phía caùc taäp ñoaøn taøi chính 

Phaùp. Hoï töï phaùt trieån baèng ñoàng voán cuûa mình. Hôn nöõa, trong chieán tranh, vuøng cao 

su laø vuøng khaùng chieán cuûa nhaân daân ta vì vaäy Phaùp phaù huyû raát  maïnh caùc vuøng cao su 

rieâng leû khoâng thuoäc caùc ñoàn ñieàn lôùn cuûa Phaùp. 

 Maët khaùc, vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa theá kyû XX, nhaø nöôùc thuoäc ñòa khoâng hoã trôï 

ngöôøi Vieät ñoái vôùi vieäc khuyeán khích troàng vaø khai thaùc cao su. Giôùi ñòa chuû ñòa 

phöông quen caùch laøm aên chaéc chaén laø mua ruoäng ñaát, phaùt canh, thu toâ, cho vay, mua 

luùa non…. Ít ngöôøi nghó ñeán vieäc môû roäng vaø khai thaùc ñoàn ñieàn cao su vôùi quy moâ lôùn. 

Nhöõng nhaø tö saûn môùi, ngöôøi baûn xöù khoâng coù nhieàu voán, moái bang giao laøm aên vôùi 

thöïc daân Phaùp coøn quaù ngaén. Maët khaùc vì laø con chaùu cuûa ñòa chuû, möu lôïi baèng toâ töùc, 

neân hoï mang trong mình xu höôùng cuûa oâng cha laø heã coù tieàn nhaøn roãi laø mua ruoäng ñaát, 
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phaùt canh vaø thu toâ, chöù khoâng daùm duøng nhieàu tieàn vaøo vieäc ñaàu tö troàng vaø khai thaùc 

caây cao su. Hôn nöõa, vì laø moät ñòa phöông trong nöôùc thuoäc ñòa nöûa phong kieán neân ñaát 

ñai troàng cao su ôû Thuû Daàu Moät do ngöôøi Phaùp tröïc tieáp chieám ñoaït vaø quaûn lyù. 

 Tröôùc chieán tranh theá giôùi laàn thöù I, caùc coâng ty tö baûn Phaùp ñaàu tö voán vaøo ngaønh 

kinh teá cao su ngaøy moät taêng nhöng ña soá caây cao su ñöôïc troàng chæ môùi ôû möùc ñoä thöû 

nghieäm, neân dieän tích ñaát troàng cao su chöa lôùn vaø möùc thu hoaïch cao su chöa cao. Sau 

chieán tranh, Phaùp vaø caû chaâu AÂu ñeàu laâm caûnh thieáu huït nguyeân vaät lieäu phuïc vuï saûn 

xuaát nhaèm phuïc hoài neàn kinh teá ñaát nöôùc. Do ñoù, nhu caàu veà cao su thieân nhieân raát cao 

vaø caàn thieát. Ñeå buø ñaép nhöõng toån thaát trong chieán tranh, Phaùp oà aït taêng ñaàu tö vaøo caùc 

coâng ty cao su ôû Vieät Nam, vaø vieäc phaùt trieån dieän tích troàng vaø khai thaùc cao su ñöôïc 

naâng leân thaønh chuû tröông coù tính chaát “quoác saùch”. Chaúng haïn nhö Coâng ty cao su ñaát 

ñoû coù toång soá voán ñaàu tö ban ñaàu laø: 2.300.000 Fr., goàm 23.000 coå phaàn, moãi coå phaàn 

laø 100 Fr.. Naêm 1923 voán taêng 36.000.000 Fr., naêm 1925: 46.000.000 Fr., naêm 1935: 

110.000.000Fr. Coâng ty cao su Vieãn Ñoâng vôùi soá voán ban ñaàu laø 1.500.000 Fr., goàm 

15.000 coå phaàn, moãi coå phaàn 100 Fr., Sau ñoù voán caøng taêng leân: naêm 1912: 4.000.000 

Fr., naêm 1917: 6.000.000 Fr., naêm 1920: 8.000.000 Fr., naêm 1934: 28.000.000 Fr. Cuøng 

vôùi soá voán ñaàu tö ngaøy caøng khoång loà thì möùc ñoä taäp trung dieän tích troàng caây cao su 

cuõng raát lôùn [104;50].  

 ÔÛ Nam Kyø, naêm 1918 coù 7.000 hecta cao su, ñeán cuoái naêm 1921: 29.000 hecta 

(taêng gaáp 4 laàn), naêm 1929 dieän tích cao su taêng leân 84.000 hecta, vaø naêm 1930 laø 

127.707 hecta (taêng gaáp 18 laàn dieän tích naêm 1918). Soá muû cao su cuõng thu taêng töø 150 

ñeán 200 taán naêm 1914 leân 10.309 taán naêm 1929. Rieâng ôû Thuû Daàu Moät, naêm 1927 coù 

dieän tích cao su: 21.414 hecta, naêm 1928: 29.150 hecta, naêm 1929: 33.100 hecta, naêm 

1930: 70.000 hecta. Soá muû thu ñöôïc naêm 1927: 3.268 taán,  naêm 1928: 3.752 taán, naêm 

1929: 4.136 taán, vaø naêm 1930: 14.000 taán [104;51] 

 Söï xuaát hieän vaø môû roäng dieän tích cao su ôû Ñoâng Nam Boä noùi chung vaø Thuû Daàu 

Moät noùi rieâng böôùc ñaàu taïo ra moät cô caáu kinh teá vuøng khaù taäp trung. Vuøng naøy trôû 

thaønh vuøng khai thaùc cao su lôùn vaøo baäc nhaát cuûa caû nöôùc, vaø laø nôi coù quan heä mua 

baùn vôùi theá giôùi beân ngoaøi raát lôùn. Vaø töông öùng vôùi toác ñoä phaùt trieån dieän tích ñoàn 

ñieàn noùi treân laø söï gia taêng löïc löôïng lao ñoäng ôû ñaây - ngöôøi coâng nhaân ñoàn ñieàn - ñoäi 

nguõ coâng nhaân cao su hình thaønh sôùm nhaát vaø ñoâng nhaát nöôùc. Thöïc traïng xaõ hoäi ôû ñaây 
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cuõng coù söï phaân hoaù roõ raøng. Moät beân laø giôùi chuû ñaïi dieän cho lôùp ngöôøi giaøu coù, soáng 

xa xæ, nhöng laïi kheùt tieáng taøn aùc. Moät beân laø ngöôøi lao ñoäng thaät thaø, soáng baèng caùch 

baùn söùc lao ñoäng, nhöng ngheøo khoå, baàn haøn. Saûn phaåm vaø lôïi nhuaän do ngöôøi lao 

ñoäng laøm ra ñeàu ñoå vaøo tuùi giôùi chuû vaø nhöõng taäp ñoaøn tö baûn lôùn. Coâng nhaân cao su 

soáng vaø laøm vieäc khoå cöïc ñeán möùc maø hoï töï quen goïi mình laø nhöõng “maõnh ñôøi nghieät 

ngaõ”. 

 1.1.3. Söï ra ñôøi cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ñaàu tieân ôû Thuû Daàu Moät 

 Ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån caøng lôùn thì nhu caàu 

lao ñoäng caøng trôû neân caáp thieát. Trong nhöõng ngaøy ñaàu khi caùc ñoàn ñieàn môùi thaønh laäp 

soá löôïng coâng nhaân chuyeân nghieäp chöa nhieàu. Löïc löôïng lao ñoäng chuû yeáu ôû caùc ñoàn 

ñieàn laø nhöõng ngöôøi ñòa phöông laøm thueâ, thöôøng ñöôïc goïi laø “phu töï do” hoaëc “coâng 

nhaân töï do”. Ña phaàn, hoï laø nhöõng ngöôøi thuoäc caùc daân toäc Chaâu Ro, Chaâu Maï, Stieâng, 

Kôho, M’ Noâng… soáng ôû nhöõng nôi xa xoâi, heûo laùnh, quen vôùi röøng saâu, thích öùng vôùi 

ñieàu kieän thieân nhieân hoang daõ, vaø gioûi khai hoang. Noâng daân ngöôøi Kinh vaø moät soá ít 

ngöôøi Hoa soáng quanh vuøng hoaëc laân caän cuõng vaøo vuøng cao su laøm thueâ kieám soáng 

trong nhöõng naêm maát muøa. Thôøi gian ñaàu, giöõa ngöôøi chuû vaø ngöôøi laøm thueâ chöa coù 

söï troùi buoäc veà coâng vieäc vaø tieàn löông.  Ngöôøi laøm thueâ thöôøng laøm ngaøy naøo thì aên 

ngaøy naáy, muoán laøm thì laøm, khoâng muoán laøm thì nghæ. Hoaëc coâng vieäc ñoàng aùng, 

nöông raãy ôû gia ñình caàn thì hoï boû veà ñeå lo vieäc rieâng, hay coâng vieäc laøm thueâ ôû ñoàn 

ñieàn naøy khoâng laøm noãi thì hoï di dôøi ñeán nôi khaùc. Tình traïng naøy laøm cho caùc ñoàn 

ñieàn lôùn thieáu lao ñoäng. Vì vaäy caùc nhaø chöùc traùch Phaùp tìm caùch giöõ chaân nhöõng ngöôøi 

lao ñoäng töï do vaø coá ñònh hoï trong ñoàn ñieàn. Nhöõng coâng nhaân töï do daàn trôû thaønh 

coâng nhaân laøm thueâ bò troùi buoäc bôûi hôïp ñoàng.  

 Toaøn quyeàn Ñoâng Döông kyù nghò ñònh, thaùng 11 naêm 1918, veà vieäc tuyeån moä lao 

ñoäng cho caùc ñoàn ñieàn Nam Boä.  Nguoàn lao ñoäng cung caáp cho caùc ñoàn ñieàn lôùn ña soá 

laø chieâu moä ôû caùc tænh mieàn Baéc vaø mieàn Trung. Löïc löôïng lao ñoäng naøy laø nhöõng 

noâng daân ngheøo ñang gaëp naïn maát muøa, khoâng coù tieàn ñeå noäp thueá cho chính phuû, 

khoâng coù tieàn traû nôï vay, hoaëc bò toäi ñaøi, taïp dòch… Hoï töï rôøi laøng hoaëc ñi theo lôøi chieâu 

duï cuûa caùc chuû ñoàn ñieàn cao su ngöôøi Phaùp, ngöôøi Vieät coù quyeàn theá vaøo laøm thueâ cho 

caùc ñoàn ñieàn cao su ôû mieàn Ñoâng Nam Boä raát ñoâng.  
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 Töø naêm 1914 ñeán thaùng 10 naêm 1955, Coâng ty cao su ñaát ñoû ñaõ chieâu moä noâng 

daân ngheøo ñoùi töø caùc tænh Thaùi Bình, Nam Ñònh, Höng Yeân, Haûi Döông vaøo caùc ñoàn 

ñieàn cao su Quaûn Lôïi, Xa Traïch, Xa Cam, Soùc Tranh, Minh Thaønh… tôùi  421.000 daân 

contrat (coâng – tra) coù soá [98;11].  

 Töø naêm 1925 ñeán naêm 1954, Coâng ty cao su Vieãn Ñoâng ñaõ keát hôïp vöøa duï doã, 

vöøa cöôõng böùc ñöôïc 218.000 ngöôøi. Rieâng ôû hai ñoàn ñieàn Loäc Ninh vaø Ña Kia cuõng coù 

soá löôïng coâng nhaân gaàn khoaûng 20.000 ngöôøi [98;11]. 

 Töø naêm 1926 ñeán thaùng 4 naêm 1954, coâng ty caùc ñoàn ñieàn cao su Mít-sô-lanh 

ngoaøi vieäc mua laïi phu coâng - tra cuûa caùc coâng ty khaùc, phoøng moä phu ôû Haø Noäi vaø Baéc 

Giang ñaõ chieâu moä ñöôïc ñeán 260.000 ngöôøi. Rieâng ôû ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, coâng nhaân 

cao su ñöôïc moä töø caùc tænh Haø Nam, Ninh Bình, Thaùi Bình. Vaøo khoaûng cuoái thaùng 6 

naêm 1927, toáp coâng nhaân ñaàu tieân ñeán Phuù Rieàng goàm 150  noâng daân vaø daân ngheøo 

ngöôøi Haø Nam. Hoï ñöôïc chuû sôû xeáp ñaët cho ôû laøng soá 2 (truï sôû coâng ty Phuù Rieàng hieän 

nay). Ñeán cuoái naêm 1927, toáp coâng nhaân thöù hai goàm 120 daân ngheøo ngöôøi Haø Ñoâng 

ñöôïc ñöa ñeán vaø xeáp vaøo laøng soá 3. Thaùng 2 naêm 1930, ôû Phuù Rieàng ñaõ coù gaàn 5.000 

coâng nhaân. Sau ñoù giôùi chuû ngöôøi Phaùp ñaõ ñöa coâng nhaân vaøo Phuù Rieàng ngaøy caøng 

nhieàu, soá coâng nhaân coù luùc leân ñeán 8.000 ngöôøi. ÔÛ Daàu Tieáng,  tính ñeán thaùng 7 naêm 

1930 ñaõ coù tôùi 9.973 coâng nhaân. Sau 27 naêm keå töø ngaøy khai thaùc, sôû cao su Daàu Tieáng 

ñaõ moä ñöôïc 45.315 daân phu laøm vieäc cho ñoàn ñieàn[98;12]. 

 Maëc duø laø coâng ty nhoû, Laép-beâ khoâng moä phu ôû Baéc ôû Trung vaøo cuõng mua laïi 

phu coâng - tra töø caùc coâng ty khaùc ñöôïc 5.500 ngöôøi[98;12].  

 Nhìn chung, soá löôïng coâng nhaân ngöôøi Nam Boä vaøo ñoàn ñieàn luùc ñaàu ít, nhöng 

caøng veà sau, nhaát laø töø 1945 trôû ñi, soá löôïng coâng nhaân ngöôøi Nam Kyø coù taêng leân do 

coù söï khoù khaên trong vieäc moä phu töø mieàn Baéc vaøo. Soá löôïng coâng nhaân goác ngöôøi Ja-

va, ngöôøi Nhaät, ngöôøi Hoa… tuy coù, nhöng ít, luùc môùi thaønh laäp ñoàn ñieàn cao su Loäc 

Ninh, chuû tö baûn ñaõ söû duïng khoaûng 300 coâng nhaân goác Maõ Lai[182;5]. Hieän nay, con 

chaùu cuûa hoï vaãn coøn löu laïi sinh soáng ôû Loäc Ninh, Phöôùc Long… 

 Trong cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp töø naêm 1945 ñeán naêm 1954, soá löôïng coâng 

nhaân cao su giaûm do phaàn lôùn thoaùt ly ñi theo caùch maïng, ñoàng thôøi do aûnh höôûng cuûa 
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chieán tranh laøm chöïng laïi vieäc phaùt trieån dieän tích troàng cao su. Ñeán naêm 1954 chæ coøn 

khoaûng 3.000 ngöôøi laøm vieäc  treân 63.000 hecta cao su [116;20]. 

 Ñoäi nguõ coâng nhaân hình thaønh vaø phaùt trieån ngaøy caøng ñoâng theo yeâu caàu töøng 

thôøi kyø khai thaùc cuûa thöïc daân Phaùp ôû caùc ñoàn ñieàn cao su. Döôùi söï thoáng trò, kìm keïp 

cuûa tö baûn thöïc daân, ngöôøi coâng nhaân cao su bò ñaåy vaøo tình caûnh bò aùp böùc boùc loät 

naëng neà.  

 Quaù trình phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su ñi ñoâi vôùi quaù trình boùc loät söùc lao ñoäng 

cuûa ngöôøi daân Vieät. Cheá ñoä lao ñoäng ôû caùc ñoàn ñieàn vöøa mang tính chaát cöôõng böùc vöøa 

boøn ruùt lao ñoäng thaëng dö. Vì lôïi nhuaän, giôùi chuû tö baûn cao su ñaõ aùp duïng toái ña caùc 

bieän phaùp ñeå boùc loät söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân nhö traû löông “aên coâng” nhöng baét 

“laøm khoaùn”, keùo daøi ngaøy lao ñoäng, taêng cöôøng ñoä lao ñoäng, traû löông thaáp… [8;31]. 

AÙch aùp böùc, boùc loät cuûa tö baûn ñoái vôùi coâng nhaân cao su caû nöôùc noùi chung vaø ôû Thuû 

Daàu Moät noùi rieâng trôû thaønh baûn caùo traïng leân aùn cheá ñoä haø khaéc, aùc nghieät ôû caùc ñoàn 

ñieàn cao su. Ñeå sinh soáng vaø toàn taïi ngöôøi coâng nhaân cao su ñaõ noåi daäy ñaáu tranh 

choáng aùp böùc, boùc loät ñeå giaûi phoùng cho mình vaø cho caû daân toäc.   

1.2. ÑÔØI SOÁNG COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT THÔØI KYØ TRÖÔÙC 

CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM NAÊM 1945. 

 Cuøng vôùi quaù trình thaønh laäp caùc ñoàn ñieàn cao su vaø söï ra ñôøi cuûa ñoäi nguõ coâng 

nhaân cao su thì boä maùy cai trò, kìm keïp cuûa tö baûn thöïc daân Phaùp cuõng hình thaønh vaø coù 

hieäu löïc. Tö baûn thöïc daân Phaùp ñaõ döïa vaøo chính quyeàn thoáng trò ôû Trung öông, ñòa 

phöông vaø keát hôïp vôùi soá ñòa chuû, cöôøng haøo trong vieäc chieám ruoäng ñaát, cöôõng böùc, 

tuyeån moä, chieâu duï, löøa mò lao ñoäng taïi choã vaø caùc nôi veà ñoàn ñieàn khai phaù, troàng vaø 

khai thaùc cao su. 

 Ñeå coù ñuû nhaân coâng, thöïc daân Phaùp khoâng boû qua thuû ñoaïn naøo. Ñôø-ru-xoâ trong 

moät baùo caùo maät göûi Toaøn quyeàn Ñoâng Döông ñaõ vieát: “ngöôøi noâng daân chæ baèng loøng 

rôøi khoûi laøng, laøm vieäc khi naøo hoï bò ñoùi. Do ñoù, phaûi ñi ñeán keát luaän laï luøng laø phöông 

thuoác chöõa caùi khuaån baùch hieän taïi (thieáu nhaân coâng) laø phaûi baàn cuøng hoaù noâng thoân, 

ruùt boû nhöõng khoaûn caáp phaùt, haï giaù noâng saûn…” [74;21]. Do vaäy, thöïc daân Phaùp caáu 

keát vôùi ñòa chuû ñòa phöông chieám ruoäng ñaát, ñaët ra chính saùch thueá khoaù naëng neà, buoäc 

noâng daân rôøi boû laøng queâ ñi vaøo ñoàn ñieàn cao su baùn thaân kieám soáng.  
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 Boû ra ít voán, nhöng thu ñöôïc soá tieàn lôøi khoång loà laø keát quaû cuûa vieäc thöïc hieän cheá 

ñoä lao ñoäng cöôõng böùc. Cheá ñoä lao ñoäng cöôõng böùc ñeå laïi nhöõng trang söû thaûm thöông 

nhaát trong lòch söû phaùt trieån chuû nghóa tö baûn thöïc daân ôû Vieät Nam[8;30]. Toá caùo haønh 

ñoäng ñoäc ñoaùn, daõ man cuûa tö baûn Phaùp vaø chính quyeàn thöïc daân, vò laõnh tuï vó ñaïi cuûa 

giai caáp coâng nhaân, Nguyeãn AÙi Quoác vieát trong “Baûn aùn cheá ñoä thöïc daân”: 

 “… ñöôïc khoâng ruoäng ñaát roài, boïn chuû ñoàn ñieàn laïi coøn ñöôïc khoâng caû nhaân coâng 

nöõa. Boïn quan cai trò cung caáp cho hoï moät soá tuø khoå sai laøm khoâng coâng hoaëc duøng uy 

quyeàn ñeå moä cho boïn chuû ñoàn ñieàn nhöõng nhaân coâng laøm vieäc vôùi moät ñoàng löông cheát 

ñoùi. Neáu nhöõng ngöôøi laøm coâng ñeán khoâng ñuû soá hoaëc khoâng baèng loøng thì ngöôøi ta 

duøng ñeán vuõ löïc, boïn chuû ñoàn ñieàn lieàn baét höông lyù, neän vaøo coå hoï, haønh hoï cho ñeán 

khi nhöõng keû khoán naïn naøy chòu kyù giaáy cam ñoan noäp ñuû soá nhaân coâng caàn thieát môùi 

thoâi” [8;30] 

 Hoaït ñoäng cao su trong thôøi Phaùp thuoäc laø söï phuù cöôøng cuûa chuû ñoàn ñieàn cao su 

vaø caûnh ngheøo ñoùi trieàn mieân cuûa coâng nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn. 

 Caùc ñoàn ñieàn ôû Thuû Daàu Moät cuõng nhö toaøn mieàn Ñoâng Nam Boä ñeàu phaân chia 

coâng vieäc theo 4 haïng ngöôøi nhö sau: 

 1. Haïng chuû seáp: Goàm chuû chaùnh (chuû nhaát), caùc chuû phoù vaø xu, kyù, cai, toaøn laø 

ngöôøi Phaùp. Soá naøy ñöôïc tuyeån choïn töø quaân ñoäi Phaùp. Chuû chaùnh laø ngöôøi coù uy 

quyeàn vaø quyeàn lôïi cao nhaát trong ñoàn ñieàn, coù quyeàn sinh saùt ñoái vôùi coâng nhaân vaø 

thöôûng phaït caáp döôùi quyeàn. Caùc chuû phoù, xu-vaây-daêng giuùp chuû chaùnh ñieàu haønh 

quaûn lyù saûn xuaát taïi caùc phaân sôû cuûa ñoàn ñieàn. Chuû chaùnh vaø caùc chuû phoù coù nhieàu ñaëc 

quyeàn ñaëc lôïi, naém quyeàn quaûn lyù moïi maët ôû ñoàn ñieàn. 

 2. Haïng thaày: Goàm xu, kyù, cai ngöôøi Vieät, ña phaàn laø haïng ngöôøi aùc. Soá naøy 

chieám tyû leä 5% trong toång soá coâng nhaân ñoàn ñieàn. Soá xu, cai laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp 

ñieàu haønh saûn xuaát, chæ huy caùc kíp coâng nhaân. Rieâng soá thö kyù coù chuùt ít hoïc vaán vaø 

chuyeân moân laøm vieäc ôû caùc vaên phoøng ñoàn ñieàn. Phaàn lôùn xu, cai, kyù laø nhöõng ngöôøi 

bieát chuyeân moân vaø coù hoïc vaán, coù naêng löïc ñieàu haønh quaûn lyù ñöôïc chuû ngöôøi Phaùp 

öu ñaõi. Beân caïnh soá xu, cai laø coâng cuï tay sai ñaéc löïc cho chuû ngöôøi Phaùp chuyeân laøm 

nhieäm vuï traán aùp, boùc loät coâng nhaân, soá coøn laïi trong loaïi hai naøyï laø nhöõng ngöôøi lao 

ñoäng bình thöôøng laøm coâng aên löông, möùc soáng khoâng cao hôn coâng nhaân. 



 238 

 3. Haïng thôï: Goàm nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân, bieát kyõ thuaät, laøm vieäc ôû ñoàn ñieàn 

nhö: Thôï cô khí, thôï ñieän, thôï moäc, thôï neà, coâng nhaân hoaù chaát, taøi xeá…. Soá naøy chieám 

khoaûng 5-10% trong toång soá coâng nhaân, nhaän möùc löông cao hôn coâng nhaân caïo muû 

chuùt ít. Ñieàu kieän lao ñoäng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc chuyeân moân, kyõ thuaät coù 

phaàn oån ñònh vaø ñôõ vaát vaû cöïc nhoïc hôn. Coâng nhaân trong caùc nhaø maùy, caùc loø sô cheá 

muû cuõng ñöôïc xeáp vaøo haïng naøy. 

 4. Haïng phu: Laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp khai phaù ñaát ñai, troàng, chaêm soùc vaø khai 

thaùc muû cao su goàm coù: coâng nhaân caïo muû, coâng nhaân thôøi vuï, vaø coâng nhaân laøm 

nhöõng coâng vieäc linh tinh khaùc. Soá naøy chieám 80-85% trong toång soá coâng nhaân ñoàn 

ñieàn.   

 Trong ñoàn ñieàn, coâng nhaân caïo muû ñoâng nhaát, ñoùng vai troø quan troïng nhaát trong 

saûn xuaát cao su, nhöng hoï laïi laø ñoái töôïng bò boùc loät, bò ñoái xöû teä nhaát. Cuoäc soáng cuûa 

hoï ñaõ töøng ñöôïc xeáp vaøo “nhöõng ngöôøi khoå nhaát trong soá nhöõng ngöôøi cuøng khoå”. 

 Trong giai ñoaïn ñaàu khai phaù vaø hình thaønh caùc ñoàn ñieàn, nhöõng ngöôøi phu khai 

hoang vaø phu caïo muû cao su ñaàu tieân phaûi ñöông ñaàu vôùi söï khaéc nghieät cuûa thieân 

nhieân vaø phaûi chòu ñöïng söï ñoái xöû teä baïc cuûa tö baûn thöïc daân vaø tay sai. 

 Tröôùc heát hoï phaûi choáng choïi vôùi nhöõng hieåm nguy ñe doaï cuûa vuøng röøng nuùi 

hoang vu raäm raïp. Caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Quaûn Lôïi, Loäc Ninh ñeàu naèm saâu trong 

röøng raäm, xa khu daân cö, ñöôøng xaù ñi laïi voâ cuøng khoù khaên vaát vaû. Khí haäu, thôøi tieát 

trong röøng raát ñoäc: “coù nhöõng ngaøy maây muø phuû xuoáng raát thaáp, caû tuaàn khoâng thaáy 

aùnh naéng maët trôøi, khoâng khí naëng neà ngoät ngaït. Tuy laø xöù nhieät ñôùi maø ban ñeâm vaø 

buoåi saùng ôû ñaây raát laïnh bôûi khí laïnh cuûa caây, cuûa ñaù toaû ra. Khí ñoäc döôùi ñaát boác leân 

suoát ngaøy ñeâm laøm thaønh ñaùm maây daøy bay laø ñaø ôû caùc ngoïn caây. Ngöôøi coâng nhaân 

suoát ngaøy hít thôû nhöõng khoâng khí aáy neân sinh ra laém beänh taät” [96;10]. Beân caïnh ñoù 

ngöôøi coâng nhaân coøn phaûi ñoái maët vôùi thuù döõ  vaø nguoàn gaây beänh, nhaát laø muoãi gaây 

beänh soát reùt, moàng gaây beänh saâu quaûng, kieán gaây beänh gheû lôû, moái röøng aên thòt ngöôøi... 

 Cuøng vôùi söï khaéc nghieät cuûa thôøi tieát, nguoàn nöôùc aên uoáng taém giaët cuõng laø thaûm 

caûnh maø ngöôøi coâng nhaân phaûi chòu ñöïng. Vaøo muøa khoâ, nhöõng nôi xa soâng, suoái, coâng 

nhaân phaûi töï ñaøo gieáng ñeå laáy nöôùc duøng. Nöôùc khoâng ñuû ñeå taém röûa neân coâng nhaân 

thöôøng bò gheû lôû, nhieàu coâng nhaân nöõ bò maéc beänh phuï khoa. Nöôùc ñaõ hieám coù khi coøn 
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bò nhieãm ñoäc. “Coù con suoái nöôùc ñoäc, laáy naáu côm, haït côm cöù tím laïi. AÊn xong ñi tieâu 

ra maùu vaø vaøi giôø sau cheát”, “Coù nhöõng con suoái nöôùc trong xanh raát ñeïp, nhöõng ngöôøi 

coâng nhaân laøm vieäc meät nhoïc nghæ tröa xuoáng taém. Theá laø toái veà nguû moät ñeâm, ngaøy 

hoâm sau daäy taát caû da thòt cöù nöùt neû ra vaø chaûy nöôùc vaøng, chæ moät ngaøy laø cheát heát” 

[175;6]. Vieân thanh tra lao ñoäng Ñôø-la-ma (Delamarre), coù laàn veà thanh tra ôû Phuù 

Rieàng ñaõ nhaän xeùt: “Phu ñeàu nhaát trí than phieàn laø thieáu nöôùc... Toâi voâ cuøng ngaïc 

nhieân khi thaáy tröôùc moãi laùn traïi lôùn trong suoát 10 laùn traïi chæ coù moãi 1 thuøng nöôùc aên 

nhoû... Vì thieáu nöôùc neân caùc phu ñeàu baån, raát nhieàu ngöôøi bò gheû lôû vì raän chaáy ñaày 

ngöôøi.” [31;47]. 

 Veà ôû, caùc ñoàn ñieàn ñeàu coù nhaø cao cöûa roäng, coù ñeøn ñieän, coù nöôùc maùy…, nhöng 

nhöõng thöù ñoù chæ ñaëc bieät daønh rieâng cho giôùi chuû, xu, seáp. Coøn choã ôû cuûa coâng nhaân 

nhieàu nôi ñeàu bi ñaùt gioáng nhö ñoàn ñieàn Phuù Rieàng “daøi ngoùt 20 km. Cöù 1 km chuû cho 

laäp moät laøng. ÔÛ moãi laøng xaây döïng maáy daõy ba-raùc (nhaø daøi). Moãi ba - raùc laø choã sinh 

soáng cuûa 50 coâng nhaân. Beân trong ba-raùc chuû duøng vaùn goã ngaên thaønh 10 laùn. Moãi laùn 

vuoâng vöùc moãi beà 5m. Coâng nhaân cöù chia nhau 5 ngöôøi 1 laùn. Trong laùn chaät choäi ñeán 

noãi chæ ñaët moãi moät baøn chaân khi ra vaøo. Ñieàu kieän veä sinh thì raát thaáp keùm. Möa thì 

doät, naéng thì choùi chang”[175;5]. Khi trôøi quaù naéng “caû caùi nhaø noùng nhö caùi beå loø 

reøn” nhöng laïi coù khi “möa xuoáng, nöôùc doät qua maùi nhaø ngaám vaøo beáp, khoùi muø maét” 

[175;7]. 

 Veà aên, phu cao su soáng nhôø vaøo tieàn löông giao keøo. Löông laø nguoàn thu nhaäp duy 

nhaát cuûa ngöôøi coâng nhaân. Löông thaáp, vaø thöôøng xuyeân bò cöôùp ñoaït, bôùt xeùn. Khaåu 

phaàn aên cuûa coâng nhaân laø khoâng döôõng chaát, vaø toài teä. Böõa aên chæ coù côm haåm, caù khoâ 

moác coù muøi hoâi, thoái vaø muoái. Poân Moâ-neâ (Paul Monet), moät taùc giaû thöïc daân ñaõ vieát 

veà tình caûnh soáng cuûa ngöôøi coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su trong cuoán “Entre deux feux” 

(Giöõa hai ngoïn löûa) nhö sau: 

 “… Tröôùc khi ôû Baéc ra ñi, chuû ñaõ höùa phaùt gaïo khoâng maát tieàn cho phu, nhöng khi 

ñeán ñoàn ñieàn thì chuû ñaõ phaùt gaïo vaø tröø vaøo löông. Vôï ngöôøi cai hay giaùm thò baùn chòu 

gaïo vôùi giaù 2 ñoàng moät hoäc, gaïo naày raát xaáu, ngöôøi phu ñeàu phaûi töï thoåi naáu laáy maø aên. 

Ngöôøi phu ñaõ phaûi uoáng nöôùc suoái hay nöôùc nguoàn, vaøi ngöôøi ñaõ laáy laù röøng veà naáu 

uoáng. Giao keøo laø 3 naêm nhöng coâng ty ñaõ tìm caùch keùo daøi ra 4 naêm. Nhöng sau 4 

naêm, ngöôøi phu may coøn soáng soùt, cuõng khoâng coù caùch naøo ñeå quay veà xöù sôû vì phu 
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khoâng coù tieàn vaø quaàn aùo. Ngöôøi phu buoäc phaûi ôû laïi laøm vaø kyù theâm giao keøo nöõa. 

Moãi thaùng theo quy ñònh ñöôïc traû 12 ñoàng, nhöng nhöõng ngaøy beänh vaø ngaøy nghæ thì 

khoâng ñöôïc traû löông. Moãi thaùng chuû bôùt vaøo tieàn löông 5 haøo ñeå tröø vaøo soá tieàn 6 

ñoàng maø ngöôøi phu ñaõ ñöôïc lónh tröôùc khi ñi. Chuû ñaõ höùa coâng ty seõ traû phaàn thueá thaân 

haøng naêm trong thôøi gian giao keøo cho ngöôøi phu, nhöng chuû ñaõ khoâng giöõ lôøi höùa vaø 

thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi phu ôû caùc laøng queâ ñaõ buoäc phaûi traû phaàn thueá naøy” 

[31;44].  

 Theo nghò ñònh ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1927 cuûa toaøn quyeàn Ñoâng Döông thì ngöôøi 

coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su haèng ngaøy phaûi ñöôïc ñaûm baûo khaåu phaàn laø 3.200 calo, goàm 

coù: gaïo 700 gram, thòt töôi hay thòt hoäp 200 gram (neáu caù thì 400 gram), rau töôi 300 

gram, môõ 200 gram, muoái 200 gram, traø 5 gram, nöôùc maém 15 gram. Treû con döôùi 14 

tuoåi cuõng ñöôïc nhaän khaåu phaàn nhö vaäy nhöng chæ baèng moät nöõa veà soá löôïng. Nhöng 

thöïc ra, coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn ñeàu soáng theo caùch aên tröôùc traû sau. Tieàn gaïo chieám 

70% soá tieàn löông moät ngaøy. Ví duï löông ngaøy ñoái vôùi coâng lao ñoäng cuûa ñaøn oâng laø 

3ñ50, neáu laøm caû thaùng khoâng nghæ ngaøy naøo thì ñöôïc 105ñ. Nhöng phaûi tröø caùc khoaûn 

chi traû cho tieàn gaïo, caù khoâ, maém muoái sau ñaây: 

Traû tieàn 24 kg gaïo  : 60ñ00 

Traû tieàn 1 kg caù khoâ:  12ñ00 

Traû tieàn maém, muoái : 17ñ00 

       Toång coäng :   89ñ00[172;10] 

 Neáu ngöôøi coâng nhaân chòu kham khoå, khoâng mua saém gì theâm thì coøn doâi ra ñöôïc 

15ñ00. Nhöng coâng nhaân khoâng ñöôïc nhaän 15ñ00 tieàn maët ñoù. Chuû khoâng phaùt tieàn 

maët, maø chæ phaùt ra nhöõng “Tích keâ ñoàn ñieàn” (Tickets plantation) duøng thay baïc phaùt 

löông cho coâng nhaân vaø chæ coù giaù trò trong ñoàn ñieàn, khoâng coù giaù trò ra ngoaøi [172;5]. 

Caùch naøy laøm cho coâng nhaân heát haïn giao keøo phaûi kyù hoaëc gia haïn giao keøo tieáp theo, 

vì khoâng coù phöông caùch naøo soáng khaùc hôn khi khoâng coù tieàn ñeå tìm sinh keá khaùc. 

Thaäm chí coâng nhaân heát haïn giao keøo, khoâng coù tieàn ñeå mua veù taøu xe veà queâ höông, 

xöù sôû ôû mieàn Baéc, mieàn Trung. 

 Nghò ñònh ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1927 chæ nhaèm ñeå toå chöùc vaø baûo veä nhaân coâng 

hôïp ñoàng, thaønh laäp quyõ hoài höông, quy ñònh caùc ñieàu kieän tuyeån moä lao ñoäng, kyù hôïp 
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ñoàng vaø vaän chuyeån coâng nhaân. Nhöng voâ hình trung, nghò ñònh naøy ñöa ra nhöõng ñieàu 

leä luoân coù lôïi cho giôùi chuû, coâng nhaân cuõng coù moät soá öu ñaõi, lôïi ích nhöng chæ ñoïc 

ñöôïc treân giaáy. Thöïc teá, giôùi chuû tö baûn luoân vi phaïm, tìm caùch lôø ñi nhöõng nhöõng ñieàu 

khoaûn cuï theå coù lôïi cho coâng nhaân trong hôïp ñoàng.  

 Veà cheá ñoä laøm vieäc, theo nhöõng ñieàu 5, 7, 8 cuûa nghò ñònh 25 thaùng 10 naêm 1927 

thì nhaân coâng giao keøo, moãi ngaøy laøm vieäc nhieàu nhaát laø 10 tieáng ñoàng hoà, keå caû thôøi 

gian ñi veà. Nhöng thöïc ra, moãi coâng nhaân phaûi laøm tôùi 12 tieáng ñoàng hoà. Coâng nhaân 

caïo muû phaûi thöùc raát sôùm ñeå ñi laøm vaø ñeán toái mòt môùi veà ñeán nôi ôû. Nhieàu taøi lieäu cho 

bieát: 

 “Ba giôø röôõi saùng, tieáng keûng (thöôøng goïi laø “tieáng taàm”) nhaát noåi leân. Nghe 

keûng, ngöôøi coâng nhaân caïo muû voäi vaøng baät daäy naáu côm kòp ñeå aên voäi vaõ maáy mieáng 

vaø mang theo ñeå aên tröa, chuaån bò phöông tieän laøm vieäc: thuøng ñöïng muû, dao caïo, gioû 

ñöïng muû beøo, muû daêm…vaø taàm hai luùc boán giôø ba möôi, phaûi coù maët taïi saân ñieåm 

danh” vaø “Moãi ngaøy coâng nhaân phaûi laøm quaàn quaät tôùi 12 tieáng ñoàng hoà. Laøm xong veà 

ñeán nhaø thì trôøi vöøa toái. Coù hoâm 8-9 giôø ñeâm coâng nhaân caïo muû môùi veà ñöôïc ñeán 

nhaø”[31;39]. “Khoâng nhöõng theá coâng nhaân laïi phaûi laøm vieäc 8 ngaøy lieân tuïc môùi ñöôïc 

nghæ moät ngaøy, maø phaûi nghæ luaân phieân vì phaûi baûo ñaûm cho caây cao su ñöôïc caïo 

thöôøng xuyeân. Ngaøy nghæ thì laïi khoâng coù löông [85;34]. 

 Coâng vieäc luaân phieân trong ngaøy raát naëng nhoïc, caïo muû thì phaûi caïo thaät nhanh ñeå 

ñuû möùc khoaùn vaø phaûi kheùo tay ñeå khoâng caïo phaïm. Chuû quy ñònh laø töø 5 giôø ñeán 9 giôø 

saùng phaûi caïo ñöôïc khoaûng 400 caây, moãi caây cao su troàng caùch nhau töø 5 ñeán 6 meùt. 

Nhö vaäy, trong 4 tieáng ñoàng hoà coâng nhaân caïo muû phaûi vöøa laøm vieäc vöøa di chuyeån 

ñeán 2.500 meùt.[85;34] 

 Ngoaøi giôø laøm vieäc quy ñònh, caùc chuû ñoàn ñieàn lôùn nhö: Phuù Rieàng, Daàu Tieáng, 

Quaûn Lôïi ñaõ ñöa ra caùch laøm khoaùn theâm caùc coâng vieäc khaùc nhö doïn coû, boùn phaân, 

meù caønh khoâ, ñaép ñaát ngaên nöôùc möa traøn töø vuøng cao xuoáng vuøng thaáp, choáng uùng cho 

caây … khieán khoâng theå tính moãi ngaøy ngöôøi coâng nhaân laøm bao nhieâu giôø. 

 Baèng söï boùc loät söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân cao su, tö baûn thöïc daân Phaùp ñaõ taïo 

ra moùn tieàn lôøi khoång loà. ÔÛ Coâng ty cao su ñaát ñoû, naêm 1936, moãi lao ñoäng cuûa coâng 

nhaân taïo ra töø 12.000 – 13.000Fr., nhöng giôùi chuû chæ traû löông vaø caùc chi phí khaùc 
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khoaûng 1.000Fr. Naêm 1939, 19 coâng ty cao su ôû Ñoâng Döông thu ñöôïc 309 trieäu Fr. 

tieàn laõi, trong khi ñoù toång soá tieàn löông cuûa coâng nhaân trong 19 coâng ty khoâng ñeán 40 

trieäu Fr. [31;27]. 

 Nhöõng ñôn cöû veà tieàn löông, aên ôû vaø laøm vieäc keå treân chöa phaûi laø taát caû cuoäc 

soáng vaät chaát cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät, noù chæ coù tính caùch gôïi leân moät soá 

ñieåm chung nhaát. So vôùi cuoäc soáng cuûa giôùi chuû tö baûn Phaùp vaø tay sai, keû boùc loät vaø 

cöôùp nöôùc ta thì cuoäc soáng cuûa coâng nhaân, ngöôøi bò boùc loät vaø maát nöôùc, thaät töông 

phaûn. Moät beân, keû aên baùm xaõ hoäi soáng heát söùc xa hoa quyeàn quyù; moät beân, ngöôøi laøm 

ra cuûa caûi, soáng voâ cuøng khoå cöïc, heøn haï. Caûnh töông phaûn trong hai cuoäc soáng aáy ñaõ 

ñöôïc theå hieän trong nhöõng caâu ca maø baát kyø ôû ñaâu, luùc naøo döôùi thôøi thoáng trò cuûa thöïc 

daân Phaùp cuõng hoaøn toaøn ñuùng: 

“Ta cô cöïc, Taây vui say, 

Ta aên gaïo muïc, Taây thòt quay baùnh mì. 

Nhaø ta chaät heïp tanh hoâi, 

Nhaø Taây cao ngaát treân ñoài nuùi cao. 

Thaèng Taây da deû hoàng haøo, 

Coøn ta lem luoác, coàn caøo buïng phôi. 

Vôï con chuû, söõa boø töôi taém maùt, 

Con choù Ki phoù-maùt coøn cheâ. 

Con ta boø leát boø leâ, 

Côm gaïo caùt haåm, kheâ ñaønh phaûi nuoát” 

…[8;37] 

 Ngoaøi caûnh laøm vieäc cöïc nhoïc, tieàn löông thieáu ñoùi, ngöôøi coâng nhaân coøn bò 

ngöôïc ñaõi. Chuû ñoàn ñieàn duøng roi caây, roi daây ñaùnh ñaäp, haønh haï, nhuïc hình ñoái vôùi 

coâng nhaân khoâng caàn lyù do. Coâng nhaân soáng vaø laøm vieäc vôùi caûm giaùc nhö laø “Treân 

ñaàu coù bao nhieâu sôïi toùc thì ngöôøi phu coù baáy nhieâu toäi tình”. Chuû ñoàn ñieàn ñaët ra haøng 

loaït nhöõng toäi traïng ñeå ñaùnh hoaëc cuùp löông coâng nhaân. Döôùi ñaây laø 15 toäi maø coâng 

nhaân ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, Daàu Tieáng, Quaûn lôïi… gaùnh chòu luùc baáy giôø:   

1. Baét kieàng leäch vaø khoâng ñuùng kích thöôùc. 

2. Ñaët baùt höùng muû hôi nghieâng, khoâng kòp lau kyõ beân trong vaø beân ngoaøi. 

3. Caïo khoâng ngay, mieäng caïo khoâng thaúng. 
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4. Caïo khoâng ñuùng quy ñònh veà ñoä saâu (moät milimet). 

5. Caïo daày hôn moät milimet. 

6. Caïo phaïm vaøo xöông caây. 

7. Ñeå muû rôi xuoáng ñaát vaøi gioït maø khoâng veùt leân heát. 

8. Trôøi möa ñeå muû traøn dính thaân caây maø khoâng gôõ kòp. 

9. Khoâng laøm heát phaàn caây khoaùn trong ngaøy. 

10. Dao caïo khoâng saéc.  

11. Beänh chöa lieät giöôøng maø khoâng ñi laøm. 

12. Khoâng ñuû soá muû quy ñònh. 

13. Khoâng bieát “phaûi quaáy” vôùi caáp treân. 

14. Coù vôï xinh troâng deã coi maø khoâng coáng naïp cho chuùng. 

15. Ñeå goác caây baån.[31;49] 

 Beân caïnh nhöõng caùi toäi lôùn maø giôùi chuû aùp ñaët ñeå aùp böùc coâng nhaân, coøn coù 

nhöõng toäi khaùc ñoái vôùi nhöõng ngöôøi voâ phuùc voâ phaàn môùi ñaët chaân ñeán ñoàn ñieàn laø bò 

ñaùnh “phuû ñaàu” vaø uy hieáp tinh thaàn baèng roi daây, roi caây, giaøy ñinh nhö: Traän ñoøn xeáp 

haøng khoâng ngay nhö “sôïi chæ caêng”; Traän ñoøn goïi soá khoâng nghe, hoaëc queân soá (ngöôøi 

coâng nhaân ñöôïc goïi soá thay teân thaät cuûa mình, coù ngöôøi ñöôïc ñaët cho con soá quaù lôùn 

neân khoâng nhôù soá cuûa mình laø bò ñaùnh); Traän ñoøn kyù ninh. Ñieàu kieän aên ôû kham khoå 

thieáu thoán, khí haäu khaéc nghieät, coâng nhaân thöôøng bò beänh hoaëc yeáu söùc, chuû buoäc 

coâng nhaân uoáng thuoác theo ñònh kyø. Nhöõng teân “Y aùc” buoäc coâng nhaân xeáp thaønh 

haøng, haù moàm chôø neùm thuoác vaø doäi lon nöôùc vaøo mieäng uoáng, mieäng haù khoâng to, 

uoáng khoâng heát nöôùc ñeå nöôùc traøn ra aùo laø bò ñaùnh; hoaëc coøn bò ñaùnh, bò phaït neáu baùo 

beänh maø “löôõi khoâng traéng, tai khoâng noùng”[191;12]. Noùi chung, ngöôøi coâng nhaân bò 

quaûn thuùc moïi luùc moïi nôi nhö aên, nghæ, nguû, thaäm chí coù ngöôøi ñi ngoaøi cuõng maéc phaûi 

toäi chaäm chaïp, löôøi bieáng. Coâng nhaân laøm vieäc ôû vöôøn caây chaêm soùc, vöôøn caây caïo muû 

hay trong nhaø maùy… ñeàu phaûi laøm vieäc naëng nhoïc vaø phaûi höùng chòu nhieàu caûnh ngöôïc 

ñaõi cuûa giôùi chuû quaûn lyù. 

 ÔÛ ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, laøng 14,  coù seáp Höng, ngöôøi Vieät mang quoác tòch Phaùp 

noåi tieáng taøn baïo, coi ñaùnh ngöôøi laø thuù vui, ngaøy naøo haén cuõng ñaùnh ngöôøi ôû ngoaøi loâ, 

haén coøn ñaùnh cheát caû anh boài beáp. Trong naêm 1927 taïi ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, trong soá 

1.000 coâng nhaân coù ñeán 474 ngöôøi cheát [98;28]. 
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 ÔÛ ñoàn ñieàn Phuù Rieàng coù Tri-e (Triai) tieâu bieåu cho chính saùch roi voït, töøng ñaùnh 

cheát nhieàu ngöôøi. Coù laàn, Traàn Töû Bình, coâng nhaân caïo muû, leân tieáng caõi laïi lieàn bò Tri-

e cuøng vôùi  xu, seáp ñaùnh ñaäp ñeán ngaát xæu vaø bò cuøm chaân giam vaøo nhaø nguïc. Tieáp 

theo sau Tri-e laø Va-seâ (Vachet), Xu-ma-nhaéc (Soumagnac), Moâng-taây (Monteil) cuõng 

kheùt tieáng laø aùc. Naêm 1930, ñoàn ñieàn Phuù Rieàng coù haøng traêm ngöôøi phu cao su ghi teân 

vaøo soå khai töû  [172;15]. 

 Sôû cao su Phöôùc Hoaø coù hai cha con Sa-la-mon (Salamom) aùc ñeán möùc ñoä coù taøi 

lieäu ghi laïi raèng “xöông traéng cuûa coâng nhaân ñaõ traûi ñaày haøng vaïn goác cao su, maùu cuûa 

hoï ñoåi maøu doøng Soâng Beù vaø nöôùc maét cuûa hoï ngaøy caøng ngaäp ñaày Baøu Coû, Ñoàng 

Chinh [46;10]. 

 Nhöng ñôøi soáng vaät chaát cuûa coâng nhaân duø coù khoå cöïc ñeán ñaâu cuõng khoâng ñau 

xoùt baèng noãi khoå veà tinh thaàn cuûa hoï. Noãi ñau lôùn nhaát cuûa ngöôøi coâng nhaân cao su laø 

maát nöôùc. Hoï laø moät trong nhöõng taàng lôùp thaáp nhaát trong xaõ hoäi neân ñaõ phaûi chòu ñöïng 

caùi nhuïc maát nöôùc saâu saéc vaø thaám thía nhaát. Haèng ngaøy, coâng nhaân cao su laøm vieäc 

döôùi söï ñe doaï cuûa roi, gaäy cuûa giôùi chuû thöïc daân, keû thuø daân toäc, ñoàng thôøi laø keû thuø 

giai caáp. Coâng nhaân cao su khoâng chæ aâm æ trong taâm hoàn noãi ñau, caùi nhuïc maát nöôùc 

maø thöôøng xuyeân hoï phaûi chòu ñöïng nhöõng veát thöông, noåi haèn leân treân da thòt, treân 

maët, treân hoâng. Noãi ñau vì bò thöïc daân Phaùp kìm haõm trong voøng ngu muoäi, toái taêm ñeå 

deã beà boùc loät. Tröôùc naêm 1935, haàu heát caùc ñoàn ñieàn cao su ñeàu khoâng coù tröôøng hoïc. 

90% coâng nhaân (ña soá nhöõng ngöôøi caïo muû) muø chöõ, con caùi cuûa hoï khoâng ñöôïc hoïc 

haønh. Sau naêm 1936, Phaùp coù laäp moät soá tröôøng lôùp ôû caùc ñoàn ñieàn ñeå daïy con em 

coâng nhaân, chöông trình chæ daïy töø lôùp 1 ñeán lôùp 3, vaø chæ ñuû bieát ñoïc ñöôïc kinh thaùnh. 

Neáu hoïc sinh muoán hoïc tieáp phaûi veà tröôøng tænh, nhöng phaàn lôùn treû con buoäc phaûi thoâi 

hoïc töø luùc 12, 13 tuoåi, ñi laøm coâng nhaân caïo muû, coâng vieäc naëng nhoïc vaø bò ñaùnh ñaäp 

gioáng ngöôøi lôùn. Maët khaùc, giôùi chuû duøng tieàn löông, tieàn thöôûng ñeå kích thích nhöõng 

tay sai xu, kyù, cai, quaûn thuùc vaø chia reõ coâng nhaân, chia reõ ngöôøi coâng nhaân coâng - tra 

vôùi ngöôøi ñòa phöông, chia reõ ngöôøi löông vôùi ngöôøi giaùo, chia reõ vôï vôùi choàng, tuûi 

nhuïc nhaát laø coâng nhaân nöõ luoân bò chuû ngöôøi Phaùp, Y aùc laøm nhuïc, chia reõ coâng nhaân 

laøng naøy vôùi laøng khaùc trong sôû.… Ngoaøi ra chuû coøn ra söùc duï doã, ru nguû coâng nhaân 

baèng nhieàu hình thöùc nghieän ngaäp röôïu cheø, côø baïc,… Moät soá ngöôøi vì ñaõ sa vaøo caûnh 
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aên tröôùc traû sau, heát haïn coâng - tra maø nôï vaãn coøn neân buoäc phaûi kyù baùn thaân laøm vieäc 

vónh vieãn cho chuû ngöôøi Phaùp. 

 Ñieàu kieän laøm vieäc caêng thaúng, moâi tröôøng khaéc nghieät cuûa “röøng thieâng nöôùc 

ñoäc”, aùch aùp böùc boùc loät taøn nhaãn cuûa chuû tö baûn, taát caû nhöõng caùi ñoù ñaõ quaät ngaõ co âng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät mau leï vaø deã daøng. Tuoåi thoï cuûa ngöôøi coâng nhaân cao su bò 

giaûm nhanh choùng. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï phaûi chòu vuøi thaân ôû caùc loâ cao su. Ngöôøi 

coâng nhaân soáng thì cöïc khoå maø ñeán khi cheát ñi thì coøn thöông taâm hôn. Khi cheát, ngöôøi 

coâng nhaân khoâng ñöôïc choân baèng aùo quan, maø khi soáng, hoï naèm chieác chieáu naøo, khi 

cheát, laáy chieác chieáu aáy ñeå boù laïi, ñaët vaøo caùi aùo quan chung ñem ñi choân. Ñeán nôi, 

nhöõng ngöôøi mai taùng truùt xaùc xuoáng hoá, laáp ñaát mang aùo quan veà, tieáp tuïc duøng vaøo 

vieäc choân ngöôøi khaùc. Nghóa ñòa laø moät vuøng ñaát troáng ñaõ doïn saün. Ngöôøi cheát ñöôïc 

daønh phaàn ñaát choân khaù roäng raõi, caùch nhau giöõa moä naøy ñeán moä khaùc chöøng naêm, saùu 

thöôùc, vuoâng vaén nhö oâ baøn côø, nhìn chieàu naøo cuõng ngay taêm taép. Vaøi thaùng sau, treân 

moãi ngoâi moä, moïc leân moät caây cao su non. Chuû ñoàn ñieàn giaûi thích raèng, troàng caây treân 

moä ñeå che maùt cho ngöôøi ñaõ khuaát. Söï thaät thì khoâng phaûi nhö theá. Chính chuû ñaõ bieán 

nghóa ñòa cuûa nhöõng coâng nhaân cao su thaønh vöôøn öôm caây môùi[191;19].  

 Nhöõng ngöôøi thöïc thi cheá ñoä thuoäc ñòa cuûa Phaùp ñaõ laøm cho quan heä thoáng trò vaø 

bò thoáng trò trong ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät mang naëng maøu saéc haän thuø. Caøng bò 

aùp böùc boùc loät, caøng bò ñoái xöû daõ man thì loøng haän thuø cuûa coâng nhaân cao su ñoái vôùi 

thöïc daân vaø tay sai caøng cao ñoä. Ñaèng sau caùi noãi nieàm “baùn thaân ñoåi maáy ñoàng xu, thòt 

xöông vuøi goác cao su maáy taàng” laø maâu thuaãn daân toäc vaø giai caáp - caùi maàm cuûa quy 

luaät ñaáu tranh. Nghóa laø trong quaù trình phaùt trieån tö baûn ôû Vieät Nam, thöïc daân Phaùp 

khoâng theå loaïi tröø ñöôïc phong traøo ñaáu tranh giai caáp cuûa giai caáp coâng nhaân choáng laïi 

söï aùp böùc, boùc loät naøy. 

1.3. PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CUÛA COÂNG NHAÂN ÑOÀN ÑIEÀN CAO SU THUÛ 

DAÀU MOÄT TRÖÔÙC NAÊM 1945 

    1.3.1. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät tröôùc khi 

Ñaûng Coäng saûn Ñoâng Döông ra ñôøi (1918-1930) 
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 Döôùi söï aùp böùc thoáng trò cuûa tö baûn thöïc daân, caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Thuû Daàu Moät 

chìm ñaém trong baàu khoâng khí toái taêm ngoät ngaït. Cuoäc soáng cô cöïc laàm than cuûa ngöôøi 

coâng nhaân cao su keùo daøi töø naêm naøy qua naêm khaùc haàu nhö khoâng coù loái thoaùt. 

 Coâng nhaân trong caùc ñoàn ñieàn cao su xuaát thaân töø nhöõng noâng daân ngheøo khoå “tha 

phöông caàu thöïc”. Hoï laø con chaùu cuûa oâng cha coù truyeàn thoáng maáy ngaøn na êm döïng 

nöôùc vaø ñaáu tranh giöõ nöôùc, coù loøng yeâu nöôùc thieát tha vaø caêm thuø giaëc saâu saéc. Ñoù laø 

neàn taûng ñeå taïo neân yù thöùc giai caáp cuûa coâng nhaân cao su. 

 Maët khaùc, nhöõng ngöôøi noâng daân naøy ñaõ töøng sinh soáng ôû laøng queâ baèng phöông 

thöùc saûn xuaát töï cung, töï caáp vaø lao ñoäng caù theå töï do. Hoï soáng vaø laøm vieäc treân maûnh 

vöôøn, ao caù, thöûa ruoäng rieâng leû cuûa töøng ngöôøi töï taïo döïng ra hoaëc do oâng cha hoï ñeå 

laïi. Ñeán khi bò töôùc ñoaït taøi saûn, bò baàn haøn, böôùc theâm böôùc nöõa vaøo ñoàn ñieàn, kyù keát 

giao keøo vaøo laøm vieäc trong caùc ñoàn ñieàn cao su, thì hoï trôû thaønh nhöõng ngöôøi saûn xuaát 

laøm thueâ aên löông, bò boùc loät giaù trò thaëng dö, soáng taäp trung vaø lao ñoäng taäp theå vôùi 

moät quy trình chaët cheõ vaø tieâu chuaån kyõ thuaät, coù kyû luaät haún hoi.  

 Soáng vaø laøm vieäc chung moät ñoàn ñieàn cao su, ngöôøi coâng nhaân daàn daàn hình 

thaønh taâm lyù giai caáp coâng nhaân trong hoï. Taâm lyù soáng chung vôùi ñoàng nghieäp vaø laøm 

vieäc taäp theå daàn lôùn leân theo naêm thaùng. Cheá ñoä laøm vieäc khaéc khoå vaø bò chuû ngöôïc 

ñaõi ñaõ laøm cho coâng nhaân nöông töïa vaøo nhau ñeå soáng vaø laøm vieäc. Töø ñoù coâng nhaân 

ñaõ ñoaøn keát laïi vôùi nhau, ban ñaàu thaønh töøng nhoùm cuøng queâ, cuøng kíp roài caû phaân sôû. 

Hôn nöõa, coâng nhaân thaáy ra raèng chính chuû ngöôøi Phaùp da traéng ñaõ töøng mang quaân 

xaâm löôïc, ñoát phaù, cöôùp ñaát, gieát ngöôøi, xua ñuoåi hoï ra khoûi laøng ngaøy tröôùc, ngaøy nay, 

chuû ngöôøi Phaùp baét coâng nhaân “laøm traâu laøm ngöïa” “caøy” ra tieàn cho chuû ngöôøi Phaùp 

höôûng thuï. Nhöõng ngöôøi da traéng “ngoài maùt aên baùt vaøng” naøy laø keû thuø cuûa giai caáp 

coâng nhaân vaø laø keû thuø cuûa caû daân toäc. Töø ñoù, ngöôøi coâng nhaân daàn daàn hình thaønh neân 

yù thöùc giai caáp. 

 Ñeå baûo veä quyeàn soáng, thoaùt khoûi aùch aùp böùc boùc loät, coâng nhaân trong caùc ñoàn 

ñieàn cao su noåi daäy ñaáu tranh. Trong ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät, hình 

thaønh 3 loaïi löïc löôïng:  

 Löïc löôïng thöù nhaát laø nhöõng ngöôøi noâng daân ñòa phöông. Phaùp ñeán, laäp ñoàn ñieàn, 

ñaát ñai rôi vaøo tay tö baûn Phaùp, ngöôøi noâng daân buoäc phaûi vaøo ñoàn ñieàn chòu troùi buoäc 
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laøm thueâ ñeå möu sinh. Nhö vaäy oâng chuû ngöôøi Phaùp tröôùc tieân ñaõ thu nhaän vaøo sôû cuûa 

mình moät ñoái töôïng mang trong loøng moái haän thuø cuûa ngöôøi daân maát nöôùc vaø ñang bò 

keû cöôùp aùp böùc vaø boùc loät.  Theá neân ngöôøi noâng daân baát maõn naûy sinh choáng ñoái giôùi 

chuû töø raát sôùm. 

 Loaïi ngöôøi thöù hai maø giôùi chuû ngöôøi Phaùp thu nhaän vaøo ñoàn ñieàn cuûa mình laø 

ngöôøi daân toäc thieåu soá, khi ñoàn ñieàn ñöôïc môû roäng, laán saâu vaøo nuùi röøng, thì ngöôøi daân 

toäc buoäc phaûi chaïy ñi nôi khaùc, caøng chaïy caøng vaøo saâu trong röøng thieâng nöôùc ñoäc. Soá 

ngöôøi khoâng boû chaïy thì bò chuû baét khai hoang, coâng vieäc naëng nhoïc khoâng ai laøm noãi. 

Theâm vaøo ñoù coøn bò phaân bieät ñoái xöû, thaäm chí coøn teä hôn ngöôøi Kinh. Vì vaäy ñaõ nung 

naáu trong loøng hoï noãi oaùn haän ít ai bieát ñeán. 

 Löïc löôïng thöù 3 laø nhöõng ngöôøi phu coâng - tra, löïc löôïng naøy ñoâng nhaát, xuaát thaân 

töø nhöõng noâng daân ngheøo chaân chaát, maát ñaát, khoâng chòu noãi caûnh ñoùi ngheøo, töø mieàn 

Baéc, mieàn Trung. Moät soá laø nhöõng ngöôøi troán traùnh roài bò baét, soá ñoâng laø nhöõng ngöôøi 

tình nguyeän theo lôøi chieâu duï hoaëc bò cöôõng eùp cuûa giôùi chuû ngöôøi Phaùp vaø tay sai vaøo 

laøm phu cho caùc ñoàn ñieàn. Töø nôi ngheøo ñoùi ñi tìm ñaát möu sinh laïi moät laàn nöõa rôi vaøo 

caûnh ñoùi ngheøo nghieät ngaõ hôn. Trong ñoàn ñieàn, laøm vieäc taäp trung trong ñieàu kieän 

naëng nhoïc, coâng nhaân thaáy caàn thieát phaûi töông trôï giuùp ñôõ nhau. Chuû ngöôøi Phaùp caøng 

baïo ngöôïc ñoái vôùi coâng nhaân thì laøm cho coâng nhaân caøng gaàn nhau hôn ñeå che chôû cho 

nhau ñeå ñaáu tranh cuøng toàn taïi.  

 Trong thôøi kyø ñaàu do chöa giaùc ngoä veà giai caáp, chöa coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà 

phöông höôùng vaø muïc tieâu ñaáu tranh: “muoán thoaùt khoûi kieáp soáng noâ leä thì phaûi ñoaøn 

keát giai caáp, chóa muõi nhoïn ñaáu tranh vaøo keû thuø giai caáp ñoàng thôøi laø keû thuø daân toäc”.  

Coâng nhaân töï phaùt phaûn khaùng baèng caùc hình thöùc boû troán, töï töû, ñaäp phaù cheùn muû, 

kieän caùo, laõn coâng, trieät phaù caây gioáng, ñaùnh caùc xu, cai coù haønh ñoäng gian aùc, gieát chuû 

ngöôøi Phaùp.  

 Hình thöùc boû troán dieãn ra thöôøng xuyeân vaø raát phoå bieán ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Loäc 

Ninh, Hôùn Quaûn, Phuù Rieàng, Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, Ña Kia... Coâng nhaân troán ñi ñôn 

leû hoaëc cuøng nhau töø 3 ñeán 10 ngöôøiø, coù nhöõng ngöôøi môùi vaøo ñoàn ñieàn hoaëc nhöõng 

ngöôøi ñaõ laøm vieäc ôû ñoàn ñieàn nhieàu naêm. ÔÛ ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, theo lôøi keå 

trong hoài kyù cuûa Traàn Vaên Laéc (töùc Taùm Nuùi), UÛy vieân Ban Thöôøng Vuï Coâng Ñoaøn 

Tænh Soâng Beù, töøng hoaït ñoäng caùch maïng trong ñoàn ñieàn cho bieát “ñeâm ñeâm trong 
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röøng khuya thanh vaéng, coù nhöõng toáp daân phu kheùp mình döôùi nhöõng goác caây cao su 

baøn chuyeän phaù goâng cuøm. Hoï muoán troán thoaùt ñoàn ñieàn ñaãm maùu vaø moà hoâi naøy… Roài 

hoï troán, treøo non loäi suoái, len loûi trong röøng saâu, coá tìm cho ra ñöôøng, ñi maõi chaúng thaáy 

ñöôøng ñaâu… Nhieàu ngöôøi tìm maõi khoâng loái ra, cheát guïc trong röøng, coïp beo aên thòt, coù 

ngöôøi cheát chôùi vôùi beân bôø suoái, cheát treo treân caønh caây. Chuû ñoàn ñieàn ñeà ra cho thoå 

daân naøo baét ñöôïc daân phu troán, thöôûng cho 5 caéc baïc. Thoå daân thi nhau luøng suïc ngöôøi 

daân phu troán. Ñem veà chuû ngöôøi Phaùp xieàng hai chaân hoï, caét ñöôøng toùc doïc ngang treân 

ñaàu laøm daáu, chuùng caàm gaäy thoaû söùc phang xuoáng ngöôøi phu boû troán, baét nhòn ñoùi, 

nhòn khaùt, toáng vaøo nhaø giam moät thôøi gian, sau thaû ra nhöng chuùng baét ñeo xieàng xích 

maø ñi laøm.” [191;4] 

 Ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, coù moät laàn 7 phu caïo muû boû troán bò lính canh baét ñöôïc troùi 

daãn veà cho chuû ñaùnh ñaäp vaø cuøm chaân giam vaøo nhaø giam cho ñeán cheát. Khi thaáy raèng 

khoù coù theå boû troán, coâng nhaân tìm caùch phaù hoaïi ngaàm laøm cho chuû ngöôøi Phaùp khoâng 

phaùt hieän. Nguyeãn Ñình Tö (Tö Trung), trong khaùng chieán coù chaân trong Ban chaáp 

haønh coâng ñoaøn cao su Nam Boä, tröôùc caùch maïng thaùng Taùm laø coâng nhaân caïo muû ñaõ 

keå laïi caùch phaù hoaïi: khoâng bao giôø anh gaùnh heát muû thu ñöôïc veà traïm muû, anh tìm 

nhöõng goø moái ñoå muû xuoáng vaø khoaû ñaát laïi. Vaø di chuyeån daàn töø goø moái naøy ñeán goø 

moái khaùc maø khoâng bao giôø bò phaùt hieän. Hoaëc khi coù Taây, cai giaùm saùt thì anh caïo raát 

nhanh, laáy ñöôïc nhieàu muû, nhöng khi vaéng boùng Taây, cai thì anh caïo caïn ñeå “muû chaûy 

ít ñi”. Ñoái vôùi nhöõng caây muû chaûy nhanh, anh chæ caïo phôùt vaøi nhaùt dao ñuû ñeå muû chaûy 

treân mieäng caïo maø khoâng caïo heát caû chieàu daøi mieäng caïo[132;177]. 

 Tuy hình thöùc boû troán dieãn ra thöôøng xuyeân, nhöng nhöõng ngöôøi boû troán bò baét laïi 

khaù ñoâng. Vì giôùi chuû phaûi maát toái thieåu 400 kg gaïo ñeå ñöa moät ngöôøi lao ñoäng töø 

Mieàn Baéc vaøo ñoàn ñieàn, neân chuû khoâng ñeå coâng nhaân troán ñi deã daøng [132;177]. Tính 

ñeán naêm 1927 soá coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh, Hôùn Quaûn, Phuù Rieàng, 

Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, Ña Kia... boû troán leân ñeán 3.824 ngöôøi, bò baét laïi 1.440 ngöôøi. 

Naêm 1928, soá coâng nhaân boû troán taêng leân 4.484 ngöôøi vaø soá bò baét laïi cuõng khaù 

ñoâng[15;51]. 

 Vôùi suy nghó tieâu cöïc töø tính chaát bi kòch cuûa cuoäc soáng khoâng loái thoaùt, khoâng 

coøn hy voïng, nhieàu phu cao su ñaõ töï huûy hoaïi cuoäc soáng cuûa mình.  Hình thöùc treo coå laø 
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chuû yeáu, ôû ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, xaùc caùc phu cao su naèm ôû ñöôøng ñi, trong röøng, trong 

nhaø… taïo ra nhöõng muøi xaùc khí khoù chòu[85;45]. 

Haønh ñoäng töï saùt laø moät hình thöùc ñaáu tranh tieâu cöïc nhaèm choáng laïi keû thuø cuûa 

mình. Tuy nhieân, noù cuõng phaûn aùnh ñöôïc yù chí khoâng chòu khuaát phuïc tröôùc keû thuø cuûa 

coâng nhaân cao su. Trong nhaän thöùc cuûa ngöôøi phu luùc aáy, vieäc töï saùt cuõng nhö boû troán 

laø moät caùch töï giaûi thoaùt cho mình khoûi cuoäc soáng ñoaï ñaøy. 

 Boû troán thì khoù thoaùt thaân, phaù hoaïi ngaàm (trieät phaù caây gioáng, ñoå boû muû xuoáng 

ñaát) hoaëc laõn coâng sôùm hay muoän cuõng bò cai, kyù, giôùi chuû ngöôøi Phaùp phaùt hieän vaø 

tröøng phaït. Uaát öùc, coâng nhaân noåi daäy ñaùnh cai, gieát chuû ngöôøi Phaùp. 

 Trong caùc vuï gieát chuû ngöôøi Phaùp, tieâu bieåu nhaát laø cuoäc noåi daäy cuûa coâng nhaân 

laøng 2 (ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng) do Nguyeãn Ñình Tö caàm ñaàu gieát cheát giaùm thò 

Moâng-Taâây aùc oân vaøo thaùng 1 naêm 1927. Nhöng ngay sau ñoù coâng nhaân bò ñaøn aùp khoác 

lieät. Chuû nhaát Tri-e ñaõ chæ huy lính vaây baét khoaûng 40 - 50 coâng nhaân, ñích thaân baén 

cheát moät soá ngöôøi vaø laøm cho 70 phu khaùc bò thöông. Moät soá coâng nhaân chaïy thoaùt ra 

röøng bò lính ñuoåi baét, gieát cheát. Nguyeãn Ñình Tö bò ñem ra Toaø aùn ôû Bieân Hoøa xöû töû 

hình, 15 coâng nhaân bò ñi tuø khoå sai töø 15 ñeán 20 naêm vaø hai coâng nhaân khaùc bò aùn 

chung thaân[34;36]. 

 Keát quaû cuûa nhöõng hình thöùc phaûn khaùng treân nhaèm muïc tieâu laøm cho giôùi chuû 

söûa ñoåi thaùi ñoä laøm vieäc ñoái vôùi coâng nhaân, laøm thay ñoåi phaàn naøo cuoäc soáng haø khaéc 

vaø choáng laïi söï ñoái xöû daõ man. Tuy nhieân, nhöõng phaûn khaùng mang tính töï phaùt naøy 

dieãn ra töøng nôi khaùc nhau, chöa coù söï keát hôïp thaønh moät phong traøo ñaáu tranh chung. 

Vì vaäy haàu heát nhöõng cuoäc ñaáu tranh thôøi kyø ñaàu naøy ñeàu thaát baïi. Caùc vuï ñöa ñôn 

kieän caùo thì coâng nhaân ñaõ bò gheùp thaønh toäi “gaây roái trò an”, coù nhieàu tröôøng hôïp bò ñaøn 

aùp ñaãm maùu. Qua thöïc teá aáy, coâng nhaân thaáy ñöôïc nhöõng phaûn öùng leû teû khoâng ñaït 

ñöôïc keát quaû mong muoán. Muoán ñaáu tranh thaéng lôïi phaûi coù söùc maïnh taäp theå, phaûi coù 

toå chöùc vaø laõnh ñaïo vaø phaûi neâu yeâu saùch thieát thöïc, cuï theå hôn.  

 Vaøo nhöõng naêm 1925, 1926 ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät coù nhöõng 

chuyeån bieán môùi trong nhaän thöùc chính trò cuõng nhö trong ñaáu tranh giai caáp. Söï 

chuyeån bieán naøy baét nguoàn töø söï tuyeân truyeàn, vaän ñoäng caùch maïng cuûa Hoäi Vieät Nam 

Caùch maïng Thanh nieân do laõnh tuï Nguyeãn AÙi Quoác saùng laäp vaøo thaùng 6 naêm 1925 taïi 

Quaûng Chaâu, Trung Quoác. 
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 Naêm 1928, Hoäi Vieät Nam Caùch maïng Thanh nieân thöïc hieän chuû tröông “voâ saûn 

hoaù”, ñöa hoäi vieân vaøo ñoàn ñieàn cao su ñeå reøn luyeän laäp tröôøng, quan ñieåm giai caáp 

coâng nhaân, xaây döïng cô sôû ôû caùc ñoàn ñieàn, hình thaønh neân caùc chi boä trong coâng nhaân 

vaø laøm noøng coát cho nhieàu hoaït ñoäng ñaáu tranh caùch maïng.  

 Ñaàu naêm 1928, Nguyeãn Vaên Vónh (töùc Nguyeãn Xuaân Cöø) ñöôïc cöû veà hoaït ñoäng ôû 

ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng. Taïi ñaây, Nguyeãn Vaên Vónh ñaõ tuyeân truyeàn keát naïp 4 hoäi 

vieân laø Traàn Töû Bình, Phaïm Thö Hoàng, Taï, Hoaø (chuùng toâi chöa xaùc ñònh ñöôïc hoï hai 

ñoàng chí Taï, Hoaø) vaøo toå chöùc. Thaùng 4 naêm 1928, chi boä Hoäi Vieät Nam Caùch maïng 

Thanh nieân ñaõ chính thöùc ñöôïc thaønh laäp do Nguyeãn Xuaân Cöø laøm bí thö. Ñaây laø toå 

chöùc caùch maïng ñaàu tieân ñöôïc thaønh laäp ôû ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng, chòu traùch 

nhieäm laõnh ñaïo toaøn boä hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ôû ñaây. Thaùng 6 naêm 1928, 

toå chöùc coâng hoäi ñoû Phuù Rieàng ñaõ ñöôïc thaønh laäp[86;47]. 

 Hoaït ñoäng cuûa toå chöùc Hoäi Vieät Nam Caùch maïng Thanh nieân ñaõ höôùng caùc cuoäc 

ñaáu tranh cuûa coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät vaøo con ñöôøng ñaáu tranh coù 

tính toå chöùc, coù tính taäp theå baèng caùc hình thöùc baõi coâng, bieåu tình, ñöa kieán nghò cuï 

theå leân chuû ñoàn ñieàn... 

 Tieâu bieåu laø haøng traêm coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh, Ña Kia ñaõ tieán haønh 

baõi coâng vaø ñöa ra yeâu saùch cho chuû Phaùp Ñôø- la-laêng ñoøi caûi thieän ñôøi soáng. Taïi Phuù 

Rieàng, coù 3 cuoäc ñaáu tranh ñoøi taêng löông vaø ñoøi laøm vieäc 8 giôø moät ngaøy, choáng laøm 

khoaùn vaø choáng ñaùnh ñaäp (9-1928). Ñaëc bieät laø cuoäc baõi coâng lôùn cuûa 2.000 coâng nhaân 

Phuù Rieàng ñaõ cöû ñaïi dieän gaëp Xu-ma-nhaéc ñöa ra caùc yeâu saùch ñoøi ñöôïc taêng löông, 

ñoøi caûi thieän tình hình aên ôû, ñoøi nöõ coâng nhaân nghæ ñeû ñöôïc höôûng löông, ñoøi khoâng 

phaùt gaïo aåm, khoâ muïc… Chuû ñoàn ñieàn ñöa lính ñeán ñe doaï, nhöng khoâng coù côù ñeå noå 

suùng, cuoái cuøng buoäc phaûi chaáp nhaän seõ giaûi quyeát caùc yeâu saùch maø coâng nhaân ñeà 

ra[34;38]. Trong “Nghò ñònh veà cheá ñoä lao ñoäng” ñaõ ban haønh (25-10-1927): thôøi gian 

laøm vieäc laø 10 giôø keå caû thôøi gian ñi vaø veà, bò tai naïn lao ñoäng ñöôïc nghæ coù löông, 

ñöôïc caáp nhaø ôû khoâng maát tieàn thueâ…Thöïc teá nghò ñònh ñoù chöa ñöôïc thöïc hieän nhöng 

caên baûn ñoù laø cô sôû phaùp lyù maø coâng nhaân coù theå döïa vaøo ñoù ñeå tieáp tuïc ñaáu tranh buoäc 

chuû ñoàn ñieàn thöïc hieän nhöõng quyeàn möu sinh. 
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 Töø giöõa 1929 ñeán ñaàu naêm 1930, söï ra ñôøi cuûa ba toå chöùc coäng saûn (Ñoâng Döông 

Coäng saûn Ñaûng, An Nam Coäng saûn Ñaûng, Ñoâng Döông Coäng saûn Lieân ñoaøn) ñaõ ñaùp 

öùng nhu caàu böùc thieát cuûa phong traøo caùch maïng, ñoøi hoûi phaûi coù söï laõnh ñaïo cuûa moät 

chính Ñaûng coäng saûn thay theá cho vai troø cuûa Hoäi Vieät Nam caùch maïng thanh nieân. 

 Nhaèm taïo theá ñöùng chaân vöõng chaéc cuûa caùch maïng ôû Nam Kyø, sau khi thaønh laäp 

(6-1929), Ñoâng Döông Coäng saûn Ñaûng cöû Ngoâ Gia Töï vaøo Nam hoaït ñoäng. Muïc ñích laø 

lieân laïc vôùi toå chöùc Hoäi Vieät Nam Caùch maïng Thanh nieân ôû Phuù Rieàng, chuaån bò ñieàu 

kieän ñuû ñeå thaønh laäp toå chöùc môùi - chi boä Ñoâng Döông Coäng saûn Ñaûng ôû ñaây. Thaùng 

10 naêm 1929, chi boä coäng saûn ñaàu tieân ôû ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng thaønh laäp goàm 6 

ñaûng vieân: Nguyeãn Xuaân Cöø, Traàn Töû Bình, Phaïm Thö Hoàng, Taï, Hoaø vaø Doanh, do 

Nguyeãn Xuaân Cöø laøm bí thö chi boä. Ñaây laø chi boä coäng saûn ñaàu tieân cuûa Thuû Daàu Moät, 

ñoàng thôøi cuõng laø chi boä coäng saûn ñaàu tieân cuûa ngaønh cao su Vieät Nam. Sau khi thaønh 

laäp, chi boä bí maät ra tôø baùo “Giaûi thoaùt” vaø xaây döïng löïc löôïng baùn vuõ trang vôùi vuõ khí 

thoâ sô coù teân goïi laø “Xích veä ñoäi”. Hoaït ñoäng naøy goùp phaàn naâng cao söï giaùc ngoä caùch 

maïng cuûa giai caáp coâng nhaân vaø chæ daãn hoï caùch thöùc ñaáu tranh giaønh thaéng lôïi. Ngaøy 

7 thaùng 11 naêm 1929, nhaân dòp kyû nieäm Caùch maïng thaùng Möôøi Nga naêm 1929, chi boä 

keát naïp Nguyeãn Maïnh Hoàng vaøo Ñaûng. Söï ra ñôøi cuûa chi boä Phuù Rieàng ñaùnh daáu böôùc 

tröôûng thaønh cuûa phong traøo coâng nhaân cao su, khôi daäy yù thöùc ñaáu tranh vaø laøm buøng 

leân nhöõng hoaït ñoäng caùch maïng maïnh meõ. Ñöôïc laõnh ñaïo bí maät vaø chaët cheõ cuûa chi 

boä, moät cuoäc baõi coâng quy moâ lôùn coù ñoâng ñaûo coâng nhaân cao su tham gia, ñaõ dieãn ra 8 

ngaøy (ngaøy 30 thaùng 1 ñeán ngaøy 6 thaùng 2 naêm 1930). Khôûi ñaàu töø cuoäc bieåu tình thò uy 

ñöa yeâu saùch ñoøi quyeàn lôïi lao ñoäng, choáng ñaùnh ñaäp khuûng boá saùng ngaøy moàng Moät 

Teát Canh Ngoï (ngaøy 30 thaùng 1 naêm 1930), treo côø caùch maïng[21;44-45].  

 Ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1930 Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp. Döôùi söï 

laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø thöïc hieän chuû tröông cuûa chi boä, toaøn theå coâng nhaân cao su Phuù 

Rieàng toång baõi coâng, ngaøy moàng 5 Teát (ngaøy 03 thaùng 02 naêm 1930). Chuû sôû xin chi 

vieän quaân lính töø ñoàn binh Phuù Rieàng ñeán khuûng boá. Saùng moàng 6 Teát (ngaøy 4 thaùng 2 

naêm 1930) quaän tröôûng Moâ-re (Moreøre) ñöa 25 lính khoá ñoû veà Phuù Rieàng ñaøn aùp coâng 

nhaân. Laäp töùc 5.000 coâng nhaân cao su Phuù Rieàng coù söï hoã trôï cuûa thanh nieân Xích veä 

ñoäi ñaõ noåi daäy duøng dao, cuoác, xeûng, ñaù, gaäy goäc… ñaùnh lui toaùn quaân ñeán ñaøn aùp 

[78;20]. Cuoäc baõi coâng ñaõ thaéng lôïi vaø baûo toaøn ñöôïc löïc löôïng. Coâng nhaân chieám giöõ 
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ñöôïc caùc kho löông thöïc, thöïc phaåm trong ñoàn ñieàn. Caùc loaïi giaáy giao keøo, hôïp ñoàng 

cöôõng böùc lao ñoäng bò coâng nhaân ñoát boû. Ñaây laø laàn ñaàu tieân, coâng nhaân cao su Phuù 

Rieàng ñöôïc chi boä ñaûng laõnh ñaïo, ñaõ toå chöùc cuoäc ñaáu tranh coù quy moâ lôùn, coù tính 

chaát quyeát lieät, gaây söùc eùp buoäc chuû ñoàn ñieàn cao su kyù keát baûn ghi nhaän höùa sôùm giaûi 

quyeát nhöõng yeâu saùch veà kinh teá, chính trò cuûa coâng nhaân ñeà ra. 

 Maëc duø sau ñoù, do thieáu caûnh giaùc ñeà phoøng, maät thaùm traø troän naém baét thoâng tin 

hoaït ñoäng neân nhieàu Ñaûng vieân vaø caùn boä coâng hoäi ñoû bò baét. Nhöng tieáng vang cuûa 

Phuù Rieàng ñoû lan ñeán caùc ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi, Loäc Ninh, Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, khaép 

mieàn Ñoâng Nam Boä, khaép caû nöôùc… vaø coøn chaán ñoäng ñeán caû dö luaän nöôùc Phaùp. Cuoäc 

ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Phuù Rieàng ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy phong traøo 

ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam leân moät böôùc phaùt trieån môùi. Vaø cuoäc ñaáu 

tranh naøy trôû thaønh moät truyeàn thoáng baát huû: truyeàn thoáng Phuù Rieàng ñoû.  

 Thöïc teá lòch söû ñaõ cho ra moät nhaän xeùt veà caùc cuoäc ñaáu tranh naøy khoâng chæ vì lôïi 

ích kinh teá maø coøn nhaèm muïc ñích chính trò - ñaùnh ñoå keû thuø giai caáp, keû thuø daân toäc. 

Qua ñaáu tranh ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ngaøy caøng tröôûng thaønh. YÙ thöùc 

giai caáp ñöôïc naâng daàn leân, tinh thaàn ñoaøn keát, tính toå chöùc, kyû luaät ñöôïc phaùt huy, tình 

caûm giai caáp ngaøy caøng saâu ñaäm. Töø ñoù hoï yù thöùc ñöôïc raèng chæ coù laøm caùch maïng vaø 

ñi theo caùch maïng thì môùi coù ñöôïc cuoäc soáng hoaø bình, töï do, ñoäc laäp vaø coù côm aên aùo 

maëc maø coâng nhaân töøng ao öôùc ñöôïc höôûng.  

 Trong quaù trình ñaáu tranh choáng aùp böùc, boùc loät cuûa chuû nghóa tö baûn Phaùp, caùc 

hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät töï nhieân ñaõ mang tính chaát 

ñaáu tranh daân toäc. Thöïc teá, hoï ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng ñoäi nguõ quan troïng trong 

coâng cuoäc ñaáu tranh caùch maïng Vieät Nam. 

  1.3.2. Phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong 15 naêm vaän ñoäng giaûi 

phoùng daân toäc (1930-1945.) 

 YÙ thöùc ñoaøn keát giai caáp vaø loøng caêm thuø thöïc daân ñeá quoác ngaøy caøng cao trong 

loøng moãi ngöôøi coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät.   

 Cuoái thaùng 2 naêm 1930, thöïc daân Phaùp oån ñònh ñöôïc traät töï ôû ñoàn ñieàn Phuù Rieàng. 

Chuû sôû Xu-ma-nhaéc ñöôïc ñieàu chuyeån veà ñoàn ñieàn Daàu Tieáng. Nhaân söï vieäc naøy, haøng 

ngaøn coâng nhaân cao su Daàu Tieáng ñaõ taäp hôïp löïc löôïng bieåu tình, ñình coâng, phaûn ñoái 
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söï hieän dieän cuûa Xu-ma-nhaéc, nhieàu coâng nhaân duøng duïng cuï lao ñoäng xoâng vaøo taán 

coâng haén. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, coâng nhaân cao su Daàu Tieáng lieân tieáp ñaáu tranh choáng 

giôùi chuû. Ngaøy Quoác teá lao ñoäng ngaøy 1 thaùng 5 naêm 1930, gaàn 5.000 coâng nhaân cao su 

Daàu Tieáng bieåu tình ñoøi taêng löông, giaûm giôø laøm vieäc vaø cöû ñaïi dieän veà Tænh ñöa yeâu 

saùch. Tröôùc söùc maïnh vaø khí theá soâi suïc cuûa phong traøo coâng nhaân, thöïc daân caàm 

quyeàn buoäc phaûi nhöôïng boä[191;19]. Roõ raøng, aûnh höôûng vaø tieáng vang cuûa Phuù Rieàng 

ñaõ taùc ñoäng maïnh meõ ñeán nhieàu ñoàn ñieàn laân caän. 

 Söï kieän ngaøy 1 thaùng 5 naêm 1930 neâu treân ñöôïc ghi nhaän laø ngaøy toång bieåu döông 

löïc löôïng coâng nhaân cao su. Söùc aûnh höôûng laø raát lôùn. Nha maät thaùm Ñoâng Döông lieân 

tuïc nhaän caáp baùo töø caùc nôi veà tình hình ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ñoøi laøm vieäc 8 

giôø/ngaøy. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su laø löïc löôïng ñoâng nhaát, baùo hieäu 

böôùc tieán vöõng chaéc, ñaáu tranh coù toå chöùc, coù laõnh ñaïo, ñaáu tranh vì quyeàn lôïi cuûa giai 

caáp. Coâng nhaân cao su ñaáu tranh vôùi yù thöùc chính trò roõ raøng, vaø tinh thaàn giaùc ngoä cao 

choáng keû thuø cuûa giai caáp vaø daân toäc.  

 Coâng nhaân cao su laøm söùc eùp, giôùi chuû ngöôøi Phaùp nhöôïng boä, xoa dòu tình theá 

baèng caùch ban haønh ra moät soá bieän phaùp caûi thieän ñôøi soáng aên, ôû, ñieàu kieän ñi laïi, 

chaêm soùc söùc khoûe vaø giôø giaác laøm vieäc… cho coâng nhaân trong ñoàn ñieàn. Nhöng treân 

thöïc teá, giôùi chuû tö baûn Phaùp vaãn tìm moïi caùch gaït boû nhöõng yeâu saùch ñaït ñöôïc cuûa 

coâng nhaân. Söï ñoùi khoå, tình traïng lao ñoäng naëng nhoïc, naïn öùc hieáp ñaùnh ñaäp… vaãn luoân 

ñeø naëng leân ñôøi soáng ngöôøi coâng nhaân cao su.  

 Do vaäy, ngoïn löûa ñaáu tranh laïi tieáp tuïc buøng leân, ngaøy 15 thaùng 12 naêm 1932,  

haøng ngaøn coâng nhaân nghæ vieäc, keùo leân Tænh Thuû Daàu Moät gaëp thanh tra lao ñoäng ñoøi 

giaûi quyeát tieàn löông; thaùng 03 naêm 1933, tieáp tuïc ñaáu tranh ñoøi thöïc hieän nhöõng yeâu 

saùch maø chuû thöïc daân höùa giaûi quyeát[31;111]. Höôûng öùng caùc phong traøo ôû Phuù Rieàng, 

Daàu Tieáng, thaùng 5 naêm 1935, gaàn 1.000 coâng nhaân cao su thuoäc caùc sôû ñoàn ñieàn Loäc 

Ninh, Ña Kia caàm xaø gaït, cung teân, naù noû keùo ñeán vaên phoøng chuû sôû ñoøi quyeàn daân 

sinh, daân chuû[31;114]. 

  Tieáp söùc vôùi caùc phong traøo ñang aûnh höôûng roäng khaép, ngaøy 29 thaùng 8 naêm 

1936, coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Quaûn Lôïi duõng caûm böôùc vaøo cuoäc ñình coâng phaûn 

ñoái haønh ñoäng ñaùnh ñaäp cuûa xu, cai[31;152]. 
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 Maëc duø bò ñaøn aùp, khuûng boá döõ ñoäi, caùc cuoäc ñình coâng, bieåu tình treân ñaõ chöùng 

toû raèng phong traøo coâng nhaân cao su ngaøy caøng phaùt trieån caû veà quy moâ laãn yù thöùc toå 

chöùc. Cuøng vôùi coâng nhaân caû nöôùc, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ tích cöïc tham 

gia vaøo phong traøo giaûi phoùng daân toäc vôùi tö caùch laø löïc löôïng tieân phong. Hôn nöõa qua 

ñaáu tranh, moái lieân keát giöõa coâng nhaân ñoàn ñieàn vaø caùc taàng lôùp nhaân daân khaùc, nhaát laø 

noâng daân, ñaõ töøng böôùc hình thaønh.  

 Tuy nhieân, phong traøo coâng nhaân ñaáu tranh trong thôøi kyø naøy chuû yeáu chæ nhaèm 

giaønh laáy moät soá quyeàn lôïi kinh teá, quyeàn daân chuû. Ñoäi nguõ coâng nhaân tham gia ñaáu 

tranh tuy ñoâng veà soá löôïng, nhöng trình ñoä nhaän thöùc chöa thöïc söï ñoàng ñeàu, thoáng 

nhaát. Söï phoái hôïp ñaáu tranh giöõa caùc ñoàn ñieàn vaø vôùi ngöôøi daân ñòa phöông chöa saâu 

roäng. Caùc cuoäc ñaáu tranh ñeàu coù toå chöùc, coù muïc tieâu cuï theå, nhöng chi boä Ñaûng laõnh 

ñaïo coøn treû, löïc löôïng ñaûng vieân coøn moûng chöa ñuû khaép caùc ñoàn ñieàn, caùc sôû, caùc 

laøng. Do vaäy, caàn coù moät toå chöùc laõnh ñaïo chung cho phong traøo coâng nhaân cao su ôû 

caùc ñoàn ñieàn thaät söï caáp thieát. Cuoái naêm 1936, taïi ñoàn ñieàn Daàu Tieáng - ñòa baøn coù 

phong traøo maïnh trong maáy naêm qua - chi boä Ñaûng coäng saûn Daàu Tieáng ñöôïc thaønh 

laäp, tröïc thuoäc Thaønh uyû Saøi Goøn, Gia Ñònh, coù: Nguyeãn Vaên Trieát, Vaên Coâng Khai, 

Ñaëng Daân, Ñinh Coâng Ñoaøn. Söï kieän naøy laø moät böôùc ngoaët lòch söû cuûa phong traøo 

coâng nhaân taïi ñaây. Töø naêm 1936, phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ñaõ coù söï 

laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Ñaûng thoâng qua chi boä ñoàn ñieàn [32;46].  

 Ñaàu naêm 1937, Goâ-ña, vieân ñaëc söù cuûa chính phuû Maët traän nhaân daân Phaùp, vôùi 

danh nghóa laø moät thanh tra lao ñoäng sang ñieàu tra tình hình Ñoâng Döông, ñeán Saøi Goøn. 

Nhaân dòp naøy, moät phong traøo ñaáu tranh ñöôïc phaùt ñoäng trong caùc ñoàn ñieàn ngay khi 

oâng ñaëc söù thöïc hieän caùc cuoäc tieáp xuùc vôùi ñaïi dieän ñoàn ñieàn. Taïi Daàu Tieáng, Goâ-ña 

ñöôïc ñoùn tieáp baèng cuoäc mít tinh cuûa treân 500 coâng nhaân hoâ vang caùc khaåu hieäu “töï do 

- daân chuû”, “töï do coâng hoäi”, “thi haønh luaät lao ñoäng”… ñoàng thôøi ñöa kieán nghò ñoøi 

quyeàn lôïi thieát thöïc veà aên, ôû, chöõa beänh, ñoøi töï do laäp nghieäp ñoaøn[21;66-67]  

 Cuøng vôùi Daàu Tieáng, caùc ñoàn ñieàn cao su khaùc cuõng dieãn ra nhöõng söï kieän töông 

töï. Tuy khoâng giaønh ñöôïc thaéng lôïi, nhöng nhöõng cuoäc mít tinh naøy laø nhöõng cuoäc bieåu 

döông löïc löôïng vaø yù chí cuûa coâng nhaân cao su trong cuoäc ñaáu tranh chung cuûa caû nöôùc 

ñoøi caùc quyeàn töï do daân chuû, caûi thieän ñôøi soáng vaø toá caùo cheá ñoä thuoäc ñòa phaûn ñoäng 

cuûa thöïc daân Phaùp.   
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 Töø sau söï kieän tieáp ñoùn vieân thanh tra khaûo saùt tình hình lao ñoäng taïi ñòa phöông 

Daàu Tieáng naêm 1937, caùc “haït gioáng ñoû” cuûa caùch maïng ñaõ tuyeân truyeàn vaø toå chöùc 

caùc hoaït ñoäng aùi höõu, nghieäp ñoaøn trong ñoàn ñieàn raát maïnh. ÔÛ Daàu Tieáng, Vaên Coâng 

Khai vaø Nguyeãn Vaên Trieát xaây döïng caùc hoäi aùi höõu vôùi chöông trình hoaït ñoäng cuï theå 

nhö “töông teá sinh hoaït”, “ñoaøn keát beânh vöïc baûo veä khi bò sa thaûi”… thu huùt ñoâng ñaûo 

coâng nhaân tham gia. Caùc hoäi aùi höõu gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc hoäi aùi höõu cuûa thôï 

naáu ñöôøng ôû Thò xaõ Thuû Daàu Moät, cuûa coâng nhaân loø cheùn ôû Laùi Thieâu, vaø caùc hoaït 

ñoäng cuûa caùc hoäi aùi höõu Saøi Goøn. Tieáng vang roäng ra sang caùc ñoàn ñieàn Loäc Ninh, 

Quaûn Lôïi, Thuaän Lôïi, Phöôùc Hoaø…, taïi nhöõng nôi naøy, caùc hoäi aùi höõu cuõng ñöôïc thaønh 

laäp vaø hoaït ñoäng coù hieäu quaû[21;69]. 

 Thôøi gian töø naêm 1932 ñeán naêm 1937, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaáu tranh 

ñoøi quyeàn daân sinh, vôùi khaåu hieäu tröïc dieän, mang tính lieân tuïc vaø môû roäng nhö laø “cao 

traøo”, coù tieáng vang vaø aûnh höôûng raát lôùn. Trong baùo caùo cuûa Thoáng ñoác Nam Kyø gôûi 

cho Toaøn quyeàn Ñoâng Döông ngaøy 27 thaùng 5 naêm 1937 ñaõ ñaùnh giaù raèng coâng nhaân 

cao su bieåu tình vaø ñình coâng “… laø ñaõ ñöôïc chuaån bò chu ñaùo töø tröôùc vaø ñaõ traûi qua 

nhieàu cuoäc ñaáu tranh nhoû ñeå taäp döôït. “Khoâng coù chi tieát nhoû naøo boû soùt” vaø hoï laø moät 

khoái thoáng nhaát vaø ñoâng ñaûo [132;196]. Thoâng qua caùc nhaän ñònh, Thoáng ñoác Nam Kyø 

cho raèng “yù thöùc toå chöùc vaø kyû luaät cuûa nhöõng coâng nhaân tham gia ñaáu tranh, quyeát 

taâm cuûa “ngaøn ngöôøi nhö moät” nhaèm ñaït cho baèng ñöôïc muïc tieâu ñaáu tranh”[132;199] 

 Sang naêm 1938,  hoaït ñoäng cuûa caùc hoäi aùi höõu ñaõ tieán leân moät böôùc, vaän ñoäng taäp 

trung, toå chöùc ñoøi nhaø caàm quyeàn Phaùp cho thaønh laäp nghieäp ñoaøn vaø phaùt ñoäng caùc 

cuoäc ñình coâng laøm aùp löïc. Noåi baät laø hai cuoäc ñaáu tranh ôû ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi (thaùng 

5 naêm 1938) vaø Loäc Ninh (12-1938). [113;30] 

 Ngaøy 1 thaùng 9 naêm 1939, nöôùc Ñöùc phaùt xít taán coâng Ba Lan, ñoàng thôøi taán coâng 

Phaùp, Anh hoøng duøng vuõ löïc chia laïi thò tröôøng theá giôùi vaø thöïc hieän keá hoaïch laøm baù 

chuû toaøn caàu, môû ñaàu cuoäc Chieán tranh theá giôùi laàn thöù II. 

 Nöôùc Phaùp bò loâi cuoán vaøo voøng chieán. Caùc caáp chæ huy Phaùp lieàn cho thi haønh 

caùc bieän phaùp ngaên chaën caùch maïng ôû Phaùp vaø ôû thuoäc ñòa. ÔÛ Vieät Nam, ñeå ngaên chaën 

böôùc tieán cuûa phong traøo caùch maïng, töø ñaàu naêm 1939, thöïc daân Phaùp tieán haønh khuûng 

boá. Laáy côù laø ñang coù chieán tranh, ngaøy 28 thaùng 09 naêm 1939, Phaùp ra saéc leänh giaûi 
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taùn caùc hoäi aùi höõu, ñoàng thôøi tieán haønh vaây baét haøng chuïc ngaøn coâng nhaân lao ñoäng 

Vieät Nam, trong ñoù coù nhieàu coâng nhaân cao su ñem sang Phaùp laøm lính thôï, lính chieán 

ñaáu[31;159]. Vieäc baét lính chieán ñaáu vaø lính thôï gaây neân baàu khoâng khí caêng thaúng, 

naëng neà bao truøm khaép thaønh thò vaø noâng thoân. 

 Khoâng chaáp nhaän cuoäc soáng nhö ngöôøi noâ leä vaø khoâng cam taâm laøm lính cheát thay 

cho thöïc daân Phaùp, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuøng nhaân daân mieàn Nam ñöùng leân 

khôûi nghóa giaønh chính quyeàn. 

 Thaùng 11 naêm 1940 cuoäc khôûi nghóa Nam Kyø noå ra ôû 8 tænh. Phaùp ñaøn aùp taøn 

khoác. Caùc cô sôû Ñaûng, cô sôû quaàn chuùng bò toån thaát naëng neà. Nhöng moät boä phaän löïc 

löôïng caùch maïng cuûa Ñaûng ñaõ kòp thôøi ruùt vaøo hoaït ñoäng bí maät, laáy ñoàn ñieàn cao su 

laøm nôi aån naùu hoaït ñoäng chôø thôøi cô môùi.  

 Ñoàn ñieàn Daàu Tieáng laø taâm ñieåm khuûng boá cuûa Phaùp, chi boä Daàu Tieáng vôõ, Vaên 

Coâng Khai vaø Nguyeãn Vaên Trieát chuyeån vuøng hoaït ñoäng, caùc ñaûng vieân khaùc hoaëc bò 

baét hoaëc khoâng coøn ñieàu kieän baùm cô sôû, baùm phong traøo[34;50-51]. Phong traøo coâng 

nhaân cao su taïm thôøi laéng xuoáng. 

 Vaøo luùc khoù khaên, ôû Daàu Tieáng, chi boä caáp treân cuõng chæ ñònh ñöôïc hai nhoùm 

ñaûng vieân bí maät chuyeån veà hoaït ñoäng caùch maïng. Nhoùm 1 coù Nguyeãn Huøng Phöôùc, 

Nguyeãn Huøng Minh, Haûi Löôïng, Nguyeãn Vaên Daøn hoaït ñoäng ôû khu vöïc nhaø maùy trung 

taâm sôû. Hoaït ñoäng moät thôøi gian, do bò khai baùo chæ ñieåm, Nguyeãn Huøng Phöôùc vaø 

Nguyeãn Huøng Minh ñaõ bò baét. Nhoùm 2 coù Vaên Coâng Khai, Nguyeãn Vaên Traán, Nguyeãn 

Vaên Trung (Myõ Tho chuyeån veà), Nguyeãn Vaên Thi (Long An chuyeån veà) hoaït ñoäng ôû 

laøng 1 vaø xaõ Ñònh Thaønh. Nhoùm 2 hoaït ñoäng laâu daøi, xaây döïng ñöôïc nhieàu cô sôû trong 

coâng nhaân[21;94]. 

 Caùc nôi khaùc ñeàu coù ñaûng vieân hoaït ñoäng bí maät, nhö khu vöïc Loäc Ninh coù Leâ 

Ñöùc Anh,  khu cheá bieán muû ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi coù Hoaøng Nhö Khöông (töø mieàn Trung 

vaøo), ôû Phöôùc Hoaø coù Huyønh Vaên Moät (Thaønh uyû Saøi Goøn - Gia Ñònh) hoaït ñoäng taïi 

khu vöïc chôï vaø vuøng Baøu Coû[85;49]. 

 Ñaàu naêm 1940, quaân ñoäi Phaùp thaát thuû, nöôùc Phaùp bò phaùt-xít Ñöùc chieám ñoùng. ÔÛ 

Ñoâng Döông, ngaøy 22 thaùng 9 naêm 1940, 6.000 quaân Nhaät traøn qua bieân giôùi Laïng Sôn 
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vaøo Vieät Nam. Cuoái naêm 1940, khaép caùc ñoàn ñieàn lôùn nhoû ôû Thuû Daàu Moät ñeàu coù lính 

Nhaät keùo veà ñoùng quaân, xaây kho, döïng boùt, laøm coâng söï…[31;163] 

 Bieát raèng Phaùp yeáu söùc khoâng ñaùnh noåi Nhaät, coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn Thuû Daàu 

Moät khoâng ngöøng ñaáu tranh ñoøi quyeàn lôïi. ÔÛ sôû cao su Phöôùc Hoaø, Huyønh Vaên Moät 

vaän ñoäng coâng nhaân ñoøi taêng löông. Tröôùc thaùi ñoä döùt khoaùt cuûa coâng nhaân, giôùi chuû 

ngöôøi Phaùp ñaõ chaáp thuaän taêng löông 0,15ñ moãi ngaøy.[46;28]  

 ÔÛ ñoàn ñieàn Loäc Ninh, cuoái naêm 1942, hôn 100 coâng nhaân caïo muû cao su laøng 4, 9, 

vaø 10 baõi coâng, bieåu tình thò uy, ñoøi traû löông ñuùng haïn, ñoøi giaûm giôø laøm, ngaøy laøm 

vieäc 8 tieáng, khoâng cuùp löông… Phaùp noå suùng ñaøn aùp coâng nhaân, laøm 10 ngöôøi cheát vaø 

bò thöông, moät soá ngöôøi bò Phaùp baét ñi [49,18]. Söï maát maùt naøy laøm cho coâng nhaân taêng 

theâm loøng caêm hôøn. 

 Tröôùc tình hình ñoù, nhieäm vuï taùi laäp heä thoáng cô sôû Ñaûng ñeå duy trì vaø laõnh ñaïo 

phong traøo coâng nhaân trôû neân voâ cuøng caáp thieát. Vôùi hoaït ñoäng tích cöïc cuûa Vaên Coâng 

Khai, ñaàu naêm 1943, ñoàn ñieàn Daàu Tieáng (laøng 1), Tænh uûy Laâm thôøi Thuû Daàu Moät 

ñöôïc thaønh laäp, coù Vaên Coâng Khai (bí thö), Nguyeãn Vaên Trung, Vuõ Vaên Hieáu, Nguyeãn 

Vaên Thi… [34;51] Töø ñaây phong traøo coâng nhaân cao su ñöôïc söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa 

Tænh uûy Thuû Daàu Moät. 

 Ñeâm ngaøy 9 thaùng 3 naêm 1945, Nhaät laøm ñaûo chính, haát quaân ñoäi Phaùp, ñoäc 

chieám Ñoâng Döông. Taïi caùc ñoàn ñieàn, caùc giôùi chuû ngöôøi Phaùp vaø tay sai thaân Phaùp 

hoaëc troán chaïy, hoaëc bò Nhaät baét giam. Moät heä thoáng aùp böùc boùc loät môùi do Nhaät chæ 

huy laäp töùc ñöôïc thieát laäp[21;104]. 

 Quaùn trieät chæ thò “Nhaät – Phaùp baén nhau vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta” cuûa Trung 

Öông Ñaûng, giöõa thaùng 5 naêm 1945, Tænh uyû Thuû Daàu Moät thoâng tin ñeán caùc ñòa 

phöông tröïc thuoäc chuû tröông: tích cöïc chuaån bò ñieàu kieän, saün saøng noåi daäy khôûi nghóa 

giaønh chính quyeàn. Caùc nhoùm coâng nhaân noøng coát ôû ñoàn ñieàn Loäc Ninh, Thuaän Lôïi, 

Daàu Tieáng, nhaân cô hoäi, höôùng daãn coâng nhaân phaù kho löông thöïc cuûa Nhaät. ÔÛ Chaùnh 

Löu, coâng nhaân trong caùc xöôûng cô giôùi bí maät laáy suùng ñaïn, chaát noå caát giaáu, duøng saét 

theùp töï cheá taïo caùc loaïi vuõ khí thoâ sô…, caùc ñoäi töï veä maät ñöôïc xaây döïng ôû nhieàu ñoàn 

ñieàn[21;104-105]. 
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 Töø thaùng 6 naêm 1945 theo chæ thò cuûa Tænh uyû Thuû Daàu Moät, caùc ñoàn ñieàn Loäc 

Ninh, Quaûn Lôïi, Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, ñaõ thaønh laäp löïc löôïng Thanh nieân Tieàn 

phong, coâng nhaân cöùu quoác, hoäi phuï nöõ vaø caùc ñoäi töï veä - löïc löôïng vuõ trang cuûa coâng 

nhaân [15;65]. Caùc löïc löôïng noøng coát naøy ngaøy ñeâm luyeän taäp quaân söï, töï trang bò vuõ 

khí, tham gia quaûn lyù ñoàn ñieàn. 

  Ngaøy 19 thaùng 8 naêm 1945 cuoäc khôûi nghóa giaønh chính quyeàn thaéng lôïi hoaøn 

toaøn ôû Thuû ñoâ Haø Noäi. Tin thaéng lôïi lan nhanh ñeán caùc tænh, thaønh, coå vuõ maïnh meõ tinh 

thaàn caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su khaép ñoàn ñieàn Ñoâng Nam Boä.  

 Ngaøy 20 thaùng 8 naêm 1945, Tænh uyû Thuû Daàu Moät hoïp vaø quyeát ñònh laäp UÛy ban 

khôûi nghóa do Vaên Coâng Khai phuï traùch, choïn ngaøy 24 thaùng 8 phaùt leänh khôûi nghóa 

giaønh chính quyeàn[21;118]. Rieâng caùc ñoàn ñieàn cao su, Tænh uûy ñaõ chæ ñaïo ngoaøi vieäc 

noåi daäy giaønh quyeàn laøm chuû taïi choã, coâng nhaân coøn coù nhieäm vuï toå chöùc löïc löôïng, 

phöông tieän hoã trôï cho cuoäc khôûi nghóa taïi thò xaõ.  

 Ñeâm 24 thaùng 8 naêm 1945, caùc ñoàn ñieàn cao su ñoàng loaït noåi daäy khôûi 

nghóa[31;195-196]. 

 ÔÛ sôû cao su Phöôùc Hoaø, löïc löôïng Thanh nieân Tieàn phong do Sôn vaø Quôùi laõnh 

ñaïo, chieám caùc cô sôû haønh chính - quaân söï vaø khu vöïc chôï, kieåm soaùt tuyeán ñöôøng qua 

caàu Soâng Beù[46;35]. 

 ÔÛ Hôùn Quaûn (Bình Long), saùng ngaøy 25 thaùng 8, maëc duø quaân Nhaät choáng cöï, coù 

xe taêng chieán ñaáu yeåm trôï, song coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi, Xa Cam, Xa 

Traïch keát hôïp cuøng ngöôøi daân toäc ñòa phöông duøng dao, gaäy taàm voâng, cuoác xoâ tôùi 

chieám nhaø maùy, nhaø ga, hoã trôï vaø baûo ñaûm vieäc di chuyeån thuaän lôïi cho caùc löïc löôïng 

caùch maïng vaøo giaûi phoùng thò xaõ[19;55] 

 Trong ñeâm 24 raïng saùng 25 thaùng 8 naêm 1945, caùc löïc löôïng coâng nhaân ôû Daàu 

Tieáng, Lai Kheâ ñaõ keùo veà hôïp löïc vôùi nhaân daân thò xaõ Thuû Daàu Moät, giaønh chính 

quyeàn ôû thò xaõ[34;54]. 

 Rieâng ôû Loäc Ninh, tình hình coù khoù khaên hôn. Lính Nhaät phaûn öùng maïnh, ngaên 

chaën coâng nhaân tieán veà thò xaõ, buoäc löïc löôïng Thanh nieân Tieàn Phong giao noäp vuõ khí. 

Xöû lyù tình hình caêng thaúng naøy, Leâ Ñöùc Anh ñaõ kheùo leùo chæ ñaïo gaàn 300 thanh nieân 

tieàn phong kieân quyeát khoâng giao noäp vuõ khí, quy tuï 02 ñoaøn ngöôøi töø ñoàn ñieàn Loäc 
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Ninh (1 ñi baèng xe löûa, 1 ñi oâ toâ) coù maët ôû thò xaõ ñuùng thôøi gian ñaõ ñònh ñeå tham gia 

giaønh chính quyeàn[19,56]. 

 Cuøng vôùi thaéng lôïi chung toaøn tænh, nhöõng ngaøy gaàn cuoái thaùng 8 naêm 1945, coâng 

nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät cuõng ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï, noåi daäy giaønh 

chính quyeàn. Caùc ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, Thuaän Lôïi, Quaûn Lôïi, Xa Cam, Xa 

Traïch, Loäc Ninh, Ña Kia cöû caùc ñaïi bieåu öu tuù tham gia caùc UÛy ban nhaân daân ñòa 

phöông, goùp söùc xaây döïng chính quyeàn môùi. Moät cuoäc soáng môùi ñaõ ñeán vôùi caùc ñoàn 

ñieàn.  

 Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñöùng leân giaønh chính quyeàn caùch maïng, khoâng 

chæ laø tröïc tieáp choáng laïi chuû cao su maø coøn laø tröïc tieáp ñaùnh Phaùp cöùu nöôùc. ÔÛ hoï, yù 

thöùc giai caáp ñaõ hoøa quyeän vaøo yù thöùc daân toäc. Nhöõng söï kieän lòch söû dieãn bieán töø naêm 

1930 ñeán naêm 1945 ñaõ chöùng minh raèng: coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng Nam Boä noùi 

chung vaø coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng ñaõ goùp moät phaàn quan troïng trong 

vieäc giaønh thaéng lôïi taïi choã vaø khu vöïc laân caän, nhöõng thaéng lôïi naøy ñaõ giaûi quyeát 

thaéng lôïi chung cuûa caùch maïng caû nöôùc.  

 Giaønh ñöôïc chính quyeàn caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945 laø keát quaû cuûa moät quaù 

trình ñaáu tranh gian nan töø buoåi ñaàu gaây döïng löïc löôïng vaø phong traøo, traûi qua caùc 

böôùc thaêng traàm thöû thaùch cho ñeán ngaøy thaùo tung xích xieàng aùp böùc. Thaéng lôïi trong 

Toång khôûi nghóa caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945 ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät 

chöùng toû söï lôùn maïnh vöôït baäc cuûa coâng nhaân cao su sau 15 naêm ñaáu tranh döôùi ngoïn 

côø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn.  

 Cuõng nhö coâng nhaân caùc ñoâ thò toaøn quoác, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng 

Nam Boä noùi chung vaø coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng, trong nhöõng ngaøy 

Caùch maïng thaùng Taùm, naêm 1945, ñaõ laøm troøn söù meänh lòch söû cuûa mình laø ñi tieân 

phong trong coâng cuoäc giaûi phoùng daân toäc. Baèng thöïc löïc giai caáp vaø nieàm tin vaøo söï 

laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät haêng haùi baét tay xaây döïng cuoäc 

soáng môùi cuûa ngöôøi daân trong moät nöôùc töï do ñoäc laäp vaø saün saøng ñöông ñaàu vôùi moïi 

aâm möu môùi cuûa keû thuø.  

 TIEÅU KEÁT CHÖÔNG 1  
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Coù theå noùi raèng tænh Thuû Daàu Moät xöa laø moät trong nhöõng caùc noâi saûn sinh ra ngaønh 

noâng nghieäp cao su vaø ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû Vieät Nam. 

Sau khi ñaùnh chieám vaø hoaøn taát vieäc bieán Vieät Nam thaønh thuoäc ñòa,  thöïc daân Phaùp ñaõ 

khaån tröông khaûo saùt vuøng ñaát ñöôïc thieân nhieân öu ñaõi naøy vaø töôùc ñoaït ñaát ñai nôi ñaây ñeå 

laäp ñoàn ñieàn cao su. Qua thôøi gian thöïc nghieäm, giôùi laøm cao su ñaõ bieán Thuû Daàu Moät laø 

nôi coù dieän tích caây cao su lôùn gaáp 3 laàn dieän tích troàng luùa nöôùc. Ñeå thu ñöôïc nhöõng 

khoaûn lôïi nhuaän khoång loà töø vieäc kinh doanh caây cao su, chính quyeàn thöïc daân ñaõ taïo moïi 

ñieàu kieän thuaän lôïi cho giôùi chuû laøm cao su tha hoà boùc loät söùc lao ñoäng cuûa phu cao su. 

Vuøng ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät khoâng coù giôùi haïn phaân ñònh quyeàn löïc vaø quyeàn lôïi 

giöõa chuû tö baûn vaø chính quyeàn thöïc daân. Quyeàn löïc vaø quyeàn lôïi laø yeáu toá chung cuûa hai 

ñoái töôïng naøy. Hoï ñaõ thoûa hieäp vôùi nhau ñeå doàn neùn moät löïc löôïng lôùn lao ñoäng nôi ñaây 

ñeán ñænh cao cuûa söï naëng nhoïc, nguy hieåm, cheát ngöôøi. Do ñoù nhöõng maâu thuaãn daân toäc vaø 

maâu thuaãn giai caáp ngaøy caøng saâu saéc. Nhöõng maâu thuaãn naøy ñaõ thoâi thuùc ngöôøi daân phu 

ñoàn ñieàn phaûi ñöùng leân ñaáu tranh choáng laïi aùch aùp böùc boùc loät cuûa giôùi chuû. Cuoäc ñaáu 

tranh ñoù ñaõ ñi töø töï phaùt luùc ban ñaàu tieán leân töï giaùc vaø coù toå chöùc sau khi coù söï laõnh ñaïo 

cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam. Tuy raèng caùc cuoäc ñaáu tranh tröôùc naêm 1930 chuû yeáu giaønh 

laáy moät soá quyeàn lôïi kinh teá vaø daân chuû. Coâng nhaân cao su tham gia ñaáu tranh tuy ñoâng veà 

soá löôïng, nhöng trình ñoä nhaän thöùc chöa thaät söï ñoàng ñeàu, thoáng nhaát. Moái lieân keát, phoái 

hôïp ñaáu tranh giöõa ñoàn ñieàn vaø ngöôøi daân ñòa phöông chöa saâu, roäng. Nhöng nhöõng thaønh 

quaû ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ ñoùng goùp xöùng ñaùng vaøo thaéng 

lôïi cuûa cuoäc toång khôûi nghóa thaùng Taùm naêm 1945.             
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PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CUÛA 

COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT TRONG KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG 

THÖÏC DAÂN PHAÙP (1945-1954) 

 

2.1.  PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CUÛA COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT 

TRONG NHÖÕNG NAÊM ÑAÀU KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG THÖÏC DAÂN PHAÙP 

(1945-1949) 

   2.1.1. Coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät vöøa tham gia xaây döïng, cuûng coá 

chính quyeàn caùch maïng, vöøa khaùng chieán choáng Phaùp (09-1945 ñeán 12-1946) 

     2.1.1.1. Tình hình caùc ñoàn ñieàn cao su vaø ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät 

sau Toång khôûi nghóa. 

 Sau thaéng lôïi cuûa Caùch maïng Thaùng Taùm naêm 1945, cuøng vôùi ñoàng baøo caû 

nöôùc, quaân, daân vaø coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät thaät söï ñaõ ñöôïc töï do, ñoäc laäp. Taát 

caû ñeàu raát vinh döï vaø töï haøo vì ñaõ ñöôïc laøm chuû ñaát nöôùc, laøm chuû ñôøi mình, laøm chuû 

taøi saûn do chính mình laøm ra. Moïi ngöôøi ñeàu haêng haùi tham gia vaøo coâng cuoäc xaây 

döïng vaø cuûng coá chính quyeàn môùi taïi ñòa phöông mình. 

 Nhöõng ngaøy ñaàu caùch maïng, nhaân daân Thuû Daàu Moät, coù ñoâng ñaûo coâng nhaân caùc 

ñoàn ñieàn cao su ñaõ caûm nhaän ñöôïc söï chuyeån ñoåi vó ñaïi cuûa cuoäc caùch maïng, ôû söï vaéng 

boùng chuû ngöôøi Phaùp taïi ñoàn ñieàn, söï co ruùm cuûa xu, cai aùc oân, aùch coâng - tra laøm thueâ 

ñöôïc côûi boû. Töø ñaây, hoï thöïc söï laø nhöõng ngöôøi laøm chuû baûn thaân mình, laøm chuû nhaø 

maùy vöôøn caây, laøm chuû moïi taøi saûn do chính hoï laøm ra.  

 Sau khi thoaùt khoûi söï cai trò cuûa thöïc daân Phaùp, coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su 

tham gia ngay vaøo caùc hoaït ñoäng caùch maïng, baét ñaàu xaây döïng vaø cuûng coá chính quyeàn 

môùi.  

 Trong nhöõng ngaøy ñaàu xaây döïng vaø cuûng coá chính quyeàn caùch maïng, coâng nhaân 

cao su gaëp khoâng ít nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi. Caùc ñoàn ñieàn cao su haàu nhö ñeàu ngöng 

hoaït ñoäng chaêm soùc vaø khai thaùc muû. Nhieàu ñoàn ñieàn bò boû hoang. Caùc nhaø maùy sô cheá 

muû vaø caùc cô sôû kho xöôûng, maùy moùc, hoaù chaát bò hö haïi, thaát thoaùt chöa phuïc hoài. Löïc 

löôïng lao ñoäng vaø quaûn lyù saûn xuaát cao su bò phaân taùn. Haøng ngaøn coâng nhaân laâm vaøo 

caûnh khoâng tieàn, gaïo, thöïc phaåm vaø maát söùc lao ñoäng, mang nhieàu beänh ngheà nghieäp, 
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maõn tính do haäu quaû cuûa cheá ñoä aùp böùc boùc loät ñeå laïi khieán cho vieäc khoâi phuïc vaø phaùt 

trieån ngaønh saûn xuaát cao su gaëp nhieàu khoù khaên, phöùc taïp.  

 Caùch maïng thaùng Taùm thaéng lôïi ñaõ trao chính quyeàn veà tay ngöôøi lao ñoäng. Coâng 

nhaân cao su laø löïc löôïng lao ñoäng ñoâng ñaûo ñang naém trong tay toaøn boä taøi saûn vöôøn 

caây, nhaø maùy do chính hoï laøm ra trong suoát gaàn nöûa theá kyû qua, ñaõ laøm tieàn ñeà, söùc 

maïnh cho hoï ñöùng leân xaây döïng vaø baûo veä cheá ñoä môùi ôû ñòa phöông mình, vôùi lôøi theà: 

“Quyeát ñem taát caû tinh thaàn vaø löïc löôïng, tính maïng vaø cuûa caûi ñeå giöõ vöõng quyeàn töï 

do, ñoäc laäp aáy” [124;35]. 

 2.1.1.2. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät xaây döïng cuoäc soáng môùi, cuûng coá toå 

chöùc coâng nhaân caùch maïng 

Tröôùc nhöõng khoù khaên vaø thuaän lôïi treân, ngaøy 25 thaùng 11 naêm 1945, Trung öông 

Ñaûng ra chæ thò “Khaùng chieán, kieán quoác”. Chæ thò ñaõ vaïch ra nhieäm vuï cuï theå cho toaøn 

daân laø: “Phaûi cuûng coá chính quyeàn, choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, baøi tröø noäi phaûn, 

caûi thieän ñôøi soáng cho nhaân daân” vaø duø baèng baát cöù giaù naøo cuõng phaûi: “Kieân quyeát 

giaønh ñoäc laäp, töï do, haïnh phuùc cho daân toäc… thöïc hieän cheá ñoä daân chuû coäng hoaø” 

[9;16-17]. 

 Caùn boä noøng coát töøng ñòa phöông tröïc tieáp chæ ñaïo thöïc hieän caùc chæ thò treân. Caùc 

ñoàn ñieàn cao su ñaõ xaây döïng ñöôïc Ban quaûn trò ñoàn ñieàn ñaïi dieän cho chính quyeàn caùch 

maïng cuûa mình taïi nôi laøm vieäc. Laõnh ñaïo Ban quaûn trò ñoàn ñieàn phaàn ñoâng laø nhöõng 

coâng nhaân öu tuù, nhöõng caùn boä chuû choát, töøng laøm coâng nhaân, gaén boù vôùi coâng nhaân vaø 

nhaân daân ñòa phöông trong caùc cuoäc ñaáu tranh, töøng tham gia tích cöïc vaøo caùc hoaït 

ñoäng caùch maïng, ñöôïc coâng nhaân baàu cöû daân chuû. Ngoaøi ra, coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn 

coøn cöû nhöõng ñaïi dieän xuaát saéc ra tham gia chính quyeàn caùch maïng ôû ñòa phöông. 

 Nhieàu caùn boä öu tuù ñöôïc baàu choïn laøm laõnh ñaïo nhö: Leâ Ñöùc Anh, laõnh ñaïo tröïc 

tieáp Ban quaûn trò coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh (tham gia trong Ban quaûn trò ñoàn 

ñieàn Loäc Ninh coøn coù: Ba Quyeàn (laùi xe), Ba AÙnh (coâng nhaân), Ba Ñeøn, Caàu, Daäu, Kyø, 

Ngaân…)[15;62]; Saùu Teà laøm tröôûng ban cuøng caùc uyû vieân nhö Nguyeãn Vaên Chi, Traàn 

Vaên quaûn lyù ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng[34;57]; Nguyeãn Vaên Haïnh, Haûi Sôn, Baûo laõnh 

ñaïo sôû cao su Phöôùc Hoaø[46;52] … Caùc ñoàn ñieàn cao su Quaûn Lôïi, Xa Cam, Xa Caùt,… 

chính quyeàn caùch maïng cuõng ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø töï laøm chuû.  
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 Ban quaûn trò caùc ñoàn ñieàn cuøng chính quyeàn ñòa phöông xaây döïng cuoäc soáng môùi. 

Nhieäm vuï chuû yeáu ñaàu tieân laø tieáp quaûn ñoàn ñieàn, tieáp quaûn toaøn boä cô sôû vaät chaát, 

coâng sôû, nhaø maùy, kho chöùa, ñaát ñai vaø vöôøn caây cuûa tö baûn Phaùp ñeå laïi; môû kho döï tröõ 

löông thöïc, thöïc phaåm cuûa Phaùp phaân chia cho coâng nhaân vaø daân ngheøo trong vuøng; thu 

gom vuõ khí, quaân trang cuûa lính ñeå trang bò cho ñoäi töï veä caùch maïng; vaän ñoäng gia ñình 

coâng nhaân töông trôï giuùp nhau vöôït khoù, choáng ñoùi; baõi boû caùc loaïi thueá khoaù, phu dòch 

nôï naàn; söûa chöõa caàu coáng, ñöôøng xaù ñeå baûo ñaûm heä thoáng giao thoâng an toaøn, thoâng 

suoát; taêng cöôøng phoøng thuû, saün saøng öùng phoù thuø trong, giaëc ngoaøi… 

 Cuoäc soáng môùi soâi noåi khaép nôi. Coâng nhaân cao su phaán khôûi tham gia vaøo caùc toå 

chöùc ñoaøn theå nhö, thanh nieân, phuï nöõ, coâng nhaân cöùu quoác... Nhieàu nôi, coâng nhaân toå 

chöùc caùc buoåi sinh hoaït taäp theå, hoäi hoïp, mít tinh chaøo möøng thaéng lôïi. Cuoäc soáng môùi, 

töï chuû, ñoäc laäp ñöôïc xaùc laäp trong khaép caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät. 

 2.1.1.3. Coâng nhaân cao su xaây döïng löïc löôïng töï veä vuõ trang, vaø tham gia chieán 

ñaáu bao vaây Phaùp taïi Saøi Goøn - Gia Ñònh. 

 Ñeå giöõ gìn an ninh, traät töï, baûo veä thaønh quaû caùch maïng vöøa giaønh ñöôïc, treân cô 

sôû löïc löôïng thanh nieân tieàn phong tröôùc Caùch maïng thaùng Taùm, Ban quaûn trò xaây döïng 

ngay löïc löôïng töï veä ñoàn ñieàn. Thanh nieân nam nöõ coâng nhaân cao su haêng haùi gia nhaäp 

caùc ñoäi coâng nhaân vuõ trang.  

 “Caûm töû” laø danh hieäu vinh döï cuûa ñoäi thanh nieân tieàn phong laøm nhieäm vuï tieáp 

quaûn moïi cô sôû vaät chaát, vöôøn caây cao su, canh gaùc nhaø maùy vaø baûo veä ñoàn ñieàn ôû 

Phöôùc Hoaø töø cuoái thaùng Taùm naêm 1945. Ñoàn ñieàn cao su Quaûn Lôïi, beân caïnh löïc 

löôïng töï veä thöôøng tröïc, coøn toå chöùc ñöôïc moät löïc löôïng vuõ trang môùi, laø Veä quoác quaân 

(sau ñoåi teân goïi laø Veä quoác ñoaøn) [158,3]. 

 Ñoàn ñieàn Xa Cam, ñaõ tuyeån choïn, laäp ra moät ñoäi quaân vôùi khoaûng 200 ngöôøi. Ñoäi 

quaân naøy ñaõ töï trang bò vuõ khí baèng suùng goã gaén löôõi leâ, suùng hai noøng, teân naù….[158,3] 

 Löïc löôïng maëc ñoàng phuïc, vôùi teân goïi laø “ñoäi quaân aùo naâu”, “boä ñoäi aùo naâu” laø 

hình aûnh ñaëc tröng cuûa caùc tieåu ñoäi, trung ñoäi, ñaïi ñoäi, veä quoác ñoaøn ôû Loäc Ninh. 

Thaønh phaàn tham gia caùc ñôn vò naøy laø nhöõng thanh nieân tích cöïc trong caùc laøng cao su, 

coù vuõ khí töï taïo, töï  trang bò, nhö dao, buùa, xeûng, lieàm, taàm voâng vaït nhoïn…[158,3-4] 
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 Ñoàn ñieàn cao su Thuaän Lôïi, löïc löôïng “Vieät Nam môùi” cuûa ngöôøi daân toäc thieåu soá 

ngöôøi Stieâng, M’Noâng, Chaâu ro cuõng ñöôïc toå chöùc vaø trang bò baèng vuõ khí töï taïo nhö  

cung teân, naù vôùi nhöõng teân goïi “ñoäi quaân cung teân”, “boä phaän teân naù” [158,4]. 

 ÔÛ ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, raát ñoâng coâng nhaân gioûi, gia nhaäp löïc löôïng vuõ 

trang töï veä ñoàn ñieàn. Vuõ khí coù 5 khaåu muùt Taây, muùt Anh do Thanh nieân Tieàn phong töï 

trang bò töø tröôùc khôûi nghóa. Löïc löôïng töï veä ñi tìm theâm ñöôïc 7 khaåu do lính Nhaät boû 

laïi. Taát caû coù 12  suùng laøm vuõ khí cho caùc ñoäi. Phaàn lôùn coâng nhaân töï trang bò dao, buùa, 

cung teân, gaäy taàm voâng…[79;60] 

 Nhöõng ñoäi töï veä ôû caùc ñoàn ñieàn laø löïc löôïng vuõ trang caùch maïng ôû ñòa phöông 

trong thôøi ñieåm ñaát nöôùc vöøa giaønh ñöôïc ñoäc laäp. Caùc ñoäi vieân töï veä ngaøy ñeâm laøm 

nhieäm vuï canh gaùc, baûo veä nhaø maùy, röøng cao su, giöõ gìn an ninh traät töï beân trong vaø 

vuøng xung quanh ñoàn ñieàn; taäp luyeän quaân söï, saün saøng chieán ñaáu khi caàn thieát…  

 Cuoäc soáng töï chuû, ñoäc laäp ñaõ thieát laäp trong caùc ñoàn ñieàn cao su, song guoàng maùy 

saûn xuaát cao su chöa hoaït ñoäng laïi ñöôïc. Nhieàu thieát bò kyõ thuaät saûn xuaát cao su bò hö 

hoûng, coâng nhaân chöa quen vôùi vieäc quaûn lyù tröïc tieáp nhöõng thieát bò, maùy cô khí, maùy 

saûn xuaát lôùn vì trong nhieàu naêm qua hoï quen soáng trong caûnh laøm thueâ aên löông. Song, 

nhöõng nhaân toá cuûa moät cuoäc soáng ñoäc laäp, töï do ñang ñöôïc töøng böôùc thöïc hieän. Ñoäi 

nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø cuûa caû Mieàn Ñoâng Nam Boä noùi chung 

ñaõ xaây döïng ñöôïc moät cuoäc soáng môùi, moïi ngöôøi ñoaøn keát, cuøng soáng chung vaø cuøng 

laøm vieäc trong khoâng khí vui töôi chöa töøng ñöôïc höôûng tröôùc ñaây.    

 Trong ñieàu kieän vöøa giaønh ñöôïc chính quyeàn ñaõ phaûi ñoái phoù ngay vôùi nhieàu khoù 

khaên phöùc taïp vaø keû thuø ñang co mình chôø cô hoäi ñaùnh phaù caùch maïng, nhöõng ngöôøi 

laõnh ñaïo caùch maïng ôû ñòa phöông phoái hôïp vôùi ban quaûn trò caùc ñoàn ñieàn ñaõ giaûi quyeát 

thaønh coâng nhieàu nhieäm vuï caáp baùch nhö: thaønh laäp heä thoáng chính quyeàn vaø ñoaøn theå 

caùch maïng, hình thaønh caùc ñôn vò vuõ trang, choáng laïi aâm möu cuûa moät soá phaàn töû phaûn 

ñoäng thaân Phaùp, baûo ñaûm an toaøn cho nhaân daân… Ño ù laø nhöõng nhaân toá quan troïng ñeå 

ñoäi nguõ coâng nhaân chuû ñoäng böôùc vaøo cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp. 

 Trong khi chính quyeàn môùi taïi ñòa phöông ra söùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên veà 

kinh teá, chính trò, quaân söï sau ngaøy caùch maïng thaéng lôïi thì thöïc daân Phaùp ñöôïc söï hoã 

trôï cuûa quaân Ñoàng Minh Anh, xaâm löôïc nöôùc ta moät laàn nöõa. 
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 Ñöôïc söï hoã trôï cuûa quaân Anh vaø treân 5.000 lính Nhaät, 0 giôø ngaøy 23 thaùng 9 naêm 

1945, thöïc daân Phaùp noå suùng taán coâng vaøo caùc cô quan haønh chaùnh Nam Boä vaø nhöõng 

cöù ñieåm quan troïng trong thaønh phoá Saøi Goøn, chính thöùc môû ñaàu cuoäc chieán tranh xaâm 

löôïc nöôùc ta laàn thöù  hai[31;211].  

 YÙ ñònh ban ñaàu cuûa Boä Toång chæ huy quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp laø nhanh choùng 

ñaùnh chieám Saøi Goøn - Chôï Lôùn laøm baøn ñaïp, chuaån bò vaø môû roäng phaïm vi chieám ñoùng 

ra caùc tænh Nam Boä vaø Nam Trung Boä trong thôøi gian ngaén, tieán haønh bình ñònh, naém 

laïi caùc vuøng giaøu tieàm naêng kinh teá vaø töø ñoù ñaùnh chieám Mieàn Baéc Vieät Nam[21;132].  

 Vì danh döï cuûa Toå quoác, vì ñoäc laäp cuûa daân toäc, quaân vaø daân Saøi Goøn - Chôï Lôùn 

ñaõ ñaùnh traû quyeát lieät baèng moïi vuõ khí coù saün trong tay. Phaùp bò caàm chaân suoát moät 

thaùng ôû noäi thaønh Saøi Goøn, chòu nhieàu thieät haïi tröôùc söùc phaûn coâng duõng caûm cuûa 

quaân vaø daân caùch maïng. 

 Tröôùc haønh ñoäng taùi xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp vaø cuoäc chieán ñaáu anh duõng cuûa 

quaân daân Saøi Goøn - Chôï Lôùn, Tænh uûy Thuû Daàu Moät chuû tröông goùp söùc vôùi Saøi Goøn - 

Chôï Lôùn veà ngöôøi vaø cuûa ñeå ngaên chaën söï laán chieám cuûa Phaùp, chuaån bò saün saøng ñaùnh 

Phaùp taïi choã. 

 Taïi caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät, coâng nhaân gaáp ruùt keùo veà Saøi Goøn ñaùnh 

Phaùp. Nhieàu ñôn vò töï veä cuøng moät boä phaän coâng nhaân hoaëc theo söï chæ ñaïo cuûa Ban 

quaûn trò ñoàn ñieàn hoaëc töï phaùt saém söûa vuõ khí, löông thöïc, haønh quaân veà chieán ñaáu treân 

caùc maët traän xung quanh Saøi Goøn[147;24]. 

 Taïi Maët traän soá 1 (coøn goïi laø Maët traän tieàn tuyeán Saøi Goøn - Gia Ñònh hay Maët traän 

phía Ñoâng), caùc ñôn vò coâng nhaân xung phong cuûa caùc ñoàn ñieàn cao su Phöôùc Hoøa, Daàu 

Tieáng,… tham gia chaën ñaùnh töøng böôùc taán coâng, phaù voøng vaây cuûa Phaùp. Goùp söùc vôùi 

Maët traän naøy, Ban quaûn trò coâng nhaân cao su Daàu Tieáng gaáp ruùt chæ ñaïo coâng nhaân, löïc 

löôïng töï veä ñoàn ñieàn saün saøng chieán ñaáu, quyeân goùp thuoác men, gaïo vaûi, löông thöïc 

gôûi uûng hoä caùc chieán só ñang tröïc tieáp chieán ñaáu [21;133]. 

 Taïi Maët traän soá 2 (coøn goïi laø Maët traän tieàn tuyeán phía Baéc hay Maët traän Tham 

Löông), caùc ñôn vò coâng nhaân xung phong cuûa ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, Quaûn Lôïi… tröïc 

tieáp ñaùnh Phaùp raát duõng caûm. Taïi Maët traän naøy, Leâ Ñöùc Anh chæ huy moät ñoaøn xe taûi 

chôû nhöõng “ñoäi quaân aùo naâu”, “boä phaän teân naù” chi vieän töø caùc ñoàn ñieàn Loäc Ninh, 
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Hôùn Quaûn, tieán veà saøi Goøn, giuùp kìm chaân Phaùp ñeå caùc nôi khaùc coù theâm thôøi gian 

chuaån bò khaùng chieán khi quaân Phaùp môû roäng ñaùnh chieám[21;133]. 

 Cuøng vôùi caùc hoaït ñoäng ñaùnh Phaùp taïi maët traän Saøi Goøn - Chôï lôùn, coâng taùc chuaån 

bò ñaùnh Phaùp taïi caùc ñoàn ñieàn cuõng ñöôïc xuùc tieán nhanh. ÔÛ taát caû caùc ñoàn ñieàn Quaûn 

Lôïi, Loäc Ninh, Thuaän Lôïi, Xa Caùt, Xa Cam, Phöôùc Hoaø… löïc löôïng töï veä vaø coâng nhaân 

cao su tích cöïc chuaån bò vuõ khí, phöông aùn, saün saøng phuïc kích chieán ñaáu, ñaùnh chaën 

lính Phaùp laán chieám[147;25].  

 ÔÛ ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, ñoäi töï veä coâng nhaân ñaõ saün saøng cho cuoäc khaùng 

chieán. Nguyeãn Gia Truyeàn, Naïi Sôn chæ huy ñoäi coâng nhaân töï veä chuaån bò saün vuõ khí, 

ñaøo phaù caùc ngaõ ñöôøng, ñoán caây laäp chöôùng ngaïi vaät, boá trí caùc traän ñòa baèng buøi nhuøi, 

baønh muû cao su khoâ hung khoùi muø mòt, chaën böôùc tieán cuûa quaân Phaùp xaâm 

löôïc[192;55]. 

 ÔÛ caùc ñoàn ñieàn cao su Quaûn Lôïi, Loäc Ninh, Xa Cam, Xa Caùt…, coâng nhaân cuøng 

nhaân daân ñòa phöông töï trang bò dao, ñao, gaäy… taêng cöôøng tuaàn tra, canh gaùc taïi nhöõng 

vò trí hieåm yeáu[147;25].. 

 Tröôùc ngaøy Phaùp taùi ñaùnh chieám caùc ñoàn ñieàn cao su, coâng nhaân cao su cuøng nhaân 

daân quanh vuøng khaån tröông xaây döïng chính quyeàn caùch maïng, xaây döïng cuoäc soáng vaø 

tranh thuû thôøi gian ngaøy ñeâm chuaån bò moïi maët cho cuoäc khaùng chieán môùi, töø xaây döïng 

löïc löôïng vuõ trang cho ñeán vieäc toå chöùc boá trí chaën ñaùnh vaø phoøng bò löïc löôïng saün 

saøng taùc chieán.  

 

2.1.2. Thöïc daân Phaùp môû roäng ñaùnh chieám Thuû Daàu Moät, chieám laïi caùc ñoàn ñieàn 

cao su cuõ vaø phuïc hoài khai thaùc cao su.  

 2.1.2.1. Thöïc daân Phaùp môû roäng ñaùnh chieám trôû laïi Thuû Daàu Moät, coâng nhaân caùc 

ñoàn ñieàn cao su chaën ñaùnh Phaùp taùi ñaùnh chieám ñoàn ñieàn.  

 Ngaøy 23 thaùng 10 naêm 1945, 6.000 quaân Phaùp ñöôïc söï hoã trôï cuûa 20.000 quaân 

Anh vaø 40.000 quaân Nhaät phaù voøng vaây, ñaùnh  noáng ra beân ngoaøi Saøi Goøn, chieám laïi 

caùc tænh Nam Boä vaø Nam Trung Boä. Cuõng nhö cuoäc xaâm löôïc laàn thöù nhaát, chuùng toå 

chöùc taán coâng veà Bieân Hoaø vaø Thuû Daàu Moät tröôùc[31;217]. 
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 Saùng ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1945, nuùp döôùi côø quaân Anh, Phaùp tieán ñaùnh thò xaõ 

Thuû Daàu Moät. Do chæ môùi ñöôïc 60 ngaøy (töø 25 thaùng 8 ñeán 25 thaùng 10 naêm 1945) 

soáng trong ñoäc laäp töï do neân quaân vaø daân Thuû Daàu Moät chöa ñuû söùc chaën cuoäc taùi 

chieám laàn thöù hai cuûa Phaùp[15;57-58]. 

 9 giôø saùng, ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1945, Phaùp chieám thò xaõ Thuû Daàu Moät. Töø ñaây, 

töøng böôùc Phaùp môû roäng cuoäc laán chieám daàn veà caùc quaän phía Nam, phía Baéc cuûa Tænh 

vaø tieán saâu vaøo vuøng röøng nuùi chieám laïi caùc ñoàn ñieàn beùo bôû maø Phaùp ñaõ daøy coâng 

khai thaùc suoát maáy möôi naêm thoáng trò tröôùc ñaây[15;58].  

 Do coù söï chuaån bò saün saøng chieán ñaáu, neân ngay ngaøy 25 thaùng 12 naêm 1945, khi 

quaân Phaùp coù quaân Anh yeåm trôï keùo tôùi vuøng ñoàn ñieàn, ñaõ vaáp phaûi söï ñaùnh traû maõnh 

lieät cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang coâng nhaân. ÔÛ caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Quaûn Lôïi, Loäc 

Ninh… thöïc daân Phaùp phaûi duøng caû xe taêng, thieát giaùp ñeå ñoái phoù vôùi söï ñaùnh traû cuûa 

coâng nhaân[15;59]. 

 Taïi caùc ñoàn ñieàn, döôùi söï laõnh ñaïo tröïc tieáp cuûa Tænh uyû ñòa phöông, Ban quaûn trò 

ñoàn ñieàn chæ ñaïo coâng nhaân ngaên chaën töøng böôùc chaân xaâm löôïc cuûa thöïc daân Phaùp. 

Caùc gia ñình coâng nhaân toå chöùc di dôøi ngöôøi giaø, treû em ñi taûn cö traùnh xa caùc truïc 

ñöôøng giao thoâng chính nhö quoác loä 13, 14, vuøng cao su, vaø nhöõng nôi troïng ñieåm taán 

coâng sôùm cuûa Phaùp. Treân caùc ngaõ ñöôøng daãn veà ñoàn ñieàn, veà caùc laøng cao su, coâng 

nhaân toå chöùc ñaøo ñaép oâ uï, ñoán caây laøm chöôùng ngaïi vaät[176;5].  

 ÔÛ ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, coâng nhaân chieán ñaáu baèng möu keá ñoát caùc baønh muû cao su 

doïc hai beân loä 14, chaát caây, chaø nguî trang, ngaên böôùc tieán quaân Phaùp. ÔÛ Thuaän Lôïi, 

Phöôùc Hoaø, coâng nhaân phuïc kích caàm taàm voâng, caây saàm vaït nhoïn, giaùo maùc… xoâng ra 

ñaùnh giaùp laù caø vôùi Phaùp. Löïc löôïng töï veä coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn ñaõ chieán ñaáu raát 

duõng caûm. Raát nhieàu coâng nhaân ñaõ anh duõng hy sinh treân töøng böôùc ñöôøng tieán quaân 

cuûa Phaùp. Do löïc löôïng Phaùp ñoâng vôùi quaân khí maïnh neân caùc ñoàn ñieàn cao su ñeàu thaát 

thuû. Ñoàn ñieàn Daàu Tieáng bò Phaùp chieám ngaøy 29 thaùng 12 naêm 1945. Ñoàn ñieàn Thuaän 

Lôïi maát veà tay Phaùp ngaøy 30 thaùng 12 naêm 1945. Thaùng 1 naêm 1946, ñoàn ñieàn Phöôùc 

Hoaø cuõng rôi vaøo tay Phaùp[15;62-63].  

 Ñeán thaùng 1 naêm 1946, sau nhieàu laàn tung quaân ñaùnh chieám, quaân Phaùp laàn löôït 

chieám giöõ ñöôïc haàu heát caùc ñòa phöông, caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät[15;63]. 
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 Quaù trình taùi chieám laïi caùc ñoàn ñieàn cao su laø quaù trình giao tranh ñaãm maùu giöõa 

moät beân laø quaân ñoäi vieãn chinh nhaø ngheà ñöôïc trang bò vuõ khí hieän ñaïi vaø moät beân laø 

löïc löôïng coâng nhaân cao su vaø du kích ñòa phöông chæ coù loøng yeâu nöôùc vaø vuõ khí thoâ 

sô, dao, xeûng, taàm voâng vaït nhoïn. Ñi ñeán ñaâu quaân Phaùp cuõng ñeàu bò coâng nhaân ñaùnh 

traû quyeát lieät ñeán ñoù. Nhieàu coâng nhaân cao su anh duõng hy sinh ñeå baûo veä neàn ñoäc laäp 

vöøa giaønh ñöôïc. 

  Do töông quan löïc löôïng khoâng ngang söùc, quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp ñaõ ñaùnh 

chieám ñöôïc caùc ñoàn ñieàn. Döïa vaøo theá löïc quaân ñoäi, tö baûn Phaùp cuõng laàn löôït keùo veà 

chieám höõu laïi caùc ñoàn ñieàn cuõ, ñaët laïi nôi ñaây moät neàn cai trò nhö tröôùc. Song, löïc 

löôïng coâng nhaân caùch maïng vaãn giöõ vöõng ñöôïc ñoäi nguõ, kòp thôøi ruùt ra khoûi vöôøn caây, 

nhaø maùy, taäp hôïp cuûng coá laïi löïc löôïng, chuaån bò cho cuoäc khaùng chieán choáng laïi neàn 

cai trò naøy, giaønh laïi ñoäc laäp cho ñòa phöông mình, goùp phaàn giaûi phoùng caû nöôùc sau 

naøy. 

 2.1.2.2. Phaùp ra söùc khoâi phuïc ngaønh saûn xuaát cao su, vaø ñaåy maïnh vieäc khai thaùc 

cao su 

 Sau khi chieám ñoaït laïi ñöôïc caùc ñoàn ñieàn, giôùi chuû tö baûn cuõng ñaõ gaëp nhieàu trôû 

ngaïi trong coâng taùc quaûn lyù vaø saûn xuaát. Nhöõng oâng chuû vaø caùc trôï taù ngöôøi Phaùp quaûn 

lyù tröïc tieáp caùc ñoàn ñieàn tröôùc ñaây theo chaân quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp trôû veà nhieäm sôû  

nhöng toû ra meät moûi vaø lo sôï tröôùc tình hình chieán tranh dieãn ra ngaøy caøng aùc lieät. 

Nhaân vieân vaên phoøng ngöôøi Vieät vaø coâng nhaân cao su, soá thì ñi theo caùch maïng, soá thì 

hy sinh, soá khaùc thì ra khoûi ñoàn ñieàn. Boä maùy quaûn lyù coøn nhieàu choã troáng, coâng taùc 

khai thaùc gaëp nhieàu khoù khaên, vieäc vaän haønh saûn xuaát tuy ñaõ hoaït ñoäng trôû laïi nhöng 

tieán trieån raát chaäm so vôùi tröôùc[173;6].  

 Löïc löôïng lao ñoäng taïi caùc ñoàn ñieàn sau khi Phaùp trôû laïi bò phaân taùn lôùn. Thöïc 

hieän chæ thò cuûa UÛy ban khaùng chieán Nam Boä veà vieäc: “baõi chôï, baõi coâng vaø tieâu thoå 

khaùng chieán”, nhieàu gia ñình coâng nhaân ñaõ di chuyeån choã ôû vaøo caùc vuøng röøng keá caän, 

moät soá coâng nhaân tìm caùch veà queâ ôû Mieàn Baéc, Mieàn Trung, hoaëc Mieàn Taây Nam 

Boä[173;6].  

 Taïi ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, coâng nhaân ñöôïc leänh di chuyeån sang beân kia soâng 

Saøi Goøn, laäp laøng môùi, hoaëc ñi veà caùc xaõ Long Nguyeân, Thanh Tuyeàn, Thanh An. Coâng 
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nhaân ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi di chuyeån veà Phöôùc Long, soâng Co. Coâng nhaân ñoàn ñieàn 

Quaûn Lôïi di chuyeån ñeán caùc ñieåm phía Ñoâng Soâng Beù. Coâng nhaân ñoàn ñieàn Xa Cam, 

Xa Caùt chuyeån vaøo khu vöïc giaùp phía Ñoâng soâng Saøi Goøn… Soá gia ñình coâng nhaân coøn 

ôû laïi ñoàn ñieàn tính chung chæ coøn chöa ñaày 50% toång soá coâng nhaân hieän coù sau Caùch 

maïng thaùng Taùm [177;14]. 

 Tröôùc tình hình ñoù, ñeå khoâi phuïc saûn xuaát ôû caùc ñoàn ñieàn cao su, chuû tö baûn lôùn, 

ngay sau khi trôû laïi ñoàn ñieàn, ñaõ phaûi tuyeån moä ngöôøi Phaùp vaøo bieân cheá caùc ñoàn ñieàn, 

ñaëc bieät daønh öu tieân cho nhöõng ngöôøi töøng tham gia khaùng chieán ôû Phaùp hoaëc ôû Ñoâng 

Döông, nhaát laø ôû Vieät Nam. Vôùi nhieàu öu ñaõi, nhöõng ngöôøi phuï taù ñoàn ñieàn môùi ñeán 

“ñaàu quaân” vaøo ngaønh cao su ngaøy caøng nhieàu. Haàu heát caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Thuû 

Daàu Moät ñeàu thuoäc caùc coâng ty tö baûn lôùn cuûa Phaùp vaø nhöõng oâng chuû ôû ñaây ñeàu laø 

nhöõng chuû ngöôøi Phaùp:  

 Sôû Daàu Tieáng cuûa Socieùteù, chuû sôû laø Fairber. 

 Sôû Quaûn Lôïi cuûa Terres Rouges, chuû sôû laø Gachard. 

 Sôû Xa Caùt cuûa Socieùteù des Cultures Tropicales, chuû sôû laø Momser. 

 Sôû Xa Cam cuûa Terres Rouges,  chuû sôû laø Lossel. 

 Sôû Xa Traïch cuûa Terres Rouges, chuû sôû laø Morange. 

 Sôû Buø Ñoáp cuûa Socieùteù des Cultures Tropicales,  chuû sôû laø Barthes. 

 Sôû Loäc Ninh cuûa Socieùteù des Plantations de Loâcninh,  chuû sôû laø LaLanes. 

 Sôû Breùlinh cuûa Socieùteù des Plantations de Breùlinh,  chuû sôû laø Crolet [154;1] 

 Trôû laïi taùi chieám caùc ñoàn ñieàn, phuïc hoài saûn xuaát cao su, moät trong nhöõng vaán ñeà 

quan taâm ñaàu tieân cuûa tö baûn thöïc daân Phaùp laø nhanh choùng thieát laäp boä maùy cai trò 

môùi ñoàng thôøi cuõng laø boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát caùc ñoàn ñieàn cao su. Khaùc 

vôùi nhöõng naêm tröôùc Caùch maïng Thaùng Taùm naêm 1945, trong thôøi gian naøy, ngoaøi heä 

thoáng xu, kyù, cai, löïc löôïng quaân söï ñaëc nhieäm taêng cöôøng, ñoùng vai troø quan troïng 

trong vieäc baûo veä saûn xuaát, ñaøn aùp vaø boùc loät coâng nhaân. Caùc ñoàn ñieàn cao su laø nhöõng 

cô sôû kinh teá, ñoàng thôøi cuõng laø nhöõng cöù ñieåm quaân söï cuûa thöïc daân Phaùp. Moät soá ñoàn 

ñieàn thöïc söï gaàn nhö bieán thaønh nhöõng traïi lính vaø traïi tuø.  

 Ñeå ñaûm baûo an ninh cho caùc ñoàn ñieàn cao su, chuû yeáu laø caùc ñoàn  ñieàn lôùn. Phaùp 

chuû tröông söû duïng löïc löôïng quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp, taêng cöôøng xe phaùo, choát ñoùng 

ñoàn boùt, chi khu, cöù ñieåm quaân söï khaép caùc ñoàn ñieàn cao su nhaèm kieåm soaùt coâng 
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nhaân, ngaên chaën aûnh höôûng cuûa khaùng chieán ñoái vôùi ñoäi nguõ coâng nhaân ñoàn ñieàn, ñaøn 

aùp caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân. Ñoàng thôøi caùc ñoàn boùt naøy coøn laøm nhieäm vuï 

bình ñònh vuøng xung quanh nhaèm taïo theá an toaøn cho ñoàn ñieàn[191;29].   

 Trong vuøng cao su, “Taây nhaø binh” vaø “Taây ñoàn ñieàn” hôïp taùc chaët cheõ vôùi nhau 

ñeå khoáng cheá coâng nhaân cao su. Phoøng Nhì (2
e
 Bureau - cô quan tình baùo ñaëc nhieäm 

Phaùp) ñoùng ôû Suoái Tre (An Loäc), laøm choã döïa cho caùc chuû ñoàn ñieàn Phaùp khaép mieàn 

Ñoâng Nam Boä, traán aùp vaø khuûng boá coâng nhaân vaø nhaân daân trong vuøng. 

  Ngoaøi löïc löôïng “lính nhaø binh”, “lính sôû”, ñoäi nguõ xu, kyù, cai, Phaùp coøn gaøi 

lính kín, maät thaùm, giaùn ñieäp, taát caû taïo thaønh moät heä thoáng cai trò boùc loät vaø ñaøn aùp 

phong traøo caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su vaø caùc hoaït ñoäng taùc chieán cuûa quaân caùch 

maïng.  

 Ngoaøi caùc ñoàn boùt, thaùp canh, chi khu quaân söï duøng traán aùp vaø khuûng boá coâng 

nhaân vaø nhaân daân ñòa phöông caùch maïng, Phaùp coøn duøng coâng cuï khaùc ñeå ñoái phoù vôùi 

caùch maïng vaø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc laø caùc traïi tuø.  Traïi tuø Baø Raù laäp töø  naêm 1920, 

sau ñoù laäp theâm caùc traïi A, traïi B, traïi C ñeå löu ñaøy daân phu cao su boû troán hoaëc nhöõng 

ai can toäi “laøm loaïn”. Traïi tuø naøy laø hieän thaân cuûa cheá ñoä khuûng boá taøn aùc cuûa chuû 

nghóa thöïc daân. Noù laø bieåu töôïng cho quyeàn löïc voâ haïn cuûa chính quyeàn thöïc daân. Moïi 

tuø nhaân nôi ñaây ñeàu chòu chung soá phaän ñoaï ñaøy taøn nhaãn. Nhöng chính nôi ñaây laïi laø 

tröôøng hoïc coäng saûn. Nhöõng ngöôøi bò baét vaøo ñaây ña phaàn laø caùc caùn boä coäng saûn caùch 

maïng. Trong thôøi gian bò giam caàm nôi ñaây, hoï khoâng rôøi lyù töôûng caùch maïng, luoân 

trao doài ñaïo ñöùc caùch maïng, bieán noù thaønh ñoäng löïc ñaáu tranh caùch maïng. Muoán giaûi 

phoùng mình laø phaûi ñoaøn keát vôùi nhau ñaáu tranh leân aùn lao tuø thöïc daân. Khi coù cô hoäi laø 

hoï ñaøo thoaùt trôû veà vôùi caùch maïng, laøm caùch maïng trieät ñeå hôn.  

 Ñeå phuïc hoài laïi guoàng maùy saûn xuaát cao su, “Taây ñoàn ñieàn”, “Taây nhaø binh” 

cuøng vôùi soá xu, kyù, cai, tay sai ñaõ tieán haønh luøng suïc, baét bôù, duï doã coâng nhaân ôû quanh 

vuøng vaø caùc nôi khaùc veà ñoàn ñieàn laøm vieäc. Nghieäp ñoaøn caùc nhaø troàng cao su Ñoâng 

Döông ñaõ yeâu caàu caùc chuû ñoàn ñieàn “baét taát caû nhöõng ngöôøi daân töø 12 tuoåi trôû leân phaûi 

ra laøm vieäc”, Ñeå coù ñuû ngöôøi chaêm soùc caây vaø caïo muû, baùo “Climats” cuûa Phaùp, ngaøy 

13-02-1946 ñaõ vieát: “Lôïi khí chính cuûa vieäc laáy muû cao su phaûi laø caây suùng lieân 

thanh”[132;234]. Vì theá, coâng nhaân cao su bò ruoàng boá, caøn queùt lieân mieân. Khoâng theå 

soáng quaù laâu trong röøng saâu trong ñieàu kieän khoâng coù phöông tieän sinh soáng, ñoùi reùt, 



 271 

coâng nhaân buoäc phaûi trôû laïi laøm coâng cho caùc ñoàn ñieàn tö baûn Phaùp. Ñeán cuoái naêm 

1946, coâng vieäc khai thaùc vaø cheá bieán muû cao su ñöôïc phuïc hoài vaø daàn oån ñònh. Töø 

ñaây, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laïi tieáp tuïc gaùnh vaùc hai nhieäm vuï: ñaáu 

tranh vôùi chuû sôû ñoøi quyeàn daân sinh, daân chuû vaø tham gia khaùng chieán choáng thöïc daân 

Phaùp. 

2.1.2.3. Coâng nhaân cao su toøng quaân ñaùnh Phaùp, xaây döïng coâng ñoaøn cao su, vaø 

tham gia löïc löôïng vuõ trang khaùng chieán 

 AÂm möu cuûa giôùi tö baûn Phaùp laø muoán gaén chaët chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa 

vôùi quaù trình phaùt trieån cuoäc chieán tranh xaâm löôïc Vieät Nam. Muïc ñích laø nhaèm thu veà 

lôïi nhuaän toái ña, baàn cuøng hoaù ñôøi soáng coâng nhaân, choàng chaát theâm khoù khaên cho 

cuoäc khaùng chieán cuûa coâng nhaân. Ñoái vôùi caùc ñoàn ñieàn cao su, Phaùp duøng thuû ñoaïn 

taêng giôø laøm, taêng phaàn vieäc, taêng lao ñoäng nöõ, ngöôøi giaø vaø treû em ñeå haï thaáp quyõ 

löông phaûi traû.  

 Tröôùc hoaøn caûnh ñoù, Toång coâng ñoaøn Nam Boä hoïp hoäi nghò taïi Goø Caùt (Chôï 

Lôùn) vaøo ñaàu naêm 1946 ñaõ chuû tröông: 

 Ñöa caùn boä coâng ñoaøn veà caùc cô sôû ôû vuøng taïm bò chieám nhaèm naém vöõng coâng 

nhaân, tuyeân truyeàn vaän ñoäng coâng nhaân tin töôûng vaøo thaéng lôïi cuûa söï nghieäp 

khaùng chieán vaø tröïc tieáp tham gia khaùng chieán ngay taïi cô sôû. 

 Vaän ñoäng toå chöùc thanh nieân coâng nhaân toøng quaân, gia nhaäp löïc löôïng Veä 

quoác ñoaøn ñeå tröïc tieáp chieán ñaáu choáng Phaùp. 

 Cuûng coá, phaùt trieån toå chöùc coâng nhaân khaùng chieán, heä thoáng coâng ñoaøn roäng 

raõi treân toaøn Nam Boä. [31;229] 

 Khaån tröông thöïc hieän chuû tröông cuûa hoäi nghò, Toång Coâng ñoaøn Nam Boä ñöa caùn 

boä veà vuøng cao su baét noái lieân laïc vaø xaây döïng laïi caùc cô sôû coâng ñoaøn, toå chöùc coâng 

nhaân cao su khaùng chieán. Nhieàu caùn boä, Ñaûng vieân bí maät trôû laïi ñoàn ñieàn laøm coâng 

nhaân, taïo döïng phong traøo ñaáu tranh taïi choã. Gia ñình coâng nhaân ñöôïc vaän ñoäng trôû veà 

baùm ñoàn ñieàn saûn xuaát ñeå vöøa oån ñònh cuoäc soáng vöøa xaây döïng ñòa baøn chieán ñaáu. 

Thaùng 9 naêm 1946, coâng ñoaøn ñaõ toå chöùc laïi cô sôû ôû haàu heát caùc ñoàn ñieàn[31;230].  

 ÔÛ Thuû Daàu Moät, caùc coâng ñoaøn bí maät cuûa coâng nhaân cao su Daàu Tieáng, Loäc 

Ninh, Hôùn Quaûn laàn löôït ra ñôøi. Coâng nhaân cao su tham gia hoaït ñoäng coâng ñoaøn khaù 
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ñoâng. ÔÛ ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng: coù 1.500 ñoaøn vieân/2.700 coâng nhaân; Quaûn Lôïi: 

coù 47 ñoaøn vieân/1.400 coâng nhaân; Minh Thaïnh: 196 ñoaøn vieân/250 coâng nhaân; Xa Caùt: 

222 ñoaøn vieân/350 coâng nhaân; Xa Cam: 50 ñoaøn vieân/270 coâng nhaân…[154;2]. 

 Soá ñoaøn vieân coâng ñoaøn ôû caùc ñoàn ñieàn cao su ghi nhaän ôû treân chæ tính töø  naêm 

1948 trôû veà tröôùc, sau naêm 1948, soá ñoaøn vieân coù giaûm do nhöõng ñôït ruùt coâng nhaân ra 

chieán khu vaø moät soá nôi bò ñòch khuûng boá quaù gaét gao buoäc coâng nhaân phaûi ruùt ra khoûi 

coâng ñoaøn[154;3]. 

 Soá ñoaøn vieân coâng ñoaøn ôû ñoàn ñieàn cao su tích cöïc caùc hoaït ñoäng giaùc ngoä, vaän 

ñoäng thanh nieân coâng nhaân tham gia löïc löôïng vuõ trang. Ñaëc bieät, ôû khu vöïc Hôùn Quaûn, 

Loäc Ninh, chuù troïng thöïc hieän chính saùch ñoaøn keát daân toäc, vaän ñoäng ngöôøi daân toäc 

thieåu soá tham gia khaùng chieán. 

Khi ñöôïc tin Phaùp taùi ñaùnh chieám Saøi Goøn, phaàn ñoâng thanh nieân nam nöõ coâng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät tình nguyeän ñi ra maët traän phía Baéc vaø phía Ñoâng Saøi Goøn 

tröïc tieáp ñaùnh Phaùp. Soá coâng nhaân cao su khaùc tình nguyeän trôû thaønh nhöõng “chieán só 

aùo naâu”, chieán ñaáu taïi choã. Caùc chi ñoäi Veä quoác ñoaøn ñöôïc thaønh laäp. Chi ñoäi 1 (Thuû 

Daàu Moät – Huyønh Kim Tröông laøm chi ñoäi tröôûng), chi ñoäi 10 (Bieân Hoaø – Huyønh 

Vaên Ngheä laøm chi ñoäi tröôûng), Chi ñoäi 11 (Taây Ninh – Trònh Khaùnh Vaøng laøm chi ñoäi 

tröôûng)… vaø ñôn vò ñöôïc goïi laø boä ñoäi löu ñoäng Hoaøng Thoï[31;231]ï.  

 Ñoàn ñieàn cao su Thuaän Lôïi, coù 400 coâng nhaân khoeû maïnh tình nguyeän vaøo boä ñoäi 

khu 7, chi ñoäi 1, boä ñoäi Hoaøng Thoï. Soá ñoâng khaùc cuõng ñaõ thoaùt ly tham gia xaây döïng 

coâng binh xöôûng ôû chieán khu.[86;60] 

 Ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh, khi Phaùp quay laïi taán coâng, löïc löôïng coâng nhaân caùch 

maïng lui khoûi vöôøn caây, nhaø maùy, baûo toaøn löïc löôïng. Sau ñoù, Leâ Ñöùc Anh toå chöùc löïc 

löôïng vuõ trang coâng nhaân cao su thaønh moät tieåu ñoaøn, trang bò vuõ khí töï taïo hoaëc thu 

gom ñöôïc töø  cuoäc Toång khôûi nghóa thaùng Taùm naêm 1945. .[86;60] 

 Ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, sau nhöõng traän chaën ñaùnh Phaùp giaønh ñaát, giaønh 

ngöôøi ñaàu naêm 1946, ñaõ coù gaàn 200 coâng nhaân tình nguyeän ñi boä ñoäi. Trong ñoù coù Tö 

Chöùc (moät caùn boä laõnh ñaïo phong traøo choáng Phaùp ôû ñoàn ñieàn Daàu Tieáng vaø veà sau laø 

moät caùn boä laõnh ñaïo coâng ñoaøn) ñaõ cuøng 44 coâng nhaân caïo muû, gaùnh caû thuøng muû ñi 

vaøo chieán khu Long Nguyeân[132;233].  
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 Soá löôïng coâng nhaân tình nguyeän ra chieán tröôøng ôû Thuû Daàu Moät ñöôïc neâu treân chæ 

laø ñôn cöû ôû möùc ñoä töôïng tröng, thöïc teá thì coâng nhaân ra ñi raát ñoâng, vì chieán tranh 

caøng ngaøy caøng gaây go, aùc lieät neân soá löôïng thoáng keâ khoâng ñaày ñuû. Thöïc ra, tình hình 

thanh nieân coâng nhaân cao su thoaùt ly tham gia boä ñoäi, xaây döïng löïc löôïng vuõ trang caùch 

maïng  dieãn ra lieân tuïc khaép caùc ñoàn ñieàn cao su. Theo baùo caùo cuûa Toång Lieân Ñoaøn 

lao Ñoäng Vieät Nam taïi Ñaïi hoäi coâng ñoaøn laàn thöù  nhaát, thaùng 1 naêm 1950, trong soá 

55.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su Nam Boä tröôùc caùch maïng thaùng Taùm, coù hôn 10.000 

thanh nieân coâng nhaân cao su gia nhaäp caùc ñôn vò boä ñoäi Mieàn Ñoâng Nam Boä vaø theo 

töôùng Boâi-xoâ, taùc giaû cuoán “Tieåu ñoaøn 303”, cho bieát thaùng 9-1946, boä ñoäi löu ñoäng 

Hoaøng Thoï ñaõ coù trong tay hai ñaïi ñoäi maø phaàn lôùn binh só laø daân cao su. Thaùng 

6/1949, boä ñoäi löu ñoäng Hoaøng Thoï thu nhaän 163 coâng nhaân cuûa ñoàn ñieàn cao su Daàu 

Tieáng [132;228].  Ngoaøi soá ñoâng coâng nhaân cao su ñi boä ñoäi, coøn soá ñoâng khaùc toå chöùc 

ñi daân coâng phuïc vuï cho caùc traän ñaùnh. Thöôøng laø hoï tham gia vaøo löïc löôïng daân coâng 

hoaû tuyeán, ra saùt maët traän ñeå taûi ñaïn, taûi thöông, vaän chuyeån vuõ khí, löông thöïc… tham 

gia vaøo vieäc chuaån bò chieán tröôøng. Nhöõng ngöôøi choàng, ngöôøi cha, ngöôøi chò ñi boä ñoäi 

thì nhöõng ngöôøi vôï, ngöôøi meï, ngöôøi em truï laïi ñoàn ñieàn cuõng höôùng veà caùch maïng, 

höôùng veà ngöôøi thaân cuûa hoï trong caùc chieán khu. Hoï goùi baùnh, gaùnh gaïo, muoái, thöùc 

aên, tieàn baïc, vuõ khí tieáp teá cho boä ñoäi trong röøng xaây döïng coâng binh xöôûng, beänh vieän 

phuïc vuï cho chieán tröôøng.  

 Beân caïnh vieäc tham gia xaây döïng caùc ñôn vò vuõ trang lôùn cuûa tænh, cuûa khu, coâng 

nhaân cao su coøn laø löïc löôïng noøng coát ñeå thaønh laäp caùc ñôn vò vuõ trang ñòa phöông vaø 

ñoàn ñieàn mình. Nhöõng ñôn vò ñoù vöøa laøm coâng taùc toå chöùc noái lieân laïc, vaän ñoäng xaây 

döïng cô sôû, tuyeân truyeàn caùch maïng, vöøa laøm coâng taùc ñaùnh tieâu hao, hoaëc caàm chaân 

Phaùp, goùp phaàn khoâng nhoû vaøo thaéng lôïi cuûa nhöõng traän ñaùnh lôùn cuûa huyeän, cuûa tænh, 

caùc chieán dòch cuûa khu, mang nhieàu teân goïi khaùc nhau nhö: Ñoäi quaân baùo Phöôùc Hoaø, 

ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn Daàu Tieáng, ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn Loäc Ninh, Soâng Beù, 

Ban coâng taùc lieân thoân 7 (hoaït ñoäng vuøng Ñoàng Xoaøi - Thuaän Lôïi)… Caùc ñoäi vuõ trang 

cuûa coâng nhaân cao su vaø caùc caùn boä coâng ñoaøn cao su ñeàu hoaït ñoäng cuøng nhieäm vuï: 

- Xaây döïng cô sôû (trong coâng nhaân, trong ngöôøi daân toäc thieåu soá), baùm ñoàn 

ñieàn vaän ñoäng coâng nhaân uûng hoä haäu caàn, cung caáp tin töùc, toå chöùc ñöa thanh 

nieân khoeû maïnh thoaùt ly ñoàn ñieàn ñi khaùng chieán. 



 274 

- Vuõ trang tuyeân truyeàn caùch maïng, dieät nhöõng thaønh phaàn gian aùc, coù nhieàu 

nôï maùu, phaù ñoàn, boùt, baûo veä cho coâng nhaân tieán haønh “cao su chieán”. 

- Toå chöùc nghi binh, ñaùnh ñoàn boùt trong ñoàn ñieàn, phaù ñöôøng giao thoâng ñeå 

caàm chaân lính Phaùp nhaèm phaân taùn löïc löôïng Phaùp hoã trôï caùc chieán dòch cuûa 

caùch maïng.[159;12] 

 Haàu heát caùc ñôn vò vuõ trang ñang ñöùng chaân hoaït ñoäng coâng khai vaø bí maät 

trong tænh ñeàu coù coâng nhaân cao su tham gia. Coâng nhaân laø löïc löôïng lao ñoäng ñoâng 

ñaûo nhaát trong tænh, ñôøi soáng vaø leà loái lao ñoäng taäp trung giuùp cho hoï coù yù thöùc toå chöùc 

kyû luaät toát. Töø ngöôøi bò xem laø“noâ leä” cho chuû ngöôøi Phaùp, nay thoaùt ly ñi ñaùnh chuû 

ngöôøi Phaùp, trôû thaønh ngöôøi caùch maïng thì coâng nhaân raát duõng caûm, kieân trì baùm ñaùnh 

Phaùp, ñaùnh raát gaêng vaø gan goùc ñeå giaønh laïi ñoäc laäp vaø töï do cho baûn thaân mình vaø cho 

caû daân toäc. 

 

2.1.3.  “Maët traän cao su chieán” 

 2.1.3.1. Chuû tröông cuûa ta veà cao su chieán. 

 Bao vaây, phaù hoaïi kinh teá giaëc laø moät chuû tröông lôùn cuûa Xöù uyû, Khu uyû Mieàn 

Ñoâng nhaèm laøm tieâu hao tieàm löïc vaø döï tröõ kinh teá cuûa Phaùp, goùp phaàn phaùt trieån kinh 

teá khaùng chieán. 

 Cuøng vôùi hoaït ñoäng môû cô sôû, vaän ñoäng phong traøo khaùng chieán, töø thaùng 9 naêm 

1946, haàu heát caùc toå chöùc coâng ñoaøn trong caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Mieàn Ñoâng ñaõ lieân 

laïc vaø phoái hôïp vôùi Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä vaø baét ñaàu hoaït ñoäng roäng khaép. Tuy 

hình thöùc toå chöùc moãi nôi khaùc nhau nhö: “UÛy ban coâng nhaân”, “Coâng nhaân cöùu quoác”, 

“Nghieäp ñoaøn cao su”…, song noäi dung ñaáu tranh ñeàu thoáng nhaát: giaûi phoùng giai caáp, 

baûo veä ñoäc laäp daân toäc. 

 Thaùng 12 naêm 1946, caùc toå chöùc coâng ñoaøn cao su mieàn Ñoâng ñaõ hôïp nhaát hoaït 

ñoäng laáy teân laø: “Nghieäp ñoaøn cao su mieàn Ñoâng Nam Boä” 

 Ñaàu naêm 1947, höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Hoà Chuû Tòch ñaåy maïnh söï nghieäp toaøn 

quoác khaùng chieán, Nghieäp ñoaøn cao su mieàn Ñoâng Nam Boä ñeà ra nhöõng nhieäm vuï cuï 

theå: 

- Cuûng coá vaø phaùt trieån toå chöùc coâng ñoaøn. 
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- Ñöa thanh nieân ra tieàn tuyeán. 

- Môû Maët traän “Cao su chieán”.[176;25] 

 Maët traän “cao su chieán”, luùc naøy, ñaõ trôû thaønh khaåu hieäu ñaáu tranh cuûa coâng nhaân 

cao su vôùi noäi dung “Bieán ñoàn ñieàn cao su thaønh chieán tröôøng dieät ñòch”, “phaù hoaïi 

kinh teá ñòch”. Töø chuû tröông ñoù trong nhieàu ñoàn ñieàn lôùn, nhoû vaø vöøa cuûa ngöôøi Phaùp, 

coâng nhaân höôûng öùng Maët traän “cao su chieán”, tieán haønh coâng taùc phaù hoaïi trong caùc 

cô sôû cao su, ngaám ngaàm ñaùnh phaù kinh teá cao su cuûa Phaùp: laøm cheát caây, phaù hoaïi 

vieäc khai thaùc muû vaø caùc cô sôû saûn xuaát vaø cheá bieán cao su cuûa Phaùp. Muïc ñích laø phaù 

hoaïi keá hoaïch laáy chieán tranh nuoâi chieán tranh cuûa giaëc Phaùp. Khaåu hieäu chung laø 

“phaù hoaïi cao su laø yeâu nöôùc”, “phaù hoaïi cao su laø khaùng chieán”. 

    

2.1.3.2. Hoaït ñoäng cao su chieán. 

2.1.3.2.1. Phaù hoaïi cao su 

 ÔÛ töøng vò trí khaùc nhau, coâng nhaân cao su ñeàu ñoàng loaït tham gia coâng taùc phaù 

hoaïi cao su baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Y taù ôû traïm y teá laáy thuoác, ngöôøi laøm vaên 

phoøng laáy giaáy, buùt, möïc…, thuû kho laáy cuoác xeûng, dao, buùa… gôûi ra khu khaùng chieán. 

Coâng nhaân caïo muû ñaäp phaù cheùn muû, ñoå muû nöôùc vaø muû taïp, gôûi thuøng ñöïng muû, dao 

caïo muû … ra chieán khu vaø hoâ hoaùn leân raèng Vieät Minh ñaõ veà ñoàn ñieàn trong ñeâm vaø 

tòch thu cuûa hoï. 

 Luùc ñaàu coâng nhaân ngaám ngaàm phaù hoaïi cao su theo caùch tæ mæ, nhoû nhaët töøng boä 

phaän nhö baêm caây, vaït voû caây, caïo muû saâu vaøo thaân caây. Nhöng chuû ñoàn ñieàn laïi cho 

chöõa laønh nhöõng veát thöông treân thaân caây trong 5 thaùng baèng chaát loaïi goïi laø “Green 

Peùt-ro-la-tum”. Caùch naøy laøm cho giôùi chuû lo sôï, nhöng maát nhieàu thôøi gian. Vì vaäy 

coâng nhaân chuyeån sang boùc reã, tieän goác caây, chaët saâu vaøo quaù nöûa thaân caây laøm cho 

caây cao su ruïng laù, cheát daàn, deã gaõy ñoå khi coù gioù hoaëc ñoát vöôøn caây cao su trong muøa 

cao su ruïng laù[191;15]. Nhöõng baùc coâng nhaân giaø tröïc tieáp tham gia phaù hoaïi cao su keå 

laïi: “… Buoåi chieàu coâng nhaân ñi laøm ngoaøi loâ cao su, tröôùc khi veà ñoát 3 caây nhang, coät 

chaët ôû beân döôùi chaân caây nhang 5, 3 caây dieâm queït roài leùn ñaët vaøo trong ñoáng laù cao 

su. Khi coâng nhaân ñaõ veà ñeán traïi thì nhang cuõng vöøa chaùy ñeán dieâm queït boác chaùy 

thaønh ngoïn löûa, chaùy ruïi vöôøn caây cao su, vaø sau ñoù hoâ hoaùn laø do Vieät Minh  laøm”. 
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 Sau nhöõng ñôït phaù hoaïi cao su, chuû tieác cuûa ñieân cuoàng traû thuø, rình raäp, truy 

chuïp baét bôù coâng nhaân. Nhöng phong traøo phaù hoaïi cao su vaãn dieãn ra roäng khaép vaø soâi 

noåi. Coâng nhaân cao su ñaõ neâu baät yù chí ñaáu tranh duõng caûm kieân cöôøng, khoâng khuaát 

phuïc tröôùc nhöõng ñoøn tra taán daõ man. ÔÛ Daàu Tieáng, coù nhöõng taám göông hy sinh nhö 

chò Hieäu. Chuû vaø lính ñoàn ñieàn baét quaû tang chò ñang truùt boû muû cao su xuoáng ñaát, bò 

tra taán heát söùc daõ man, chò vaãn quyeát moät möïc khoâng khai toå chöùc vaø caùn boä chæ ñaïo. 

Lính ñoàn ñieàn ñaõ phanh thaây chò vöùt ra ngoaøi röøng hoøng uy hieáp coâng nhaân [79;76]. ÔÛ 

Quaûn Lôïi, naêm 1947, nhaø maùy bò phaù hoaïi, lính ñoàn ñieàn loâi 11 coâng nhaân tra khaûo 

nhöng khoâng ñöôïc moät lôøi khai, lính ñeâ heøn xaû suùng baén cheát moät loaït caû 11 

ngöôøi[110;575]. Cuõng trong naêm naøy, ôû Loäc Ninh, chuû sôû phaùt hieän caây cao su bò chaët, 

chuû sôû cho baét nhöõng coâng nhaân gaàn ñoù tra hoûi khoâng coù keát quaû, lieàn ra leänh cho lính 

ñoàn ñieàn chaët ñaàu 2 coâng nhaân. Taát caû nhöõng haønh ñoäng taøn baïo ñoù chæ thuùc ñaåy theâm 

loøng caêm thuø giaëc vaø quyeát taâm uûng hoä khaùng chieán cuûa coâng nhaân. Khuûng boá ñieân 

cuoàng roài thöïc daân Phaùp cuõng chuoác laáy thaát baïi vaø phaûi thuù nhaän “söùc saûn xuaát cao su 

cuûa chuùng toâi hieän giôø ñaõ maát haún 2/3 do coâng nhaân phaù phaùch, boû ñoàn ñieàn ñi. Moái 

nguy cô naøy coù theå to lôùn hôn nöõa…” [116;68]. 

 Hoaït ñoäng phaù hoaïi cao su trôû thaønh cao traøo trong nhöõng naêm 1948, 1949. Hình 

thöùc phaù hoaïi thoáng nhaát laø coâng nhaân ñoàng loaït nghæ vieäc, ñaáu tranh khoâng ra loâ caïo 

muû hoaëc ñoå muû xuoáng ñaát… 

 Cuøng vôùi vieäc ngaám ngaàm phaù hoaïi kinh teá cuûa Phaùp, coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät coøn ñaáu tranh chính trò raát maïnh vaø quyeát lieät. Naêm 1948, coâng nhaân cao su Daàu 

Tieáng nhieàu laàn toå chöùc caùc cuoäc ñaáu tranh choáng sa thaûi coâng nhaân, ñoøi laïi phaàn caây 

caïo vaø caùc quyeàn daân sinh khaùc. Noåi baät nhaát laø cuoäc ñình coâng taïi loø xoâng vaøo cuoái 

1948. Sau moät thôøi gian nguî bieän, thuyeát phuïc coâng nhaân “Caàn aên gaïo ñoû ñeå choáng 

phuø thuõng”, nhöng coâng nhaân cöông quyeát khoâng laøm vieäc. Cuoái cuøng, ñích thaân EÂ-

ñeùc-lanh phaûi ñeán daøn xeáp, chaáp thuaän yeâu saùch phaùt gaïo traéng, thöïc phaåm toát vaø naâng 

löông cho coâng nhaân. Cuoäc ñình coâng giaønh thaéng lôïi [79;75-76]. Ngoaøi ra, nhöõng cuoäc 

baõi coâng, mít tinh ôû caùc nôi khaùc lieân tuïc dieãn ra ñeå kyû nieäm caùc ngaøy leã lôùn: 1-5, 19-5, 

2-9, hoaëc ñeå töôûng nhôù truy ñieäu caùc caùn boä coâng nhaân hy sinh… 

 Hoã trôï cho coâng nhaân cao su ñaáu tranh chính trò, phaù hoaïi cao su cuûa Phaùp, löïc 

löôïng töï veä maät, du kích maät ñoàn ñieàn tích cöïc hoaït ñoäng dieät aùc tröø gian. Töï veä maät, 
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du kích maät ñoàn ñieàn coøn phoái hôïp vôùi caùc chi ñoäi Veä quoác ñoaøn hoaït ñoäng taùc chieán 

ñaùnh giaëc trong ñoàn ñieàn, cuøng vôùi “quoác gia töï veä cuoäc” phuïc kích treân ñöôøng giao 

thoâng, taäp kích ñoàn boùt, choáng caøn queùt. Trong thaùng 4 naêm 1947, löïc löôïng “Veä quoác 

ñoaøn” Hôùn Quaûn khoaûng 150 ngöôøi do Leâ Ñöùc Anh chæ huy ñaõ ñaùnh Phaùp ngay trong 

quaän, vöøa dieät aùc, phaù caàu ñöôøng, vöøa ñoät nhaäp vaøo ñoàn ñieàn phaù kho vuõ khí, löông 

thöïc, ñaùnh phaù naëng khu chaên nuoâi - nhaø boø, nhaø heo - cuûa ñoàn ñieàn, vöøa vaän ñoäng 

nhaân daân chieán ñaáu[182;11].  

 Cuøng vôùi vieäc ñaùnh vaøo thò traán Hôùn Quaûn, löïc löôïng naøy coøn ñaùnh vaøo ñoàn ñieàn 

Xa Cam vaø ñoàn ñieàn Xa Traïch, laáy giöõ ñöôïc löông thöïc, thöïc phaåm, ñoát ruïi nhaø kho vaät 

tö, nhaø muû, vaên phoøng löu giöõ hoà sô, soå saùch…[27;15] 

 Caùc traän ñaùnh treân ñaõ coù taùc ñoäng lôùn, aûnh höôûng raát maïnh ñoái vôùi phong traøo 

quaàn chuùng trong tænh, gaây ñöôïc nieàm tin vaøo söï tröôûng thaønh cuûa löïc löôïng vuõ trang 

chieán ñaáu. 

 Trong cuoäc chieán veà cao su, hình thöùc phaù hoaïi cao nhaát vaø quyeát lieät nhaát laø vieäc 

coâng nhaân toå chöùc ñoát chaùy vöôøn caây, nhaø maùy, roài boû haún ñoàn ñieàn ñi boä ñoäi, ñi xaây 

döïng caùc laøng môùi nhaèm saûn xuaát löông thöïc cho khaùng chieán. Phuï nöõ vaø treû em ôû laïi 

ñoàn ñieàn ñaûm nhieäm taát caû moïi coâng vieäc, caïo choaøng caû phaàn caây, laøm thay coâng vieäc 

cuûa ngöôøi cha, ngöôøi choàng ñeå chuû ngöôøi Phaùp khoûi nghi ngôø ñoàng thôøi ñeå nhaän ñuû 

phaàn gaïo nuoâi gia ñình, uûng hoä khaùng chieán. Moät soá nhaân vieân vaên phoøng, xu, kyù, cai 

toát coù caûm tình vôùi caùch maïng, ñöôïc caùn boä coâng ñoaøn cô sôû vaän ñoäng töï nguyeän ra 

chieán khu, gaây khoù khaên raát lôùn cho giôùi chuû trong vieäc quaûn lyù ñoàn ñieàn. 

 Nhöõng coâng taùc phaù hoaïi treân coøn coù söï goùp söùc cuûa coâng ñoaøn cao su, Veä Quoác 

ñoaøn, Coâng an xung phong, Daân quaân laøng. Luùc ñaàu, coâng taùc phaù hoaïi coøn mang tính 

töï phaùt, bí maät. Veà sau, töø muøa thu naêm 1949, caùc lieân trung ñoaøn treân ñòa baøn mieàn 

Ñoâng Nam Boä ñeàu thaønh laäp moät ñaïi ñoäi ñaëc nhieäm phaù hoaïi cao su vaø hoã trôï cho 

phong traøo coâng nhaân taïi caùc ñoàn ñieàn. Ñaïi ñoäi 2709 tröïc thuoäc tieåu ñoaøn 903 coù 60 

ngöôøi haàu heát laø daân cao su Quaûn Lôïi, Xa Caùt, Xa Cam, Loäc Ninh, Minh Thaïnh gia 

nhaäp veä quoác ñoaøn töø sau Toång khôûi nghóa, goïi laø “Ñaïi ñoäi cao su”. Hoï ñeàu tham gia toå 

chöùc Coâng ñoaøn bí maät, vöøa tích cöïc ñaáu tranh chính trò ñoøi quyeàn lôïi, vöøa ñaåy maïnh 

phaù hoaïi saûn xuaát cao su cuûa giaëc, ñaït nhieàu keát quaû ñaùng keå.[202;5]   
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  2.1.3.2.2. Tham gia caùc traän ñaùnh giao thoâng, choáng chính saùch bình ñònh veà kinh 

teá cuûa Phaùp. 

 Sau thaát baïi trong traän Vieät Baéc naêm 1947, ñaàu naêm 1948, Thöïc daân Phaùp baét 

ñaàu chuyeån höôùng chieán tranh. Töø chieán löôïc ñaùnh nhanh thaéng nhanh, Phaùp chuyeån 

sang chieán löôïc ñaùnh laâu daøi, quay laïi bình ñònh vuøng ñaõ chieám ñoùng vaø laán chieám 

vuøng caên cöù caùch maïng. Taïi Nam Boä, töø thaùng 4, Phaùp chuyeån maïnh sang thöïc hieän 

chính saùch bình ñònh nhaèm bieán nôi ñaây thaønh nôi döï tröõ chieán löôïc cho cuoäc chieán 

tranh xaâm löôïc Vieät Nam vaø ba nöôùc Ñoâng Döông, chính saùch bình ñònh cuûa Phaùp 

nhaèm phaù hoaïi kinh teá, ngaên ngöøa giao thoâng tieáp teá cuûa quaân caùch maïng, baûo ñaûm 

giao thoâng tieáp teá cho Phaùp; ñaùnh maïnh vaøo löïc löôïng döï tröõ cuûa quaân caùch maïng, xaây 

döïng löïc löôïng döï tröõ cuûa Phaùp; cuûng coá vaø môû roäng vuøng chieám ñoùng, thöïc hieän “laáy 

chieán tranh nuoâi chieán tranh”, “duøng ngöôøi Vieät ñaùnh ngöôøi Vieät”[21;161-162]. 

 Vôùi möu ñoà ñaùnh laâu daøi, Phaùp vöøa raûi quaân chieám ñoùng, bình ñònh, giöõ ñaát, vöøa 

taäp trung löïc löôïng ñeå cô ñoäng taùc chieán. Nam Boä vaãn laø troïng ñieåm trong chieán löôïc 

chieán tranh cuûa Phaùp. Nguoàn lôïi lôùn töø luùa gaïo ôû mieàn Taây, vaø chaát “vaøng traéng” cuûa 

cao su ôû mieàn Ñoâng Nam Boä laøm cho Phaùp ngaøy caøng caàn thieát phaûi daønh moät boä phaän 

lôùn quaân ñoäi ñoùng theâm ñoàn boùt, cöù ñieåm, chi khu quaân söï ôû khaép Nam Boä.  

 Taïi caùc vuøng cao su Thuû Daàu Moät, Phaùp tieán haønh xaây döïng theâm nhieàu ñoàn, boùt, 

thaùp canh ôû caùc khu vöïc xung quanh ñoàn ñieàn, caùc laøng coâng nhaân vaø caùc ñöôøng giao 

thoâng (loä 13, 14) chaïy qua vuøng cao su. Ñoàn, boùt, thaùp canh laø vò trí taäp trung ñöùng 

chaân cuûa nhöõng ñôn vò öùng chieán cô ñoäng, saün saøng caøn queùt, chaø xaùt, khuûng boá caùc 

khu caên cöù caùch maïng keá caän ñoàn ñieàn, nhaèm ñaùnh baät löïc löôïng baùm truï cuûa quaân 

caùch maïng vaø baûo veä saûn xuaát cao su. 

  Ngoaøi vieäc ñaùnh phaù kinh teá khaùng chieán cuûa quaân caùch maïng, Phaùp coøn taêng 

cöôøng hoaït ñoäng tình baùo, giaùn ñieäp, cho ngöôøi phaûn caùch maïng traø troän vaøo daân soáng 

ôû beân trong, beân ngoaøi caùc laøng cao su vaø trong caên cöù khaùng chieán ñeå chæ ñieåm vaø gaây 

chia reõ haøng nguõ khaùng chieán cuûa quaân caùch maïng. 

 Ñeå baûo veä cô quan laõnh ñaïo, baûo veä caùc cô sôû caùch maïng beân trong vaø ngoaøi ñoàn 

ñieàn, caùc löïc löôïng vuõ trang coâng nhaân phoái hôïp vôùi daân quaân du kích, boä ñoäi ñòa 

phöông toå chöùc ñaùnh phaù ñoàn boùt, ñaùnh phaù giao thoâng, caét ñöôøng vaän chuyeån cuûa 
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Phaùp. Nhöõng hình thöùc ñaùnh phaù tieâu bieåu laø ñaøo ñöôøng, ñaáp moâ, caám choâng, gaøi mìn 

vaø löïu ñaïn phuïc kích chaën ñaùnh Phaùp vaän chuyeån haøng hoùa, löông thöïc, caûn trôû lính 

Phaùp ñi caøn treân caùc tuyeán ñöôøng 13, 14. Ñoái vôùi con ñöôøng saét töø Saøi Goøn ñeán Loäc 

Ninh, coâng nhaân cao su cuøng nhaân daân ñòa phöông vaø daân quaân du kích gôõ taø veït, thaùo 

oác vít, mang töøng ñoaïn saét veà reøn cuoác, dao, röïa… laøm cho thöïc daân Phaùp gaëp khoù khaên 

lôùn trong vieäc tieáp teá caùc ñoàn ñieàn xa xoâi vaø chuyeân chôû muû cao su veà Saøi Goøn ñeå xuaát 

khaåu. Nhöõng traän “giao thoâng chieán”, phuïc kích ñaùnh caùc ñoaøn coâng - voa, laøm cho con 

ñöôøng 13 thaønh “con ñöôøng khoâng vui-ñaày maùu vaø nöôùc maét” ñoái vôùi  Phaùp vaø tay 

sai[110,581]. Sau naøy, nhöõng naêm 50, coâng ty cao su Ñaát Ñoû (SPTR) phaûi thueâ maùy 

bay chôû cao su veà Saøi Goøn, cöôùc phí gaáp hai laàn chôû baèng oâ toâ vaø hôn hai laàn neáu chôû 

baèng taøu hoaû[132;225]. 

2.1.3.2.3. Chuyeån höôùng coâng taùc phaù hoaïi cao su. 

 Thaùng 9 naêm 1949, Xöù uûy Nam Boä hoïp hoäi nghò ñeà ra nhieäm vuï caùch maïng cuûa 

Nam Boä trong ñoù nhaán maïnh veà vieäc xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn cao su Nam Boä, phaùt 

trieån phong traøo coâng nhaân cao su, höôùng phong traøo coâng nhaân cao su vaøo thöïc hieän 

nhieäm vuï chung trong giai ñoaïn naøy laø ñaåy maïnh chieán tranh nhaân daân, xaây döïng löïc 

löôïng vuõ trang vaø ñaáu tranh vuõ trang choáng thöïc daân Phaùp[155;3]. Nghò quyeát hoäi nghò 

quaân söï Nam Boä thaùng 9 naêm 1949 chæ roõ:  

 “Cao su laø nguoàn lôïi kinh teá chính cuûa Phaùp ôû Khu 7 neân chuùng ta phaûi coá gaéng 

giaønh giaät nhöõng vuøng coù nguoàn lôïi naøy. 

 Coâng nhaân caùch maïng phaûi taêng cöôøng vieäc phaù hoaïi cao su, ñaùnh vaøo caùc ñöôøng 

cao su, vaøo caùc loâ cao su laøm cho kinh teá Phaùp phaûi hao huït vaø buoäc Phaùp phaûi ñem 

quaân leân phoøng veä sôû, laøm cho chuùng ngaøy caøng khoán ñoán veà naïn khuûng hoaûng quaân 

soá ñoàng thôøi hao huït vaät löïc vaø taøi chính khoâng ñuû söùc ñeo ñuoåi chieán tranh vôùi ta… Khu 

7 coù nhieàu sôû cao su quan troïng nhaát laø vuøng Hôùn Quaûn, Loäc Ninh roài ñeán Thuaän Lôïi,  

Daàu Tieáng. Coâng taùc phaù hoaïi cao su phaûi nhaèm vaøo moät höôùng chính, caên cöù vaøo nôi 

quan troïng, ñaùnh phaù nôi aáy ñeå laøm rung rinh caû cô sôû kinh teá cuûa ñòch maø taäp trung 

vaøo ñoù”[34;87]. 

 Quaùn trieät Nghò quyeát Hoäi nghò Xöù uûy, Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä quyeát ñònh 

trieäu taäp ñaïi hoäi coâng ñoaøn cao su Nam Boä. Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coâng ñoaøn cao su Nam Boä 
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khai maïc vaøo ngaøy 18 thaùng 09 naêm 1949 taïi Huyeän Beán Caùt, Tænh Thuû Daàu 

Moät[31;229]. Thaønh phaàn tham döï ñaïi hoäi goàm coù ñaïi bieåu Xöù uûy, UÛy ban khaùng chieán 

haønh chaùnh Nam Boä, khu boä khu 7, ñaïi bieåu caùc lieân ñoaøn cao su Thuû Daàu Moät, Bieân 

Hoaø, Taây Ninh, Baø Ròa, Cao Mieân vaø caùc lieân Trung ñoaøn coù ñaïi ñoäi ñaëc nhieäm 

chuyeân phaù hoaïi cao su[159;4].  

 Taïi Ñaïi hoäi, ñaïi bieåu cuûa caùc lieân ñoaøn caùc ñoàn ñieàn ñaõ baùo caùo quaù trình xaây 

döïng, tröôûng thaønh vaø thaønh tích cuï theå cuûa phong traøo coâng nhaân cao su ôû moãi ñòa 

phöông. Ñaïi hoäi ñaõ ñeà ra nhieäm vuï cô baûn cho phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao 

su ôû caùc ñoàn ñieàn, höôùng daãn coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn “daán tôùi treân con ñöôøng ñaáu 

tranh vì lôïi ích giai caáp vaø lôïi ích daân toäc”[159;4]. 

 Hoaït ñoäng phaù hoaïi caùc vöôøn cao su cuûa tö baûn Phaùp trong nhöõng naêm 1946, 

1947, 1948 ñaõ laøm cho tình hình saûn xuaát khai thaùc cao su cuûa tö baûn Phaùp bò toån thaát 

khoâng nhoû. Tuy nhieân nhu caàu xaây döïng phaùt trieån neàn kinh teá khaùng chieán ñaët ra vaán 

ñeà laø caàn phaûi baûo veä taøi saûn, taøi nguyeân, cô sôû vaät chaát, trong ñoù coù caùc ñoàn ñieàn cao 

su ñeå phuïc vuï cho coâng cuoäc kieán thieát ñaát nöôùc sau naøy. 

 Xuaát phaùt töø yeâu caàu ñoù, cuoái naêm 1949, Leâ Duaån (Bí thö Xöù uûy Nam Boä) ñaõ chæ 

thò cho caùc Lieân Ñoaøn cao su caàn thay ñoåi phöông thöùc phaù hoaïi cao su treân cô sôû baûo 

veä vöôøn caây - taøi saûn cuûa nhaân daân. Bí thö ñaõ cho bieát: cao su laø taøi nguyeân cuûa ñaát 

nöôùc, do xöông maùu cuûa coâng nhaân xaây döïng neân. Noù laø nguoàn taøi saûn to lôùn maø khi 

nöôùc nhaø ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp, coâng nhaân seõ tröïc tieáp quaûn lyù, laøm chuû, saûn xuaát cao 

su laøm giaøu cho Toå quoác. Vì theá coâng taùc phaù hoaïi cao su töø nay khoâng ñoát vöôøn caây, 

chaët hoaëc vaïc voû caây, maø chuyeån sang laøm giaûm toác ñoä saûn xuaát, giaûm möùc thu hoaïch 

thaønh phaåm vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc cuûa tö baûn Phaùp nhö ñaäp beå cheùn, vaø maùng höùng 

muû; ñoát muû, ñoå muû xuoáng ñaát, phuïc kích thieâu huûy caùc ñoaøn xe chôû muû cao su töø ñoàn 

ñieàn veà Saøi Goøn[31;196].  

 Tröôùc tình hình  ñoù, coâng ñoaøn caùc cô sôû ñaõ kòp thôøi chuyeån höôùng chæ ñaïo: chuù 

troïng xaây döïng cô sôû, ñaáu tranh coù lyù, coù lôïi, coù chöøng möïc. Do vaäy, cuoäc “cao su 

chieán” ñi vaøo phöông höôùng khaùc tröôùc: haïn cheá phaù vöôøn caây, chuû yeáu phaù huûy cô sôû 

maùy moùc thieát bò. Coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn thöôøng xuyeân laáy dao caïo, thuøng ñöïng 



 281 

muû… gôûi ra chieán khu, roài giaû vôø ñoå loãi cho “Vieät Minh veà thu heát dao, heát thuøng” vaø” 

Vieät Minh ñöa löïc löôïng veà eùp coâng nhaân ñi phaù cao su”[176;7].  

 Sau khi “Ñaïi ñoäi cao su” ñöôïc thaønh laäp 1949, coâng vieäc phaù hoaïi ñöôïc chuaån bò 

kyõ hôn vaø tieán haønh nhö moät traän chieán ñaáu, coù phöông aùn, keá hoaïch, coù toå chöùc tuaàn 

tra, caûnh giôùi… ÔÛ ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi, Naïi Sôn tröïc tieáp chæ huy ñoát chaùy nhaø ñeøn vaø 

xöôûng cheá bieán cao su laøm ngöng treä saûn xuaát. ÔÛ Daàu Tieáng, coâng nhaân phaù toaøn boä 

caùc kho phaân tro…[179;3]  

2.1.3.3. Thaønh tích cao su chieán. 

 Theo böùc ñieän “veà tình hình cao su” cuûa UÛy ban khaùng chieán haønh chaùnh Nam 

Boä gôûi Toång Lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam ngaøy 12 thaùng 12 naêm 1949 (ñieän maät soá 

42)  thì tröôùc thaùng 9 naêm 1945, cao su ôû Nam Boä coù 94.258 hecta nay (naêm 1948) chæ 

coøn 50.912 hecta, thieät haïi cuûa tö baûn Phaùp do bò ta phaù hoaïi tính töø ñaàu cuoäc khaùng 

chieán ñeán nay trò giaù toång coäng 205.472.994,00ñoàng (giaù gaïo luùc aáy khoaûng 4 ñoàng 

Ñoâng Döông 1kg)[157;28]. Theo taøi lieäu thoáng keâ cuûa Vieän cao su Ñoâng Döông (IRCI-

Cahiers de l’IRCI -vol III - 1948) thì dieän tích cao su khai thaùc naêm 1946 ôû Mieàn Ñoâng 

Nam Boä chæ baèng 43% tröôùc ngaøy ñaûo chính Nhaät 9/3/1945 vaø ñeán giöõa naêm 1947 thì 

dieän tích naøy cuõng chæ baèng 33% dieän tích coù theå khai thaùc. Dieän tích khoâng khai thaùc 

ñöôïc moät phaàn laø do thieáu lao ñoäng, do thieáu an ninh vaø do söï phaù hoaïi cuûa coâng nhaân 

[132;225]. 

 Rieâng ôû tænh Thuû Daàu Moät , tính töø ngaøy toaøn quoác khaùng chieán ngaøy 23 thaùng 9 

naêm 1945 ñeán thaùng 12 naêm 1948, theo thoáng keâ chöa ñaày ñuû, coâng nhaân cao su ôû Thuû 

Daàu Moät ñaõ phaù 3.652 maãu caây cao su, phaù 388 cô sôû saûn xuaát cheá bieán muû cao su, 8 

kho nguyeân lieäu, haøng hoaù, 200 thuøng ñöïng muû. Toång soá thieät haïi tính thaønh tieàn leân 

ñeán 4.545.301 ñoàng[9;237-238].  Naêm 1949, coâng nhaân cao su ñoát chaùy phaù huyû 212 

maùy cheá bieán muû cao su, 74.180 caây cao su, gaây thieät haïi cho tö baûn Phaùp  2.225.400 

ñoàng[176;21]. 

 Treân ñaây chæ keå nhöõng thaønh tích phaù hoaïi lôùn, vì chieán tranh, coøn nhieàu cuoäc phaù 

hoaïi nhoû (thöôøng xuyeân) laøm hö haïi vaät duïng haèng ngaøy chöa keå ñeán nhö ñoát nhaø boø, 

baét boø, laáy gaïo, mang muû khoâ vaø duïng cuï lao ñoäng ñöa ra chieán khu…  
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 Maët khaùc, giao thoâng chieán trôû thaønh noãi lo sôï ngaøy ñeâm ñoái vôùi keû thuø, ngöôïc laïi 

laø nôi taäp trung nhieàu chieán coâng cuûa boä ñoäi “aùo naâu” (coâng nhaân cao su), nôi laáy ñöôïc 

nhieàu vuõ khí, quaân trang, quaân duïng, löông thöïc boå sung cho mình. 

 Thaønh tích treân ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc laøm giaûm suùt saûn xuaát cao su, 

gaây ra tình traïng thieáu huït nghieâm troïng theâm ñoái vôùi ngaân quyõ chieán tranh cuûa thöïc 

daân Phaùp. Maët khaùc, coøn buoäc lính Phaùp phaûi bò ñoäng ñieàu quaân caêng ra ñeå baûo veä 

khaép nôi taïo theá chuû ñoäng cho quaân caùch maïng treân maët traän ñaáu tranh vuõ trang. Ñoàng 

thôøi chöùng toû raèng coâng nhaân cao su vuøng taïm chieám thöïc söï ñoùng vai troø tieân phong 

treân maët traän ñaáu tranh kinh teá vôùi thöïc daân Phaùp. 

2.1.4. Ñoàn ñieàn cao su vaø caên cöù khaùng chieán 

2.1.4.1. Tình hình ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu sau söï kieän Vieät Baéc thu ñoâng 1947. 

 Caùc ñoàn ñieàn lôùn ôû Ñoâng Nam Boä, ñaëc bieät laø ôû Thuû Daàu Moät, laø “nhöõng caùi vu ù 

söõa” hay coøn goïi laø “vaøng traéng” khoång loà, laø nguoàn lôïi quan troïng baäc nhaát cuûa giôùi tö 

baûn ôû ñaây ñaõ haáp daãn vieäc “ñöa nöôùc Phaùp trôû laïi Ñoâng Döông”. Do vaäy, ñeå ñaûm baûo 

an ninh cho caùc ñoàn ñieàn cao su, chuû yeáu laø caùc ñoàn ñieàn lôùn. Phaùp chuû tröông söû duïng 

löïc löôïng quaân ñoäi vieãn chinh Phaùp vaø taêng cöôøng xe phaùo, giaêng ñoàn boùt khaép caùc 

ñoàn ñieàn cao su laøm cho ñoàn ñieàn oån ñònh laïi. Ñoàng thôøi thöïc daân Phaùp coøn toå chöùc caùc 

cuoäc caøn queùt ñeå ngaên chaën aûnh höôûng cuûa khaùng chieán ñoái vôùi ñoäi nguõ coâng nhaân ñoàn 

ñieàn, ñaøn aùp caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân nhaèm muïc ñích saûn xuaát nhieàu cao su 

hôn nöõa ñeå buø ñaép laïi thieät haïi do cuoäc chieán tröôùc gaây ra . 

 Thöïc hieän chuû tröông naøy, Töôùng Ñôø Laùt-tôø Tat-xi-nhi, ra leänh ñieàu quaân ñoäi, xe 

taêng vaø thieát giaùp baûo veä caùc ñoàn ñieàn lôùn. Nhöõng ngöôøi Phaùp trong caùc ñoàn ñieàn cuõng 

ñöôïc baûo veä nhö caùc yeáu nhaân, vì theo Töôùng Ñôø Laùt-tôø Tat-xi-nhi thì “coâng lao cuûa 

nhöõng nhaø troàng cao su Phaùp thaät lôùn lao; nhaân daân vaø chính phuû Phaùp khoâng bao giôø 

queân. Hoï laøm giaøu cho nöôùc Phaùp vaø nöôùc Phaùp haõnh dieän veà hoï”[132;212]. 

 Do vaäy Phaùp cho ñoùng nhieàu ñoàn boùt trong caùc ñoàn ñieàn lôùn, ngoaøi vieäc baûo veä 

ñoàn ñieàn, kieåm soaùt coâng nhaân, caùc ñoàn boùt naøy coøn coù nhieäm vuï bình ñònh vuøng xung 

quanh nhaèm taïo theá an toaøn cho ñoàn ñieàn. Trong tænh Thuû Daàu Moät, soá lính trong caùc 

ñoàn ñieàn lôùn leân ñeán 3.500 teân, goàm caû lính Phaùp, lính leâ döông, lính Cao Mieân. ÔÛ ñoàn 

ñieàn Daàu Tieáng coù 8 boùt vôùi töø 300 ñeán 400 lính vaø 1 tieåu khu coù 200 lính. Quaûn Lôïi coù 
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5 boùt vôùi 200 lính. Loäc Ninh coù 4 boùt vôùi 1230 lính. Xa Cam coù 1 boùt vôùi 100 

lính…[154;1]. 

 Ngoaøi heä thoáng ñoàn boùt trong ñoàn ñieàn, coøn coù caùc ñoàn boùt doïc theo caùc truïc giao 

thoâng thuyû boä chính vaø caùc chi khu, tieåu khu quaân söï ôû caùc cöù ñieåm quan troïng, saün 

saøng caøn queùt vaøo vuøng cao su hay hoã trôï cho caùc ñoàn boùt trong ñoàn ñieàn khi coù baùo 

ñoäng.  

 2.1.4.2. Xaây döïng caên cöù khaùng chieán 

 Treân chieán tröôøng Mieàn Ñoâng vaø Thuû Daàu Moät, töôùng Ñôø La-Tua, ñaõ tieáp tuïc 

cho thöïc hieän chieán thuaät “ñieåm vaø ñöôøng”. Ñôø La-Tua cho xaây döïng moät heä thoáng 

thaùp canh doïc caùc truïc giao thoâng vaø giaêng khaép caùc vuøng cao su ñeå kieåm soaùt chaët cheõ 

moïi hoaït ñoäng cuûa coâng nhaân cao su vaø nhaân daân trong vuøng. 

 AÂm möu bieán caùc vuøng cao su thaønh caên cöù quaân söï vaø laøm baøn ñaïp taán coâng 

caên cöù caùch maïng cuûa Phaùp khoâng thöïc hieän ñöôïc. Ñoàn ñieàn cao su vôùi nhieàu ñoàn boùt, 

thaùp canh cuûa Phaùp nhöng laïi coù aûnh höôûng ngöôïc laïi yù muoán cuûa Phaùp. Coâng nhaân 

cao su vaãn höôùng veà caùch maïng, caùc ñoàn ñieàn cuõng laø nhöõng caên cöù khaùng chieán cuûa 

caùch maïng. Ñoù laø nhöõng caên cöù loøng daân trong ñoàn ñieàn. Ñaây laø saûn phaåm ñaëc tröng 

cuûa cuoäc chieán tranh nhaân daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng. Caùc ñoàn ñieàn cao su traûi 

qua nhöõng naêm gay go nhaát cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ñeàu laøm toát vai troø caùc 

traïm lieân laïc, nghæ chaân, tieáp teá haäu caàn, cung caáp nhaân löïc, vaät löïc vaø tin töùc tình baùo 

cho caùn boä laõnh ñaïo caùch  maïng. Suoát cuoäc chieán choáng Phaùp, caùc ñôn vò chuû löïc duø laø 

lôùn hay nhoû cuûa khu 7, Thuû Daàu Moät… nhö chi ñoäi 1, chi ñoäi 10, boä ñoäi Hoaøng Thoï… sau 

naøy phaùt trieån thaønh caùc trung ñoaøn, lieân trung ñoaøn, hoaëc caùc ñôn vò cuûa tieåu ñoaøn 303 

ñeàu baùm vaøo ñòa baøn cao su, ñöôïc coâng nhaân cao su giuùp ñôõ, boå sung ngöôøi, vuõ khí, 

nhieân lieäu, löông thöïc, thöïc phaåm, tin töùc, tình baùo… 

 Hôn nöõa cuoäc chieán tranh ñang ngaøy caøng dieãn ra aùc lieät treân caùc chieán tröôøng. 

Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su caàn thieát coù moät choã döïa vöõng chaéc töø 

nhöõng caên cöù ñòa keá caän. Ñoù laø nôi ñöùng chaân cuûa caùc cô quan laõnh ñaïo chæ ñaïo phong 

traøo coâng nhaân, nôi ñaøo taïo caùn boä, cung caáp taøi lieäu, tieàn baïc, vuõ khí, nôi caùc ñôn vò 

boä ñoäi duøng laøm caên cöù xuaát quaân hoaït ñoäng quaân söï hoã trôï cho phong traøo coâng nhaân 

trong ñoàn ñieàn. Ñoù cuõng laø nôi coâng nhaân thoaùt khoûi ñoàn ñieàn, tìm veà xaây döïng cuoäc 
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soáng môùi, goùp phaàn xaây döïng neàn kinh teá khaùng chieán ôû vuøng ñoäc laäp. Xaây döïng caên 

cöù ñòa vaø giöõ vöõng moái quan heä giöõa phong traøo coâng nhaân trong ñoàn ñieàn vôùi hoaït 

ñoäng moïi maët taïi caên cöù khaùng chieán trôû thaønh moät nhieäm vuï quan troïng. 

 Cuõng nhö caùc laõnh ñaïo khaùc ôû Mieàn Ñoâng Nam Boä, Tænh UÛy Thuû Daàu Moät tích 

cöïc chæ ñaïo caùc ñòa phöông ñaùnh maïnh vaøo haäu phöông cuûa Phaùp, cuûng coá caùc caên cöù 

vaø xaây döïng nguoàn döï tröõ khaùng chieán. Caùc caùn boä coâng ñoaøn vaän ñoäng coâng nhaân vaø 

gia ñình hoï taäp trung veà hai aáp Beán Buoâng vaø Nöôùc Ñuïc vaø thaønh laäp moät xaõ môùi goïi 

laø Ñònh Thaønh (caên cöù), ñeå phaân bieät vôùi xaõ Ñònh Thaønh (bò giaëc taïm chieám). Xaõ Ñònh 

Thaønh caên cöù tröïc thuoäc huyeän caên cöù Döông Minh Chaâu (Taây Ninh) naèm ôû phía Baéc 

ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, töø nuùi Caäu keùo daøi veà phía Taây, sang vuøng röøng höõu ngaïn soâng 

Saøi Goøn, do Huyønh Vaên Lôn (Tö Lôn) laøm bí thö chi boä kieâm chuû tòch, vaø Hai Caûnh 

laøm xaõ ñoäi tröôûng, Taùm Laéc laøm tröôûng coâng an xaõ. Daân soá xaõ coù khoaûng 1.500 

ngöôøi[56;7], haàu heát laø coâng nhaân cao su Daàu Tieáng vaø gia ñình hoï. Coù theå noùi Ñònh 

Thaønh caên cöù laø söï “xeû nöûa” cuûa Ñònh Thaønh taïm bò chieám vaø 21 laøng coâng nhaân. Taïi 

ñaây, caùc toå chöùc ñoaøn theå nhö coâng ñoaøn, thanh nieân, phuï nöõ, hoäi meï chieán só, daân 

quaân, du kích ñöôïc thaønh laäp vaø hoaït ñoäng ñeàu ñaën coù hieäu quaû.  

 Nguyeãn Hoàng Ngoïc (chöùc danh xaõ ñoäi phoù) chæ huy trung ñoäi du kích taäp trung 

khoaûng 120 ngöôøi[153,6]. Ñoäi du kích ngaøy ñeâm tuaàn tra, canh gaùc baûo veä cho nhaân 

daân phaùt raãy, troàng baép, mì, khoai töï cung caáp vaø nuoâi boä ñoäi ñaùnh Phaùp. Töø caên cöù, 

trung ñoäi du kích taäp trung cuøng caùc ñoäi du kích caùc aáp hoaït ñoäng ra beân ngoaøi caên cöù 

ñaøo ñöôøng, chaën ñaùnh lính Phaùp ñi caøn, tieâu hao sinh löïc Phaùp, xaây döïng laøng chieán 

ñaáu vaø taïo ñòa baøn ñöùng chaân cho caùc ñôn vò chính quy vaø caùc cô quan Daân Chính 

Ñaûng cuûa Thuû Daàu Moät, Taây Ninh, Khu 7 vaø Nam Boä[179;9-10]. 

 Thaùng 3 naêm 1948, chi ñoäi 11 Taây Ninh xaây döïng thaønh Trung ñoaøn 311, ñaët chæ 

huy sôû taïi Ñònh Thaønh caên cöù, xaây döïng quaân y vieän, coâng binh xöôûng, tröôøng huaán 

luyeän vaø caùc cô sôû haäu caàn, cuøng vôùi daân quaân ra söùc taêng gia saûn xuaát[79;71]. 

 Cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa Ñònh Thaønh caên cöù, chieán khu Long Nguyeân ñöôïc môû 

roäng. Caên cöù  naøy naèm ôû phía Ñoâng Nam Daàu Tieáng, goàm caùc xaõ Long Taân, Long Hoaø, 

Long Hoäi, Long Bình, Long Nguyeân. Ñaây laø vuøng caên cöù maø trong nhöõng naêm ñaàu 

khaùng chieán coâng nhaân cao su Daàu Tieáng chaïy veà khaù ñoâng. Töø giöõa naêm 1946, Long 
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Nguyeân laø nôi ñöùng chaân cuûa cô quan huyeän uûy Beán Caùt, caùc ñôn vò du kích caùc xaõ laân 

caän. Taïi ñaây heä thoáng chính quyeàn vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå ñöôïc cuûng coá vaø phaùt trieån. 

Tieåu ñoaøn 3 thuoäc trung ñoaøn 301 do ñoàng chí Traàn Ngoïc Leân laøm chæ huy tröôûng veà 

ñoùng ngay trong xaõ. Ngoaøi vieäc baûo veä caên cöù taïi choã, du kích phoái hôïp vôùi boä ñoäi tieán 

ra ngoaøi ñeå phaù hoaïi vaø ñaùnh Phaùp. Tieâu bieåu laø traän ñaùnh lính tuaàn tieãu taïi Goác Me - 

chôï Beán Suùc (thaùng 08-1947), traän ñaùnh xe löûa Saøi Goøn - Loäc Ninh (30-10-1947) laøm 

laät ñoaøn taøu thu nhieàu vuõ khí vaø ñoà duøng quaân söï… Noåi baät nhaát laø toå vuõ khí xaõ cuûa caùc 

oâng Taùm Traø, saùu Nguõ, Taùm Huyønh… cheá taïo ñöôïc suùng ngöïa trôøi, suùng 2 noøng, giaùo 

maùc, cung noû, ñòa loâi, choâng saét, dao, buùa phuïc vuï cho du kích choáng caøn, taùc chieán 

ñaùnh Phaùp[153;9]. Ngoaøi ra nhaân daân coøn laäp ñöôïc moät ñoäi vaän taûi baèng xe boø laøm 

nhieäm vuï vaän chuyeån löông thöïc, vuõ khí, nguyeân hoaù lieäu … töø chieán khu Döông Minh 

Chaâu, chieán khu Long Nguyeân veà chieán khu Ñ vaø ngöôïc laïi. 

 Ngoaøi hai chieán khu treân, Thuû Daàu Moät coøn coù chieán khu Ñ. Trung taâm chieán khu 

Ñ caùch Saøi Goøn khoaûng 30 km veà phía Ñoâng Baéc. Hình thaønh khôûi ñaàu töø caùc xaõ Taân 

Hoaø, Myõ Loäc, Taân Tòch, Thöôøng Lang, Laïc An. Sau ñoù khoâng ngöøng môû roäng daàn leân 

phía Baéc vaø Ñoâng Baéc. Naèm treân trieàn röøng töø chaân cao nguyeân mieàn Trung vaø Nam 

Taây Nguyeân xuoáng giaùp vôùi Bieân Hoaø, Thuû Daàu Moät, Saøi Goøn. Trong khaùng chieán 

choáng Phaùp, chieán khu Ñ laø caên cöù ñòa caùch maïng quan troïng vaøo baäc nhaát cuûa Mieàn 

Ñoâng Nam Boä, nôi ñöùng chaân chæ ñaïo cuûa Xöù uûy, Trung öông cuïc mieàn Nam, Khu uûy 

mieàn Ñoâng…, nôi huaán luyeän, ñaøo taïo nhieàu caùn boä coâng nhaân cao su caùch maïng, ñaëc 

bieät coù raát ñoâng coâng nhaân töø caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät[57;55].  

 Söï ra ñôøi cuûa Ñònh Thaønh caên cöù, chieán khu Long Nguyeân, chieán khu Ñ coù aûnh 

höôûng lôùn ñeán phong traøo coâng nhaân cao su taïi caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät. Ñoái 

vôùi coâng nhaân cao su, caùc caên cöù khaùng chieán naøy laø nôi laäp nghieäp môùi, laø söï ñoåi ñôøi 

cuûa hoï. Taïi ñaây hoï coù choã aên, choã ôû, coù cuoäc soáng ñoäc laäp cuûa rieâng mình. Hoï ñöôïc töï 

do taêng gia saûn xuaát, ñöôïc xaây döïng toå chöùc cô sôû Ñaûng, xaây döïng chính quyeàn khaùng 

chieán haønh chính vaø caùc ñoaøn theå maët traän, xaây döïng löïc löôïng daân quaân du kích xaõ aáp, 

saûn xuaát vuõ khí phuïc vuï chieán ñaáu, xaây döïng moät hình aûnh ñeïp ñeõ veà vuøng ñoäc laäp cuûa 

coâng nhaân vaø thieát thöïc hoã trôï cho cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn.   

 Trong cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp ôû Thuû Daàu Moät, caên cöù Ñònh Thaønh, caên cöù 

Long Nguyeân, ñaëc bieät laø chieán khu Ñ ñaõ toàn taïi nhö moät bieåu töôïng cuûa cuoäc khaùng 
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chieán, tieâu bieåu cho yù chí, söùc maïnh cuûa toaøn daân; laø choã döïa veà maët chính trò, tinh 

thaàn; nôi höôùng veà, hy voïng vaø khích leä ñoàng baøo khaép nôi khaùng chieán.  

2.1.4.3. Moái quan heä giöõa ñoàn ñieàn vaø caên cöù ñòa 

 Ba khu caên cöù tieâu bieåu neâu treân ñeàu laø caên cöù röøng nuùi, xa xoâi, ngöôøi ít, taøi 

nguyeân vaät löïc hieám, giao thoâng lieân laïc khoù khaên… Vì vaäy caùc laøng coâng nhaân trong 

caùc ñoàn ñieàn cao su trôû thaønh nhöõng trung taâm tieáp vaän haäu caàn quan troïng, vaø laø trung 

taâm cung caáp söùc ngöôøi, söùc cuûa vaø cung caáp tình baùo veà moïi maët cho caùc caên cöù 

khaùng chieán.  

 Ñoái vôùi töøng chieán khu, caùc ñoàn ñieàn cao su nhö Daàu Tieáng, Hôùn Quaûn, Loäc 

Ninh… coù vò trí nhö nhöõng cöûa khaåu thaâm nhaäp vaø tieáp vaän. Caùc laøng cao su ôû caùc ñoàn 

ñieàn laø caùc traïm lieân laïc, nghæ chaân, tieáp teá toát nhaát cho boä ñoäi ôû caùc chieán khu.   

 Maët khaùc, söï ra ñôøi cuûa Ñònh Thaønh caên cöù, hoaït ñoäng cuûa noù cuøng vôùi chieán 

khu Long Nguyeân vaø chieán khu Ñ coù aûnh höôûng to lôùn ñeán phong traøo coâng nhaân cao 

su taïi ñoàn ñieàn. Noù goùp phaàn xaây döïng caên cöù haäu phöông tröïc tieáp cuûa cuoäc khaùng 

chieán, xaây döïng hình aûnh ñeïp ñeõ veà vuøng ñoäc laäp cuûa coâng nhaân vaø hoã trôï ñaéc löïc cho 

cuoäc ñaáu tranh taïi choã cuûa coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su noùi rieâng vaø phong traøo 

khaùng chieán toaøn tænh noùi chung. 

 Dieãn bieán cuûa phong traøo coâng nhaân taïi caùc ñoàn ñieàn cao su khoâng nhöõng khoâng 

taùch rôøi vôùi hoaït ñoäng cuûa ba caên cöù treân, maø coøn coù quan heä maät thieát vôùi phong traøo 

khaùng chieán cuûa nhaân daân taïi vuøng taïm bò chieám ôû xung quanh.  

 Trong caùc naêm 1947, 1948, 1949, phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su 

Thuû Daàu Moät coù böôùc phaùt trieån lôùn veà xaây döïng toå chöùc vaø chieán ñaáu. Hoï vöøa saûn 

xuaát, vöøa chieán ñaáu, luoân taïo aùp löïc ñoái vôùi Phaùp, giaønh theá chuû ñoäng cho khaùng chieán, 

goùp phaàn ñöa cuoäc khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp böôùc vaøo moät giai ñoaïn lòch söû 

môùi. 

2.2. PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH CUÛA COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT 

TRONG NHÖÕNG NAÊM CUOÁI CUÛA CUOÄC KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG PHAÙP 

(1950-1954) 

2.2.1. Cuûng coá toå chöùc coâng ñoaøn, vaø tham gia löïc löôïng vuõ trang khaùng chieán 

trong caùc naêm 1950-1951 
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    2.2.1.1. Tình hình saûn xuaát cao su vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi coâng nhaân 

  ÔÛ caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät, töø naêm 1950 trôû ñi, giôùi chuû ñoàn ñieàn ñöôïc 

thöïc daân Phaùp hoã trôï quaân binh vaø vuõ khí ñeå quaûn lyù ñieàu haønh, baûo veä saûn xuaát vaø 

ñaøn aùp coâng nhaân. Caùc ñoàn ñieàn cao su laø nhöõng cô sôû kinh teá vaø cuõng laø nhöõng cöù 

ñieåm quaân söï cuûa thöïc daân Phaùp. Haàu heát caùc laøng cao su ñeàu raøo daây keõm gai xung 

quanh. Coâng nhaân soáng vaø sinh hoaït trong khu vöïc gioáng nhö laø traïi lính vaø traïi tuø. ÔÛ 

moãi ñoàn ñieàn ñeàu ñöôïc phoøng thuû baèng ñoàn, boùt, thaùp canh vaø coù ít nhaát moät trung ñoäi 

lính chieám giöõ ngaøy, ñeâm. Chính quyeàn thöïc daân baét buoäc caùc chuû ñoàn ñieàn phaûi chi 

tieàn ñeå nuoâi binh lính choát ñoùng. Leänh giôùi nghieâm phaùt ra, töø 19h toái, coâng nhaân 

khoâng ñöôïc ñoát ñeøn vaø khoâng ñöôïc pheùp ra khoûi nhaø. Phaùt xít, khuûng boá taøn baïo laø theá 

maïnh cuûa thöïc Daân Phaùp nhaèm kieåm soaùt tình hình kinh teá vaø quaân söï nôi ñaây. Phaùp 

nuoâi döôõng vaø ra leänh xu, cai tay sai gian aùc baén gieát, baéét bôù, ñaùnh ñaäp, cuùp phaït coâng 

nhaân bò nghi ngôø laø Vieät Minh.  

 Phaùp tieáp tuïc ñieàu haønh saûn xuaát cao su baèng thuû ñoaïn boùc loät coå ñieån laø taêng giôø 

laøm vaø cöôøng ñoä lao ñoäng cuûa coâng nhaân. Tieàn löông khoâng taêng, chæ taêng tieàn thöôûng 

naêng suaát ñeå chieâu duï coâng nhaân laøm vieäc nhieàu hôn. 

 Trong hai naêm 1950,1951, dieän tích cao su toaøn mieàn Nam Boä coù con soá lôùn hôn 

63.000 hecta, trong khi ñoù soá löôïng coâng nhaân laø 21.964 ngöôøi, so vôùi hai naêm 

1944,1945, soá coâng nhaân giaûm ñeán gaàn 50% [150;7]. 

 Dieän tích cao su ñöôïc môû roäng, coâng nhaân giaûm, nhöng giôùi chuû tö baûn vaãn thu 

ñöôïc lôïi nhuaän cao. Chæ trong 4 naêm (1950-1954), 14 coâng ty cao su cuûa Phaùp ôû Nam 

Boä vaø Cao Mieân ñaõ thu laõi laø 4 tyû Fr. Trong ñoù, Coâng ty cao su Ñoâng Döông, naêm 

1950, laõi 719 trieäu Fr., ñeán 1951 soá laõi taêng leân 1.300 trieäu Fr.; Coâng ty cao su ñaát ñoû, 

naêm 1952, laõi 690 trieäu Fr., vaø naêm 1953, coâng ty thu laõi 1.071 trieäu Fr.[77;196-197]. 

 Trong caùc ñoàn ñieàn ôû Thuû Daàu Moät thì ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi (thuoäc Coâng ty cao su 

ñaát ñoû) ñöôïc xem laø nôi tö baûn Phaùp thaønh coâng nhaát trong vieäc toå chöùc, khai thaùc cao 

su, maëc duø töø naêm 1951 soá löôïng coâng nhaân chæ coøn 3.594 ngöôøi (giaûm hôn 50% so vôùi 

soá coâng nhaân cuûa naêm 1944 laø 8.238 ngöôøi) [31;289]. 

 Döôùi chính saùch cai trò kìm keïp cuûa tö baûn thöïc daân, cuoäc soáng cuûa ngöôøi coâng 

nhaân cao su raát cöïc nhoïc. Moãi ngaøy hoï phaûi laøm vieäc töø 10-12 giôø. Haàu heát caùc ñoàn 

ñieàn cao su trong tænh ñeàu buoäc coâng nhaân taêng cöôøng ñoä lao ñoäng baèng caùch taêng möùc 
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khoaùn caây. Tröôùc naêm 1949, moãi ngaøy ngöôøi coâng nhaân caïo muû phaûi caïo 250 caây cao 

su giaø hoaëc 350 caây non, ñeán 1950 trôû ñi, soá caây khoaùn taêng leân 350 caây cao su giaø 

hoaëc 470 caây cao su non. Moãi ngaøy coâng nhaân phaûi vöøa caïo, truùt muû vaø giao noäp veà 

chuû ít nhaát 50 - 60 lít muû (cheá bieán ñöôïc 20 kg muû Crapie), giaù baùn 1 taán muû ôû Saøi Goøn 

luùc baáy giôø laø 35.000ñ/taán. Nhö vaäy moãi ngaøy ngöôøi coâng nhaân caïo muû laøm ra cho chuû 

tö baûn laø 700ñ maø hoï chæ ñöôïc höôûng 6ñ/ngaøy (keå caû tieàn gaïo, vaø caùc loaïi thöïc phaåm 

khaùc)[154;6]. Ngoaøi ra, chuû ñoàn ñieàn ñaõ toå chöùc laøm vieäc theo toå 4 ngöôøi, neáu moät 

ngöôøi nghæ hoaëc bò lính baét vì bò tình nghi coù dính daáp ñeán Vieät Minh thì 3 ngöôøi coøn laïi 

phaûi laøm luoân caû phaàn cuûa ngöôøi nghæ, nhöng löông cuûa ngaøy ñoù chæ ñöôïc höôûng cuûa ba 

ngöôøi. Tieàn löông chuû tö baûn traû cho coâng nhaân vaãn laø ñoàng löông döôùi möùc quy ñònh. 

Nhaø cöûa cuûa coâng nhaân cô baûn vaãn nhö caùc naêm tröôùc, haàu heát laø tranh, tre, nöùa. Cheá 

ñoä aên vaãn thieáu döôõng chaát, nhieàu beänh taät phaùt sinh khoâng ñöôïc cöùu chöõa, treû em vaø 

ngöôøi lôùn ñeàu khoâng coù ñieàu kieän hoïc haønh, muø chöõ. 

 Maëc duø soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên, cô cöïc, coâng nhaân cao su khoâng ngöøng 

ñaáu tranh vì muïc tieâu: côm aùo, hoøa bình, daân chuû vaø tieán boä xaõ hoäi. Coâng nhaân cao su 

thoaùt ly ñi khaùng chieán ngaøy caøng ñoâng. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân taïi choã 

phaùt trieån maïnh meõ. Laøng aáp naøo cuõng coù ít nhaát moät tieåu ñoäi töï veä laøm noøng coát trong 

caùc cuoäc phaù hoaïi cao su vaø dieät aùc, tröø gian. 

   2.2.1.2. Cuûng coá toå chöùc coâng ñoaøn - thaønh laäp Lieân ñoaøn cao su Nam Boä. 

 Ñeán naêm 1950, veà phía Phaùp, do cuoäc chieán tranh ôû Vieät Nam keùo daøi, neân nöôùc 

Phaùp ngaøy caøng bò Myõ luõng ñoaïn, trôû thaønh leä thuoäc Myõ, phong traøo phaûn ñoái chieán 

tranh ôû Vieät Nam trong nhaân daân Phaùp lan roäng. Thöïc löïc cuûa Phaùp bò tieâu hao nhieàu, 

tinh thaàn binh lính moûi meät, chaùn naûn, kinh teá taøi chính gaëp nhieàu khoù khaên. Veà phía 

caùch maïng, löïc löôïng khaùng chieán ñaõ tröôûng thaønh veà moïi maët. Löïc löôïng vaät chaát 

maïnh leân, tinh thaàn chieán ñaáu cao hôn vaø ngaøy caøng quyeát lieät hôn. 

 Nhöõng chuyeån bieán môùi cuûa cuoäc khaùng chieán, ñoøi hoûi taêng cöôøng hôn nöõa vieäc 

ñoäng vieân, taäp hôïp söùc ngöôøi, söùc cuûa nhaèm ñaåy maïnh khaùng chieán giaønh thaéng lôïi 

cuoái cuøng. Trong hoaøn caûnh aáy, Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coâng ñoaøn Vieät Nam laàn thöù I ñöôïc 

trieäu taäp töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm 1950 ñeán ngaøy 15 thaùng 1 naêm 1950 taïi chieán khu Vieät 

Baéc. Coù 200 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho hôn 30 vaïn ñoaøn vieân coâng ñoaøn ôû 1.012 cô sôû trong 
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caû nöôùc veà döï Ñaïi hoäi. Ñaïi hoäi vaïch roõ nhieäm vuï cuï theå cuûa coâng nhaân vaø coâng ñoaøn ôû 

vuøng töï do: “Taêng cöôøng saûn xuaát veà moïi maët. Ñaåy maïnh cuoäc chieán tranh nhaân daân, 

tích cöïc cuûng coá chính quyeàn cuûa nhaân daân. Tích cöïc goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng quaân 

ñoäi nhaân daân huøng maïnh…”. Veà nhieäm vuï cuûa phong traøo coâng nhaân vaø coâng ñoaøn 

vuøng taïm bò chieám, Ñaïi hoäi quyeát nghò: “ Tích cöïc phaù hoaïi kinh teá ñòch, phaùt trieån vaø 

giöõ vöõng cô sôû toå chöùc coâng ñoaøn, caùc toå chöùc roäng raõi cuûa coâng nhaân vaø toå chöùc quaân 

söï trong coâng nhaân laø vieäc chuû yeáu ñeå chuaån bò löïc löôïng cho toång phaûn coâng…”. “Phaùt 

trieån maïnh tinh thaàn ñaáu tranh cuûa coâng nhaân choáng aùp böùc, boùc loät cuûa giaëc… Phong 

traøo coâng nhaân vuøng ñòch taïm chieám phaûi lieân keát phoái hôïp chaët cheõ vôùi phong traøo caùc 

giôùi khaùc vaø söï hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan chính quyeàn nhaân daân… tieán tôùi ñaùnh ñoå 

giaëc khi toång phaûn coâng, laøm troøn nhieäm vuï  ñaùnh ñòch töø trong ñaùnh ra.” [8;121]. 

 Sau Ñaïi hoäi Coâng ñoaøn Vieät Nam laàn thöù nhaát, Lieân ñoaøn cao su Nam Boä ñöôïc 

thaønh laäp (thaùng 6 naêm 1950), vôùi treân 15.000 ñoaøn vieân, do Leâ Chí Daân laøm thö kyù. 

Moãi tænh ñeàu thaønh laäp Lieân ñoaøn cao su tröïc thuoäc Lieân hieäp Coâng ñoaøn Tænh. Lieân 

ñoaøn ñaõ ñöa caùn boä xuoáng töøng ñoàn ñieàn chæ ñaïo xaây döïng caùc ñoäi vuõ trang tuyeân 

truyeàn hoaït ñoäng chuû yeáu taïi caùc vuøng cao su[8;125].  

 Ñöôïc söï tín nhieäm, Leâ Syõ Chuyeân nhaän nhieäm vuï laøm thö kyù Lieân ñoaøn cao su 

Thuû Daàu Moät[162;4]. Lieân ñoaøn cao su Thuû Daàu Moät ñaõ tröïc tieáp chæ ñaïo caùc yeâu caàu  

cuûa cuoäc khaùng chieán cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong tình hình môùi. 

Noù ñaùnh daáu moät böôùc tröôûng thaønh cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät. Töø 

ñaây, heä thoáng toå chöùc coâng nhaân cao su ñöôïc chæ ñaïo thoáng nhaát vaø phoái hôïp chaët cheõ. 

 Ngoaøi vieäc xaây döïng vaø cuûng coá caùc khaâu toå chöùc, lieân ñoaøn cao su Thuû Daàu Moät 

ñaõ khaån tröông chæ ñaïo vieäc xaây döïng, cuûng coá caùc ñaïi ñoäi cao su, tieáp tuïc phaù hoaïi cao 

su. Khaåu hieäu môùi ñöôïc neâu ra laø “phaù hoaïi cao su laø khaùng chieán”. Ngaøy, coâng nhaân 

ñi caïo muû. Ñeâm, coâng nhaân phaù hoaïi cao su.  Hình thöùc phaù hoaïi luùc naøy laø ñoå muû, ñoát 

muû, ñaäp cheùn, phaù kieàng, phaù duïng cuï saûn xuaát, laõn coâng ñoøi côm aùo, ñoøi ñoäc laäp… Phaù 

hoaïi cao su ñaõ coù taùc duïng raát lôùn. Coâng taùc phaù hoaïi cao su duø laø lôùn hay nhoû ñeàu laøm 

cho saûn löôïng cao su vaø lôïi nhuaän cuûa ñoàn ñieàn giaûm. Coâng taùc phaù hoaïi cao su goùp 

phaàn phaù vôõ keá hoaïch laáy chieán tranh nuoâi chieán tranh cuûa Phaùp. Ñoái vôùi coâng nhaân 

cao su, “cao su chieán” ñaõ coù taùc duïng giaùo duïc hoï, ñaáu tranh laø ñeå gìn giöõ taøi saûn maø 

sau naøy seõ thuoäc veà hoï.  Ñoái vôùi giôùi chuû ñoàn ñieàn, coâng taùc phaù hoaïi cao su, coù taùc 
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duïng thöùc tænh hoï, laøm cho hoï hieåu raèng khoâng theå tieáp tuïc ñoái xöû teä ñoái vôùi coâng nhaân 

nhö tröôùc ñaây ñöôïc, vaø khoâng theå xem thöôøng ngöôøi coâng nhaân nhö tröôùc ñöôïc nöõa.  

    2.2.1.3.   Coâng nhaân cao su tích cöïc choáng caøn, choáng laán chieám, vaø tham gia chieán 

dòch Beán Caùt naêm 1950. 

 Nhöõng naêm 1948 ñeán naêm 1950, Töôùng Ñôø La-tua ñaõ cho thöïc hieän chieán thuaät 

“ñieåm vaø ñöôøng” truøm leân khaép mieàn Ñoâng Nam Boä.  

 Treân ñòa baøn tænh Thuû Daàu Moät, tình hình ôû haàu heát caùc vuøng cao su vaø vuøng daân 

toäc ít ngöôøi trôû neân khoù khaên. Treân tuyeán ñöôøng 13, 14, vaø caùc tuyeán ñöôøng Minh 

Thaïnh - Xa Caùt, Chôn Thaønh - Nha Bích, Loäc Ninh - Buø Ñoáp…, coù haøng traêm tua, thaùp 

canh ñöôïc döïng leân, caùch nhau chöøng 1 km vôùi nöûa tieåu ñoäi lính chieám giöõ. Nhöõng cöù 

ñieåm ôû gaàn caùc trung taâm ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, Xa Caùt, Xa Traïch, Minh 

Thaïnh, Xa Cam, Quaûn Lôïi, Buø Ñoáp nhö caùc chi khu Chôn Thaønh, Hôùn Quaûn, Loäc 

Ninh…., laø nôi ñoùng quaân vaø xuaát phaùt haønh quaân caøn queùt, ñaùnh phaù gaây toäi aùc thöôøng 

xuyeân cuûa Phaùp [164;4]. Phaùp môû nhieàu ñôït caøn, gom coâng nhaân cao su vaø ngöôøi daân 

toäc thieåu vaøo soáng trong nhöõng khu taäp trung coù haøng raøo, coång gaùc vaø lính canh. Haøng 

ngaøy, coâng nhaân ra loâ ñeàu coù lính ñi theo soaùt xeùt, canh giöõ, nhaèm phaùt hieän vaø ngaên 

chaën nhöõng ngöôøi caùch maïng xaâm nhaäp[143;6]. 

 Ñeå phoái hôïp choáng caøn, phaù keá hoaïch laán chieám cuûa Phaùp, Lieân ñoaøn cao su Nam 

Boä chæ ñaïo caùn boä coâng vaän, coâng nhaân öu tuù cuûng coá, phaùt trieån cô sôû coâng ñoaøn, ñoàng 

thôøi phoái hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang toå chöùc taán coâng ñoàn boùt ôû ñoàn ñieàn ñeå caêng keùo 

laøm giaûm aùp löïc cuûa Phaùp ñoái vôùi vuøng caên cöù[143;5]. 

 Thaùng 7 naêm 1950, phoái hôïp vôùi chieán dòch bieân giôùi, Boä tö leänh Khu 7 môû chieán 

dòch Beán Caùt. Muïc tieâu cuûa chieán dòch Beán Caùt laø ñaùnh heä thoáng thaùp canh, ñoàn boùt 

naèm trong phaân chi khu Beán Suùc, nhaèm tieâu dieät moät boä phaän sinh löïc Phaùp, caét ñöùt 

ñöôøng lieân tænh 14 vaø ñöôøng giaûi phoùng soá 7, môû roäng caên cöù ñòa, môû thoâng haønh lang 

tieáp teá töø ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø Saøi Goøn leân vuøng caên cöù mieàn Ñoâng. Ñaây laø 

chieán dòch tieán coâng quy moâ lôùn ñaàu tieân cuûa boä ñoäi chuû löïc ta treân chieán tröôøng Mieàn 

Ñoâng Nam Boä. Ñòa baøn chieán dòch coù lieân quan tröïc tieáp ñeán ñoàn ñieàn Daàu Tieáng vaø 

löïc löôïng coâng nhaân cao su Daàu Tieáng[143;7]. 
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 Lieân ñoaøn cao su Thuû Daàu Moät, Coâng ñoaøn cao su Daàu Tieáng môû ñôït vaän ñoäng 

coâng nhaân tham gia treân caû hai maët ñaûm baûo vaät chaát vaø ñaáu tranh vuõ trang, taïo ñieàu 

kieän cho boä ñoäi hoaït ñoäng treân höôùng chính. Haøng traêm coâng nhaân cao su Daàu Tieáng 

ñöôïc huy ñoäng laøm nhieäm vuï vaän chuyeån vuõ khí, löông thöïc cho boä ñoäi. Du kích caùc 

laøng coâng nhaân phoái hôïp vôùi du kích caùc xaõ Thanh An, Thanh Tuyeàn phaù 12km ñöôøng, 

caàu coáng töø  caàu Caàn Noâm xuoáng doác Laâm Voà ñeå ngaên chaën khaû naêng cô ñoäng cuûa 

ñòch[143;7]. 

 Ñeâm ngaøy 7 raïng ngaøy 8 thaùng 10 naêm 1950, chieán dòch noå suùng môû maøn ôû Beán 

Suùc, Raïch Baép, Raïch Kieán vaø doïc ñöôøng soá 7. Chieán söï bao truøm caû vuøng cao su cuûa 

ñoàn ñieàn Daàu Tieáng vaø caùc sôû nhoû trong vuøng, treân ñöôøng 13 vaø ñöôøng Beán Caùt - Daàu 

Tieáng. Coâng nhaân cao su Daàu Tieáng keát hôïp vôùi ñoäi bieät ñoäng baùm saùt thò traán, cuøng du 

kích Ñònh Thaønh vöøa phaù hoaïi vöøa môû ra nhöõng traän ñaùnh nhoû leû, taäp kích ñoàn boùt, phaù 

ñöôøng, ngaên chaën khoâng cho lính tieáp öùng xuoáng Beán Suùc. Treân Nuùi Caäu, coâng nhaân 

cao su ñaõ ñoát 20 m
3
 cuûi goã taïo ra löûa lôùn ñeå nghi duï lính. Sau khi ñoàn Beán Suùc vaø boùt 

Raïch Kieán bò tieâu dieät, löïc löôïng khaùng chieán böùt ruùt 17 thaùp canh lính Phaùp vaø lính 

ñoàn ñieàn choát doïc ñöôøng Raïch Baép - Daàu Tieáng, baét gieát ñöôïc teân Xöû chieâu hoài chæ 

ñieåm. Lính trong chi khu vaø boùt ôû Daàu Tieáng co laïi, coá thuû.  Du kích veà hoaït ñoäng töï do 

trong loâ cao su ñeå tuyeân truyeàn vaän ñoäng coâng nhaân caû ñeâm laãn ngaøy[79;90].   

 Sau hôn 1 thaùng chieán ñaáu gian khoå hy sinh, chieán dòch keát thuùc thaéng lôïi vaøo 

ngaøy 15 thaùng 11 naêm 1950. Keát quaû, ta dieät 509 teân lính,  laøm bò thöông 155 teân, baét 

soáng 120 teân, ñaùnh saäp haøng chuïc thaùp canh, ñoàn boùt, 12 caàu coáng, phaû huûy 84 xe quaân 

söï, 5 ñaàu maùy xe löûa, 7 thuyeàn maùy vaø taøu ñoå boä, thu nhieàu vuõ khí, ñaïn döôïc, trang 

thieát bò, ñoà duøng quaân söï, löông thöïc, thöïc phaåm…[108;182]. 

 Chieán dòch Beán Caùt (naêm 1950) ñaõ thöïc hieän toát nhieäm vuï tieâu hao sinh löïc Phaùp, 

phaù ñoàn boùt, thaùp canh doïc quoác loä 13, lieân tænh loä 14, ñöôøng soá 7 vaø vuøng cao su Daàu 

Tieáng nhö ñaõ ñeà ra ban ñaàu. Thaønh coâng cuûa chieán dòch naøy coù phaàn ñoùng goùp cuûa 

coâng nhaân cao su Daàu Tieáng. Coâng nhaân cao su ñaõ hoã trôï löïc löôïng khaùng chieán phaù 

theá bao vaây cuûa Phaùp xung quanh chieán khu Long Nguyeân, khu vöïc doïc haønh lang 

chieán khu Ñ ñeán chieán khu Döông Minh Chaâu. Noái thoâng haønh lang vaän chuyeån tieáp teá 

cho löïc löôïng khaùng chieán töø mieàn Taây vaø Saøi Goøn leân caùc caên cöù Mieàn Ñoâng, laøm cho 

Phaùp choaùng vaùng, bò ñoäng cho vieäc ruùt quaân ra chieán tröôøng Mieàn Baéc.  
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 Ngay sau chieán dòch Beán Caùt, coâng nhaân cao su Thuaän Lôïi phoái hôïp vôùi ñaïi ñoäi 3 

cuûa tieåu ñoaøn 903 do Taï Minh Khaâm chæ huy, toå chöùc ñaùnh vaøo Laøng 9 - ñoàn ñieàn 

Thuaän Lôïi, dieät hai trung ñoäi baûo an, thu toaøn boä vuõ khí. Sau traän ñaùnh, hôn 300 coâng 

nhaân Laøng 9 tình nguyeän thoaùt ly veà chieán khu Ñ [143;5].  

 Thaéng lôïi cuûa chieán dòch Beán Caùt vaø traän ñaùnh ôû Laøng 9 ñaõ giaùng moät ñoøn maïnh 

meõ vaøo löïc löôïng quaân söï Phaùp treân ñòa baøn Mieàn Ñoâng, phaûn aùnh sinh ñoäng söï lôùn 

maïnh cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang caùch maïng, taïo ñaø cho phong traøo coâng nhaân cao su 

Daàu Tieáng vaø  caùc nôi khaùc tieáp tuïc phaùt trieån.  

    2.2.1.4. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät tích cöïc tham gia coâng taùc coâng ñoaøn, tham 

gia löïc löôïng vuõ trang tuyeân truyeàn caùch maïng 

 Sau nhöõng thaát baïi lieân tieáp ôû caùc chieán tröôøng, quaân Phaùp ngaøy caøng laâm vaøo 

tình theá beá taéc. Nhöng vôùi daõ taâm xaâm löôïc, laïi ñöôïc ñeá quoác Myõ tieáp cöùu, thöïc daân 

Phaùp tieáp tuïc theo ñuoåi cuoäc chieán tranh ôû Vieät Nam. Ñoái vôùi Mieàn Ñoâng Nam Boä, ñeå 

nhanh choáng giaønh laïi quyeàn chuû ñoäng, thöïc daân Phaùp taäp trung söùc tieán haønh “bình 

ñònh gaáp ruùt, phaûn coâng quyeát lieät”. Nhöõng thaùng cuoái 1950, ñaàu naêm 1951,  Phaùp chuû 

tröông taán coâng vaøo caên cöù khaùng chieán ôû Ñoâng Nam Boä baèng caû quaân söï, chính trò, 

kinh teá nhaèm ñeø beïp löïc löôïng khaùng chieán nôi ñaây, taêng cöôøng boùc loät vô veùt söùc 

ngöôøi, söùc cuûa cung öùng cho chieán tranh, laán chieám caùc vuøng töï do ngaên chaën lieân laïc 

vaän chuyeån tieáp teá töø ñoàng baèng soâng Cöûu Long leân caùc chieán khu ñaàu naõo ôû Mieàn 

Ñoâng Nam Boä. 

 Sang naêm 1951, Boä tö leänh Nam Boä töø chieán khu Ñ dôøi leân chieán khu Döông 

Minh Chaâu. Vuøng cao su Daàu Tieáng, chieán khu Long Nguyeân, Ñònh Thaønh caên cöù trôû 

thaønh cöûa ngoõ quan troïng cuûa cô quan ñaàu naõo khaùng chieán Nam Boä[197;52].   

 Nhaän bieát ñieàu ñoù, thöïc daân Phaùp taêng theâm löïc löôïng vaøo Daàu Tieáng vôùi aâm 

möu kieåm soaùt chaët, caét ñöùt haønh lang lieân laïc töø chieán khu Ñ leân chieán khu Döông 

Minh Chaâu, laøm baøn ñaïp taán coâng caùc caên cöù khaùng chieán. Hoã trôï cho chuû ngöôøi Phaùp 

taïi vuøng naøy, Phaùp cho dôøi 1 tieåu khu (secteur) töø Hoùc Moân cuøng lính leâ döông leân tieáp 

öùng cho chi khu Daàu Tieáng vaø ñöa 1 ñôn vò bieät kích duø ñoùng ôû laøng 16 phía Baéc ñoàn 

ñieàn cao su. Ngoaøi ra, löïc löôïng bieät kích, lính boùt, tình baùo giaùn ñieäp cuõng ñöôïc taêng 

cöôøng giaêng khaép caùc laøng coâng nhaân cao su[197;52].   
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 Ñeå öùng phoù vôùi tình theá bao vaây, chia caét ñòa baøn vaø laán chieám vuøng caên cöù cuûa 

Phaùp, thì vieäc trieån khai saép xeáp, toå chöùc laïi chieán tröôøng, cuûng coá löïc löôïng vuõ trang 

ñòa phöông laø nhieäm vuï caáp baùch ñoái vôùi quaân vaø daân Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø caû 

mieàn Ñoâng Nam Boä noùi chung.  

 Sau ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù II cuûa Ñaûng vaøo thaùng 2 naêm 1951 taïi 

chieán khu Vieät Baéc, Trung öông Ñaûng chuû tröông toå chöùc laïi chieán tröôøng, saép xeáp laïi 

löïc löôïng vaø kieän toaøn toå chöùc khaùng chieán treân toaøn Nam Boä cho phuø hôïp vôùi tình 

hình môùi. Nam Boä ñöôïc chia laøm hai phaân lieân khu: Phaân lieân khu Mieàn Ñoâng vaø Phaân 

lieân khu Mieàn Taây, caùc tænh saùp nhaäp laïi.  Phaân lieân khu Mieàn Ñoâng goàm caùc tænh: Gia 

Ñònh Ninh (Gia Ñònh - Taây Ninh), Thuû Bieân (Bieân Hoaø - Thuû Daàu Moät), Baø Chôï (Baø 

Ròa - Chôï Lôùn), Myõ Tho vaø Long Chaâu Sa (Long Xuyeân - Chaâu Ñoác - Sa Ñeùc). Phaân 

lieân khu Mieàn Ñoâng laø nôi taäp trung nhieàu ñoàn ñieàn cao su, trong ñoù, caùc tænh Gia Ñònh 

Ninh, Thuû Bieân, Baø Chôï, coù soá löôïng coâng nhaân cao su ñoâng nhaát. Phaân lieân khu Mieàn 

Taây goàm caùc tænh Nam Boä goäp laïi. Phaân lieân khu uûy vaø UÛy ban Khaùng chieán Haønh 

chaùnh Phaân lieân khu mieàn Ñoâng tröïc tieáp laõnh ñaïo, chæ ñaïo caùc ñôn vò haønh chính trong 

Phaân lieân khu. Xöù uyû Nam Boä ñoåi teân thaønh Trung öông cuïc Mieàn Nam[21;233]. 

 Cuõng theo chuû tröông treân, hai tænh Thuû Daàu Moät vaø Bieân Hoøa nhaäp laïi thaønh tænh 

Thuû Bieân goàm hai thò xaõ: Thuû Daàu Moät vaø Bieân Hoøa vaø caùc huyeän Chaâu Thaønh, Laùi 

Thieâu, Beán Caùt, Hôùn Quaûn, Taân Uyeân, Soâng Beù (töùc Baø Raù), Vónh Cöûu, Xuaân Loäc vaø 

Thuû Ñöùc (caét töø Gia Ñònh sang). Huyeän Long Thaønh cuûa Bieân Hoøa cuõ laïi giao cho tænh 

Baø Ròa-Chôï Lôùn, xaõ Ñònh Thaønh (Daàu Tieáng) cuûa Thuû Daàu Moät thì giao cho Gia Ñònh 

Ninh[21;234]. 

 Caùc ñoàn ñieàn cao su vaãn coøn naèm trong vuøng Phaùp kieåm soaùt. Caùc laøng coâng nhaân 

trôû thaønh nhöõng khu taäp trung bò canh gaùc vaø tuaàn tra nghieâm ngaët. Hoaït ñoäng cuûa caùc 

coâng ñoaøn cao su beân trong vaø beân ngoaøi ñoàn ñieàn gaëp nhieàu khoù khaên. ÔÛ ñòa baøn cao 

su, haàu heát caùc chi boä ñeàu hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû. Vì vaäy, vieäc xaây döïng laïi cô sôû 

coâng ñoaøn beân trong ñoàn ñieàn laø moät nhieäm vuï quan troïng. 

 Ñeå quaûn lyù ñòa baøn hoaït ñoäng vaø theo saùt phong traøo coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn, 

Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä ñaõ quyeát ñònh giaûi theå Lieân ñoaøn cao su Nam Boä, toå chöùc 

laïi Lieân hieäp coâng ñoaøn Nam Boä thaønh 4 Ban caùn söï. Moãi Ban tröïc tieáp phuï traùch moät 
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ñòa baøn rieâng bieät. Ban caùn söï I phuï traùch vuøng phía Ñoâng quoác loä 13, coù caùc ñoàn ñieàn 

cao su Loäc Ninh, Quaûn Lôïi, Thuaän Lôïi, Phöôùc Hoaø… Ban caùn söï II phuï traùch vuøng phía 

Taây quoác loä 13 vaø Ñoâng Nam Cao Mieân, coù ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, Taây Ninh. Ban 

caùn söï III vaø IV phuï traùch vuøng Saøi Goøn - Gia Ñònh vaø vuøng phaân lieân khu mieàn 

Taây[31;310]. 

 Caùc Ban caùn söï ñaûm nhaän thöïc hieän coâng taùc coâng vaän, xaây döïng vaø phaùt trieån 

taïi caùc cô sôû trong coâng nhaân raát hieäu quaû. Caùc caùn boä coâng ñoaøn tröïc tieáp dieãn thuyeát, 

tuyeân truyeàn ñaáu tranh caùch maïng thöôøng xuyeân ôû khu vöïc, thò traán, caùc laøng sôû cao su. 

Noäi dung chuû yeáu vaø thieát thöïc laø: choáng baét lính, ñaáu tranh ñoøi côm aùo hoaø bình, gaây 

loøng caêm thuø giaëc, giaûi thích quyeàn lôïi cuûa ngöôøi coâng daân döôùi cheá ñoä Vieät Nam Daân 

chuû Coäng Hoaø, ñoaøn keát ñaáu tranh, tin töôûng vaøo khaùng chieán thaønh coâng[85;49]… 

 Qua nhöõng ñôït vaän ñoäng tuyeân truyeàn, tinh thaàn coâng nhaân cao su phaán khôûi, tin 

töôûng vaøo khaùng chieán thaønh coâng, soá ñoaøn vieân coâng ñoaøn taêng leân. Nhieàu thanh nieân 

coâng nhaân sau khi nghe vaän ñoäng, tuyeân truyeàn ñaõ tình nguyeän ra caên cöù gia nhaäp löïc 

löôïng vuõ trang, trôû thaønh nhöõng chieán só gioûi, nhöõng caùn boä caùch maïng noøng coát. Taïi 

vuøng daân toäc thieåu soá (ôû Baø Raù), ñoaøn vieân coâng ñoaøn chuù troïng vieäc thöïc hieän chính 

saùch ñoaøn keát daân toäc, vaän ñoäng ngöôøi daân toäc tham gia khaùng chieán. 

 Ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn Daàu Tieáng tröïc thuoäc Ban caùn söï Daàu Tieáng. Löïc 

löôïng hôïp thaønh ñaïi ñoäi goàm coù hai trung ñoäi boä binh 7, 8, moät boä phaän trinh saùt ñaëc 

coâng, moät boä phaän coâng binh thuoäc tieåu ñoaøn 304, moät trung ñoäi bieät ñoäng ñoäi - quaân 

baùo, moät trung ñoäi boä ñoäi ñòa phöông cuûa Daàu Tieáng cuøng toaøn boä du kích sôû. Nguyeãn 

Vaên Quaûng, tieåu ñoaøn phoù tieåu ñoaøn 304, ñöôïc cöû laøm chæ huy tröôûng, Nguyeãn Ngoïc 

Phöông chæ huy phoù, Traàn Ñình Kieåu laø chính trò vieân, Nguyeãn Taán Löïc laø chính trò 

vieân phoù. Nhieäm vuï cuûa ñoäi naøy ngoaøi vieäc tuyeân truyeàn phaùt trieån ñoaøn vieân, xaây 

döïng cô sôû, ñoäi ñaõ keát hôïp vôùi tieåu ñoaøn 303 - moät tieåu ñoaøn taäp trung cô ñoäng, ñöôïc  

trang bò vuõ khí ñaày ñuû vaø coù nhieàu kinh nghieäm ñaùnh giaëc vaø phoái hôïp cuøng coâng nhaân 

cao su laøm nhieäm vuï taùc chieán ñaùnh giaëc baûo veä caùc cô quan cuûa tænh, trinh saùt naém 

tình hình giaëc…, saün saøng tham gia traän ñaùnh[34;92-93].  

 ÔÛ Hôùn Quaûn, laõnh ñaïo caáp treân chæ ñaïo Traàn Quang Sang (Ba Phöôùc) nhaän nhieäm 

vuï chæ huy tröôûng caùc ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn, kieâm tröôûng phoøng daân toäc thieåu soá 

Hôùn Quaûn - Loäc Ninh, vôùi 5 ñôn vò vuõ trang laøm nhieäm vuï khaùc nhau: Hai ñoäi vuõ trang 
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tuyeân truyeàn hoaït ñoäng trong vuøng daân toäc thieåu soá; hai tieåu ñoäi du kích taäp trung hoaït 

ñoäng trong caùc laøng, sôû cao su; moät ñoäi binh chuûng chuyeân moân chieán ñaáu treân caùc 

ñöôøng giao thoâng, phaù theá bao vaây cuûa giaëc. Töø thaùng 5 ñeán thaùng 12 naêm 1951, caùc 

löïc löôïng vuõ trang Hôùn Quaûn ñaõ ñaùnh 25 traän, coù 8 traän ñaùnh thaùp canh, 10 traän ñaùnh 

giao thoâng, 4 traän choáng caøn… ñaõ phaù ñöôïc thaùp canh Xa Caùt, Tham Rôùt, dieät nhieàu teân 

lính ñi caøn queùt ôû Boâng Lau, Taân Minh[110;239]. 

 Vuøng daân toäc thieåu soá (töùc Baø Raù) vaø caùc nôi khaùc ñeàu coù ñoäi vuõ trang tuyeân 

truyeàn,  chuû yeáu laø laøm coâng taùc daân vaän. Hoaït ñoäng vuõ trang nhaèm cuûng coá caùc toå 

chöùc ôû cô sôû vaø phong traøo chính trò ôû ñòa phöông, taùc chieán nhoû leû tieâu dieät teà, giaùn 

ñieäp, do thaùm vaø ñaùnh tieâu hao sinh löïc ñoái phöông[110;239]..   

 Treân ñòa baøn Thuaän Lôïi, ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn Loäc Ninh (do Nguyeãn Ñình 

Kính phuï traùch) keát hôïp chaët cheõ vôùi coâng nhaân ñeå naém tình hình hoaït ñoäng cuûa lính, 

xaây döïng cô sôû caùch maïng vaø taêng cöôøng hoaït ñoäng vuõ trang. Taïi laøng 2, ñoäi vuõ trang 

tuyeân truyeàn do Nguyeãn Ñình Kính phuï traùch ñaõ xaây döïng ñöôïc nhieàu cô sôû caùch maïng 

trong coâng nhaân. Töø cô sôû naøy, ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn tieáp tuïc môû roäng cô sôû caùch 

maïng treân khaép ñoàn ñieàn cao su Thuaän Lôïi[110;240]. 

 Naêm 1951, vieäc saép xeáp laïi chieán tröôøng, kieän toaøn caùc caáp laõnh ñaïo, chæ huy vaø 

toå chöùc löïc löôïng ñaõ goùp phaàn khaéc phuïc tình traïng bò ñoäng do lính Phaùp phong toûa 

chia caét ñòa baøn. Löïc löôïng vuõ trang toå chöùc thaønh tieåu ñoaøn, ñaïi ñoäi phuø hôïp vôùi vieäc 

baùm ñòa baøn, ñòa phöông, chuû ñoäng linh hoaït trong naém tình hình ñoái phöông, tieâu hao 

tieâu dieät binh lính taïi choã, hoã trôï cho phong traøo ñaáu tranh ôû ñòa phöông toàn taïi, hoaït 

ñoäng ngaøy caøng maïnh meõ. Ñieàu ñoù goùp phaàn laøm cho tình hình chung ôû chieán tröôøng 

Mieàn Ñoâng cuõng nhö caû nöôùc coù nhöõng chuyeån bieán thuaän lôïi cho caùch maïng. 

2.2.2. Tham gia ñaáu tranh giöõ vöõng phong traøo du kích chieán tranh ôû ñòa phöông, 

xaây döïng vaø baûo veä haäu phöông khaùng chieán. 

2.2.2.1. Tham gia ñaáu tranh giöõ vöõng phong traøo du kích chieán tranh ôû ñòa phöông. 

 Thöïc hieän keá hoaïch “bình ñònh gaáp ruùt, phaûn coâng quyeát lieät”, Phaùp taêng cöôøng 

duøng bieän phaùp aùp löïc quaân söï. Ñaàu naêm 1952, Phaùp môû nhieàu cuoäc caøn vaøo caên cöù, 

ñaùnh phaù caùc cô sôû kinh teá, chính trò vaø quaân söï cuûa caùch maïng. Tính ñeán thaùng 6 naêm 

1952, Phaùp duøng töø moät ñaïi ñoäi ñeán hai tieåu ñoaøn tinh nhueä, ñaõ thöïc hieän 40 traän caøn 
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queùt treân chieán tröôøng thuoäc huyeän Hôùn Quaûn, Baø Raù. Phaùp noã löïc gia coá, söûa chöõa 

caàu coáng, ñöôøng giao thoâng quan troïng (quoác loä 13, 14); môû theâm ñöôøng noái lieàn sôû cao 

su Minh Thaïnh, Chôn Thaønh, Loäc Ninh…. [181;8] Muïc ñích cao nhaát cuûa Phaùp laø baûo 

veä cao su vaø bao vaây quaân caùch maïng. Cuøng vôùi caøn queùt lôùn, quaân Phaùp thöôøng toå 

chöùc lính bieät kích ñaùnh phaù voäi vaøn caên cöù khaùng chieán roài ruùt quaân. Haønh ñoäng naøy 

laø nhaèm tìm dieät caùn boä caùch maïng.  

 Caùc laøng cao su, lính khuûng boá, uy hieáp, ñaøn aùp ñaãm maùu nhöõng ngöôøi bò tình nghi 

coù tham gia khaùng chieán, hoaëc nuoâi giaáu caùn boä caùch maïng. Nhöõng hoaït ñoäng phuïc 

kích caùc ñöôøng ñi laïi, nhöõng ñieåm baùm truï cuûa caùn boä caùch maïng gaây khoù khaên raát lôùn 

cho ngöôøi caùch maïng.  Phaùp ñieàu quaân luøng suïc vaø ñaùnh vaøo ñòa baøn ñöùng chaân cuûa cô 

quan vaø löïc löôïng vuõ trang caùch maïng, laøm teâ lieät caùc cô quan khaùng chieán vaø löïc 

löôïng vuõ trang caùch maïng. Song, taát caû nhöõng haønh ñoäng gaây toäi aùc cuûa Phaùp caøng laøm 

cho nhaân daân vaø coâng nhaân cao su tham gia khaùng chieán ngaøy moät ñoâng hôn. 

 Töø giöõa naêm 1951, Boä tö leänh Phaân lieân khu mieàn Ñoâng chæ thò cho caùc chieán 

tröôøng ñaåy maïnh vieäc xaây döïng löïc löôïng vuõ trang ñòa phöông vaø phaùt trieån laøng xaõ 

chieán ñaáu. Theo ñoù, tænh Thuû Bieân coù 458 du kích xaõ, 942 du kích tham gia laïi, 832 du 

kích bí maät [120;191]. Nhieäm vuï cuûa caùc ñoäi du kích laø canh gaùc baûo veä ñòa phöông 

(vuøng ñoäc laäp), canh gaùc chieán khu, hoaït ñoäng phaù hoaïi giao thoâng. Ngoaøi ra, caùc ñoäi 

coøn laøm nhieäm vuï baûo veä daân vaø cuøng nhaân daân saûn xuaát hoaëc ñöôïc giao nhieäm vuï, boá 

trí hoaït ñoäng ôû caùc ñoàn ñieàn.   

 Yeâu caàu cuûa khaùng chieán, laõnh ñaïo tænh Thuû Bieân chuû tröông toå chöùc löïc löôïng vuõ 

trang goïn, nheï, taêng cöôøng caùn boä chieán só veà caùc huyeän. Veà phöông thöùc hoaït ñoäng, 

chia caùc xaõ thaønh 2 loaïi: Xaõ taïm chieám vaø xaõ du kích ñeå coù phöông chaâm hoaït ñoäng 

thích hôïp. Xaõ taïm chieám thuoäc caùc laøng coâng  nhaân cao su, nhieäm vuï haøng ñaàu laø xaây 

döïng cô sôû chính trò, höôùng daãn ñaáu tranh cho quyeàn lôïi thieát thöïc, choáng tö baûn boùc 

loät, choáng thöïc daân ñaøn aùp caùc gia ñình coù coâng vôùi caùch maïng; caùn boä hoaït ñoäng theo 

phöông thöùc hôïp phaùp vaø baùn hôïp phaùp. Löïc löôïng du kích maät thì laøm nhieäm vuï naém 

tình hình hoaït ñoäng cuûa binh lính Phaùp, phuïc vuï cho yeâu caàu cuûa caáp laõnh ñaïo, caùc du 

kích bò loä ñöôïc kòp thôøi ñieàu veà treân boå sung kòp thôøi cho caùc löïc löôïng vuõ trang. Xaõ du 

kích thì tích cöïc toå chöùc quaàn chuùng ñaáu tranh hôïp phaùp, choáng lính caøn queùt, baét bôù tra 

taán ngöôøi voâ côù; veà maët vuõ trang thì toå chöùc moät, hai ñoäi du kích baùm ñòa phöông chieán 
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ñaáu tieâu hao töøng boä phaän ñoái phöông, phaù theá bao vaây cuûa lính, thu gom vuõ khí töø caùc 

traän ñaùnh trang bò cho löïc löôïng cuûa ta[21;239].  

 Naêm 1952, Phaân Lieân khu Mieàn Ñoâng chæ ñaïo phoøng thieåu soá vaø caùc ñoäi vuõ trang 

tuyeân truyeàn toå chöùc ñoäi coâng taùc ñi veà baûn laøng cuûa ngöôøi daân toäc thieåu soá laøm nhieäm 

vuï giaùo duïc, taäp hôïp ngöôøi daân tham gia khaùng chieán, giöõ gìn baûn laøng, choáng giaëc caøn 

queùt. Keát quaû cuûa coâng taùc naøy laø moái tình “Kinh” - “Thöôïng” ngaøy caøng thaân thieän, 

gaén boù. Ngöôøi “Thöôïng” ñaõ uûng hoä söùc ngöôøi, söùc cuûa cho khaùng chieán vaø trung thaønh 

vôùi caùch maïng. Hoï tích cöïc giuùp ñôõ nuoâi giaáu caùn boä caùch maïng, boä ñoäi, ñoàng thôøi 

thoâng baùo tình hình hoaït ñoäng cuûa lính, giuùp löïc löôïng caùch maïng ít toån thaát[147;23]. 

 2.2.2.2. Vöøa ñaáu tranh ñoøi quyeàn daân sinh, vöøa tham gia hoaït ñoäng quaân söï choáng 

thöïc daân Phaùp. 

 Ñeå giaûi quyeát chieán phí cho cuoäc chieán tranh ôû Vieät Nam, thöïc daân Phaùp tích cöïc 

baûo trôï cho caùc coâng ty tö baûn ñoàn ñieàn ôû Ñoâng Nam Boä, ñaëc bieät laø Thuû Daàu Moät phaùt 

trieån maïnh hôn vieäc khai thaùc kinh doanh cao su. Caùc nhaø tö baûn Phaùp cho chieâu moä 

theâm coâng nhaân boå sung cho soá löôïng thoaùt ly ñi khaùng chieán, ñaàu tö voán söûa chöõa maùy 

moùc hö hoûng, troàng thay theá caùc caây cao su laâu naêm giaø coãi cho naêng suaát thaáp… Dieän 

tích caây troàng vaø dieän tích khai thaùc caây cao su ñöôïc taêng daàn leân theo baûng sau: 

Baûng thoáng keâ dieän tích caây troàng vaø dieän tích khai thaùc caây cao su 

töø naêm 1950 ñeán 1954 [104;22]. 

Naêm Dieän tích caây Dieän tích khai thaùc Tæ leä 

1950 

1951 

1953 

1954 

20.975 ha 

19.634 ha 

20.050 ha 

21.525 ha 

11.382 ha 

16.310 ha 

18.090 ha 

17.110 ha 

 54% 

 83% 

 90% 

         80%  

  Ñeå taêng saûn löôïng töø nguoàn khai thaùc cao su, caùc coâng ty tö baûn ra söùc thöïc hieän 

cheá ñoä laøm khoaùn, taêng tieàn thöôûng naêng suaát muû, taêng tieàn thaâm nieân nhaèm giöõ chaân 

coâng nhaân vaø taêng cöôøng ñoä lao ñoäng. Ñoàng thôøi coù cheá ñoä öu ñaõi hôn ñoái vôùi xu, kyù, 

cai. Giôùi chuû giöõ thaùi ñoä “oân hoaø” ñoái vôùi coâng nhaân. Caùc vaán ñeà veà nhaø ô û, ñieàu kieän y 

teá, veä sinh ñöôïc giôùi chuû chuù yù ñeán.   
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 Thôøi gian naøy, giôùi chuû thöïc hieän nhieàu bieän phaùp “nôùi nheï” nhaèm löøa mò, duï doã 

coâng nhaân saûn xuaát, tuy nhieân, chuùng vaãn tieáp tuïc thöïc hieän aâm möu chia reõ, phaân hoaù 

coâng nhaân cao su baèng caùch giaûm soá löôïng coâng nhaân coâng - tra, taêng cöôøng tuyeån 

coâng nhaân tuyø dòp ñeå giaûm chi phí phuùc lôïi xaõ hoäi, taêng theâm lôïi nhuaän tö baûn.  

 Thuû Daàu Moät coù dieän tích caây cao su ñöôïc xem laø trung taâm cuûa toaøn mieàn. Taïi 

ñaây, thöïc daân Phaùp luoân cho giôùi chuû tö baûn ñoàn ñieàn toaøn quyeàn cai trò vaø boùc loät, vôùi 

yù ñoà bieán nôi ñaây thaønh khu caên cöù quaân söï, kinh teá maïnh, laøm ñoøn baåy ñeå chieán thaéng 

ñoái phöông. Tuy vaäy, suoát giai ñoaïn 1945-1954, chöa bao giôø dieän tích caây cao su ôû 

Thuû Daàu Moät ñaït ñöôïc möùc tröôùc chieán tranh (naêm 1940: hôn 29.000ha). Tuy coù nhieàu 

coá gaéng song caùc chuû ñoàn ñieàn cao su khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñònh khoâi phuïc vaø phaùt 

trieån ngaønh cao su nhö cuõ vì loøng yeâu nöôùc cuûa coâng nhaân cao su raát cao, soá coâng nhaân 

tuyeån thöôøng xuyeân khoâng buø ñaép ñuû soá do thoaùt ly ñi khaùng chieán. Quaân, daân vaø coâng 

nhaân cao su ñöôïc coâng ñoaøn cao su chæ ñaïo ñaáu tranh chính trò, ñaáu tranh kinh teá, khoâng 

ñeå Phaùp coù ñuû ñieàu kieän thöïc hieän aâm möu:  “laáy chieán tranh nuoâi chieán tranh”   

 Nhöõng ñôït ñình coâng, baõi coâng ñöôïc toå chöùc coù khaåu hieäu nhö: taêng löông, bôùt 

vieäc laøm (phaàn caây caïo), choáng ñuoåi thôï, choáng aùp böùc trong nhöõng ngaøy kyû nieäm lôùn 

cuûa naêm ñeå ñoøi caùc quyeàn daân sinh, ñoøi caûi thieän ñôøi soáng.   

 Thaùng 2 naêm 1952, 50.000 coâng nhaân cao su caùc ñoàn ñieàn Loäc Ninh, Minh Thaïnh, 

Xa Cam, Xa Caùt, Xa Traïch, Quaûn Lôïi…. Ñaáu tranh vôùi giôùi chuû baèng yeâu saùch: 

- Laøm vieäc theo luaät 8 giôø/ngaøy; 

- Taêng löông cho kòp giaù sinh hoaït ñaét ñoû; 

- Gaïo aên phaûi traéng, khoâng traáu, khoâng muïc; 

- Nhöõng ngöôøi muø queø vì vieäc laøm phaûi ñöôïc sôû nuoâi döôõng; 

- Nhöõng ngöôøi ñaõ laøm töø 20 naêm ñeán 30 naêm phaûi ñöôïc veà Baéc vì quaù haïn 

giao keøo [85;88]. 

 Tuy chöa mang laïi keát quaû nhö mong muoán nhöng coâng nhaân cao su ñaõ toû roõ chí 

khí vaø löïc löôïng cuûa mình.  

 ÔÛ Daàu Tieáng, coâng nhaân luoân hoaït ñoäng laøm giaûm söùc saûn xuaát cuûa tö baûn Phaùp, 

caùc cuoäc toå chöùc phaù hoaïi nhö ñoå muû nöôùc, muû mieäng, ñaäp maùng, ñaäp cheùn cho keát 
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quaû: trong naêm 1952, coâng nhaân phaù ñöôïc 104.285 lít muû nöôùc, 20.534 kyù muû mieäng, 

7.900 maùng, 9.390 cheùn [181;3]. 

 Ngoaøi vieäc ñoøi quyeàn daân sinh, ñoøi caûi thieän ñôøi soáng, phaù hoaïi kinh teá Phaùp, 

coâng nhaân coøn tham gia taùc chieán ñaùnh Phaùp ôû thò traán, laøng cao su vaø caùc khu vöïc laân 

caän laøm giaûm aùp löïc quaân söï cuûa Phaùp.  

 Töø ñaàu naêm 1952, quaân Phaùp toå chöùc nhieàu cuoäc caøn queùt vaøo caùc vuøng caên cöù. 

Tính ñeán thaùng 6 naêm 1952, treân chieán tröôøng Thuû Bieân, Phaùp toå chöùc 48 traän caøn vôùi 

löïc löôïng töø 1 ñaïi ñoäi trôû leân. Rieâng trong thaùng 1, coù 12 traän caøn töø 1 ñaïi ñoäi ñeán 2 

tieåu ñoaøn vaøo caùc huyeän Hôùn Quaûn, Nam Beán Caùt, Long Nguyeân (Baéc Beán Caùt), Ñoàng 

Nai. Phaùp ñöa caùc ñoäi bieät kích baát ngôø thoïc saâu vaøo caên cöù, ñaùnh phaù roài ruùt 

nhanh[181;5]. 

 Thaùng 2 naêm 1952, ñuùng dòp Teát Nguyeân Ñaùn, moät boä phaän cuûa ñoäi vuõ trang 

tuyeân truyeàn goàm coù boä binh, ñaëc coâng, trinh saùt vaø du kích sôû phoái hôïp cuøng ñoâng ñaûo 

coâng nhaân cao su Daàu Tieáng tieán ñaùnh boä chæ huy cuoäc haønh quaân “Chieán dòch nhaø laù” 

(Camgagne Chaumieøre) trong luùc lính Phaùp ñang toå chöùc Teát. Cuøng luùc caùc boä phaän 

khaùc chia ra ñaùnh ñoàng loaït kìm cheá traän ñòa phaùo, xe taêng, saân bay, boùt sôû vaø chaën 

ñöôøng ruùt lui cuûa lính. Keát quaû, toaøn boä chæ huy haønh quaân vaø nhieàu só quan tham möu 

Phaùp bò dieät goïn. Cuoäc haønh quaân leân chieán khu Döông Minh Chaâu (caên cöù cuûa Phaân 

lieân khu mieàn Ñoâng) bò phaù vôõ hoaøn toaøn. Caùc caùnh quaân cuûa lính Phaùp töø  thò xaõ Taây 

Ninh vaø bieân giôùi Vieät Nam - Campuchia keùo xuoáng phoái hôïp caøn queùt ñöôïc tin voäi vaõ 

thaùo lui. Taïi chæ huy sôû tieåu khu Daàu Tieáng, lính ruõ côø tang trong 3 ngaøy lieàn [34;93]. 

Hoaït ñoäng cuûa ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn Daàu Tieáng buoåi ñaàu coù aûnh höôûng maïnh meõ 

trong coâng nhaân. Ban chæ huy ñoaøn xaây döïng quyeát taâm ñaùnh moät traän ngay trong laøng 

cao su nhaèm caûnh caùo ñoái phöông, gaây phong traøo quaàn chuùng. Thaùng 4 naêm 1952, 

ñöôïc cô sôû coâng nhaân cung caáp tin töùc vaø hoã trôï, ñaïi ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn taäp kích 

boùt sôû ôû laøng 4, baét soáng toaøn boä hôn 1 trung ñoäi ñòch, gieát cheát teân xu Toát, moät giaùn 

ñieäp phoøng nhì Phaùp vöøa ñöôïc ñieàu leänh veà ñeå theo doõi phaù hoaïi phong traøo coâng nhaân 

trong ñoàn ñieàn[34;94]. 

 Taïi caùc vuøng cao su phía Baéc tænh, coâng nhaân cao su vaø löïc löôïng vuõ trang caùch 

maïng thöïc hieän 5 vuï phaù hoaïi lôùn, ñoát chaùy moät kho xaêng daàu treân nöûa trieäu lít, phaù 1 
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maùy phaùt ñieän, 4 maùy cheá bieán muû, moät loâ cheùn höùng muû vaø nhieàu taøi saûn khaùc cuûa 

chuû sôû [15;352]. 

 Keát quaû cuûa nhöõng hoaït ñoäng treân ñaõ laøm cho lính Phaùp buoäc phaûi quay veà ñoái 

phoù beân trong, khoâng ñuû ñieàu kieän môû theâm cuoäc caøn queùt vaøo caùc caên cöù Döông Minh 

Chaâu, Long  Nguyeân, Ñònh Thaønh caên cöù… Moät soá xu cai theo doõi coâng nhaân laøm vieäc 

haøng ngaøy ñaõ thay ñoåi thaùi ñoä, khoâng daùm ñaùnh ñaäp, baét bôù coâng nhaân tuøy tieän nhö 

tröôùc ñaây. 

 2.2.2.3. Tham gia xaây döïng vaø baûo veä haäu phöông khaùng chieán. 

 Thaùng 5-1952, Phaân lieân khu mieàn Ñoâng thaønh laäp tieåu ñoaøn vaän chuyeån haøng 

chieán löôïc soá 320 do Nguyeãn Vaên Lung (töùc Nguyeãn Vaên Böùa) chæ huy. Tieåu ñoaøn naøy 

coù nhieäm vuï vaän chuyeån haøng chi vieän cuûa Trung öông töø Lieân Khu 5 veà Xuyeân Moäc; 

Töø Xuyeân Moäc, caét röøng ñem veà chieán khu Ñ. Trong bieân cheá cuûa D320, phaàn lôùn laø 

coâng nhaân cao su vaø ngöôøi daân toäc thieåu soá tænh Thuû Bieân[132;231]. Do thôøi kyø ñaáu 

tranh gaây go, aùc lieät neân khoâng coù ai ghi laïi nhöõng ñoùng goùp cuï theå cuûa caùc sôû cao su 

vaøo vieäc vaän chuyeån löông thöïc, vuõ khí…, nhöng chaéc chaén coâng lao cuûa hoï laø raát lôùn. 

 Thaùng 9 vaø thaùng 10 naêm 1952, baát ngôø, hai côn baõo lôùn aäp vaøo caùc tænh mieàn 

Ñoâng Nam Boä. Nöôùc luõ daâng cao, traøn bôø caùc soâng Ñoàng Nai, Soâng Beù, gaây neân naïn 

luït lôùn vaø keùo daøi ôû Thuû Bieân vaø Gia Ñònh Ninh. Baõo luït taøn phaù döõ doäi nhaø cöûa, muøa 

maøng vaø vaät nuoâi. Caùc vuøng caên cöù Ñònh Thaønh, Chieán Khu Ñ, Chieán khu Long 

Nguyeân laâm vaøo tình traïng thieáu aên töøng ngaøy moät, khoâng coù thuoác chöõa beänh. Caùn boä, 

boä ñoäi, nhaân daân phaûi aên cuû mì, laù taøu bay, möôùp raãy ñeå thay côm. Haøng ngaøn caùn boä, 

chieán só, nhaân daân laâm vaøo tình caûnh thieáu ñoùi. 

 Côn baõo naøy cuõng laøm cho Phaùp thieät haïi nhieàu. Moät soá ñoàn boùt bò nöôùc ngaäp vaø 

hö haïi. Tuy vaäy, Phaùp vaãn tieán haønh ñöôïc haøng loaït cuoäc haønh quaân caøn queùt, bao vaây 

kinh teá, ngaên chaën caùc ngaõ ñöôøng vaän chuyeån löông thöïc vaø lieân laïc cuûa löïc löôïng 

khaùng chieán. Phaùp ra söùc duï doã, loâi keùo daân boû caùc vuøng töï do veà vuøng taïm chieám.  

 Ñeå thöïc hieän chính saùch gom daân, giaønh ngöôøi, giaønh ñaát vôùi khaùng chieán, vaø lôïi 

duïng luùc quaân daân caùch maïng gaëp thieân tai, Phaùp taêng cöôøng chieán tranh taâm lyù, chieâu 

haøng nhöõng ngöôøi ôû vuøng ñoäc laäp veà vuøng taïm chieám kieám soáng. Phaùp thöôøng xuyeân 

cho lính buûa ra vuøng töï do hoaëc kích vaøo caùc ngoû ñöôøng vaøo sôû cao su raûi truyeàn ñôn, 
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raûi giaáy thoâng haønh (Laissez-Passez), keâu goïi nhöõng ngöôøi trôû veà seõ ñöôïc ñoái xöû töû teá, 

nhöõng ngöôøi coù suùng seõ ñöôïc ban thöôûng tuøy theo loaïi suùng. Ñoái vôùi ngöôøi daân thöôøng 

trôû veà chuû ñoàn ñieàn Phaùp cho vaøo laøm xu, cai trong ñoàn ñieàn ñeå chaêm soùc cao su vaø 

theo doõi hoaït ñoäng cuûa coâng nhaân[181;11]. 

 ÔÛ caùc sôû cao su lôùn vaø doïc ñöôøng giao thoâng, ñoàn boùt moïc leân nhieàu hôn. Boä maùy 

teà nguî vaø hoaït ñoäng tuyeân truyeàn mò daân ñöôïc taêng cöôøng; lính Phaùp khoâng ngöøng 

vaây raùp, luøng suïc, phuïc kích, baét bôù coâng nhaân vaø thaân nhaân, gia ñình coù ngöôøi ñi 

khaùng chieán, ñoàng thôøi lieân tuïc neùm bom, baén phaù vuøng caên cöù. Chuû ngöôøi Phaùp ôû caùc 

sôû cao su cuõng phoái hôïp kieåm soaùt chaët cheõ vieäc phaùt gaïo cho coâng nhaân, khoâng cho 

coâng nhaân gôûi gaïo ra caên cöù.  

 Ñeå khaéc phuïc haäu quaû baõo luït gaây ra, UÛy ban khaùng chieán haønh chaùnh tænh Thuû 

Bieân ñaõ keâu goïi nhaân daân vuøng taïm chieám taêng gia saûn xuaát, thöïc haønh tieát kieäm, bí 

maät chuyeån gaïo, muoái, thuoác men cho vuøng caên cöù cöùu ñoùi. ÔÛ caùc vuøng cao su, Ban 

caùn söï chæ ñaïo coâng nhaân trong ñoàn ñieàn vaø vaän ñoäng ngöôøi daân toäc thieåu soá quyeân goùp 

löông thöïc uûng hoä caùc vuøng caên cöù vôùi tinh thaàn “laù laønh ñuøm laø raùch” vaø “cöùu ñoùi 

cuõng laø khaùng chieán”. Coâng nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø, Loäc 

Ninh, Quaûn Lôïi tích cöïc goùp gaïo cöùu teá cho nhaân daân, caùn boä, chieán só ôû chieán khu 

baèng caùch khai taêng soá coâng nhaân ra loâ caïo muû haøng ngaøy ñeå laáy phaàn gaïo gôûi ra vuøng 

caên cöù. Khi bò giaëc phaùt hieän, nhöõng ngöôøi tieáp teá bò baét, bò tra khaûo raát daõ man. Duø 

vaäy, coâng nhaân cao su vaãn tìm moïi caùch ñeå tieáp teá nhö gaïo khoâng mang ñi ñöôïc thì goùi 

côm, boïc kyõ, vuøi trong ñoáng phaân boø gaùnh qua ñoàn boùt; Vieân kyù ninh ñöôïc gôûi ra chieán 

khu laø thuoác cho ngöôøi bò beänh phaûi ñoåi laáy baèng 1 ngaøy cuùp phaït phaàn löông hoaëc bò 

neän ñoøn trong buoåi saùng ôû saân ñieåm… Tình daân quaân, tình ñoàng ñoäi ñaõ giuùp cho quaân vaø 

daân trong chieán khu vöôït qua nhöõng ngaøy gian khoå nhaát. “Löûa thöû vaøng, gian nan thöû 

söùc. Qua gian khoå môùi thaáy ñöôïc loøng trung thaønh cuûa coâng nhaân cao su ñoái vôùi Ñaûng, 

vôùi vaän meänh ñaát nöôùc”[98;88]. 

 Ñeå goùp phaàn laøm giaûm aùp löïc quaân söï cuûa lính Phaùp ôû caùc chieán khu, Ban caùn söï 

caùc ñoàn ñieàn chæ ñaïo caùc ñoäi vuõ trang tuyeân truyeàn taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng taùc chieán 

trong phaïm vi ñoàn ñieàn, buoäc lính quay veà ñoàn ñieàn ñoái phoù. ÔÛ Daàu Tieáng, baõo luït vöøa 

döùt, laø ñaõ coù 2 vuï taäp kích vaø cheùm bò thöông xu Quyù vaø Ba-ru-beâ (2 ngöôøi coù baûn chaát 
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hung haêng, coù nhieàu coâng choáng phaù cô sôû caùch maïng trong laøng coâng nhaân vaø thöôøng 

xuyeân ñöôïc lính baûo veä)[34;87].  

  Trong nhöõng naêm 1950, 1951, 1952, phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su 

Thuû Daàu Moät gaëp nhieàu khoù khaên gian khoå. Nhöng vôùi yù chí chieán thaéng keû thuø, giaûi 

phoùng giai caáp, giaûi phoùng daân toäc, coâng nhaân ñaõ giöõ vöõng phong traøo, kieân trì baùm 

truï ñòa baøn, kieân cöôøng vaø saün saøng chieán ñaáu ñeå giaønh thaéng lôïi cuoái cuøng.  

2.2.3. Phoái hôïp cuøng nhaân daân caû nöôùc trong tieán coâng chieán löôïc Ñoâng Xuaân 1953-

1954, goùp phaàn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp.  

 2.2.3.1. Tình hình cuûa caùch maïng vaø Phaùp naêm 1953-1954 

 Sang naêm 1953, heä thoáng chính quyeàn khaùng chieán caùc caáp ñöôïc cuûng coá töø trung 

öông xuoáng cô sôû, naêng löïc ñieàu haønh khaùng chieán moãi ñòa phöông luoân giöõ theá chuû 

ñoäng, traùnh ñaùnh choã maïnh, ñaùnh nhöõng nôi Phaùp sô hôû, ñaåy maïnh chieán tranh du kích 

ôû vuøng ñòch haäu. Löïc löôïng caùch maïng moïi nôi thöïc hieän tieâu chí baûo toaøn löïc löôïng, 

vöøa khaùng chieán, vöøa kieán quoác.  

 ÔÛ mieàn Ñoâng Nam Boä, tình hình caùch maïng chuyeån sang moät giai ñoaïn môùi quyeát 

lieät hôn. Löïc löôïng vuõ trang khaùng chieán caùch maïng lôùn maïnh. Caùc caên cöù, cô sôû 

khaùng chieán gaây döïng ôû khaép nôi beân trong vaø ngoaøi vuøng taïm chieám. Duø phaûi ñoái phoù 

vôùi nhieàu aùp löïc quaân söï hieåm aùc cuûa Phaùp töø nhöõng naêm 1950, 1951, 1952, nhöng löïc 

löôïng khaùng chieán vaãn giöõ ñöôïc öu theá vaø quyeàn chuû ñoäng phaûn coâng ôû caùc chieán 

tröôøng. 

 Veà phía Phaùp, giôùi laõnh ñaïo quaân söï thöøa nhaän ñaõ sa laày trong chieán tranh, nhöng 

vaãn coá tìm nhöõng thuû ñoaïn môùi vôùi hy voïng seõ giaønh thaéng lôïi ôû Vieät Nam vaø Ñoâng 

Döông. Ñöôïc Myõ vieän trôï, Phaùp nhö ñöôïc tieáp söùc, tung quaân coá thuû vaø ñaùnh phaù khaép 

nôi töø khu taïm chieám ñeán caùc vuøng töï do cuûa quaân khaùng chieán, nhöng quaân Phaùp luoân 

bò ñoäng ôû caùc chieán tröôøng chính Baéc Boä vaø Nam Boä.  Löïc löôïng Phaùp daøn traûi khaép 

nôi vaø bò quaân caùch maïng tieâu dieät khaù nhieàu, tinh thaàn binh lính Phaùp hoang mang dao 

ñoäng. Coäng vôùi nhaân  daân yeâu chuoäng hoøa bình theá giôùi ñaáu tranh maïnh meõ ñoøi chính 

phuû Phaùp chaám döùt chieán tranh xaâm löôïc Ñoâng Döông, khieán cho Phaùp ngaøy caøng luùng 

tuùng, boái roái, bò ñoäng.  

 ÔÛ caùc vuøng cao su, moái quan heä giöõa lính Phaùp nhaø binh vaø lính Phaùp ñoàn ñieàn 

khoâng coøn khaéng khít nhö tröôùc nöõa. Caû hai ñoái töôïng naøy ñeàu gaëp khoù khaên vaø toån 
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thaát. Chieán phí maø giôùi chuû ñoàn ñieàn chi traû cho chieán binh Phaùp haøng naêm khoâng phaûi 

laø ít maø tình hình an ninh ôû ñoàn ñieàn chaúng nhöõng khoâng an toaøn maø coøn gaëp nhieàu 

nguy hieåm hôn. Nhieàu xu, cai bò gieát, nhieàu oâng chuû ngöôøi Phaùp coù lính baûo veä cuõng 

gaëp nguy hieåm ñeán tính maïng. Khoù khaên coäng theâm laø nhöõng vuøng cao su ñeàu laø 

nhöõng vuøng coù nhieàu cô sôû caùch maïng, coù nhöõng ñoäi quaân du kích töï veä vaø coù nhöõng 

ñoäi vuõ trang… luoân laøm cho lính Phaùp nhaø binh bò ñoäng, lính Phaùp ñoàn ñieàn gaëp naïn, toån 

thaát. Nhìn chung, tinh thaàn cuûa lính Phaùp nhaø binh vaø lính Phaùp ñoàn ñieàn ñeàu lo laéng, 

baát an. 

 Tinh thaàn binh lính trong caùc sôû cao su: ña soá laø caàu an khoâng muoán gaây chuyeän 

vôùi khaùng chieán, coù nhieàu laàn lính noùi vôùi coâng nhaân ñaõ thaáy Vieät Minh ñi trong loâ 

nhöng khoâng baén. Lính mong raèng Vieät Minh cuõng khoâng baén lính vaø ñaùnh boùt lính. 

Lính caàm suùng laø ñeå aên löông nuoâi vôï con maø thoâi[161;3]. 

 Giôùi chuû, xu, kyù, cai trong ñoàn ñieàn thì giöõ thaùi ñoä “oân hoaø”, “môn trôùn” vôùi coâng 

nhaân. Trong vieäc laøm, coù luùc laøm hoûng, chuû  khoâng ñaùnh ñaäp hoaëc chöôûi maéng hay gaét 

goûng coâng nhaân maø chæ tröø löông hoaëc cuùp löông cuûa xu, cai trong coi coâng vieäc aáy.   

 Ñeà phoøng söï phaù hoaïi ngaàm cuûa coâng nhaân thì giôùi chuû, xu, cai toû veõ “voã veà” noùi 

vôùi anh em coâng nhaân: OÂng chuû toát vôùi anh em thì anh em laøm aên phaûi toát vôùi oâng chuû, 

ñöøng nghe lôøi ngöôøi ta phaù hoaïi haõng sôû thì bò nhaø binh baét, oâng chuû khoâng xin[195;6]. 

 Tröôùc phong traøo ñaáu tranh ñoøi caûi thieän ñôøi soáng cuûa coâng nhaân, chính phuû Phaùp 

ñaõ mò daân baèng caùch ban haønh moät soá luaät, chæ duï ñeå xoa dòu vaø traán an dö luaän nhö: 

Luaät aán ñònh quy cheá lao ñoäng noâng nghieäp cho coâng nhaân ñoàn ñieàn (ngaøy 26 thaùng 03 

naêm 1953); chæ duï 16 (ngaøy 16 thaùng 06 naêm 1953) quy ñònh ñieàu kieän laøm vieäc cho 

coâng nhaân ñoàn ñieàn ñeå goïi laø “taïo caên baûn phaùp lyù ñeå coâng nhaân ñaáu tranh”; luaät aán 

ñònh veà phuï caáp gia ñình (ngaøy 02 thaùng 01 naêm 1953)… Nhöng treân thöïc teá caùc ñieàu 

luaät ñoù khoâng ñöôïc thi haønh ôû ñoàn ñieàn Nam Boä noùi chung vaø Thuû Daàu Moät noùi rieâng. 

Moät chuû tö baûn coøn phaùt bieåu thaúng thöøng raèng “Luaät cuûa chính phuû chæ ñeå daønh cho 

gia ñình caùc oâng aáy. ÔÛ sôû cao su chuùng tao chæ coù moät luaät leä rieâng cuûa chuû cao su 

chuùng tao ñaët ra. ÔÛ taïi ñoàn ñieàn chæ coù moät toå chöùc coâng nhaân, aáy laø toå chöùc ñi caïo 

muû”[82;197-198].  
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 Döïa vaøo söï thay ñoåi so saùnh löïc löôïng, nhöõng thuaän lôïi vaø tinh thaàn quyeát chieán 

quyeán thaéng cuûa quaân caùch maïng, Boä Chính trò Trung öông Ñaûng vaïch keá hoaïch taùc 

chieán, môû cuoäc toång tieán coâng chieán löôïc Ñoâng Xuaân 1953-1954, tieán ñeán ñaùnh baïi 

hoaøn toaøn quaân Phaùp ôû Vieät Nam. 

 2.2.3.2. Ñaåy maïnh ñaáu tranh chính trò, kinh teá vôùi ñaáu tranh quaân söï, phoái hôïp cuøng 

chieán tröôøng caû nöôùc trong cuoäc tieán coâng chieác löôïc Ñoâng Xuaân 1953-1954 

 Ñoái vôùi chieán tröôøng Nam Boä, Boä chính trò chuû tröông ñaåy maïnh chieán tranh du 

kích, ñaùnh tieâu hao, tieâu dieät daàn sinh löïc Phaùp, ñaåy maïnh coâng taùc ñòch nguî vaän, môû 

roäng caên cöù, ñaùnh Phaùp treân caû hai maët traän röøng nuùi vaø phía sau löng Phaùp.[161;7] 

 Naém ñöôïc chuû tröông treân, Tænh uûy Thuû Bieân cuøng Lieân hieäp coâng ñoaøn tænh khaån 

tröông chæ ñaïo xaây döïng cuûng coá coâng ñoaøn cô sôû trong ñoàn ñieàn cao su. Caùc ñoäi vuõ 

trang tuyeân truyeàn cao su môû haøng loaït cuoäc tuyeân truyeàn trong caùc ñoàn ñieàn. Trong 

naêm 1953, coâng taùc xaây döïng ñoaøn theå trong coâng nhaân ñöôïc ñaåy maïnh. Taïi Daàu 

Tieáng, Quaûn Lôïi, Loäc Ninh…, du kích cao su lieân tuïc vaøo laøng traán aùp, dieät xu, cai aùc oân 

coù nôï maùu, nhieàu laàn phoái hôïp cuøng boä ñoäi ñòa phöông tieán coâng vaøo caùc boùt gaùc ôû 

trung taâm sôû, nhaø maùy cheá bieán…[161;7]  

 Coâng nhaân cuøng nhaân daân ñòa phöông vaän ñoäng binh só nguî, caùc xu cai vaø caùc 

vieân chöùc vaên phoøng ngöôøi Vieät trong ñoàn ñieàn cao su trôû veà vôùi gia ñình, vôùi caùch 

maïng. Nhieàu hình thöùc ñòch vaän nhö raûi truyeàn ñôn, gôûi thö vaän ñoäng töøng ñoái töôïng cuï 

theå hoaëc toå chöùc thaêm hoûi keå chuyeän khaùng chieán. Keát quaû cuûa coâng taùc ñòch nguî vaän 

coäng vôùi taùc ñoäng cuûa dieãn bieán quaân söï treân caùc ñòa baøn laân caän vaø toaøn chieán tröôøng 

ñaõ laøm cho binh lính co cuïm, chuøn chaân ñaùnh phaù. Töø thaùng 1 naêm 1953 ñeán thaùng 5 

naêm 1954, coù gaàn 30 lính nguî (chæ ñôn cöû rieâng ôû khu vöïc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng) veà vôùi 

haøng nguõ khaùng chieán [79;65]. Heä thoáng xu cai taïi ñoàn ñieàn chaúng nhöõng nôùi tay haø 

hieáp coâng nhaân maø coøn cuøng coâng nhaân vaän ñoäng chuû ngöôøi Phaùp taêng löông cho coâng 

nhaân. Trong 6 thaùng ñaàu naêm 1954, coâng nhaân ñöôïc leân löông 2 laàn: töø 18 ñeán 23ñ93 

moät thaùng[151;8]. 

 Nhieàu nôi, coâng nhaân toå chöùc canh gaùc tìm caùch ñoái phoù moãi khi Phaùp ñoät nhaäp 

vaøo laøng baét coâng nhaân ñi lính. Coâng nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn Loäc Ninh, Thuaän Lôïi, 

Daàu Tieáng lieân tuïc tham gia ñaáu tranh choáng noäp thueá, choáng baét lính, choáng ñi caïo muû 
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ngaøy chuû Nhaät, choáng khuûng boá nhöõng gia ñình coâng nhaân coù ngöôøi thaân tham gia 

khaùng chieán, ñoøi quyeàn daân sinh, daân chuû, ñoøi laøm vieäc 8 giôø ngaøy… thu ñöôïc thaéng 

lôïi[151;8].  

  Trong thôøi gian naøy, caùc löïc löôïng du kích, boä ñoäi, chieán só ñöôïc gia ñình coâng 

nhaân ôû khaép caùc laøng cao su heát loøng ñuøm boïc, chôû che, daãn ñöôøng, cung caáp löông 

thöïc ñeå thöïc hieän choáng caøn queùt, phuïc kích quaân lính, ñieàu tra nghieân cöùu ñòa baøn vaø 

phoái hôïp cuøng vôùi quaân chuû löïc ñaùnh nhieàu traän treân ñöôøng 7, 13, 14, ñöôøng Minh 

Thaïnh - Daàu Tieáng, caàu Böng Baøng… phaù caùc cô sôû saûn xuaát cao su trong ñoàn ñieàn. 

[120;49] 

 Möøng chieán dòch Ñieän Bieân Phuû toaøn thaéng (07-05-1954), coâng nhaân cao su Daàu 

Tieáng phoái hôïp cuøng boä ñoäi toå chöùc taäp kích ñaùnh giaëc taïi Thò Traán Beán Caùt, ñoàn Raïch 

Baép, Beán Suùc, haï thaùp canh Ri-neùt, Raïch Kieán, boùt Beán Tranh…[21;270;271] 

 Ngaøy 20 thaùng 7 naêm 1954, caùc vaên baûn cuûa Hieäp nghò Giônevô veà Ñoâng Döông 

ñöôïc kyù keát. Söï kieän naøy ñöôïc thoâng tin nhanh ñeán caùc laøng cao su. Coâng nhaân “troáng 

giong côø môû” vui möøng thaéng lôïi naøy. Coâng nhaân cao su, noâng daân xung quanh thò traán 

(Daàu Tieáng), gaàn 2.000 ngöôøi[79;66], taäp hôïp veà saân bay Daàu Tieáng döï mít tinh, tuaàn 

haønh bieåu döông löïc löôïng, keùo veà vaên phoøng chuû ngöôøi Phaùp ñöa yeâu saùch ñoøi taêng 

löông, giaûm giôø laøm, caáp gaïo traéng, laäp tröôøng hoïc, nhaø treû cho coâng nhaân giaønh thaéng 

lôïi. 

 Sau Hieäp ñònh Giônevô, Lieâân hieäp coâng ñoaøn tænh ñöôïc Trung öông cuïc chæ ñaïo 

boá trí, saép xeáp caùn boä ñi taäp keát, ñöa caùn boä chuyeån vuøng coâng taùc. Haàu heát caùn boä 

coâng ñoaøn cao su tænh ñeàu ôû laïi baùm truï trong ñoàn ñieàn, tieáp tuïc laõnh ñaïo phong traøo 

coâng nhaân cao su böôùc vaøo cuoäc chieán ñaáu môùi choáng ñeá quoác Myõ vaø tay sai, giaønh 

ñoäc laäp daân toäc. 

 Chieán thaéng Ñieän Bieân Phuû ngaøy 7 thaùng 5 naêm 1954 vaø Hieäp ñònh Giônevô kyù 

keát ngaøy 20 thaùng 7 naêm 1954 ñaõ keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán chín naêm choáng 

Phaùp tröôøng kyø, anh duõng cuûa quaân vaø daân ta.  

 Chín naêm qua, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuøng nhaân daân caû nöôùc ñaõ vöôït 

qua muoân vaøn gian khoå hy sinh, khoâng ngöøng xaây döïng phong traøo, vöøa ñaáu tranh vôùi 

chuû ñoàn ñieàn ñoøi caùc quyeàn daân sinh daân chuû, vöøa tham gia khaùng chieán choáng xaâm 
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löôïc. Haøng ngaøn coâng nhaân cao su hoaëc ôû laïi taïi ñoàn ñieàn hoaëc ra ñi thoaùt ly khaùng 

chieán ñaõ vónh vieãn ngaõ xuoáng treân caùc neûo ñöôøng vì söï nghieäp giaûi phoùng daân toäc vaø 

giaûi phoùng baûn thaân mình. Nhöõng maát maùt hy sinh vaø thaønh quaû caùch maïng vöøa giaønh 

ñöôïc ñaõ vun ñaép theâm moät truyeàn thoáng ñaáu tranh ngoan cöôøng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân 

cao su Vieät Nam noùi chung vaø cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng, ñaõ tích 

luyõ theâm nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm cho con chaùu hoï böôùc vaøo cuoäc khaùng chieán môùi - 

cuoäc ñaáu tranh choáng Myõ - nguî, hoaøn thaønh caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân. 

 TIEÅU KEÁT CHÖÔNG II: 

Töø khi ñöôïc Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam laõnh ñaïo, tinh thaàn daân toäc vaø yù thöùc giai 

caáp ñöôïc keát hôïp haøi hoaø vaø bieåu hieän ñoàng boä trong caùc phong traøo ñaáu tranh ñoøi côm 

aùo vaø giaønh ñoäc laäp töï do cuûa coâng nhaân. Coâng nhaân cao su, qua thöïc teá ñaáu tranh luoân 

gaén chaët ñaáu tranh giai caáp vôùi ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, gaén lieàn quyeàn lôïi cuûa 

giai caáp vôùi quyeàn lôïi cuûa daân toäc, ñaët quyeàn lôïi cuûa daân toäc leân treân heát. 

Töø naêm 1945 ñeán naêm 1949: Coâng nhaân tieáp quaûn ñoàn ñieàn sau khôûi nghóa Caùch 

maïng thaùng Taùm thaønh coâng 1945. Coâng nhaân vöøa haêng haùi lao ñoäng ñeå xaây döïng cuoäc 

soáng môùi, vöøa tham gia bao vaây ñòch taïi caùc maët traän xung yeáu ôû Saøi Goøn, giuùp chaën 

theá tieán coâng cuûa Phaùp vaø ra söùc taïo theá ñöùng chaân, ngaên chaën Phaùp taùi ñaùnh chieám 

ñoàn ñieàn. Khi Phaùp quay laïi chieám caùc ñoàn ñieàn, coâng nhaân phaûi quay veà ñoàn ñieàn tieáp 

tuïc laøm vieäc vaø tham gia moïi hoaït ñoäng khaùng chieán: vöøa ñaáu tranh vôùi chuû ñoàn ñieàn 

ñoøi quyeàn lôïi daân sinh, daân chuû, vöøa tröïc tieáp khaùng chieán, chuû yeáu treân phöông dieän 

phaù hoaïi cao su Phaùp goùp phaàn xaây döïng kinh teá khaùng chieán cuûa ta. 

Töø naêm 1950 ñeán naêm 1954: Coâng nhaân taäp trung chaán chænh xaây döïng laïi heä 

thoáng  toå chöùc coâng ñoaøn trong ñoàn ñieàn cao su, duy trì phong traøo ñaáu trang cuûa coâng 

nhaân treân caùc lónh vöïc kinh teá, chính trò, quaân söï, ñoàng thôøi keát hôïp chaët cheõ vôùi phong 

traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vuøng Ñoâng Nam Campuchia.  Phong traøo coâng 

nhaân Thuû Daàu Moät vì theá luoân bao goàm hai nhieäm vuï khoâng taùch rôøi: ñaáu tranh giai 

caáp vaø ñaáu tranh daân toäc. 
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CHÖÔNG III 

 

PHONG TRAØO ÑAÁU TRANH 

CUÛA COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT 

TRONG KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG ÑEÁ QUOÁC MYÕ (1954-1975) 

 

3.1. COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT TRONG GIAI ÑOAÏN ÑAÁU TRANH 

CHÍNH TRÒ ÑOØI GIAËC THI HAØNH HIEÄP ÑÒNH GIÔNEVÔ TIEÁN LEÂN VUÕ 

TRANG ÑOÀNG KHÔÛI (1954-1960) 

3.1.1. Tình hình saûn xuaát cao su ôû Thuû Daàu Moät vaø caùc thuû ñoaïn khoáng cheá coâng 

nhaân cao su cuûa Myõ - nguî.  
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Chín naêm khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc cuûa quaân vaø daân ta ñaõ keát 

thuùc thaéng lôïi. Thaéng lôïi tuy lôùn nhöng môùi laø böôùc ñaàu. Ñaát nöôùc taïm chia hai mieàn: 

mieàn Baéc hoaø bình, mieàn Nam coøn vang tieáng suùng. Theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh 

Giônevô, hai naêm sau (thaùng 07 naêm 1956) seõ tieán haønh hieäp thöông toång tuyeån cöû 

thoáng nhaát ñaát nöôùc. 

Töø cuoái naêm 1954, Ñeá quoác Myõ ñaõ loaïi boû ñöôïc thöïc daân Phaùp, ñöa Ngoâ Ñình Dieäm 

veà laøm Thuû töôùng Vieät Nam Coäng Hoaø, laäp moät chính phuû “buø nhìn” döôùi söï chæ ñaïo 

giaáu maët cuûa caùc coá vaán Myõ, bieán mieàn Nam thaønh thuoäc ñòa kieåu môùi cuûa Myõ. 

Ñeå ñoäc chieám ñöôïc mieàn Nam, Myõ-nguî sôùm nhaän ra raèng mieàn Ñoâng Nam Boä, ñaëc 

bieät laø Thuû Daàu Moät, coù yù nghóa quan troïng veà quaân söï, veà kinh teá vaø chính trò. Naém 

ñöôïc Thuû Daàu Moät, Mỹ-ngụy coù theå kieåm soaùt vaø chi phoái moät phaàn quan troïng cuïc 

dieän chieán tröôøng Ñoâng Nam Boä. 

Neàn kinh teá Vieät Nam maø Phaùp ñeå laïi cho Myõ-Dieäm laø moät neàn kinh teá noâng nghieäp 

laïc haäu. Ñeå ñaûm baûo söï toàn taïi vaø xaây döïng cheá ñoä môùi, Myõ-Dieäm khoâng coù caùch naøo 

öu vieät hôn laø phaûi chuù troïng vaán ñeà phaùt trieån noâng nghieäp, trong ñoù cao su laø nguoàn 

thu lôïi lôùn nhaát. Saûn xuaát vaø khai thaùc cao su chieám öu theá, vì noù ñaõ coù tuoåi ñôøi hôn 60 

naêm mang laïi nguoàn lôïi beàn vöõng cho tö baûn Phaùp ôû chính quoác vaø Ñoâng Döông. Beân 

caïnh vieäc trieån khai chính saùch “caûi caùch ñieàn ñòa” ôû ñoàng baèng, Myõ-Dieäm ñaåy maïnh 

chính saùch “dinh ñieàn” nhaèm: 

Moät laø, xaây döïng haäu thuaãn chính trò cho cheá ñoä cuûa Ngoâ Ñình Dieäm: Khu dinh ñieàn 

laø bieän phaùp xeû ñöôøng ñöa daân vaøo chieán khu, maät khu Vieät Coäng, duøng daân ñeå ñaåy 

coäng saûn ra khoûi vuøng ñoù, vaø dinh ñieàn laø nôi cung caáp tin tình baùo, nôi xuaát phaùt ñeå 

haønh quaân ngaên chaën xaâm nhaäp. 

Hai laø, veà maët kinh teá, toå chöùc caùc dinh ñieàn naøy thaønh nhöõng ñoàn ñieàn troàng vaø 

khai thaùc cao su, coù theå caïnh tranh vaø haïn cheá ñoäc quyeàn khai thaùc cao su cuûa tö baûn 

Phaùp taïi mieàn Nam. Keá hoaïch cuûa Dieäm laø ñöa dieän tích troàng cao su dinh ñieàn leân 

150.000 ha trong naêm 1965[116;75].  

Naêm 1958, Ngoâ Ñình Dieäm kyù saéc leänh “Quoác gia noâng tín cuoäc”, sau ñoù môû tröông 

muïc ñaëc bieät laáy teân “Quyõ khueách tröông troàng tæa cao su” ñeå khuyeán khích noâng 

nghieäp vaø phaùt trieån cao su ñoái vôùi giôùi tö saûn Vieät, Hoa. Myõ ñaõ kyø voïng vaø hoã trôï 10 

trieäu ñoâ la cho keá hoaïch dinh ñieàn cuûa Dieäm[116;75].  Nhöng chính saùch caûi caùch ñieàn 

ñòa cuûa Dieäm vaãn khoâng laøm aûnh höôûng gì lôùn ñoái vôùi tö baûn ñoàn ñieàn Phaùp. Ngaønh 
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kinh teá cao su maø tö baûn Phaùp ñang naém giöõ vaãn chieám vò trí öu theá tuyeät ñoái. Hôn nöõa, 

cao su nhaân taïo, ôû moät soá nöôùc (nhö Myõ), vaãn chöa ñuû löïc caïnh tranh vôùi cao su thieân 

nhieân, ñaëc bieät laø cao su thieân nhieân Vieät Nam. 

Giöõa Phaùp vaø Myõ tuy coù moät soá maâu thuaãn nhaát ñònh, nhöng do öu theá tuyeät ñoái cuûa 

Phaùp veà lónh vöïc khai thaùc, cheá bieán vaø xuaát khaåu cao su, cho neân chính saùch cuûa Dieäm 

cuõng e deø vaø haïn cheá toái ña söï ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi kinh teá cuûa tö baûn Phaùp. 

Sau moät thôøi gian lo laéng maát choã döïa veà quaân söï vaø chính trò, töø giöõa naêm 1955 trôû 

ñi, Phaùp tieáp tuïc ñaàu tö voán, phuïc hoài vaø phaùt trieån caùc ñoàn ñieàn cao su ôû mieàn Nam. 

Giaù trò cao su xuaát khaåu chieám vò trí lôùn hôn so vôùi caùc loaïi noâng saûn khaùc ôû mieàn 

Nam. Naêm 1955, cao su xuaát khaåu ñöôïc 61.770 taán vôùi trò giaù 1.399.841 tyû ñoàng chieám 

57,8% toång giaù trò haøng xuaát khaåu. Naêm 1957, cao su xuaát khaåu ñöôïc 75.191 taán vôùi trò 

giaù 1.689.378 tyû ñoàng chieám 60,7% toång giaù trò haøng xuaát khaåu. So vôùi gaïo vaø traø ñen 

thì trò giaù ñoù thu ñöôïc cao nhaát: Gaïo: Naêm 1955, xuaát khaåu ñöôïc 69.614 taán vôùi trò giaù 

279.314 trieäu ñoàng. Naêm 1957, xuaát khaåu ñöôïc 4.747 taán vôùi trò giaù 13.285 trieäu ñoàng. 

Traø:  Naêm 1955, xuaát khaåu ñöôïc 61 taán vôùi trò giaù 2.421 trieäu ñoàng. Naêm 1957, xuaát 

khaåu ñöôïc 228 taán vôùi trò giaù 8.882 trieäu ñoàng[107;12]. Töø naêm 1955 ñeán naêm 1961, 

chính saùch khuyeán khích phaùt trieån cao su cuûa Dieäm vaø lôïi nhuaän cao cuûa ngaønh ñaõ 

giuùp cho giôùi laøm cao su thieân nhieân oån ñònh tinh thaàn vaø coá gaéng kieám lôøi nhieàu hôn.  

Baûng thoáng keâ saûn löôïng vaø trò giaù muû cao su ôû Mieàn Nam 

töø naêm 1955 ñeán naêm 1961[107;12]). 

Naêm Dieän tích 

troàng 

(ha) 

Dieän tích 

khai thaùc 

(ha) 

Soá löôïng muû 

saûn xuaát ñöôïc (taán) 

Soá muû 

saûn xuaát 

Trò giaù 

(1.000ñ) 

Coâng ty 

Phaùp 

Ñoàn ñieàn 

1955 63.756 54.683 66.336 12.085 61.770 1.399.841 

1956 63.093 65.010 70.231 10.769 74.000 1.358.497 

1957 74.900  69.657 10.279 75.191 1.689.378 

1958 76.300  71.660 6.993 68.481 1.244.245 

1959 80.030  75.380 8.911 73.427 1.642.024 

1960   77.560  70.118 1.679.854 

1961 122.720  78.140  83.403 1.534.114 



 310 

Lôïi nhuaän maø Phaùp thu ñöôïc töø hoaït ñoäng khai thaùc cao su laø raát lôùn. Myõ ñaõ tìm 

caùch haïn cheá aûnh höôûng cuûa tö baûn Phaùp ñoái vôùi kinh teá mieàn Nam baèng nhieàu caùch, 

nhö ñaàu tö voán vaøo moät soá coâng ty cao su lôùn cuûa Phaùp, hay eùp chính quyeàn nguïy ôû 

mieàn Nam gaây moät soá khoù khaên cho tö baûn Phaùp. Tuy baát hoaø vì quyeàn lôïi kinh teá, 

nhöng Phaùp – Myõ Nguî vaãn dung hoøa, nhôø caäy nhau. Vì cô sôû xaõ hoäi vöõng chaéc cho 

cheá ñoä nguî quyeàn mieàn Nam chính laø giai caáp tö saûn nöôùc ngoaøi, tö saûn maïi baûn vaø 

ñòa chuû phong kieán. Ngöôïc laïi tö saûn Phaùp toàn taïi ôû mieàn Nam thì khoâng coù choã döïa 

naøo khaùc ngoaøi cheá ñoä nguî quyeàn. Caû hai ñoái thuû Phaùp vaø Myõ-nguî ñeàu xaùc ñònh moái 

hieåm hoaï gaây haïi lôùn ñoái vôùi chuùng laø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su. Neân 

Myõ vaø Phaùp tìm moïi caùch ñeå dung hoaø, caáu keát vôùi nhau, ñoái phoù vôùi phong traøo ñaáu 

tranh caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su.  

Myõ-nguî vaø chuû ñoàn ñieàn Phaùp ñeàu coù aâm möu laøm teâ lieät yù chí ñaáu tranh caùch 

maïng cuûa coâng nhaân. Myõ-nguïyï muoán sôùm thieát laäp caên cöù quaân söï ñuû maïnh ôû caùc ñoàn 

ñieàn cao su ñeå laøm baøn ñaïp tieâu dieät löïc löôïng caùch maïng, thöïc hieän aâm möu chia caét 

laâu daøi ñaát nöôùc ta. 

ÔÛ ñoàn ñieàn cao su, taïi laøng coâng nhaân, Myõ-nguî ñaõ raùo rieát toå chöùc caùc ñôn vò haønh 

chaùnh, coù chæ huy vaø löïc löôïng baûo veä, daân veä nghieâm ngaët. Myõ-nguî ñaõ laäp ra caùc 

“nghieäp ñoaøn coâng nhaân” ñeå tranh thuû söï uûng hoä cuûa coâng nhaân. Nhöõng khaåu duï: 

“Nghieäp ñoaøn khoâng laøm chính trò”, “thaêng tieán caàn lao, ñoàng tieán xaõ hoäi”, “lao tö 

löôõng lôïi”, “hoaø ñoàng giai caáp” laø ñeå xoaù môø tinh thaàn ñaáu tranh giai caáp, laøm suy yeáu 

caùc toå chöùc caùch maïng vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su. 

Ñieàu kieän treân giuùp caùc nhoùm tö baûn Phaùp vaãn laøm aên kinh teá bình thöôøng ôû Vieät 

Nam maø khoâng coù quaân ñoäi Phaùp laøm choã döïa. Caùc ñoàn ñieàn cao su ñöôïc tieáp tuïc hoaït 

ñoäng. Coù khaùc hôn laø trong moãi ñoàn ñieàn cao su, ñôn vò haønh chính goïi laø xaõ, aáp baét 

ñaàu ñieàu haønh vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà haønh chính xaõ hoäi, chöù khoâng coøn tình traïng 

ñoàn ñieàn laø moät ñôn vò töï quaûn, giaûi quyeát söï vieäc theo kieåu “moät quoác gia trong moät 

quoác gia” nhö thôøi kyø toaøn quyeàn cuûa Phaùp. 

Trong khaùng chieán choáng Phaùp, caùc ñoàn ñieàn cao su laø moät taøi saûn quyù giaù “ñeû ra 

tieàn ñeå nuoâi chieán tranh” thöïc daân, vì vaäy thaùi ñoä haøng ñaàu cuûa Phaùp laø baûo veä cho 

baèng ñöôïc caùc ñoàn ñieàn cao su lôùn cuûa ngöôøi Phaùp khoûi söï phaù hoaïi cuûa Vieät Minh. 

“Bình ñònh” ñeå  baûo veä veïn toaøn caùc ñoàn ñieàn baèng caùch boá trí quaân ñoäi laøm coâng taùc 

baûo veä voøng trong laãn voøng ngoaøi. 
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ÔÛ giai ñoaïn khaùng chieán choáng Myõ, quan nieäm vaø haønh ñoäng cuûa chính quyeàn Saøi 

Goøn coù nhöõng ñieåm khaùc tröôùc. Vuøng cao su mieàn Ñoâng Nam Boä keà caän thaønh phoá Saøi 

Goøn, laø moái ñe doaï thöôøng tröïc ñoái vôùi quaân ñoäi Myõ-nguî. Caùc laøng, sôû cao su laø nôi 

truù aån cuûa löïc löôïng caùch maïng uy hieáp Saøi Goøn (ñaàu naõo cuûa Myõ-nguî). Chieán löôïc 

cuûa Myõ-nguî laø phoøng thuû Saøi Goøn töø xa, neân vuøng cao su mieàn Ñoâng Nam Boä laø taâm 

ñieåm ñaùnh phaù aùc lieät nhaát cuûa Myõ-nguïy nhaèm ñaåy lui löïc löôïng caùch maïng ra caøng xa 

caøng toát. Do vaäy maø vuøng cao su phaûi chòu söùc eùp thöôøng tröïc cuûa moät löïc löôïng chieán 

tranh lôùn, hung haõn vaø taøn baïo nhaát. 

Thay Phaùp kieåm soaùt tình theá chieán tranh, tröôùc heát, Myõ-Diệm laäp hoà sô theo doõi 

nhöõng ngöôøi khaùng chieán cuõ, nhöõng ngöôøi töø vuøng khaùng chieán trôû veà. Myõ-Diệm ra 

leänh baén gieát taát caû nhöõng coâng nhaân khoâng chòu laøm theo quy ñònh. Coâng nhaân cao su 

soáng trong khoâng khí khuûng boá naëng neà, luùc naøo cuõng lo sôï, khoâng bieát seõ bò baét, bò 

gieát ñi luùc naøo. “Cöôùp giaät thì xaûy ra nhö côm böõa trong röøng cao su. Coù nhieàu kieåu, 

caùch cöôùp giaät. Coù toaùn cöôùp ñöôïc trang bò caû suùng. Thoâ baïo hôn caû laø nhöõng kieåu toáng 

tieàn heát söùc man rôï. Bieát nhaø naøo baùn heo, baùn quaû… coù chuùt ít tieàn, laø boïn toáng tieàn 

moø ñeán baùn … ñinh. Bọn toáng tieàn ñöa 01 chieán ñinh daøi 10 phaân roài ñaët giaù. Neáu chuû 

nhaø khoâng ñuû tieàn noäp, laäp töùc chuùng seõ ñoùng chieán ñinh ñoù vaøo soï naïn nhaân. Chuùng 

caám hoäi hoïp, cöù thaáy ba ngöôøi ngoài noùi chuyeän laø chuùng baén ngay” [98;102]. Leänh giôùi 

nghieâm ñöôïc ñaët ra: “sau giôø ôû loâ veà, nhaø ai naáy ôû, chaúng ai daùm qua thaêm ai nhö 

tröôùc. Chuùng ñuoåi ngöôøi cuõ raát döõ. Chæ thaáy coâng nhaân naøo soå muõi, haét hôi, nghæ laøm 

vaøi ngaøy laø chuùng ñuoåi ra khoûi ñoàn ñieàn ngay. Teä haïi hôn caû laø chuùng haønh haï coâng 

nhaân ngaøy caøng taøn nhaãn, chaúng khaùc gì nhöõng ngöôøi tuø khoå sai. Ngaøy tröôùc chuùng 

ñaùnh coâng nhaân baèng gaäy baèng roi, nay chuùng xaû suùng vaøo ñaùm quaàn chuùng tay khoâng. 

Ngaøy tröôùc chuùng giaän roài ñaùnh, nhoát maáy ngaøy roài tha. Nay nöûa ñeâm, chuùng baét coùc 

ñem ñi thuû tieâu…” [98;102-103].  

Moät ngaøy, coâng nhaân phaûi caïo gaàn 500 caây cao su (hôn 01 ha). Caïo laøm hai laàn vaø 

noäp ñuû töø 30 ñeán 60 lít muû nöôùc (tuyø theo tuoåi caây, vaø loaïi caây toát hay xaáu)[31;336]. Soá 

löôïng coâng vieäc nhö vaäy buoäc moät coâng nhaân chính thöùc phaûi ñöa caû gia ñình mình ra 

phuï caïo muû môùi ñuû löôïng muû quy ñònh ñeå nhaän löông. Vaø ñieàu maø coâng nhaân caïo muû 

cao su phaøn naøn nhaát laø chuû ñoàn ñieàn buoäc hoï caïo muû ngöôïc, phöông phaùp caïo muû môùi 

ñeå laáy ñöôïc nhieàu muû cao su hôn. Caùch caïo muû naëng nhoïc naøy laøm nhieàu coâng nhaân 

maéc beänh, nhö chöùng ñau ngöïc, ñau phoåi... Ngoaøi söï thuùc eùp cuûa coâng vieäc caïo muû, 
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trong thôøi gian lao ñoäng chính, coâng nhaân coøn bò baét buoäc laøm nhöõng vieäc nhö doïn coû 

goác caây, laøm veä sinh traïi, laøng… maø khoâng ñöôïc traû tieàn coâng. Neáu coâng nhaân naøo 

khoâng tham gia lao ñoäng seõ phaûi noäp tieàn ñeå chuû thueâ lao ñoäng laøm thay. 

Quy ñònh, moãi ngaøy, moät coâng nhaân chính ñöôïc phaùt 800 gram gaïo, nhöng thöôøng 

trong hôïp ñoàng khoâng ghi loaïi gaïo, neân coâng nhaân cao su Quaûn Lôïi, suoát thaùng chæ 

ñöôïc phaùt gaïo löùc, muïc. Coâng nhaân cao su Daàu Tieáng aên loän gaïo ñoû ñeán 60%, muoán aên 

ñöôïc phaûi giaõ laïi, chòu hao huït 30% - 40%. Nhö vaäy, moãi tuaàn coâng nhaân ñöôïc nhaän töø 

5 ñeán 6 kg gaïo, xay ra chæ coøn 04 lít thay vì 07 lít nhö giao keøo. Neáu tính moãi coâng 

nhaân bò maát 200 gram gaïo/01 ngaøy, toaøn mieàn Ñoâng Nam Boä luùc naøy khoaûng 50.000 

coâng nhaân cao su, thì coâng nhaân bò thieät maát 10.000 kg gaïo. Soá gaïo naøy loït vaøo tay chuû 

tö baûn ñoàn ñieàn. Tính theo thôøi giaù 2 ñoàng/kg gaïo, soá tieàn coâng nhaân bò maát do tö baûn 

traû gaïo xaáu haøng ngaøy laø 20.000ñ. Chæ caàn vôùi soá tieàn aên chaën bôùt cuûa coâng nhaân trong 

02 ngaøy, tö baûn ñaõ ñuû tieàn voán ñeå ñaàu tö khai hoang troàng môùi 01 ha cao su [31;337]. 

Veà nhaø ôû, tình traïng cuûa 9.000 coâng nhaân Quaûn Lôïi, coù töø 15-25 ngöôøi aên nguû trong 

nhöõng nhaø coù chieàu ngang 3m50, chieàu daøi 5m, nhaø khoâng coù cöûa caøi, bò doät naùt, khoâng 

ñöôïc söûa chöõa. Tình traïng treân 2.000 coâng nhaân laøm khoaùn coøn cô cöïc hôn, ña phaàn 

khoâng ñöôïc caáp nhaø ôû, phaûi ôû nhôø taïm trong caùc caên nhaø “ñieåm coâng” troáng 4 maët, 

giöôøng vaãn khoâng coù, ngaøy thì noùng nhö thieâu, ñeâm toái laïnh thaáu xöông…”[178;6]. 

Ngaøy 20 thaùng 07 naêm 1956, khoâng coù toång tuyeån cöû nhö Hieäp ñònh Giônevô quy 

ñònh, traùi laïi cuoäc chieán tranh khoâng tuyeân boá cuûa Myõ ñaõ baét ñaàu. Qua 2 naêm (1954-

1956), Myõ ñaõ ñaùnh suïp toaøn boä cô caáu cuûa cheá ñoä thöïc daân cuõ, thay vaøo ñoù laø cô caáu 

thoáng trò thöïc daân môùi, taïo ñöôïc theá ñöùng ñeå taäp trung muõi nhoïn vaøo nhöõng ngöôøi coäng 

saûn, nhöõng ngöôøi khaùng chieán cuõ, nhaân daân yeâu nöôùc vaø löïc löôïng tieán boä. 

ÔÛ mieàn Nam, caùc chieán dòch “toá coäng, dieät coäng” ñaõ vaøo cuoäc vaây raùp toaøn dieän. 

Coâng nhaân cao su caùch maïng bò khuûng boá, bò ñaøn aùp daõ man.    

Quoác saùch “toá coäng, dieät coäng” ñöôïc thöïc hieän theo phöông chaâm: ñaùnh treân dieän 

roäng ban ñaàu, sau ñoù ñaùnh vaøo chieàu saâu, ñaùnh vaøo Ñaûng vaø ñaùnh vaøo quaàn chuùng, laáy 

ñaùnh vaøo ñaûng laøm muïc tieâu quyeát ñònh, ñaùnh vaøo toå chöùc ñoàng thôøi ñaùnh vaøo tö töôûng, 

tieâu dieät con ngöôøi, ñoàng thôøi ñi ñoâi vôùi tieâu dieät yù chí… Suùng, löôõi leâ, maùy cheùm ñi ñoâi 

vôùi “toá”, “hoïc”, “taåy naõo”, “loät xaùc”… Baïo löïc phaûn caùch maïng keát hôïp vôùi löøa bòp, 

trong ñoù laáy baïo löïc laøm chính… Muïc tieâu toái haäu laø buoäc nhöõng ngöôøi coäng saûn vaø 

quaàn chuùng caùch maïng phaûi choïn con ñöôøng: hoaëc cheát hoaëc ñaàu haøng, phaûn boäi. Khaåu 
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hieäu haønh ñoäng laø: “töøng böôùc, laâu daøi nhöng kieân quyeát vaø trieät ñeå, tieâu dieät noäi 

tuyeán, dieät tröø noäi taâm, ñaïp leân oaùn thuø ñeå thöïc thi chuû nghóa nhaân vò quoác gia, gieát 

laàm hôn boû soùt”. Tìm vaø dieät coäng saûn ñeán möùc ñoä: “dieät cho ñeán khi na øo caây khoâ moïc 

laù môùi thaáy coäng saûn”.  

Tình theá gieát choùc ñieân cuoàng cuûa Myõ-Dieäm ñaõ laøm löïc löôïng caùch maïng maát maùt 

raát lôùn. Treân toaøn tænh Thuû Daàu Moät, naêm 1954 coù 1.200 ñaûng vieân, ñeán cuoái naêm 1957 

chæ coøn 530, trong ñoù coù 200 ñaûng vieân môùi. Nhö vaäy maát treân 900 ñaûng vieân[178;12]… 

Cuoái naêm 1958, phong traøo caùch maïng ôû Thuû Daàu Moät gaàn nhö thoaùi traøo, cô sôû ñaûng 

maát gaàn heát, ñaûng vieân, ngöôøi coäng saûn phaûi soáng bí maät, baát hôïp phaùp trong röøng saâu, 

kieân cöôøng ñeán möùc “aùo rôùt lai, quaàn rôùt oáng”. Song, taát caû nhöõng hy sinh, maát maùt ñoù 

chính laø nguyeân nhaân tröïc tieáp daãn ñeán caùc cuoäc ñaáu tranh quyeát lieät sau naøy. 

3.1.2. Toå chöùc, saép xeáp laïi löïc löôïng, tieán haønh ñaáu tranh chính trò ñoøi Myõ-Dieäm thi 

haønh Hieäp ñònh Giônevô, ñoøi caùc quyeàn daân sinh, daân chuû (1954-1956)  

Sau Hieäp ñònh Giônevô, caùch maïng mieàn Nam chuyeån sang ñaáu tranh chính trò ñoøi 

Myõ-Dieäm thi haønh Hieäp ñònh Giônevô, hieäp thöông toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc. 

Nhieäm vuï caáp thieát laø saép xeáp löïc löôïng “ñi, ôû”, “taäp keát”, “chuyeån quaân”.   

Ngaøy 30 thaùng 07 naêm 1954, theo chæ ñaïo cuûa Xöù uûy Nam Boä, Tænh uûy Thuû Daàu Moät 

môû Hoäi nghò baát thöôøng taïi Baø Ñaû (chieán khu Ñ), leân keá hoaïch thöïc hieän nhanh caùc 

coâng vieäc lôùn, nhö laø saép xeáp laïi löïc löôïng chieán ñaáu taïi choã; ñieàu leänh quaân ruùt veà 

chieán khu Ñ, chuaån bò ñi taäp keát; Mít-tinh möøng hoaø bình, toå chöùc hoïc taäp vaên baûn Hieäp 

ñònh trong caû caùn boä vaø nhaân daân; töøng böôùc chuyeån caên cöù vaøo daân ñeå laõnh ñaïo nhaân 

daân ñaáu tranh[208;10]. 

Nhaän roõ taàm quan troïng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su trong cuoäc chieán ñaáu môùi, Xöù 

uûy Nam Boä chuû tröông khoâng ñöa caùn boä cao su ñi taäp keát. Thöôøng vuï Lieân hieäp Coâng 

ñoaøn Nam Boä ñaõ choïn vaø ñöa veà caùc ñoàn ñieàn cao su theâm 200 caùn boä coù naêng löïc toát 

veà coâng taùc phong traøo ñeå tieáp tuïc laõnh ñaïo phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân. Do 

vaäy, haàu heát caùn boä laõnh ñaïo cuûa Daàu Tieáng ñeàu ñöôïc chæ ñònh ôû laïi, khoâng ñi taäp 

keát[132;238].  

Ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1954, haøng vaïn caùn boä, chieán só, ñoàng baøo tieãn quaân mieàn 

Nam taäp keát ra mieàn Baéc. Chieán tröôøng mieàn Nam khoâng tieáng suùng. Quaân daân Thuû 

Daàu Moät coù cuoäc soáng vui veû, phaán khôûi. 



 314 

Cuoái thaùng 8 naêm 1954, nhòp soáng cuûa daân trong vuøng giaûi phoùng caêng thaúng trôû laïi. 

Myõ-Dieäm baét ñaàu ñöa löïc löôïng môùi vaøo vuøng giaûi phoùng, tieáp quaûn, laäp laïi boä maùy teà 

ñieäp, duøng caùc thuû ñoaïn chính trò môùi ñeå tieán haønh khuûng boá, trieät tieâu ñoäi nguõ coâng 

nhaân caùch maïng trong ñoàn ñieàn. 

Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 1954, Myõ-Dieäm chieám ñöôïc toaøn tænh Thuû Daàu Moät. Cuøng 

vôùi vieäc trieån khai chuyeån quaân Nuøng, Hoa phaûn caùch maïng töø mieàn Baéc vaøo chieám 

ñoùng ôû Chôn Thaønh, Hôùn Quaûn, Loäc Ninh, Beán Caùt, Myõ-Dieäm raùo rieát laäp ra caùc tieåu 

khu (moãi tieåu khu, coù tieåu ñoaøn baûo an ) quaân söï ôû Thuû Daàu Moät; laäp caùc chi khu (caáp 

quaän, coù caùc trung ñoäi baûo an, chi caûnh saùt); xaây döïng haøng loaït caùc ñoàn boùt ôû ñoàn 

ñieàn, laøng xaõ, doïc caùc truïc loä giao thoâng, kieåm soaùt caùc ñöôøng chieán löôïc 13, 14… vaø 

chuaån bò löïc löôïng ñaùnh phaù chieán khu Ñ vaø vuøng röøng nuùi phía Baéc cuûa tænh.[108;329] 

Vaøo thôøi gian naøy, Traàn Vaên Kyû, Ñoác phuû söù ñaëc haïng, laø tænh tröôûng Thuû Daàu Moät 

thôøi Phaùp ñöôïc thay theá baèng Nguyeãn Vaên Sung, haøm ñoác phuû söù ñaëc haïng. Sung laø 

teân gian aùc, haén ñeà trình keá hoaïch ñaøn aùp phong traøo caùch maïng vaø khuûng boá traû thuø 

nhöõng ngöôøi khaùng chieán cuõ raát döõ doäi.  

ÔÛ caùc ñoàn ñieàn cao su, Myõ-Dieäm aùp cheá phöông caùch chuû quaûn môùi ñeå thay theá cho 

cheá ñoä töï trò cao su tröôùc ñaây. Chính quyeàn xaõ, aáp – boä maùy hoäi teà ñöôïc laäp ra khaép 

nôi, nhö: Ñoàn ñieàn Minh Thaïnh: coù xaõ Minh Hoaø vaø moät soá aáp. Ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi: coù 

xaõ Taân Lôïi, Taân Höng. Ñoàn ñieàn Xa Traïch: coù xaõ Phöôùc An... [78,92]. Coâng nhaân laøm 

vieäc trong ñoàn ñieàn khoâng coøn laø “daân coâng - tra” nhö tröôùc maø trôû thaønh “daân töï do”, 

laøm cho chuû theo hôïp ñoàng, coâng nhaân tuøy dòp laøm theo thôøi vuï. 

Sau Hieäp ñònh Giônevô, ôû mieàn Nam Vieät Nam töø choã coù hai chính quyeàn, hai quaân 

ñoäi, hai vuøng (vuøng giaûi phoùng, caên cöù khaùng chieán cuûa caùch maïng vaø vuøng Myõ-nguî  

kieåm soaùt) nay chæ coøn chính quyeàn cuûa Myõ-nguî, quaân ñoäi nguïy vaø toaøn boä mieàn Nam 

do Myõ-nguî kieåm soaùt hoaøn toaøn. So saùnh löïc löôïng giöõa quaân caùch maïng vaø Myõ-nguî  

ôû mieàn Nam luùc naøy ñaõ thay ñoåi khoâng coù lôïi cho caùch maïng. Nhaân daân Thuû Daàu Moät 

cuøng nhaân daân mieàn Nam vôùi truyeàn thoáng ñaáu tranh baát khuaát, daøy daïn kinh nghieäm 

trong chín naêm choáng Phaùp, tuyeät ñoái tin töôûng vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, saün saøng 

choáng laïi moïi aâm möu thaâm ñoäc cuûa keû thuø môùi laø ñeá quoác Myõ vaø tay sai. 

Ñeå phuø hôïp vôùi tình hình môùi, cuoái naêm 1954, Xöù uûy Nam Boä ñaõ phaân chia laïi ñòa 

phaän caùc tænh. Tænh Thuû Daàu Moät, luùc baáy giôø goàm caùc huyeän: Laùi Thieâu, Chaâu Thaønh, 
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Beán Caùt, Hôùn Quaûn, vaø caùc ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, Quaûn Lôïi, Loäc Ninh vôùi 65 xaõ 

vaø hôn 30 laøng cao su[21;284]. 

Giöõa thaùng 01 naêm 1955, Thuû Daàu Moät môû hoäi nghò Ban Chaáp haønh Tænh Ñaûng boä 

laàn thöù nhaát taïi suoái Ñaù Baøn (chieán khu Ñ), trieån khai thöïc hieän chæ thò 1 HBC cuûa Xöù 

uûy veà coâng taùc toå chöùc vaø coâng taùc caùn boä, löïa choïn caùn boä ñaûng vieân trung kieân, noøng 

coát, coù kinh nghieäm laõnh ñaïo ñaáu tranh boá trí vaøo caùc caáp uûy ñaûng. Hoäi nghò ñaõ ñaùnh 

giaù tình hình, ñeà ra nhieäm vuï laõnh ñaïo vaø quyeát ñònh thaønh laäp Ban Chaáp haønh Ñaûng 

boä Tænh bí maät ñeå laõnh ñaïo cuoäc ñaáu tranh caùch maïng[15;72]. 

Ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï caùch maïng trong tình hình môùi, tình hình löïc löôïng khaùng 

chieán khoâng coù chính quyeàn coâng khai. Ñaûng ruùt vaøo hoaït ñoäng bí maät. Ñaûng boä, Chi 

boä ñöôïc toå chöùc laïi, coù chaát löôïng. Tænh uûy laø cô quan laõnh ñaïo tröïc tieáp caùc ban Ñaûng 

nhö: Ban Tuyeân huaán, Ban Binh vaän, Ban giao lieân caên cöù, Ban kinh teá – taøi chính 

Ñaûng. Coâng taùc toå chöùc, kieåm tra Ñaûng do Thöôøng vuï caáp uûy tröïc tieáp chæ ñaïo. Veà 

phöông chaâm coâng taùc, Tænh uûy ñaõ chæ thò moïi hoaït ñoäng, caùn boä, ñaûng vieân phaûi tuaân 

thuû trieät ñeå nguyeân taéc bí maät. Ñaûng chuû tröông ñi vaøo hoaït ñoäng bí maät laø ñeå duy trì 

laõnh ñaïo quaàn chuùng, khoâng boû troáng ñòa baøn, ñòa phöông cho Myõ-nguî[208;49].  

Veà coâng taùc cuûng coá toå chöùc Ñaûng, Tænh uûy ñaõ thaønh laäp caùc chi boä cô sôû. Ñaàu 1955, 

Ñaûng boä Thuû Daàu Moät coù treân 60 chi boä cô sôû, vôùi 1.570 ñaûng vieân hoaït ñoäng bí maät 

[15;85]. Töøng caùn boä, ñaûng vieân caùch maïng trong giai ñoaïn naøy ñeàu naém vöõng naêm 

böôùc coâng taùc caùch maïng: ñieàu tra, tuyeân truyeàn, toå chöùc, huaán luyeän, ñaáu tranh ñeå 

thöïc hieän toát coâng taùc vaän ñoäng caùch maïng trong quaàn chuùng, coâng nhaân. Heä thoáng bí 

maät naøy laø löïc löôïng tham gia daùn, raûi truyeàn ñôn maät cuûa Ñaûng cho coâng nhaân ñoïc 

hieåu. Ñoàng thôøi, cuõng thoâng qua heä thoáng naøy, Ñaûng ñaõ xaây döïng ñöôïc nhieàu caên cöù bí 

maät, nhöõng nôi baûo toaøn löïc löôïng caùch maïng.  

Thôøi gian naøy, Myõ-Dieäm ñaõ duøng chính saùch ñaøn aùp, khuûng boá ñi ñoâi vôùi mua 

chuoäc, chia reõ, nhöõng tuyeân truyeàn baèng “thuyeát caàn lao nhaân vò” raát thaâm ñoäc ñaõ gaây 

ra nhieàu khoù khaên cho phong traøo coâng nhaân. Nhöng coâng nhaân lao ñoäng trong caùc ñoàn 

ñieàn cao su Thuû Daàu Moät, nhöõng ngöôøi ñaõ töøng ñöôïc reøn luyeän, tröôûng thaønh trong 

ngoïn löûa ñaáu tranh giai caáp, ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, ñaõ hieåu saâu saéc raèng: Chæ coù 

ñoaøn keát ñaáu tranh moät maát moät coøn vôùi keû thuø thì môùi giaønh ñöôïc ñoäc laäp, töï do thaät 

söï. Do ñoù hoï ñaõ ñoaøn keát ñaáu tranh lieân tuïc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu daân sinh, daân chuû vaø 

ñoäc laäp daân toäc. 
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3.1.2.1. Ñaáu tranh ñoøi caûi thieän daân sinh, ñoøi töï do daân chuû 

Sau naêm 1954, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vaãn bò aùp böùc, boùc loät heát söùc thaäm 

teä. Coâng nhaân vaãn phaûi buoäc aên nhöõng loaïi gaïo naùt, muïc, caù oâi thoái... do chuû ñoàn ñieàn 

caáp phaùt; choã ôû chaät choäi tôùi möùc khoâng theå chòu ñöôïc, nhieàu laøng khoâng coù nöôùc aên, 

nhaø vaãn toái, khoâng coù ñeøn…  

Môû ñaàu cho ñôït ñaáu tranh, ñaàu thaùng 8 naêm 1954, coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao su 

Thuû Daàu Moät ñoàng loaït baõi coâng 3 ngaøy, cuøng noâng daân ñaáu tranh ñoøi traû töï do cho tuø 

chính trò, trao traû heát tuø binh, baõi boû thueá ñaûm phuï chieán tranh, taêng löông 20%[209;4]. 

Thaùng 11 naêm 1954, 40.000 coâng nhaân cao su caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Loäc Ninh, 

Quaûn Lôïi, Thuaän Lôïi baõi coâng ñoøi chuû boû cheá ñoä caáp phaùt gaïo muïc, caù öôn, choáng 

ñaùnh ñaäp, cuùp phaït, sa thaûi, taêng löông, giaûm giôø laøm, chaêm soùc coâng nhaân ñau oám, 

phuï nöõ sinh ñeû phaûi ñöôïc nghæ vaø 1 thaùng höôûng löông, con em coâng nhaân phaûi ñöôïc 

hoïc haønh[209;5]. 

Ñaàu thaùng 12 naêm 1954, chi boä ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi vaän ñoäng 7.200 coâng nhaân ñaáu 

tranh vôùi chuû ñoàn ñieàn ñoøi huûy boû cheá ñoä caáp phaùt gaïo muïc, ñoøi phaùt gaïo traéng loaïi 2, 

ñoøi huûy boû cheá ñoä ñaùnh ñaäp coâng nhaân, ñoøi traû löông coâng nhaân cho ngöôøi daân toäc 

ngang vôùi löông coâng nhaân ngöôøi kinh, ñoøi taêng khaåu phaàn aên cho coâng nhaân vaø khi oám 

ñau coù thuoác ñeå chöõa beänh[85;48]. Ngaøy 16 thaùng 12 naêm 1954, theo keá hoaïch ñaõ ñònh, 

cuoäc ñaáu tranh buøng noå, coâng nhaân töø caùc laøng soùc Traøo, soùc Goøn, Xa - Coâ Ñô, Xa - Coâ 

6, Xa - Coâ 28, Traø Thanh vaø nhaø maùy cao su Quaûn Lôïi keùo veà khu trung taâm chôï Quaûn 

Lôïi[85;48-49]. Chuû ñoàn ñieàn vaø nhoùm chæ huy quaân ñoäi nguî ñoùng taïi ñòa phöông ñieàu 

ñoäng moät tieåu ñoaøn baûo an vaø moät chi coâng an quaän ra traán aùp coâng nhaân. Chi boä Ñaûng 

Quaûn Lôïi laõnh ñaïo coâng nhaân ñoái phoù vôùi löïc löôïng naøy, vöøa kieân trì ñaáu tranh, vöøa 

laøm coâng taùc binh vaän loâi keùo binh lính ñoàng tình vôùi cuoäc ñaáu tranh, ñoàng thôøi hoïp 

baøn bieän phaùp môû dieän roäng ñaáu tranh sang Xa Traïch, Xa Cam, Xa Caùt. Muïc ñích laø 

taäp hôïp löïc löôïng laøm haäu thuaãn cho cuoäc ñaáu tranh. Tröôùc söùc maïnh ñaáu tranh ñoàng 

loaït cuûa coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn taïi Hôùn Quaûn, chuû ñoàn ñieàn phaûi nhaän giaûi quyeát moät 

soá yeâu saùch nhö:   

- Ñoàng yù boû caáp phaùt gaïo ñoû. Caáp gaïo traéng loaïi 2, trong ñoù gaïo taám chieám 35%.  

- Huûy boû ñaùnh ñaäp coâng nhaân. 

- Löông taêng töø 17 ñoàng leân 26 ñoàng moät ngaøy.  
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- Khaåu phaàn aên cuûa moät beänh nhaân naèm taïi nhaø thöông taêng töø 6 ñoàng leân 8 ñoàng 

moãi ngaøy [85;55]. 

Söï kieän treân giuùp cho 4.000 coâng nhaân ñoàn ñieàn Phuù Rieàng, Thuaän Lôïi theâm söùc 

maïnh ñaáu tranh ñoøi quyeàn lôïi daân sinh, cuøng phöông caùch môû roäng dieän, loâi keùo binh 

lính ñaït keát quaû mong muoán. 

Ñaàu naêm 1955, nhaân cô hoäi chính quyeàn tay sai Ngoâ Ñình Dieäm laäp ra nhöõng hoäi 

nhö “hoäi ñoàng höông chaùnh”, “nghieäp ñoaøn khoâng chính trò”; nhöõng thuyeát duï, nhö  

“thuyeát daân chuû”, “thuyeát hoaø hôïp giai caáp”… Xöù uûy chæ ñaïo Ban coâng vaän xöù ñöa caùn 

boä caùch maïng vaøo taùc nghieäp trong caùc hoäi, nghieäp ñoaøn ñeå taäp hôïp löïc löôïng, höôùng 

daãn coâng nhaân ñaáu tranh.  

ÔÛ Daàu Tieáng, thaùng 02 naêm 1955, 5.000 coâng nhaân taäp hôïp bieåu tình ñoøi chuû ñoàn 

ñieàn Phaùp taêng löông töø 20% ñeán 50%, choáng cuùp phaït voâ lyù, bôùt möùc khoaùn, ngaøy laøm 

08 giôø, dôøi nhaø, ôû saïch, gaïo toát, nöôùc uoáng veä sinh.[34;119] 

Taïi Loäc Ninh, ngaøy 03 thaùng 03 naêm 1955, caáp uûy ñaûng Loäc Ninh huy ñoäng 12.000 

coâng nhaân Kinh, Thöôïng keùo veà thò traán Loäc Ninh ñoøi taêng löông, ñoøi traû löông ngöôøi 

Thöôïng ngang löông ngöôøi Kinh, ñoøi töï do hoäi hoïp. Cuoäc ñaáu tranh taêng 17.000 ngöôøi 

trong ngaøy, chuû ñoàn ñieàn Ñôø La-Laêng buoäc phaûi chaáp nhaän yeâu saùch veà quyeàn lôïi böùc 

thieát nhö taêng löông, giaûm giôø laøm, caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngöôøi coâng nhaân 

[85;50]. 

Keát quaû cuûa nhöõng söï kieän lòch söû ñaõ dieãn ra naøy laø moät vaên baûn “Coäng ñoàng hieäp 

öôùc cao su Vieät Nam”, vôùi 16 ñieåm ñöôïc chính thöùc coâng boá thay cho nhöõng quy ñònh 

veà cheá ñoä ñoàn ñieàn cuûa thöïc daân Phaùp tröôùc ñaây.  

Baûn “Coäng ñoàng hieäp öôùc cao su Vieät Nam” ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa moät beân laø Nghieäp 

ñoaøn khai thaùc cao su Vieät Nam goàm caùc coâng ty: Ñaát ñoû, CEXO, SIPH, Mít-sô-lanh, 

Heâ-va Taây Ninh, Cao su Ñoàng Nai (LCD), Heâ-va Xuaân Loäc, Cao su Ñoâng Döông, 

Coâng ty cao su Phöôùc Hoaø,  Heâ-va Caàu Khôûi, Coâng ty noâng nghieäp Thaønh Tuy Haï, 

Vieän khaûo cöùu cao su Vieät Nam taïi Lai Kheâ, Laép-beâ chuû sôû höõu ñoàn ñieàn Phöôùc Hoaø, 

Vieän Pasteur vaø moät beân goàm Toång lieân ñoaøn ñoàn ñieàn Vieät Nam (Ñaûng laõnh ñaïo) do 

Vuõ Haø Thaønh laøm Toång thö kyù vaø Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam vôùi Nguyeãn Vaên 

Cuûa laøm chuû tòch. [31;369] 
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Baûn “Coäng ñoàng hieäp öôùc cao su Vieät Nam” goàm 21 chöông, 257 ñieàu, quy ñònh chi 

tieát veà caùc quyeàn coâng nhaân nhö töï do nghieäp ñoaøn, töï do tö töôûng, cheá ñoä ñaïi bieåu 

coâng nhaân, thaâm nieân, ngaøy laøm, veä sinh vaø an ninh xaõ hoäi[31;369]… 

Veà tieàn löông, chöông IV quy ñònh löông coâng nhaân caïo muû 40 ñoàng/ngaøy, caïo 01 

buoåi 26 ñoàng. Ngoaøi löông coâng nhaân ñöôïc höôûng moät phaàn gaïo 933 gram moãi ngaøy 

caïo, loaïi gaïo soá 1 vôùi 35% taám. Vôï, con coâng nhaân haøng thaùng coù trôï caáp vaø 

tieàn[31;369]. 

Veà lao ñoäng, chöông XI quy ñònh coâng nhaân laøm 08 giôø moãi ngaøy, moät tuaàn laøm 48 

tieáng. Tieàn thaâm nieân coâng nhaân ñöôïc tính töø thaùng 30 ñeán 05 naêm lieàn, thaâm nieân 

baèng ½ thaùng löông. Töø 05 naêm trôû ñi tieàn thaâm nieân baèng 01 thaùng löông[31;369]. 

Chöông XIX quy ñònh chuû khoâng ñöôïc sa thaûi coâng nhaân tuyø tieän, khi sa thaûi phaûi coù 

phuï caáp neáu coâng nhaân ñaõ laøm treân 30 thaùng. Hieäp öôùc ñöôïc thi haønh trong 03 naêm, 

sau ñoù seõ ñöôïc söûa chöõa, boå sung[31;370]. 

Caùc chuû tö baûn ñoàn ñieàn Thuû Daàu Moät coøn chaáp nhaän ñoùng thueá cho caùch maïng 

(theo baùo caùo cuûa Ban coâng vaän Khu uûy mieàn Ñoâng Nam Boä trong thôøi ñieåm 1960-

1963 vaán ñeà taøi chính chi tieâu cuûa caùc cô quan ñôn vò khaùng chieán trong toaøn khu mieàn 

Ñoâng phaàn lôùn laø döïa vaøo nghóa vuï thueá ôû caùc ñoàn ñieàn cao su). Ñaây laø söï kieän lôùn, laø 

thaéng lôïi lôùn cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vaø mieàn Ñoâng Nam Boä.   

Nhöõng quyeàn lôïi töø baûn “Coäng ñoàng hieäp öôùc cao su Vieät Nam” ñaõ coâng boá nhöng 

vaãn coøn treân giaáy, chöa ñöôïc thi haønh. Thöïc teá, giôùi chuû ñoàn ñieàn cao su vaãn giaèng co, 

chaäm giaûi quyeát. Thôøi gian naøy, coâng nhaân cao su ñöùng tröôùc söï ñe doïa môùi, bò quy 

chuïp laø “coäng saûn”, baét ñi tuø hoaëc bò ñuoåi vieäc. Cuoäc soáng cuûa coâng nhaân khoù khaên, 

caêng thaúng töøng ngaøy, töøng giôø.  

Maëc duø, coâng nhaân ñaáu tranh ñoøi caûi thieän daân sinh, ñoøi töï do daân chuû thaønh theá lieân 

hoaøn, uûng hoä nhau vaø ñaït ñöôïc moät soá thaéng lôïi ñaùng ghi nhaän. Nhöng do cô sôû caùch 

maïng beân trong vaø beân ngoaøi coøn ít oûi, chöa thöïc hieän ñöôïc vieäc phoái hôïp vôùi nhau 

chaët cheõ. Trong quaù trình ñöa ngöôøi vaøo toå chöùc Myõ-Dieäm, löïc löôïng caùn boä cô sôû ôû 

ñoàn ñieàn chöa nguî trang thaáu ñaùo, chaët cheõ, neân chính quyeàn Dieäm daàn phaùt hieän vaø 

hình thaønh moät keá hoaïch ñaùnh phaù, khuûng boá.  

Gaïo aåm, cuùp phaït, ngaøy coâng quaù nhieàu giôø… vaãn trôû ñi trôû laïi vôùi ngöôøi coâng nhaân, 

maëc duø giôùi chuû ngöôøi Phaùp ñaõ phaûi xoay ra thuû ñoaïn  “maät ngoït cheát ruoài” thay theá 

daàn cho cheá ñoä ñoøn roi, khoå sai. Söï thay ñoåi naøy dieãn ra moät caùch trì treä. Cho ñeán naêm 
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1956, ngöôøi coâng nhaân cao su vaãn soáng trong tình caûnh: vieäc laøm khoâng noãi, buïng oûng, 

da vaøng, ngöïc leùp, nguû toái laïnh thaáu xöông[139;2] … 

Tröôùc tình caûnh ñoù, muïc tieâu ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vaãn theo ñuoåi laø huûy 

boû cheá ñoä cao su cuõ, ngaøy laøm 8 giôø, boû vieäc cuùp phaït khoâng lyù do, ñoøi caûi thieän cheá ñoä 

aên, ñoøi nhaø ôû, ñoøi cheá ñoä nghæ döôõng ñoái vôùi nhöõng coâng nhaân bò ñau oám, sinh ñeû, ñoøi 

thöïc hieän daân chuû, töï do. Ñaáu tranh giai caáp naèm trong cuoäc ñaáu tranh trung taâm cuûa 

daân toäc: Ñoøi thi haønh Hieäp ñònh Giônevô, toång tuyeån cöû thoáng nhaát nöôùc nhaøø. 

3.1.2.2. Ñaáu tranh ñoøi thöïc hieän Hieäp ñònh Giônevô, ñoøi hoaø bình thoáng nhaát ñaát 

nöôùc, “choáng” vieän trôï Myõ. 

Nguyeän voïng cao nhaát cuûa daân toäc Vieät Nam töø sau Hieäp ñònh Giônevô ñöôïc kyù keát 

laø thoáng nhaát ñaát nöôùc. Do ñoù nhieäm vuï quan troïng cuûa phong traøo caùch maïng mieàn 

Nam thôøi kyø 1954-1956 laø ñaáu tranh ñoøi Myõ-nguïy thi haønh Hieäp ñònh.  

Coâng nhaân cao su ñaáu tranh ñoøi thi haønh Hieäp ñònh Giônevô chuù troïng vaøo hai ñieåm: 

ñoøi Myõ-nguïy hieäp thöông vôùi Chính phuû Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø cuûa Chuû Tòch 

Hoà Chí Minh, tieán tôùi toång tuyeån cöû thoáng nhaát ñaát nöôùc vaøo thaùng 07 naêm 1956; ñoøi 

thi haønh ñieàu 14c Hieäp ñònh, choáng Myõ-nguïy khuûng boá ngöôøi yeâu nöôùc vaø khaùng 

chieán. Phong traøo naøy ñaõ taïo ñöôïc khoâng khí phaán khôûi trong coâng nhaân cao su, ñoàng 

thôøi khaúng ñònh nieàm tin cuûa coâng nhaân vaøo caùch maïng. 

Nhöõng naêm 1954 - 1956, phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ñeàu neâu khaåu 

hieäu ñoøi hieäp thöông, toång tuyeån cöû. Ñaëc bieät trong ngaøy quoác teá lao ñoäng ngaøy 1 

thaùng 5 naêm 1955 vaø ngaøy 1 thaùng 5 naêm 1956. Hình thöùc ñaáu tranh laø vöøa bieåu döông 

löïc löôïng baèng mít tinh, vöøa ñeä trình kieán nghò leân UÛy hoäi quoác teá kieåm soaùt ñình chieán 

taïi Saøi Goøn, Vuõng Taøu vaø Loäc Ninh,  ñoøi thöïc hieän Hieäp ñònh Giônevô[31;365] 

Chính quyeàn nguî luoân laáy danh nghóa nhaø nöôùc ñeå can thieäp, hoøa giaûi maâu thuaãn 

giöõa chuû ñoàn ñieàn vaø coâng nhaân khi coâng nhaân ñaáu tranh ñoøi daân sinh, caûi thieän ñôøi 

soáng veà aên, ôû, ñi laïi. Nhöng vôùi nhöõng cuoäc ñaáu tranh chính trò, ñoøi thi haønh Hieäp ñònh, 

leân aùn nguî quyeàn vi phaïm Hieäp ñònh thì chuùng duøng ngay ñeán quaân ñoäi, caûnh saùt traán 

aùp vaø daäp taét. 

Thaùng 7-1955, Myõ-nguïy vi phaïm ñieàu 14c Hieäp ñònh, baét giam 02 caùn boä nghieäp 

ñoaøn cao su ôû Quaûn Lôïi. Ban caùn söï Ñaûng Hôùn Quaûn ñaõ phaùt ñoäng cuoäc ñaáu tranh 

phaûn ñoái haønh ñoäng vi phaïm Hieäp ñònh, choáng khuûng boá, ñoøi thaû ngöôøi bò baét[85;51]. 
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Tröôùc laøn soùng caùch maïng quyeát lieät ôû caùc ñoàn ñieàn cao su, Myõ-Dieäm trong thôøi 

gian ñaàu (1954-1955) coøn yeáu theá neân chöa maïnh tay khuûng boá phong traøo caùch maïng. 

Myõ-Dieäm chæ duøng nhöõng thuû ñoaïn tuyeân truyeàn löøa bòp baèng thuyeát caàn lao nhaân vò, 

tung haøng vieän trôï Myõ mua chuoäc loâi keùo coâng nhaân. Nhöõng khaåu hieäu mò daân nhö: 

“caûi tieán caàn lao”, “ñoàng tieán xaõ hoäi”, “tö saûn hoaù voâ saûn” “chuû vaø thôï cuøng soáng 

trong hoaø bình thònh vöôïng”[31;342]. Maët khaùc, Myõ-Dieäm ra söùc quy taäp löïc löôïng, 

haïn cheá theá löïc cuûa thöïc daân Phaùp, thöïc thi boä maùy nguî quyeàn cô sôû ñeå khoáng cheá caùc 

ñoàn ñieàn. 

Ñeå coù thaønh tích baùo caùo, vaø nhaän vieän trôï cuûa Myõ, Dieäm tranh thuû thôøi gian töôùc 

ñoaït ñaát ñai, laäp ra nhöõng khu “Dinh ñieàn” cho haøng vaïn ngöôøi kinh theo ñaïo Thieân 

Chuùa vaø caùc daân toäc ít ngöôøi töø caùc tænh phía Baéc nhö: Hoa, Nuøng, Taøy, Möôøng di cö 

vaøo Thuû Daàu Moät laäp nghieäp, haàu laøm haäu thuaãn chính trò cho caùi goïi laø “Ñeä nhaát coäng 

hoaø” taïi mieàn Nam Vieät Nam hoài baáy giôø. Ñoàn ñieàn cao su laø moâi tröôøng roäng vaø phuø 

hôïp ñeå löôïng ngöôøi di cö naøy möu sinh.  

Ngay sau khi caùc gia ñình di cö vaøo soáng trong caùc ñoàn ñieàn cao su, Ban laõnh ñaïo 

quaän, huyeän ñaõ vaän ñoäng coâng nhaân cuõ ñeán thaêm hoûi caùc gia ñình môùi vôùi cöû chæ nghóa 

tình. Nhöõng giuùp ñôõ veà caùi aên, caùi aám, chaêm soùc oám ñau ñaõ kheâu gôïi leân tình caûm yeâu 

thöông vaø ñoaøn keát. Ngöôøi daân di cö môùi ñeán sôùm nhaän thöùc roõ tình caûnh khoán khoå ôû 

ñoàn ñieàn, aâm möu cuûa giôùi chuû cao su vaø Myõ-Dieäm. Tình caûm giöõa coâng nhaân, ngöôøi 

daân ñòa phöông vaø ngöôøi di cö ngaøy caøng gaàn guõi hôn. Hoï sôùm trôû thaønh coäng ñoàng 

“löông giaùo ñoàng taâm”, “löông giaùo ñoaøn keát”, ñoaøn keát ñaáu tranh ñoøi caùc quyeàn lôïi 

thieát thöïc veà aên, ôû haøng ngaøy. Söï coá keát naøy ñaõ phaù tan ñöôïc aâm möu chia reõ cuûa Myõ-

Dieäm, vaø theå hieän söï hoøa hôïp daân toäc laâu beàn. 

Ñi cuøng vôùi phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su, phong traøo ñaáu tranh cuûa 

noâng daân ngöôøi kinh vaø ngöôøi daân toäc ñoøi giöõ ñaát, ñoøi giaûm toâ, choáng cöôùp ñaát, choáng 

taêng toâ thueá, choáng baét ñi phu ñi lính cuõng dieãn ra quyeát lieät. Do ñaëc ñieåm rieâng veà tính 

caùch, ngöôøi daân toäc khoâng tieán haønh nhöõng cuoäc ñaáu tranh tröïc tieáp quy moâ lôùn vôùi 

chuû. Hoï thöôøng söû duïng hình thöùc ñaáu tranh linh hoaït nhö “thænh nguyeän” (caàu xin), 

hoaëc laøm lô khoâng chaáp haønh, hoaëc khaát daàn roài boû qua luoân, khoâng laøm nhöõng vieäc 

chuû baét buoäc…[85;65] Maëc daàu vaäy, nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa hoï vaãn dieãn ra dai daúng 

vaø quyeát lieät, ñaëc bieät laø nhöõng cuoäc ñaáu tranh choáng cöôùp ñaát. Ngöôøi daân toäc thieåu soá 

ñaõ giöõ laïi ñöôïc toaøn boä ñaát ñai cuûa mình khoâng ñeå cho Myõ-Dieäm bieán thaønh ñoàn ñieàn 
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cao su nhö vuøng An Khöông, An Quyù 1, An Quyù 2, Soùc Xoaøi… ÔÛ caùc ñoàn ñieàn, coâng 

nhaân ngöôøi daân toäc cuõng tham gia vaøo caùc cuoäc ñình coâng, bieåu tình, cuõng cöû ñaïi bieåu 

tham döï caùc Hoäi nghò cuûa coâng nhaân ngöôøi Kinh. Nhôø ñoù löông cuûa coâng nhaân ngöôøi 

daân toäc trong caùc ñoàn ñieàn taïi caùc vuøng Thu Boån, Soùc Xoaøi, Xa - Coâ 28, Soùc Traøo, Phuù 

Nöông, Boø Com, Soùc Tranh, Phuù Loã, An Loäc… ñaõ ñöôïc taêng töø 12 ñoàng leân 25 ñoàng, 

hoaëc 28 ñoàng vaø 01 lít gaïo[209;19]. 

YÙ thöùc choáng Myõ trong coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät raát maõnh lieät. ÔÛ nhieàu nôi, 

coâng nhaân vaø noâng daân ñaõ cuøng ñöùng trong moät toå chöùc chieán ñaáu. Theå hieän trong caùc 

cuoäc ñaáu tranh choáng cöôùp ñaát, ñuoåi nhaø ñeå xaây döïng caên cöù quaân söï, choáng vieän trôï 

Myõ. Veà phong traøo choáng cöôùp ñaát, caøo nhaø noåi baät nhaát laø cuoäc ñaáu tranh ngaøy 31 

thaùng 03 naêm 1956 cuûa noâng daân vaø coâng nhaân Phöôùc Long ñaáu tranh choáng cöôùp ñaát, 

ñöôïc noâng nhaân nhieàu nôi khaùc uûng hoä. [85;67] 

Theo soá lieäu chöa ñaày ñuû, toång keát hai naêm 1954, 1955, coâng nhaân ñaõ tieán haønh 12 

cuoäc ñình coâng, bieåu tình lôùn vôùi khoaûng 200.000 löôït ngöôøi tham gia[186;16], ñoøi Myõ-

nguïy nghieâm chænh thi haønh hieäp ñònh Giônevô, ñoøi hieäp thöông toång tuyeån cöû thoáng 

nhaát ñaát nöôùc, ñoøi töï do daân chuû. Tieâu bieåu nhaát laø ôû ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi vaø Loäc Ninh. 

Nhö vaäy töø 1954 ñeán 1956, baèng hình thöùc ñaáu tranh hôïp phaùp vaø baùn hôïp phaùp, 

phong traøo coâng nhaân cao su ñaõ giaønh ñöôïc nhöõng thaéng lôïi quan troïng nhôø chuyeån 

höôùng kòp thôøi phöông thöùc ñaáu tranh phuø hôïp vôùi tình hình môùi, thöïc hieän toát coâng taùc 

xaây döïng cô sôû Ñaûng, cô sôû quaàn chuùng, ñoäng vieân ñöôïc tinh thaàn caùch maïng. Tích 

cöïc, phaùt huy ñöôïc söùc maïnh toång hôïp cuûa ñoâng ñaûo ñoäi nguõ coâng nhaân cao su vaø 

ngöôøi daân toäc thieåu soá Thuû Daàu Moät. 

Qua nhöõng naêm tieán haønh ñaáu tranh chính trò ñoøi Myõ Dieäm thi haønh Hieäp ñònh 

Giônevô, ñoøi caùc quyeàn daân sinh daân chuû, phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân Thuû Daàu 

Moät, nhaát laø cuûa coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao su töøng böôùc phaùt trieån vöõng chaéc, löïc 

löôïng caùch maïng ñöôïc giöõ vöõng vaø ngaøy caøng tröôûng thaønh. Khoái ñoaøn keát trong coâng 

nhaân vaø caùc taàng lôùp nhaân daân khaùc ñöôïc cuûng coá. Kinh nghieäm ñaáu tranh ñöôïc tích 

luyõ moãi ngaøy moät nhieàu theâm. Ñoù laø cô sôû ñeå Ñaûng boä vaø nhaân daân Thuû Daàu Moät böôùc 

vaøo cuoäc ñöông ñaàu vôùi “quoác saùch toá coäng, dieät coäng”, ñaùnh phaù löïc löôïng caùch maïng 

cuûa keû thuø trong giai ñoaïn tieáp sau. 

3.1.3.  Ñaáu tranh chính trò keát hôïp vôùi vuõ trang, choáng “toá coäng” “dieät coäng”, giöõ 

gìn löïc löôïng vaø tieáp tuïc ñaáu tranh ñoøi daân sinh daân chuû (1957-1959) 
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Nhöõng tuyeân boá: “khoâng hieäp thöông toång tuyeån cöû”, “ñaët coäng saûn ra ngoaøi voøng 

phaùp luaät”, vaø “bieân giôùi Hoa Kyø ñeán vó tuyeán 17” cuûa Ngoâ Ñình Dieäm, töø naêm 1956, 

ñaõ ñaët mieàn Nam trong tình traïng chieán tranh aùc lieät. 

Chieán dòch “Tröông Taán Böûu” (töø ngaøy 10 thaùng 7 naêm 1956 ñeán ngaøy 24 thaùng 2 

naêm 1957), “chieán dòch Nguyeãn Traõi” (ngaøy 20 thaùng 4 ñeán ngaøy 20 thaùng 11 naêm 

1958) laø uy löïc cuûa chieán löôïc “toá coäng” vaø “dieät coäng”. Caùc chieán dòch naøy ñeàu taäp 

trung ñaùnh phaù döõ doäi vaøo caùc vuøng cao su.  Caùc ñoàn ñieàn cao su nhö noùng leân trong 

nhöõng naêm 1957 ñeán naêm 1959.  

Ñeå boå sung cho chieán löôïc “toá coäng – dieät coäng”, chính quyeàn Dieäm ban haønh hai 

chính saùch lôùn “caûi tieán noâng thoân” vaø “laäp khu dinh ñieàn, khu truø maät” vôùi chuû yù laø 

“böùng daân khaùng chieán khoûi queâ nhaø”, laø “caáy” daân theo Dieäm vaøo giöõa caên cöù khaùng 

chieán cuõ. Coøn khu truø maät laø ñòa ñieåm “doàn daân”. Ñaëc bieät, sau “chieán dòch Nguyeãn 

Traõi”, coâng daân vuï cuûa Dieäm ñaõ taäp trung coâng nhaân vaø ngöôøi daân ñòa phöông khuyeán 

duï “yù nghóa khu truø maät laø xaây döïng moät xaõ hoäi môùi ñeå thöïc thi coâng baèng, baùc aùi, 

ñoàng tieán xaõ hoäi” vaø “cöù laøm, laøm maõi, laøm cho ñeán khi noâng thoân trôû neân phaùo ñaøi 

kieân coá cuûa töï do…”. 

Sau cuoäc “caûi caùch ñieàn ñòa” laø cuoäc “taùi phaân coâng ruoäng ñaát cho coâng baèng hôïp 

lyù, giuùp caùc taù ñieàn trôû thaønh ñieàn chuû…”, Dieäm coâng boá caùc tieâu chí ñeå laøm lôïi theá cho 

chính quyeàn Dieäm, haøng loaït ngöôøi ngheøo vaãn traéng tay, keùo ñeán ñoàn ñieàn cao su xin 

vieäc, theâm moät cô hoäi beùo bôû cho giôùi chuû ngöôøi Phaùp. Chuû Phaùp baét tay vôùi nguî 

quyeàn sa thaûi haøng loaït coâng nhaân laâu naêm, thu ngöôøi môùi vaøo laøm vieäc ñeå traû tieàn 

coâng thaáp hôn. 

Do ñoù ôû caùc ñoàn ñieàn cao su, soá coâng nhaân laøm thueâ theo hôïp ñoàng laâu naêm chæ coøn 

laïi 20-40%. Tyû leä nöõ leân ñeán 40-50% trong toång soá coâng nhaân caïo muû. Coâng nhaân coù 

soá chieám ñoä 40 ñeán 50%, coøn laïi laø coâng nhaân tuøy dòp. Treân caùc ñoàn ñieàn cao su mieàn 

Ñoâng Nam Boä, tyû leä thaát nghieäp leân ñeán 30% toång soá coâng nhaân[34;145] 

Ñaàu naêm 1957, coâng nhaân cao su ñoái dieän vôùi naïn thaát nghieäp vaø cheát choùc… Ñeå toàn 

taïi, coâng nhaân cao su tìm caùch ñaáu tranh hôïp phaùp choáng laïi aâm möu vaø haønh ñoäng ñoäc 

aùc ñoù.   

Hình thöùc ñaáu tranh thôøi gian naøy laø keát hôïp giöõa kieán nghò vôùi ñình coâng. Taäp trung 

nhaát laø ôû hai naêm 1958 vaø 1959.  
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Ngaøy 15 thaùng 01 naêm 1958, gaàn 4.000 coâng nhaân cao su Quaûn Lôïi, Xa Cam, Xa 

Traïch ñình coâng ñaáu tranh choáng chuû caét xeùn quyeàn lôïi coâng nhaân. Lieàn sau ñoù, 5.000 

coâng nhaân thuoäc 3 sôû cuûa coâng ty Ñaát Ñoû ñình coâng uûng hoä buoäc chuû ñoàng yù traû tieàn 

phuï caáp cho coâng nhaân coù maët haøng ngaøy 7 ñoàng (thay vì 5 ñoàng); traû thöôûng naêng suaát 

laø 0,5 ñoàng (thay vì caét boû). Keát quaû vuï vieäc ñình coâng naøy laø chuû coâng ty Ñaát Ñoû thieät 

haïi treân 1 trieäu ñoàng[82;250] 

Thaùng 5 naêm 1959, 5.000 coâng ty cao su Daàu Tieáng laøm kieán nghò phaûn ñoái chuû sôû 

quyeát ñònh truy toá phaùp luaät ñoái vôùi coâng nhaân Traàn Duy Taân, do anh daùm leân tieáng 

phaûn ñoái chuû sa thaûi ñoàng nghieäp. Cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân Daàu Tieáng keùo daøi 

ñeán thaùng 9 naêm 1959 vaø ñöôïc 77 phaân boä nghieäp ñoaøn coâng nhaân Saøi Goøn leân tieáng 

uûng hoä [82;250].  

Tieáng vang töø cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân Daàu Tieáng ñaõ tieáp theâm loøng can ñaûm 

cho cho 1.500 coâng nhaân Xa Caùt vaø 5.000 coâng nhaân Loäc Ninh ñình coâng choáng chuû sôû 

sa thaûi coâng nhaân laâu naêm vaøo thaùng 12 naêm 1959[82;250]. 

Khu vöïc ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, chi boä “maät”, coù Baûy Chieán, UÙt Loäc, Ba Thieàu… ñaõ  

döïng ñöôïc cô sôû quaàn chuùng ôû caùc laøng cao su. Chi boä chöa toå chöùc hoaït ñoäng choáng 

Myõ-Dieäm cuï theå do theá löïc Myõ-Dieäm daøy ñaëc, nhöng ñaõ höôùng daãn coâng nhaân ngaàm 

phaûn ñoái caùc khuyeán duï coù muïc ñích xuyeân taïc, vu khoáng caùch maïng ôû caùc ñieåm taäp 

trung taïi Phöôùc Long. Coâng nhaân Thuaän Lôïi luùc “hoïc taäp toá coäng” ñaõ ñoàng hoâ “Vieät 

Coäng” thay cho lôøi hoø heùt “dieät coäng” töø nhoùm lính khuyeán duï. Nhoùm lính böïc töùc 

nhöng baát löïc, khoâng laøm gì ñöôïc vôùi taäp theå ñoâng phaûn ñoái naøy.[14;212] 

Taïi Bình Long, ngaøy 14 thaùng 11 naêm 1958, 14.000 coâng nhaân cao su Bình Long ñaõ 

toång baõi coâng 04 ngaøy, phaûn ñoái Boä noäi vuï vaø Boä lao ñoäng cuûa chính quyeàn nguî Saøi 

Goøn ñaõ ra leänh truïc xuaát caùn boä nghieäp ñoaøn ra khoûi sôû. Tröôùc söùc maïnh ñoaøn keát ñaáu 

tranh cuûa coâng nhaân, nguî quyeàn Saøi Goøn phaûi nhöôïng boä[85;112]. Ñeán ngaøy 26 thaùng 

10 naêm 1959, Myõ-Dieäm toå chöùc Teát Coäng Hoaø, ñem quaân ñoäi, caûnh saùt, chính quyeàn 

ñòa phöông ñeán Minh Thaïnh toå chöùc “toá coäng”. Chuùng vaøo töøng nhaø eùp buoäc coâng 

nhaân ñi döï. Coâng nhaân khoâng ñi bò chuùng khuûng boá. Haøng traêm ñaïi bieåu coâng nhaân ñeán 

dinh tænh tröôûng phaûn ñoái, ñoøi quyeàn töï do daân chuû.[14;212] 

Naêm 1957 ñeán naêm 1959, coâng nhaân cao su ñaáu tranh chính trò maïnh. Nhöng nhöõng 

cuoäc ñaáu tranh naøy coøn haïn cheá boù heïp rieâng leû trong phaïm vi töøng ñoàn ñieàn, do chieán 
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dòch khuûng boá cuûa giaëc doàn daäp. Löïc löôïng caùch maïng ôû ñoàn ñieàn maát maùt raát lôùn. Taïi 

moät soá nôi nhö khu vöïc thò traán Daàu Tieáng ñeàu laø cô sôû traéng[98;131]. 

 Khoâng chæ ôû Thuû Daàu Moät maø tình hình phong traøo toaøn mieàn Nam ñang bò nuùng theá 

qua nhöõng chieán dòch khuûng boá, “toá coäng”, “dieät coäng”. Ñeå gaày döïng laïi phong traøo, 

gaây tieáng vang veà löïc löôïng vuõ trang caùch maïng, Xöù uûy Nam Boä chaáp thuaän ñeà nghò 

cuûa Ñaûng uûy quaân söï Mieàn Ñoâng môû traän ñaùnh lôùn. Vaøo luùc 24 giôø ñeâm ngaøy 10 traïng 

saùng 11 thaùng 08 naêm 1958, löïc löôïng vuõ trang bí maät taäp kích vaøo chi khu Daàu Tieáng. 

Tham gia chieán traän naøy coù ñoâng ñaûo coâng nhaân cao su laøm nhieäm vuï trinh saùt, veõ sô 

ñoà, phuï traùch haäu caàn phuïc vuï traän ñaùnh. Ñieàu baát ngôø ñoái vôùi giaëc laø löïc löôïng caùch 

maïng ñaõ chieám ñöôïc muïc tieâu, laøm chuû nhieàu giôø, thu ñöôïc nhieàu suùng ñaïn. Traän Daàu 

Tieáng khoâng chæ ñaït ñöôïc muïc tieâu quaân söï maø coøn thaønh coâng trong vieäc xaùc ñònh 

chính saùch cuûa caùch maïng ñoái vôùi chuû ñoàn ñieàn ngöôøi Phaùp. Löïc löôïng ta baét ñöôïc 2 

chuû ñoàn ñieàn ngöôøi Phaùp ñöa vaøo caên cöù. Caû hai ñeàu cam keát khoâng ñaøn aùp coâng nhaân 

vaø ñoùng thueá cho caùch maïng [34;139]. 

Chieán dòch khuûng boá, “toá coäng”, “dieät coäng” vaø luaät 10/59 cuûa Myõ-Dieäm ñoái vôùi tö 

baûn Phaùp laø moùn lôøi khoûi phaûi ñaàu tö, vì vôùi luaät 10/59 nguî quyeàn seõ laøm caùi vieäc maø 

chuùng raát caàn: loaïi tröø coäng saûn, loaïi tröø nhöõng ngöôøi ñaáu tranh ra khoûi haøng nguõ coâng 

nhaân cao su. Nhöõng quyeàn lôïi maø coâng nhaân cao su ñaáu tranh ñöôïc töø sau naêm 1954 bò 

huûy boû. Coâng nhaân vaãn soáng vaø laøm vieäc trong ñieàu kieän caêng thaúng. Hoï thöôøng xuyeân 

bò ñoå toäi laø “Coäng saûn duøng nghieäp ñoaøn ñeå gaây baát oån xaõ hoäi, laät ñoå chính quyeàn”. 

Traàn Quoác Böûu chieáu luaät 10/59 tuyeân boá giaûi taùn taát caû caùc toå chöùc coâng khai “ñaõ bò 

coäng saûn lôïi duïng” vaø ñöa haøng loaït chieán só caùch maïng vaø coâng nhaân cao su yeâu nöôùc 

leân maùy cheùm. 

Tình theá khuûng boá vaø gieát choùc quyeát lieät luùc naøy ñaõ laøm cho coâng nhaân cao su 

khoâng coøn kieân nhaãn ñaáu lyù, ñaáu lôøi vôùi chính quyeàn Myõ-Dieäm ñöôïc nöõa. Thôøi gian 

naøy ñaõ nung naáu hoï nhöõng quyeát taâm “vuõ trang” caùch maïng ñeå cöùu nöôùc, cöùu mình. 

3.1.4. Phong traøo ñoàng khôûi cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät naêm 1960 

Thaùng 1 naêm 1959, Hoäi nghò Trung öông laàn thöù 15 hoïp baøn veà caùch maïng mieàn 

Nam. Sau nhieàu laàn hoïp, thaûo luaän, Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng Coäng saûn Vieät 

Nam ñaõ ra nghò quyeát veà caùch maïng mieàn Nam. “Con ñöôøng phaùt trieån cô baûn cuûa 

caùch maïng ôû mieàn Nam laø khôûi nghóa giaønh chính quyeàn veà tay nhaân daân”, laø noäi dung 

cô baûn cuûa Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 15. Con ñöôøng cuûa caùch maïng mieàn Nam caàn 
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choïn ñeå ñi laø “duøng baïo löïc caùch maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân ñeå ñaùnh ñoå Myõ-

Dieäm” [42;81,82]  

Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 15 coù yù nghóa lòch söû to lôùn ñoái vôùi quaân daân mieàn Nam. 

Chaúng nhöõng ñaõ môû ñöôøng cho caùch maïng mieàn Nam söû duïng vaø tieán haønh song song 

hai hình thöùc ñaáu tranh chính trò vaø ñaáu tranh vuõ trang, maø coøn ñaùp öùng ñöôïc ñoøi hoûi 

caáp baùch cuûa caùch maïng mieàn Nam töø theá giöõ gìn löïc löôïng chuyeån sang theá taán coâng. 

Ngaøy 30 thaùng 1 naêm 1960, Hoäi nghò baát thöôøng cuûa Tænh UÛy Thuû Daàu Moät hoïp taïi 

An Ñieàn (Beán Caùt), ñaõ trieån khai Nghò quyeát Hoäi nghò laàn thöù 15 vaø baøn veà ngaøy 

“Ñoàng Khôûi”. Sau khi phaân tích vaø ñaùnh giaù tình hình, Hoäi  nghò ñaõ quyeát ñònh choïn 

ngaøy 25 thaùng 02 naêm 1960 laøm ngaøy Ñoàng Khôûi toaøn tænh [15;191]. 

Chuaån bò ñoàng khôûi, Khu uûy mieàn Ñoâng ñaõ chuû tröông caùc ñoàn ñieàn cao su thöïc hieän 

boán vaán ñeà lôùn:  

- Khaån tröông phaùt tin roäng trong coâng nhaân nhöõng chuû tröông chuyeån höôùng, “keát 

hôïp ñaáu tranh chính trò, ñaáu tranh vuõ trang”, vöøa “ñaùnh ñoå nguî quyeàn, vöøa taïo aùp löïc 

vôùi tö baûn ñoàn ñieàn” ñeå giôùi chuû ñoàn ñieàn thay ñoåi cheá ñoä lao ñoäng ño ái vôùi coâng nhaân, 

nôùi tay khuûng boá coâng nhaân caùch maïng. 

- Toå chöùc cho coâng nhaân vaøo moät ñoaøn theå thoáng nhaát, laáy teân laø “coâng hoäi”.  Toå 

chöùc thoáng nhaát “coâng hoäi” laäp ra ñeå phaùt trieån Ñaûng, Ñoaøn, xaây döïng löïc löôïng vuõ 

trang.  

- Gaáp ruùt choïn nhöõng coâng nhaân noøng coát xaây döïng löïc löôïng vuõ trang caùch maïng. 

- Phöông chaâm hoaït ñoäng caùch maïng trong coâng nhaân ñoàn ñieàn laø hôïp phaùp vaø baát 

hôïp phaùp, bí maät. Vieäc laøm hôïp phaùp laø boá trí ngöôøi caùch maïng, ñi laøm lính baûo an ñeå 

laáy vuõ khí boå sung phöông tieän chieán ñaáu cho caùc ñôn vò löïc löôïng vuõ trang. Caùc ngöôøi 

“lính baûo an” caùch maïng maø toå chöùc ñaõ phaân coâng laøm nhieäm vuï beân trong vaø beân 

ngoaøi ñoàn ñieàn ñaõ ñaåy phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân maïnh leân[34;149].  

Tin ñoàng khôûi Beán Tre vaø tin töùc caùc löïc löôïng vuõõ trang giaûi phoùng laäp chieán coâng 

lòch söû taïi Tua Hai nhö phaùt phaùo leänh ñoàng khôûi toaøn mieàn Ñoâng Nam Boä.  

Ñoàng khôûi vuøng cao su ñöôïc ghi nhaän qua caùc ñôït:  

Ñôït ñaàu, ñoàng khôûi vuøng cao su coù hai yeâu caàu laø noåi daäy dieät aùc vaø tuyeân truyeàn. 

Ñeâm ngaøy 25 thaùng 2 naêm 1960, taïi Daàu Tieáng, moãi ngöôøi moãi vieäc. Ñeâm toái ñeán, caùc 

laøng coâng nhaân khua thuøng, goõ moõ, ñaùnh troáng vang töøng hoài, töøng löôït. Coâng nhaân 
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phaùt loa hai töø “löïc löôïng”, hoâ vang ñoäng khaåu hieäu: “Hoøa bình, thoáng nhaát, töï do, côm 

aùo” laøm nhoùm daân veä, cai aùc, thaùm baùo boû nhieäm vuï, laån troán[34;161].  

Ñôït 2, moät ñeâm thaùng 3 naêm 1960, Ban chæ ñaïo ñoàng khôûi ñaõ toå chöùc nhieàu muõi 

coâng taùc, phaùt ñoäng vuõ trang tuyeân truyeàn vôùi khaåu hieäu “Ngoâ Ñình Dieäm phaûi töø 

chöùc” ôû 22 laøng cao su Daàu Tieáng. Coâng nhaân ñaõ cuøng löïc löôïng vuõ trang caùch maïng 

baét 5 teân aùc oân, laäp toøa aùn taïi choã xeùt xöû, giaùo duïc 10 teân tay sai, chæ ñieåm[34;161]. 

Qua 2 ñôït noåi daäy, khí theá ñaáu tranh cuûa coâng nhaân caøng leân cao. Thaùng 5 naêm 

1960, Ban chæ ñaïo ñoàng khôûi ñaõ tieáp tuïc toå chöùc vuõ trang tuyeân truyeàn ôû töøng laøng, 

töøng ñieåm. Keát quaû, laøng 14 (Daàu Tieáng) ñoäi vuõ trang ñaõ baén haï 1 lính baûo an khi 

chuùng ñaøn aùp phong traøo[31;382]  

Tình hình noåi daäy caøng luùc caøng soâi ñoäng hôn, löïc löôïng ñaáu tranh moãi luùc laïi taêng 

theâm. Hoäi teà, lính kín, chæ ñieåm ñaõ haønh ñoäng luùng tuùng vaø coù ngöôøi ñaõ ra thuù toäi hoaëc 

troán “löu vong”.  Lính ñoàn ñieàn thì chöa daùm khuûng boá ñaùm ñoâng vì lo sôï raèng: “thaúng 

tay thì seõ naùo ñoäng vaø to chuyeän”[34;164]   

Phoái hôïp vôùi phong traøo coâng nhaân Daàu Tieáng, Beán Cuûi, coâng nhaân caùc laøng 2, 5, 7, 

8 thuoäc ñoàn ñieàn Loäc Ninh, ñoàn ñieàn Buø Ñoáp, Breâlinh cuõng ñoàng loaït noåi daäy, ñaùnh 

troáng, goõ moõ uy hieáp tinh thaàn Myõ-nguî, truy luøng nhöõng nhoùm ngöôøi aùc oân, chæ ñieåm 

gieát haïi caùn boä caùch maïng, phaù raõ caùc ban teà nguî, laøm chuû laøng[31;384-385]. 

Taïi khu vöïc Phöôùc Long, coâng nhaân cao su, ñoàng baøo daân toäc ñaõ quyeân goùp löông 

thöïc uûng hoä löïc löôïng vuõ trang ñang trong quaù trình xaây döïng, giuùp xaây döïng caên cöù, 

môû ñöôøng lieân laïc ñoùn löïc löôïng chi vieän töø mieàn Baéc vaøo. Vôùi söï hoã trôï cuûa löïc löôïng 

vuõ trang, coâng nhaân, ñoàng baøo daân toäc ôû caùc khu dinh ñieàn Phöôùc Long I, Phöôùng Long 

II, ñaõ noåi daäy phaù teà, phaù raõ boä maùy kìm keïp cuûa Myõ-nguî[31;385]. 

Taïi Hôùn Quaûn, Loäc Ninh, Huyeän uûy ñaõ chæ ñaïo xaây döïng löïc löôïng vuõ trang coâng 

nhaân trong haàu heát caùc laøng sôû: Loäc Ninh, Loäc Höng, Minh Thaïnh, Xa Cam, Xa Caùt, 

Sacoâ 6, Teùùch-nich, Taân Khai, moãi nôi moät trung ñoäi taäp trung, sôû Phöôùc Hoaø laäp moät 

ñoäi du kích. Thuaän Lôïi, Buø Ñoáp, Ña Kia xaây döïng ñöôïc ñoäi vuõ trang nöõ laø coâng nhaân 

cao su ngöôøi daân toäc[31;384]. 

Tröôùc tình hình coâng nhaân noåi daäy ñaáu tranh lieân tuïc, chính quyeàn Dieäm phaûn öùng 

laïi baèng caùch ñaùnh phaù phong traøo coâng nhaân döõ doäi. Chuùng tuyeån choïn moät soá teân aùc 

oân thaønh laäp trung ñoäi bieät kích, cöû Caû Chaâu laøm chæ huy. Nhoùm bieät kích nguî naøy 

chuyeân leùn luùt ñi ñaùnh ñeâm, gaây nhieàu khoù khaên cho hoaït ñoäng cuûa quaân khaùng chieán. 
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Nhieàu ñôn vò vuõ trang cuûa quaân khaùng chieán haønh quaân, loït vaøo ñoäi hình phuïc kích cuûa 

nhoùm bieät kích nguî, bò ñaùnh baát ngôø, hy sinh. [98;142]. 

Tröôùc tình hình naøy, Ban caùn söï Ñaûng laõnh ñaïo ñoäng vieân caùn boä, chieán só quyeát taâm 

ñaùnh vaøo thò traán, tieâu dieät nhoùm bieät kích, thu vuõ khí, xaây döïng löïc löôïng. Nhieàu ñôn 

vò vuõ trang khaùng chieán soáng trong söï baûo veä, che chôû cuûa coâng nhaân, döïa haún vaøo söï 

giuùp ñôõ, nuoâi döôõng cuûa coâng nhaân maø hoaït ñoäng. Caùc chi boä ôû 2 xaõ Long Nguyeân vaø 

Thanh An ñaõ cöû moät löïc löôïng treân moät tieåu ñoäi coù suùng veà phoái hôïp vôùi ñoäi vuõ trang 

Daàu Tieáng ñaët mìn ñaùnh bieät kích ñòch vaøo laøng 13, phaù huyû moät xe quaân söï vaø dieät 30 

lính [110;85]. 

Tình hình thuaän lôïi, Ban caùn söï ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng, Loäc Ninh ñaõ laäp ra “UÛy 

ban töï quaûn”, coù vai troø nhö laø moät toå chöùc chính quyeàn caùch maïng ñòa phöông, laøm 

chuû veà chính trò, tieáp tuïc ñaáu tranh veà kinh teá vôùi giôùi chuû ngöôøi Phaùp. Chính quyeàn 

caùch maïng ñòa phöông ñaõ chuû tröông, moät maët, tranh thuû giôùi chuû ngöôøi Phaùp duy trì 

saûn xuaát cao su, giaûi quyeát vieäc laøm cho coâng nhaân. Cuoái naêm 1960, Ban caùn söï Daàu 

Tieáng ñaõ toå chöùc ñöôïc 10 chi boä ñaûng, 14 coâng ñoaøn vieân, treân 300 coâng nhaân noøng 

coát[31;381]. Nhieàu coâng nhaân cao su ñöôïc keát naïp vaøo ñaûng. Soá ñaûng vieân naøy laø 

nhöõng haït nhaân cuûa moïi phong traøo ñaáu tranh. Ñöùng sau löïc löôïng chính trò, coù nhöõng 

ñôn vò vuõ trang cuûa mieàn, cuûa tænh ôû röøng ôû nuùi. Moät vaønh ñai khaùng chieán cuõ, vuøng ñaát 

cuûa phong traøo noâng daân coù truyeàn thoáng cuøng vôùi ñaát cao su ñaõ hình thaønh theá traän 

coâng noâng lieân minh trong cuoäc chieán ñaáu môùi vôùi keû thuø: Long Nguyeân, Thanh An, 

Thanh Tuyeàn, Ñoân Thuaän, Soùc Laøo, Baø Nhaõ, Döông Minh Chaâu….[34;186-187] 

Phong traøo caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su caøng leân cao, thì Myõ-nguî caøng tìm moïi 

caùch ñeå ñoái phoù. Myõ-nguî taêng cöôøng coâng an, caûnh saùt, baûo an, quaân chuû löïc choát 

ñoùng taïi caùc saân bay laøm nhieäm vuï thöôøng tröïc chieán ñaáu, saün saøng khuûng boá coâng 

nhaân. 

Lôïi duïng tình theá caêng thaúng, caùc chuû ñoàn ñieàn ngöôøi Phaùp tieáp tuïc trì hoaõn, lôø ñi 

vieäc thi haønh nghóa vuï ñoùng thueá cho chính quyeàn caùch maïng theo quyeát ñònh cuûa UÛy 

ban töï quaûn. UÛy ban töï quaûn tìm keá baét 02 ñaïi dieän ngöôøi Phaùp giam 24 tieáng ñoàng hoà, 

ñöa ra cho hai ngöôøi moät soá ñieàu kieän, vaø caàm thö kieán nghò ñöa cho chuû coâng ty Mít-

sô-lanh. Trong thö, UÛy ban töï quaûn yeâu caàu phaûi giaûi quyeát caùc vaán ñeà: 

“1. Khoâng ñöôïc ñaùnh ñaäp, cuùp phaït, sa thaûi coâng nhaân. 
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 2. Thi haønh ñaày ñuû caùc luaät leä cuûa chính quyeàn caùch maïng, trong ñoù coù vaán ñeà ñoùng 

thueá. 

 3. Thi haønh ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn trong coäng ñoàng kheá öôùc, maø coâng nhaân vaø chuû 

ñaõ kyù trong nhöõng naêm tröôùc ñaây. 

 4. Vieäc saûn xuaát cao su nhö thöôøng leä, muoán laøm vieäc gì khaùc phaûi xin pheùp chính 

quyeàn caùch maïng. 

 5. Ngoaøi moät soá con ñöôøng ñaõ quy ñònh cho coâng nhaân ñi laøm vaø cho xe chôû muû veà 

xöôûng, caùc con ñöôøng khaùc khoâng ñöôïc ñi laïi.” [34;181] 

Keát quaû, chuû coâng ty Mít-sô-lanh ñaõ chaáp thuaän: khoâng ñaùnh ñaäp, cuùp phaït, sa thaûi 

coâng nhaân, vaø noäp thueá cho UÛy Ban töï quaûn.  

Sau nhöõng ngaøy tham gia Ñoàng Khôûi, coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng Nam Boä ñaõ giaûi 

phoùng 310 laøng, sôû lôùn nhoû. Caùc ñoàn ñieàn Quaûn Lôïi, Loäc Ninh, Xa Cam, Xa Caùt, Minh 

Thaïnh, Bình Ba, Daàu Tieáng…, ñeàu ñöôïc giaûi phoùng[108,239]. Binh lính nguî phaûi ruùt 

veà ôû caùc choát, ñoàn boùt coá thuû.  

Qua Ñoàng khôûi, haøng loaït caùc laøng coâng nhaân cao su ôû Daàu Tieáng, Loäc Ninh ñöôïc 

giaûi phoùng hoaëc trôû thaønh vuøng tranh chaáp, tuy möùc ñoä laøm chuû vaø quy moâ giaûi phoùng 

coù khaùc nhau. Ñoäi nguõ coâng nhaân ngaøy caøng theâm vöõng vaøng, daøy daïn trong chieán ñaáu, 

ñuùc keát ñöôïc nhieàu kinh nghieäm quan troïng trong böôùc ñaàu ñaáu tranh quaân söï keát hôïp 

vôùi ñaáu tranh chính trò. Toaøn chieán tröôøng ñang hình thaønh theá traän môùi. Cuïc tình baùo 

Trung öông Myõ ñaõ noùi leân söï thaät: “Moät thôøi kyø heát söùc nghieâm troïng ñoái vôùi Toång 

thoáng Ngoâ Ñình Dieäm vaø Vieät Nam Coäng Hoaø ñaõ ôû ngay tröôùc maët. Trong 06 thaùng 

cuoái naêm 1960 tình hình an ninh trong nöôùc vaãn tieáp tuïc ngaøy caøng xaáu ñi vaø nay ñaõ 

leân tôùi möùc nghieâm troïng… Treân moät nöûa toaøn boä vuøng noâng thoân phía Nam vaø Taây 

Nam Saøi Goøn cuõng nhö moät soá vuøng ôû phía Baéc ñaõ naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt raát lôùn 

cuûa Vieät Coäng”[129;85]. 

Cuoäc Ñoàng Khôûi cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ hoaø nhòp phong traøo vuõ 

trang khôûi nghóa cuûa noâng daân roäng lôùn treân vuøng Baéc Saøi Goøn: Beán Caùt, Cuû Chi, 

Traûng Baøng, Goø Daàu, Döông Minh Chaâu… taïo thaønh theá traän lieân hoaøn taán coâng Myõ-

nguî. Cuoäc chieán tranh khoâng tuyeân boá, chieán löôïc “toá coäng”, “dieät coäng” cuûa chính 

quyeàn tay sai Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ suïp ñoå qua baõo taùp Ñoàng Khôûi. Caùch maïng ñaõ 

chuyeån giai ñoaïn. 
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Töø naêm 1954 ñeán naêm 1960, nhöõng naêm hoaø bình vaø maùu löûa: quaân caùch maïng ñaáu 

tranh hoaø bình, Myõ-nguî ñoái laïi baèng suùng ñaïn. Ñaûng boä ôû caùc ñoàn ñieàn nhieàu laàn bò 

bính lính Myõ-nguî doàn vaøo theá thoaùi traøo. Cô sôû ñaûng caùc nôi nhieàu laàn phaûi taùi laäp. 

Nhöõng ñaûng vieân, nhöõng haït nhaân cuûa caùch maïng, coù ngöôøi soáng “mai phuïc”, coù ngöôøi 

taïm laùnh xa leân röøng nuùi, coù ngöôøi muoán duø ra sao cuõng phaûi “tuyeân chieán”, coù ngöôøi 

soáng hay cheát cuõng baùm laáy daân, khoâng rôøi traän ñòa… Moãi ngöôøi ñaûng vieân thöïc hieän 

chí höôùng cuûa mình khaùc nhau, nhöng taát caû gioáng nhau ôû choã khoâng chòu thua, duø taïm 

naèm im cuõng tin moät ngaøy gaëp Ñaûng, duø ôû nuùi ôû röøng cuõng höôùng veà Ñaûng, höôùng veà 

daân. Taát caû hoï ñeàu coá raùng söùc ñaáu tranh cho hoaø bình, aám no vaø haïnh phuùc.  

Ñoàng khôûi ôû khu vöïc Ñoâng Nam Boä, ñaëc bieät laø Thuû Daàu Moät laø ñieån hình maãu möïc 

veà söï vuøng daäy cuûa ñoäi quaân chính trò noøng coát laø chuû yeáu, keát hôïp vôùi ñaáu tranh vuõ 

trang, ñaùnh vaøo nhöõng yeáu ñieåm cuûa giaëc ôû vuøng ñoàn ñieàn cao su ñeå giaønh quyeàn laøm 

chuû treân vuøng roäng lôùn. Löïc löôïng Ñoàng Khôûi ôû ñoàn ñieàn cao su laø nhöõng coâng nhaân 

tay khoâng, ít vuõ khí, laø ñoäi quaân chính trò vöõng vaøng veà tö töôûng caùch maïng. Trong 

nhieàu ñôït ñaáu tranh tröïc dieän vôùi giaëc, ñoäi quaân naøy ñaõ goùp phaàn môû roäng vuøng giaûi 

phoùng, nôùi roäng caên cöù caùch maïng. Chieán khu Ñ vôùi vuøng giaûi phoùng roäng lôùn cuûa hai 

tænh Thuû Daàu Moät vaø Bieân Hoøa ñöôïc noái lieàn nam Taây Nguyeân, noái lieàn ñöôøng Tröôøng 

Sôn; Chieán khu Döông Minh Chaâu ñöôïc noái vôùi vuøng giaûi phoùng cuûa huyeän Beán Caùt 

(Thuû Daàu Moät), vôùi vuøng giaûi phoùng Cuû Chi. Giaùp vuøng giaûi phoùng laø vuøng tranh chaáp 

maø löïc löôïng chính trò laø khaù maïnh. Hình thaùi ñaáu tranh vuõ trang cuûa caùch maïng, töø 

nay,  phaùt trieån maïnh vaø nhanh.  

Ñoàng Khôûi, moät böôùc ngoaët trong lòch söû khaùng chieán choáng Myõ ñaõ ñaùnh ñoøn quyeát 

ñònh ñaäp tan quoác saùch “toá coäng”, “dieät coäng” cuûa Myõ – Dieäm. Baèng thaéng lôïi lòch söû 

naøy, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät taïo ñöôïc cho mình moät theá ñöùng vöõng 

vaøng ñeå ñoái phoù vôùi aâm möu bình ñònh, laäp aáp chieán löôïc cuûa Myõ – Dieäm.  

3.2. COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT TRONG GIAI ÑOAÏN CUØNG DAÂN 

VAØ QUAÂN TOAØN MIEÀN NAM ÑAÙNH BAÏI CHIEÁN LÖÔÏC “CHIEÁN TRANH 

ÑAËC BIEÄT” CUÛA MYÕ (1961-1965) 

3.2.1. Quoác saùch “aáp chieán löôïc” –  coâng cuï ñaøn aùp phong traøo caùch maïng, baûo 

veä quyeàn lôïi cuûa tö baûn ñoàn ñieàn. 

Töø cuoái naêm 1960, hình thöùc thoáng trò baèng chính quyeàn tay sai ñoäc taøi phaùt xít Ngoâ 

Ñình Dieäm bò thaát baïi, ñeá quoác Myõ bò ñoäng thay ñoåi chieán löôïc, chuyeån sang duøng 
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“chieán tranh ñaëc bieät” ñeå ñoái phoù vôùi caùch maïng mieàn Nam, chieám laïi nhöõng ñòa baøn 

vaø vuøng daân cö ñaõ bò maát.  

“Chieán tranh ñaëc bieät” laø loaïi chieán löôïc chieán tranh ñaàu tieân trong ba loaïi chieán löôïc 

quaân söï toaøn caàu “Phaûn öùng linh hoaït” cuûa ñeá quoác Myõ. Ñaëc ñieåm cuûa noù laø tieán haønh 

baèng caùc löïc löôïng phaûn caùch maïng taïi choã, coäng vôùi söï cung caáp ñeán möùc cao nhaát 

nhöõng phöông tieän chieán tranh hieän ñaïi cuûa Myõ vaø heä thoáng coá vaán Myõ. Noäi dung cô 

baûn cuûa chieán löôïc naøy laø caøn queùt doàn daân vaøo aáp chieán löôïc treân quy moâ lôùn theo 

chieán thuaät “taùt nöôùc baét caù”. 

Vieäc laäp aáp chieán löôïc laø “quoác saùch” laø “xöông soáng” cuûa “chieán tranh ñaëc bieät”. 

Bieän phaùp ñeå thöïc hieän chieán löôïc naøy laø caøn queùt vaø khuûng boá. Quoác saùch “aáp chieán 

löôïc” mang tính chaát toaøn dieän nhöng naëng veà quaân söï. Löïc löôïng quaân söï nguî chia 

laøm hai boä phaän: boä phaän “muõi duøi” do quaân chuû löïc ñaûm traùch, ñaùnh vaøo löïc löôïng vuõ 

trang cuûa ta, taïo ñieàu kieän cho boä phaän “löôùi” bao goàm bieät ñoäng quaân, baûo an, daân veä, 

thanh nieân chieán ñaáu… laøm nhieäm vuï ñoät kích, tuaàn tra, baûo veä aáp, baûo ñaûm duy trì 

cuûng coá aáp chieán löôïc. Beân trong aáp chieán löôïc laø löïc löôïng teà, ñieäp khoáng cheá coâng 

nhaân, baét coâng nhaân ñaøo haøo, döïng haøng raøo quanh aáp chieán löôïc ñeå ngaên caûn caùn boä 

vaø löïc löôïng vuõ trang cuûa ta ñoät nhaäp vaøo [193;2]. 

Ñeå thöïc hieän “chieán tranh ñaëc bieät”, ñeá quoác Myõ ñaõ tìm moïi caùch bieán ñoâ thò, ñoàn 

ñieàn thaønh nhöõng cöù ñieåm laøm baøn ñaïp taán coâng caùch maïng ôû noâng thoân. 

AÂm möu naøy, moät maët Myõ-Dieäm vaãn tieáp tuïc thöïc hieän nhöõng thuû ñoaïn thaâm ñoäc 

“laáy phong traøo, phaù phong traøo, naém nghieäp ñoaøn ñeå naém quaàn chuùng”, duøng Traàn 

Quoác Böûu vaø thoâng qua toå chöùc “Toång lieân ñoaøn lao coâng Vieät Nam” ñeå mua chuoäc, 

chia reõ löïc löôïng coâng nhaân, ñöa phong traøo coâng nhaân, lao ñoäng mieàn Nam Vieät Nam 

theo chieàu höôùng chuû nghóa tö saûn caûi löông. Chuùng laäp ra moät boä maùy ñaøn aùp khoång 

loà, goàm quaân chính quy vaø löïc löôïng caûnh saùt ôû Saøi Goøn, Chôï Lôùn, Gia Ñònh ñeå saün 

saøng môû nhöõng cuoäc haønh quaân khuûng boá, ñaøn aùp caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân, 

lao ñoäng vaø nhaân daân toaøn mieàn.  

Taïi caùc ñoàn ñieàn cao su, Myõ-Nguî raùo rieát thieát laäp caùc “aáp chieán löôïc”, xaây döïng 

moät heä thoáng cöù ñieåm treân caùc ñoàn ñieàn doïc caùc ñöôøng chieán löôïc 13, 14, nhaèm bieán 

caùc vuøng naøy thaønh caên cöù quaân söï thaät maïnh. Nhöng vieäc laäp caùc “aáp chieán löôïc” ôû 

vuøng ñoàn ñieàn khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng, neân chuùng ñaõ duøng chính saùch khuûng boá 

aùc lieät, môû lieân tieáp caùc chieán dòch “Maët trôøi moïc”, “Hoaøng Hoa Thaùm” vaø caùc cuoäc 
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caøn queùt vaøo vuøng cao su ñeå doàn coâng nhaân, lao ñoäng vaøo caùc “aáp chieán löôïc”. Caùc aáp 

chieán löôïc ñöôïc döïng leân ôû caùc ñoàn ñieàn cuõng chæ laø nhöõng traïi giam, nhaø tuø nhaèm 

khoáng cheá coâng nhaân, taùch coâng nhaân ra khoûi löïc löôïng caùch maïng.  

Giôùi chuû ñoàn ñieàn ngöôøi Phaùp hoaøn toaøn uûng hoä vieäc laäp aáp chieán löôïc trong phaïm 

vi ñoàn ñieàn cao su cuûa Phaùp vì ñaây laø bieän phaùp toát nhaát ñeå chuû ñoàn ñieàn quaûn lyù coâng 

nhaân. Tuy nhieân, aáp chieán löôïc laïi gaây khoù khaên cho caùc ñoàn ñieàn loaïi vöøa vaø caùc chuû 

sôû nhoû. Caùc ñoàn ñieàn vöøa vaø nhoû, khoâng coù theá löïc, thöôøng söû duïng coâng nhaân töï do, 

nhöõng ngöôøi “baùn coâng, baùn noâng”. Caùc ñoàn ñieàn loaïi naøy ngaøy caøng sa suùt vì khoâng 

coù ngöôøi caïo muû ñeàu ñaën, thöôøng xuyeân, coäng vôùi söï huûy dieät cuûa bom ñaïn, neân hoaøn 

toaøn maát vò theá… 

Vôùi möu ñoà giaønh laïi theá chuû ñoäng, 18 thaùng seõ “bình ñònh” xong mieàn Nam, vaø taêng 

tieàm löïc chieán tranh. Chính quyeàn nguïy gaây söùc eùp vôùi “Hoäi caùc nhaø troàng tæa cao su” 

vaø “Lieân ñoaøn ñoàn ñieàn Vieät Nam”, söûa ñoåi caùc ñieàu khoaûn trong Baûn coäng ñoàng hieäp 

öôùc cao su naêm 1960, nhaèm haï thaáp quyeàn lôïi coâng nhaân, buoäc caùc chuû ñoàn ñieàn cao su 

phaûi thöïc hieän caùc quy ñònh: 

- Gom daân caùc sôû nhoû, laøng nhoû veà trung taâm ñoàn ñieàn hoaëc khu vöïc aáp chieán 

löôïc. 

- Khoâng ñöôïc ñoùng thueá, uûng hoä tieàn baïc, gaïo thoùc cho caùch maïng. 

- Khoâng cho coâng nhaân saûn xuaát löông thöïc. Kho gaïo, keùt tieàn phaûi ñeå taïi thò xaõ 

hoaëc Saøi Goøn. Phaûi keâ khai soá löôïng coâng nhaân cuï theå môùi ñöôïc lónh. 

- Cöù 10 coâng nhaân, chuû sôû phaûi ñoùng tieàn nuoâi 01 lính nguî ñeå baûo veä ñoàn ñieàn. 

- Bôùt gaïo cuûa coâng nhaân töø 933 gram moät ngaøy (Theo quy ñònh ôû Baûn coäng ñoàng 

kheá öôùc cao su naêm 1960) xuoáng coøn 600 gram moät ngaøy. Vôï con coâng nhaân 

tröôùc höôûng töø 600 ñeán 800 gram moät ngaøy, nay bôùt xuoáng coøn töø 200 - 400 gram 

moät ngaøy[31;392]. 

Ñoïc nhöõng quy ñònh treân, coù theå nhaän xeùt raèng coâng nhaân cao su bò haï thaáp quyeàn 

lôïi, bò ngöôïc ñaõi ñeán möùc toái ña. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät soáng vaø laøm vieäc 

trong ñieàu kieän laø chính quyeàn nguïy kìm keïp, truy chuïp, baét bôù, gieát haïi coâng nhaân vaø 

giôùi chuû ñoàn ñieàn cao su thaúng tay boùc loät (tuøy tieän bôùt xeùn khaåu phaàn cuûa coâng nhaân 

ñeå buø vaøo phaàn lôïi nhuaän coù giaûm ñi do quy ñònh giôø môû coång aáp chieán löôïc).  

Quoác saùch “aáp chieán löôïc” cuûa Myõ–Dieäm laø coâng cuï ñaøn aùp phong traøo caùch maïng 

cuûa coâng nhaân cao su, baûo veä quyeàn lôïi cuûa tö baûn ñoàn ñieàn cao su. 
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3.2.2. Hoaït ñoäng saûn xuaát cao su vaø tình hình lao ñoäng cuûa coâng nhaân cao su. 

Vuøng cao su vöøa laø tieàn tuyeán vöøa laø haäu phöông. Phaàn lôùn cuoäc chieán treân chieán 

tröôøng mieàn Ñoâng Nam Boä ñeàu dieãn ra döôùi taùn caây cao su. Vuøng cao su laø nôi che chôû 

cho boä ñoäi haønh quaân vaø truù quaân treân ñöôøng ra maët traän. Vuøng cao su coù khaû naêng 

ñoùng goùp söùc ngöôøi söùc cuûa cho khaùng chieán tröôøng kyø choáng Phaùp, choáng Myõ. Vuøng 

cao su phaûi gaùnh chòu bom ñaïn cuûa Myõ, chia seû vôùi chieán tröôøng toaøn quoác, vaø cuõng coù 

ñuû khaû naêng tham gia vôùi boä ñoäi chuû löïc ñaùnh Myõ-nguî nhöõng ñoøn quyeát töû.  

 Maët khaùc, nguyeân lieäu cao su thieân nhieân laø maët haøng quyù giaù vaø quan troïng ñoái 

vôùi thò tröôøng quoác teá. Lôïi nhuaän mang laïi töø  vieäc xuaát khaåu cao su laø raát lôùn. Chính 

quyeàn Dieäm ñaõ duy trì vieäc khuyeán khích môû roäng ñaát troàng, saûn xuaát vaø khai thaùc cao 

su. Tuy nhieân, töø sau naêm 1961 trôû ñi, dieän tích troàng vaø khai thaùc muû cao su ñaõ giaûm. 

Keát quaû thoáng keâ ñaõ cho bieát caây cao su phaùt trieån ñeán con soá cao nhaát vaøo naêm 1963 

laø 142.770 hecta, vôùi saûn löôïng cao su xuaát khaåu laø 69.920 taán. Con soá naøy laø thaáp hôn, 

neáu so vôùi naêm 1961 thì  cao su xuaát khaåu ñaõ ñöôïc laø 83.403 taán. Nhöõng naêm 1964 trôû 

ñi, dieän tích cao su ôû mieàn Nam ngaøy moät giaûm suùt (keå caû saûn löôïng vaø xuaát khaåu). Tö 

baûn ñoàn ñieàn khoâng ñaàu tö troàng môùi, theo baûng sau: 

Baûng thoáng keâ dieän tích vaø saûn löôïng cao su ôû mieàn Nam 

töø naêm 1961 ñeán 1965[31;394] 

Naêm Dieän tích troàng 

(ha) 

Dieän tích 

Khai thaùc (ha) 

Saûn xuaát 

(taán) 

Xuaát khaåu 

(taán) 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

122.720 

135.630 

142.770 

134.700 

129.660 

 

 

72.630 

72.530 

64.925 

78.140 

77.870 

76.180 

74.200 

64.770 

83.403 

74.497 

69.920 

71.630 

58.181 

Dieän tích vaø saûn löôïng cao su giaûm maïnh töø naêm 1964 laø do caùc nguyeân nhaân sau: 

Muoán naém giöõ ñoäc quyeàn xuaát khaåu cao su, töø naêm 1962, chính quyeàn nguïy ban 

haønh thueá xuaát khaåu cao su vôùi möùc taêng leân 12% (tröôùc ñoù laø 3%). Vieäc taêng thueá 

xuaát khaåu vaø ñoäc quyeàn xuaát khaåu cao su ñaõ gaây khoù khaên cho chuû tö baûn ñoàn 

ñieàn[104;28].  
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Chieán tranh môû roäng, möùc ñoä bom ñaïn ngaøy caøng taêng, caùc ñoàn ñieàn cao su bò hö 

haïi naëng laøm chuû tö baûn ñoàn ñieàn lo sôï khoâng daùm troàng môùi. Chuû ñoàn ñieàn duy trì saûn 

xuaát ôû möùc ñoä caàm chöøng, döïa vaøo boä maùy nguî quyeàn vaø lôïi duïng cuoäc soáng leä thuoäc 

vaøo ñoàn ñieàn cuûa coâng nhaân ñeå buoäc hoï phaûi laøm vieäc trong nhöõng ñieàu kieän toái thieåu 

ñeå coù lôïi cho giôùi chuû. 

Chính saùch gom daân laäp aáp chieán löôïc cuûa nguî taïo ra nhieàu khoù khaên cho ñôøi soáng 

coâng nhaân, laøm giaûm khaû naêng ñaàu tö cuûa tö baûn. Coâng nhaân treû, khoeû ôû caùc ñoàn ñieàn 

ñaõ thoaùt ly gia nhaäp löïc löôïng khaùng chieán, soá khaùc bò nguî quyeàn baét lính, laøm aûnh 

höôûng ñeán löïc löôïng lao ñoäng khai thaùc cao su. 

Cao su nhaân taïo treân theá giôùi phaùt trieån gaây neân tình traïng giaù cao su thieân nhieân 

giaûm maïnh. Naêm 1958, giaù cao su 1.000 ñoâ la Myõ moät taán ñeán naêm 1962 giaûm xuoáng 

chæ coøn 540 ñoâ la moät taán[104;29]. Beân caïnh ñoù, tình hình saûn xuaát cao su ôû caùc dinh 

ñieàn cuõng bò chöïng laïi vaø hoaøn toaøn phaù saûn sau khi chính quyeàn Ngoâ Ñình Dieäm bò laät 

ñoå (thaùng 11 naêm 1963).  

Maët khaùc, kinh teá cuûa Nam Boä töø naêm 1961, coù söï thay ñoåi:  luùa gaïo vaø cao su ôû 

Nam Boä ñaõ chieám phaàn lôùn toång giaù trò xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. Töø naêm 1961 trôû ñi, 

nhaäp khaåu chieám tyû leä cao hôn so vôùi xuaát khaåu vì coù söï nhaäp khaåu haøng vieän trôï cuûa 

My[104;29]õ.  

Sau Ñoàng Khôûi, moät soá laøng sôû coâng nhaân cao su ñöôïc giaûi phoùng. ÔÛ Daàu Tieáng, 

Loäc Ninh, Ban caùn söï ñoàn ñieàn ñaõ laäp ra UÛy Ban töï quaûn ñeå quaûn lyù coâng nhaân vaø giöõ 

vai troø gaàn nhö laø chính quyeàn caùch maïng ñòa phöông. Tuy vaãn ñi caïo muû cao su ôû ñoàn 

ñieàn, nhöng coâng nhaân vuøng giaûi phoùng lao ñoäng vôùi tö theá môùi: “hôïp phaùp, nöûa hôïp 

phaùp vaø baát hôïp phaùp”. Vieäc ra loâ caïo muû, vieäc ñi laïi, vieäc giao tieáp vôùi chuû ngöôøi 

Phaùp, vôùi xu cai, vôùi lính trong laøng, vôùi tröôûng quaän… laø hôïp phaùp; vieäc ban töï quaûn, 

vieäc bieåu tình, ñaáu tranh laø nöûa hôïp phaùp; vieäc Ñaûng vieäc Ñoaøn, vieäc töï taïo vuõ khí, ñi 

boä ñoäi, laøm du kích… laø baát hôïp phaùp. Ñi daân coâng laø baát hôïp phaùp vôùi nguî quyeàn 

nhöng laïi laø hôïp phaùp vôùi chuû ngöôøi Phaùp. Coâng nhaân coù lyù leõ raèng: “Chuùng toâi phuïc 

vuï caùch maïng ñeå giaûi phoùng mieàn Nam, giaûi phoùng ñoàn ñieàn, giöõ caây cao su” ñeå buoäc 

chuû traû löông. Moãi theá coù moät vò trí rieâng, nhöng coù quan heä vôùi nhau, caùi naøy laøm taêng 

söùc maïnh caùi kia, moãi ngöôøi coâng nhaân tuyø cô maø “bieán hoaù”:  

Tuy nhieân, vôùi chieâu baøi “choïn loïc”, “phaân nhieäm”, “chænh lyù toå chöùc coâng vieäc”,  

tö baûn ñoàn ñieàn vaø nguî quyeàn ñaõ soaùt xeùt vaø ñuoåi haøng loaït coâng nhaân tích cöïc choáng 
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laïi chuùng hoaëc nhöõng coâng nhaân löông cao (do ñaõ thaâm nieân) ñeå ñöa nhöõng ngöôøi môùi 

taäp ngheà vaøo laøm thay nhaèm giaûm bôùt tieàn löông. Naêm 1962, caùc ñoàn ñieàn ôû mieàn Nam  

ñaõ sa thaûi toång coäng 25.000 coâng nhaân cao su, laøm taêng tyû leä thaát nghieäp ôû ñoàn ñieàn 

leân 30%. Trong khi ñoù soá löôïng coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su mieàn Nam Vieät Nam naêm 

1961 laø 61.000 ngöôøi (nöõ chieám 22.172, treân 27%). Ngoaøi ra coøn moät soá coâng nhaân tuyø 

dòp ôû nhöõng ñoàn ñieàn cuûa tö baûn Phaùp vaø loaïi coâng nhaân “baùn coâng baùn noâng” ôû caùc 

ñoàn ñieàn cuûa tö baûn Vieät, Hoa. Tyû leä coâng nhaân coâng - tra tính ñeán naêm 1964 ôû caùc ñoàn 

ñieàn lôùn chæ coøn laïi töø  20%-40%[139;3].  

Soá coâng nhaân tuyø dòp (baùn coâng baùn noâng), ña phaàn bò haïn cheá veà tinh thaàn giaùc 

ngoä vaø ñaáu tranh caùch maïng, coøn coâng nhaân ngöôøi Baéc môùi di cö vaøo thì coøn e deø vôùi 

caùch maïng do Myõ-nguïy tuyeân truyeàn xuyeân taïc. 

Chieán tranh caøng phaùt trieån, ñôøi soáng kinh teá caøng khoù khaên, naïn laïm phaùt, giaù caû 

sinh hoaït taêng cao (töø thaùng 4 naêm 1962 ñeán thaùng 4 naêm 1963, vaät giaù sinh hoaït ñaõ 

taêng töø 30% leân 100%. Trong khi ñoù tính bình quaân löông coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn 

cao su chæ taêng coù 6,3%)[31;402].  

Löông khoâng ñuû chi phí sinh hoaït, laïi bò ñe doaï bôûi naïn thaát nghieäp, bò sa thaûi, bò 

kìm keïp bôûi chính saùch bình ñònh cuûa nguî quyeàn, coäng vôùi nhöõng thieät haïi do chieán 

tranh gaây ra ñaõ laøm cho ñôøi soáng cuûa ngöôøi coâng nhaân cao su khoù khaên veà kinh teá, 

caêng thaúng veà tinh thaàn.  

3.2.3. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su 

3.2.3.1. Ñöôøng loái coâng vaän vaø vieäc xaây döïng toå chöùc caùch maïng trong coâng nhaân 

cao su 

Phong traøo caùch maïng mieàn Nam, luùc naøy, phaùt trieån khoâng ñeàu, so saùnh löïc löôïng 

giöõa quaân khaùng chieán vaø quaân Myõ-nguïy ôû moãi vuøng coù khaùc nhau, caùch maïng mieàn 

Nam phaûi duøng nhieàu hình thöùc ñaáu tranh linh hoaït, vuøng röøng nuùi duøng hình thöùc ñaáu 

tranh quaân söï laøm chuû yeáu; vuøng noâng thoân vaø ñoàng baèng ñaáu tranh quaân söï vaø chính 

trò laø ngang nhau, vuøng ñoâ thò duøng hình thöùc ñaáu tranh chính trò coù vuõ trang hoã trôï, 

trong ñaáu tranh giöõ theá hôïp phaùp vôùi giaëc, nhöng töøng luùc duøng caû ñaáu tranh khoâng hôïp 

phaùp.   

Caên cöù vaøo thöïc teá ôû chieán tröôøng, aâm möu cuûa Myõ-nguïy, Boä chính trò Ban chaáp 

haønh Trung öông Ñaûng ñaõ ñaët ra nhieäm vuï cuï theåõ: “Ra söùc xaây döïng mau choùng löïc 

löôïng ta caû hai maët chính trò vaø quaân söï, taäp hôïp ñoâng ñaûo löïc löôïng caùch maïng. Maët 
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traän daân toäc giaûi phoùng, phaùt ñoäng phong traøo ñaáu tranh chính trò maïnh meõ trong quaàn 

chuùng, tích cöïc tieâu dieät sinh löïc giaëc, laøm tan raõ chính quyeàn vaø löïc löôïng ñoái phöông 

treân phaïm vi ngaøy caøng roäng lôùn, tieán leân laøm chuû röøng nuùi, giaønh laïi toaøn boä ñoàng 

baèng, ra söùc xaây döïng cô sôû, vaø ñaåy maïnh ñaáu tranh chính trò ôû ñoâ thò, taïo moïi ñieàu 

kieän vaø naém moïi thôøi cô ñeå ñaùnh ñoå chính quyeàn Myõ – Dieäm, giaûi phoùng mieàn 

Nam”[117;109]. 

 Ñaàu naêm 1961, Trung öông cuïc mieàn Nam ñöôïc thaønh laäp thay theá cho xöù uûy Nam 

Boä. Nguyeãn Vaên Linh, UÛy vieân Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng ñöôïc chæ ñònh laøm Bí 

thö Trung öông cuïc mieàn Nam [15;200] 

Thaùng 02 naêm 1961, taïi chieán khu Ñ, Trung öông cuïc trieäu taäp Hoäi nghò quaân söï 

ñaëc bieät ñeå thoáng nhaát laïi caùc löïc löôïng vuõ trang toaøn mieàn Nam thaønh “Quaân giaûi 

phoùng mieàn Nam”. Boä chæ huy caùc quaân khu vaø ban quaân söï caùc tænh, huyeän ñöôïc thaønh 

laäp, Quaân khu mieàn Ñoâng (Quaân khu 1), do Nguyeãn Höõu Xuyeán (Taùm Kieán Quoác) laøm 

Tö leänh; Mai Chí Thoï (Taùm Cao), giöõ chöùc Chính uûy. Caên cöù quaân khu mieàn Ñoâng khi 

thaønh laäp ôû taïi Suoái Linh (Chieán Khu Ñ)[15;297] 

Cuõng trong thaùng 02 naêm 1961, D500- tieåu ñoaøn chuû löïc ñaàu tieân ôû mieàn Ñoâng 

Nam Boä ñöôïc thaønh laäp. Boä chæ huy Quaân khu chæ ñaïo caùc ñòa phöông khaån tröông phaùt 

trieån boä ñoäi taäp trung cuûa tænh, huyeän vaø du kích xaõ, saün saøng chieán ñaáu[34;170].  

ÔÛ Thuû Bieân (Thuû Daàu Moät), treân cô sôû löïc löôïng cuûa tænh ñaõ thaønh laäp ñöôïc ñaïi ñoäi 

380 (C380). C380 laø ñaïi ñoäi chính quy ñaàu tieân cuûa tænh. Töø ñaây, phong traøo thanh nieân 

caùc ñòa phöông trong tænh tình nguyeän (ñaëc bieät laø coâng nhaân treû, khoeû töø caùc sôû cao su)  

gia nhaäp caùc ñôn vò vuõ trang, caùc cô quan ban ngaønh cuûa huyeän vaø du kích xaõ. Chi boä ôû 

nhieàu xaõ ñöôïc phuïc hoài. Caùn boä ñoaøn tích cöïc vaän ñoäng nhaân daân tham gia xaây döïng 

caên cöù, xaây döïng xaõ, aáp chieán ñaáu, saûn xuaát ñoùng goùp löông thöïc nuoâi quaân. [15;299] 

Hoã trôï cho phong traøo ñaáu tranh caùch maïng, thaùng 10 naêm 1961, Hoäi nghò Trung 

Öông cuïc laàn thöù I môû cuoäc hoïp môû roäng, ñaõ neâu leân nhöõng vaán ñeà quan troïng: 

- Ñaåy maïnh ñaáu tranh 03 muõi: chính trò, quaân söï, binh vaän. 

- Laøm toát coâng taùc chính quyeàn vuøng giaûi phoùng. 

- Xaây döïng vaø môû roäng caên cöù. 

- Ñaåy maïnh coâng taùc kinh teá, taøi chính, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân, ñaûm baûo nhu 

caàu to lôùn cuûa caùch maïng vaø ñaáu tranh choáng Myõ-nguî. 

- Cuûng coá, xaây döïng, phaùt trieån toå chöùc Ñaûng, Ñoaøn[31;403]. 
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Thöïc hieän chæ thò cuûa Nghò quyeát Hoäi nghò Trung öông cuïc laàn thöù I, Coâng ñoaøn giaûi 

phoùng mieàn Nam ñeà ra coâng taùc coâng vaän cho töøng vuøng ñoâ thò, ñoàn ñieàn. Ñoái vôùi vuøng 

ñoàn ñieàn cao su mieàn Ñoâng Nam Boä laøm ñieåm chæ ñaïo, laáy vuøng ñoàn ñieàn Taây Nguyeân 

(Khu 5) vaø Khaùnh Hoaø (Khu 6) laøm dieän[15;205]. 

Coâng ñoaøn mieàn xaùc ñònh nhieäm vuï trung taâm cuûa phong traøo coâng nhaân laø goùp 

phaàn ñaùnh ñoå nguî quyeàn, hoaøn thaønh cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân, 

tröôùc maét laø ñaùnh baïi quoác saùch aáp chieán löôïc cuûa Myõ – nguî, giöõ vöõng quyeàn lôïi coâng 

nhaân giaønh ñöôïc, qua ñoù taäp hôïp coâng nhaân vaøo toå chöùc caùch maïng, xaây döïng phaùt 

trieån löïc löôïng chính trò, vuõ trang, xaây döïng caên cöù ñòa. Coâng ñoaøn nhaán maïnh ñaáu 

tranh kinh teá phaûi keát hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò, keát hôïp 03 muõi ñaáu tranh chính trò, 

quaân söï, binh vaän[31;404]. 

Ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa caùch maïng mieàn Nam trong tình theá môùi, Trung öông 

cuïc ñaõ toå chöùc, boá trí laïi ñòa baøn caùc tænh mieàn Ñoâng[20;208]. Tænh Thuû Bieân ñöôïc taùch 

ra, taùi laäp laïi thaønh hai tænh Baø Ròa, Bieân Hoaø vaø Thuû Daàu Moät; vaø thaønh laäp tænh 

Phöôùc Thaønh, Bình Long, Phöôùc Long, Long Khaùnh. Ñaây laø nhöõng tænh gaén lieàn vôùi ñòa 

baøn caên cöù mieàn Ñoâng (Phöôùc Thaønh), laø nhöõng nôi coù dieän tích troàng vaø khai thaùc cao 

su raát lôùn, ñaëc bieät hai tænh Bình Long vaø Long Khaùnh coù dieän tích khai thaùc lôùn nhaát, 

soá löôïng coâng nhaân ñoâng nhaát[19;212]. 

Sau khi phaân chia laïi ñòa phaän, Thuû Daàu Moät, Phöôùc Thaønh, Bình Long, Phöôùc 

Long gaáp ruùt xaây döïng caên cöù, xaây döïng löïc löôïng vuõ trang, kieän toaøn boä maùy toå chöùc 

cô sôû Ñaûng. Caùn boä cuûa Ban caùn söï Ñaûng caáp tænh, huyeän, xaõ ñöôïc luaân chuyeån, boå 

sung ñuû ñeå kòp thôøi cuûng coá chính quyeàn caùch maïng ôû ñòa phöông vaø laõnh ñaïo phong 

traøo ñaáu tranh.  

Ñoàn ñieàn cao su ôû caùc tænh, cuoái naêm 1961, ñaõ xaây döïng ñöôïc ñaày ñuû cô sôû caùch 

maïng trong coâng nhaân. Caùc hoaït ñoäng ñaáu tranh duø laø baèng hình thöùc chính trò, vuõ trang 

hay binh vaän ñeàu ñöôïc chính quyeàn caùch maïng ñòa phöông kieåm soaùt vaø hoã trôï. Phong 

traøo ñoàng baøo daân toäc, vôùi vieäc coâng nhaân cao su ngöôøi daân toäc xaây döïng “raãy caùch 

maïng” laø tieâu bieåu, ñaõ naâng theá laøm chuû cuûa coâng nhaân, ñoùng goùp theâm nhieàu löông 

thöïc cho löïc löôïng caùch maïng. 

Theo yeâu caàu cuûa tình hình vaø ñeå taïo thuaän lôïi trong laõnh ñaïo, chæ ñaïo, ñaàu naêm 

1964, Ban coâng vaän Mieàn chính thöùc ñöôïc thaønh laäp ôû Bình Long. Buøi San – Bí thö 

Khu uûy Khu 10 ñöôïc cöû laøm Tröôûng Ban coâng  vaän. Cöûu Long vaø Chín Lieâm laøm phoù 
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ban, ban coâng vaän Mieàn, khu mieàn Ñoâng ñaõ kòp thôøi chuyeån höôùng chæ ñaïo ñoái vôùi 

phong traøo coâng nhaân cao su. Ban coâng vaän Mieàn chæ roõ quoác saùch aáp chieán löôïc cuûa 

Myõ-Dieäm laø moät hình thöùc caáu keát cao giöõa nguî quyeàn vaø tö baûn ñoàn ñieàn nhaèm ñaùnh 

vaøo phong traøo coâng nhaân cao su, nhöng aáp chieán löôïc caøng ñöôïc trieån khai roäng thì 

maâu thuaãn giöõa nguî quyeàn vaø tö baûn ñoàn ñieàn caøng gay gaét, maâu thuaãn veà quyeàn lôïi 

giai caáp, quyeàn lôïi daân toäc giöõa coâng nhaân cao su vaø nguî quyeàn caøng lôùn [15;312].   

Naém ñuùng tình hình giaëc ôû töøng khu vöïc, Ban coâng vaän, thaùng 07 naêm 1964, ñaõ ra 

nghò quyeát, xaùc ñònh vò trí, taùc duïng cuûa phong traøo coâng nhaân cao su ñoái vôùi vuøng noâng 

thoân vaø ñoâ thò, vaø ñeà ra ba nhieäm vuï troïng taâm cuûa phong traøo laø: Ra söùc phaù aáp chieán 

löôïc, môû roäng caên cöù ñòa toaøn dieän, xaây döïng löïc löôïng vuõ trang, giöõ moái quan heä giöõa 

toå chöùc vaø hoaït ñoäng coâng khai vôùi toå chöùc hoaït ñoäng bí maät cuûa coâng nhaân[20;217]. 

3.2.3.2. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su baûo veä, phaùt huy thaønh quaû Ñoàng 

Khôûi 

Sau Ñoàng Khôûi, coâng nhaân cao su ñaõ laøm chuû ñöôïc moät phaàn taøi saûn laøng sôû, naâng 

vò theá cuûa mình leân baäc cao hôn.  

Ñeå baûo veä, phaùt huy thaønh quaû Ñoàng Khôûi, giöõ quyeàn laøm chuû, ñaàu naêm 1961, 

Ñaûng uûy Daàu Tieáng, UÛy ban töï quaûn chuû ñoäng gôûi thö vaø trao ñoåi tröïc tieáp vôùi ñaïi dieän 

giôùi  chuû ñoàn ñieàn, yeâu caàu hoï phaûi thöïc hieän cheá ñoä lao ñoäng, kinh doanh phaûi coù 

nghóa vuï noäp thueá cho caùch maïng, chaáp haønh luaät ñònh cuûa caùch maïng, nhöõng vaán ñeà gì 

lieân quan ñeán coâng nhaân phaûi trao ñoåi thoâng qua coâng ñoaøn vaø ban töï quaûn. Yeâu caàu 

naøy ñaõ ñöôïc chuû ñoàn ñieàn chaáp nhaän thöïc hieän. 

Thaùng 06 naêm 1961, coâng nhaân laøng 6 Daàu Tieáng nhieàu laàn ñình coâng ñaáu tranh ñoøi 

giaûm phaàn caây caïo[166;5]. Thôøi gian ñình coâng laàn sau laâu hôn laàn tröôùc, buoäc teân 

Huyønh Hieáu Nghóa (Boä tröôûng Noäi vuï)ï phaûi khaån caáp baùo caùo lieân tuïc veà Boä tröôûng 

ñaëc nhieäm an ninh, Phoù Toång Thoáng vaø Boä tröôûng Lao ñoäng Saøi Goøn, trích vaên nhö 

sau: 

“Ngaøy 03 thaùng 10 naêm 1961, taïi ñoàn ñieàn Mít-sô-lanh quaän Daàu Tieáng tænh Bình 

Döông, Ban Giaùm Ñoác ñoàn ñieàn coù trình cho Nha toång thanh tra lao ñoäng 77 ñôn cuûa 

moät soá coâng nhaân xin taêng löông töø 15 ñeán 20 ñoàng moãi ngaøy, töùc töø 40 ñeán 50%. Lyù 

do vì giaù sinh hoaït leân cao. 

Coâng ty Mít-sô-lanh cho bieát theâm raèng, seõ coù nhieàu ñôn töông töï … Vieät Coäng coøn 

ñeán taän choã ñeå kieåm soaùt söï ñöa ñôn cuûa coâng nhaân. 
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Xuyeân qua vuï tranh chaáp treân, Boä toâi nhaän thaáy, taïi vuøng Taây Ninh vaø quaän Daàu 

Tieáng Vieät coäng ñaõ hoaït ñoäng raùo rieát… haäu quaû tai haïi raát nhieàu ñeán neàn kinh teá quoác 

gia. Nhö Boä toâi ñaõ trình baøy taïi coâng vaên soá 344/BLÑ/LÑ/M ngaøy 12 thaùng 09 naêm 

1961 laø phöông phaùp höõu hieäu nhaát ñeå giaûi quyeát vaán ñeà an ninh laø môû cuoäc haønh quaân 

taïi caùc ñoàn ñieàn keå treân ñeå truy naõ Vieät coäng”[145;2] 

Ngaøy 19 thaùng 11 naêm 1961, Huyønh Hieáu Nghóa laïi khaån caáp baùo caùo veà vieäc “Vieät 

Coäng xuùi giuïc coâng nhaân ñoàn ñieàn ñình coâng”, coù noùi ñeán cuoäc ñình coâng ngaøy 09-10-

1961 cuûa coâng nhaân Daàu Tieáng: 

Ngaøy 9 thaùng 10 naêm 1961, 120 coâng nhaân caïo muû laøng 3, laøng 4, laøng 5 ñaõ ñình 

coâng ñeå yeâu caàu chuû ñoàn ñieàn giaûm bôùt phaàn caây caïo vaø taêng löông khoaûng 40 ñeán 

50%, yeâu saùch naøy tha ät laø quaù ñaùng… Vuï tranh chaáp naøy laø do ñoái phöông xuùi giuïc… 

chaéc chaén ñaõ coù baøn tay Vieät Coäng ñieàu khieån, caùc cuoäc ñình coâng ñaõ lan roäng ñeán caùc 

ñoàn ñieàn khaùc, nhö Bình Long, Phöôùc Long. v.v…[145;2-3] 

Nguyeãn Vaên Thoaïi, Chaùnh söï vuï Sôû Hoaø giaûi phaân tranh Nha Toång thanh tra lao 

ñoäng Saøi Goøn ñaõ baùo caùo gôûi Boä Noäi Vuï, ñaëc bieät cuõng ñaõ löu yù tôùi caùc cuoäc ñình coâng 

cuûa coâng nhaân Daàu Tieáng naêm 1961: 

“…B. Yeâu saùch cuûa coâng nhaân do Vieät Coäng xuùi giuïc: 

… taïi ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, moät soá coâng nhaân ñöa ñôn caù nhaân yeâu saùch taêng löông 

vaøo khoaûng 40-50%. Do Vieät Coäng xuùi giuïc, coâng nhaân ñaõ ñình coâng nhöõng ngaøy 9 

thaùng 10; ngaøy 20 thaùng 10, ngaøy 6 thaùng 11, ngaøy 7 thaùng 11 naêm 1961 vaø hieän nay 

coøn ñe doaï ñình coâng nöõa. 

Theo tôø trình cuûa Toång Giaùm Ñoác caûnh saùt vaø coâng an, Vieät coäng ñoøi thaâu thueá cuûa 

chuû ñoàn ñieàn 200.000 ñ vaø moãi gia ñình 100ñ… 

…nhöõng tranh chaáp chính trò nuùp sau chieâu baøi lao ñoäng thaät khoù giaûi quyeát…” 

[145;3]. 

Taïi Phöôùc Thaønh, cuøng vôùi nhaân daân Phuù Giaùo, Taân Uyeân, coâng nhaân sôû cao su 

Phöôùc Hoaø ñaõ vaän ñoäng quyeân goùp ñöôïc 4.000 lít gaïo gôûi cho boä ñoäi Khu. Ñoäi du kích 

coâng nhaân ñaõ cuøng vôùi du kích caùc xaõ, boä ñoäi tham gia ñaùnh dieät caùc ñoàn boùt giaëc goùp 

phaàn cuøng löïc löôïng khaùng chieán giaûi phoùng tænh lî Phöôùc Thaønh (ngaøy 17 thaùng 9 

naêm 1961)[46;62]. 

Phaùt huy chieán thaéng Phöôùc Thaønh, ngaøy 26 thaùng 09 naêm 1961, Tænh uyû Thuû Daàu 

Moät phaùt ñoäng 12.000 coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Lai Kheâ, Quaûn Lôïi phoái hôïp 
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ñaáu tranh choáng ñaøn aùp, choáng khuûng boá coâng nhaân, choáng cuoäc baàu cöû Dieäm-Thô. 

Coâng nhaân ñöa ñôn ñoøi Ngoâ Ñình Dieäm töø chöùc. Quaân lính choát ñoùng cuûa chi khu ñaõ 

bao vaây noå suùng ñe doaï. Laäp töùc theâm 7.000 coâng nhaân nhaäp cuoäc. Cuoäc ñaáu tranh 

dieãn ra quyeát lieät taïi thò traán Daàu Tieáng buoäc quaän tröôûng Ngaø, ñích thaân ra maët xoa 

dòu: “Baø con ñoøi oâng Dieäm töø chöùc, toâi ñaâu giaûi quyeát ñöôïc, ñôn cuûa baø con toâi seõ ñöa 

leân oâng Dieäm” [34;290]…  

Sau caùc cuoäc ñaáu tranh naøy coâng nhaân ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu: ñöôïc ñi chôï mua 10 kg 

gaïo (luùc naøy 8 ñoàng tieàn Saøi Goøn 01 kg), 01 tón nöôùc maém, 02 hoäp söõa… nhöõng thöù maø 

tröôùc kia chuùng khoâng cho coâng nhaân ra chôï mua ñeå duøng[34;290]. 

Trong suoát naêm 1961, coâng nhaân Phöôùc Hoaø, Daàu Tieáng, Lai Kheâ, Hôùn Quaûn… 

khoâng ngöøng ñaáu tranh vôùi chuû tö baûn ñoøi quyeàn daân sinh daân chuû, ñaáu tranh choáng 

kìm keïp cuûa boä maùy nguî quyeàn ñòa phöông. ÔÛ töøng ñôït ñaáu tranh, coâng nhaân bieát keát 

hôïp caùc theá hôïp phaùp, baùn hôïp phaùp vaø baát hôïp phaùp ñeå hoaøn thaønh söù meänh giaûi 

phoùng laïi ñoàn ñieàn, giöõ ñöôïc theá laøm chuû sau Ñoàng Khôûi. 

3.2.3.3. Coâng nhaân cao su ñaáu tranh kinh teá keát hôïp ñaáu tranh chính trò 

Phong traøo coâng nhaân cao su ñaáu tranh vôùi chuû tö baûn ñoàn ñieàn luoân höôùng ñeán muïc 

tieâu daân sinh vaø daân chuû. Ñaáu tranh kinh teá keát hôïp vôùi ñaáu tranh chính trò. Khaåu hieäu 

daân sinh keát hôïp vôùi khaåu hieäu chính trò taïo thaønh theá ñaáu tranh toaøn dieän trong thôøi 

gian naøy.  

Haàu heát trong caùc cuoäc ñaáu tranh chính trò, coâng nhaân cao su ñeàu laøm coâng taùc binh 

vaän. Bieát tranh thuû nhöõng caûm tình caùch maïng cuûa binh só vaø gia ñình binh só nguïy. Bieát 

phaùt huy söùc maïnh taäp theå ñeå taïo neân theá maïnh giaønh nhöõng thaéng lôïi.  

Coù gaàn 1.200 cuoäc ñaáu tranh tröïc dieän cuûa coâng nhaân cao su vôùi nguî quaân choáng 

gom daân, choáng khuûng boá [31;416]. Vôùi moät söùc maïnh taäp theå, coâng nhaân cao su ñaõ 

ñoaøn keát laøm trì hoaõn keá hoaïch tieán haønh laäp aáp chieán löôïc treân dieän roäng. Myõ-nguïy 

duøng xe cô giôùi uûi saäp nhaø, coâng nhaân giuùp nhau döïng laïi nhaø. Lính gom daân vaøo khu 

taäp trung, coâng nhaân laïi bung veà ñaát cuõ. Lính baén phaùo vaøo laøng, vaøo loâ laøm chaùy nhaø, 

cheát ngöôøi, coâng nhaân laäp töùc khieâng xaùc naïn nhaân veà thò traán ñaáu tranh ñoøi boài 

thöôøng. Myõ-nguïy duøng xe taêng uûi phaù raãy, coâng nhaân chaët haï caây caûn ñöôøng. Phong 

traøo choáng phaù aáp chieán löôïc dieãn ra quyeát lieät. Taïi Daàu Tieáng, coâng nhaân ñoát caû 11 xe 

cuûa sôû taïi loâ 16, 54 ñeå phaûn ñoái Myõ-nguïy duøng phöông tieän vaän chuyeån cuûa ñoàn ñieàn 
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chôû coâng nhaân ñi laøm aáp chieán löôïc. Sau ñoù, coâng nhaân laïi vaän ñoäng chuû sôû ñaáu tranh 

buoäc nguî quyeàn phaûi boài thöôøng cho ñoàn ñieàn[166;12]. 

Ngay sau khi Myõ-nguî hoaøn taát coâng vieäc laäp aáp chieán löôïc, coâng nhaân cao su vaãn 

kieân trì ñaáu tranh chính trò vôùi moät muïc tieâu laø: ñaáu tranh choáng cöôõng eùp lao ñoäng, 

khoâng ñi lính…. Ngoaøi ra, coâng nhaân ñaõ lieân laïc vôùi löïc löôïng caùch maïng phía ngoaøi loâ 

cao su ñeå thoâng tin, chuyeån löông thöïc, tieáp teá döôïc phaåm. Coâng nhaân cao su Daàu 

Tieáng, Beán Cuûi, Loäc Ninh… thöôøng xuyeân thöïc hieän vieäc nhoå truï, caét raøo keõm… gom lôïi 

phaåm göûi ra ngoaøi ñoàn ñieàn. Hình thöùc ñaáu tranh choáng bình ñònh, choáng phaù aáp chieán 

löôïc luoân giöõ theá hôïp phaùp, baùn hôïp phaùp vaø baát hôïp phaùp. Luùc naøy, moãi coâng nhaân 

caùch maïng ñeàu trôû thaønh moät chieán só, vöøa ñaáu tranh choáng bình ñònh, vöøa hoã trôï cho 

boä ñoäi, du kích vaøo ñoàn ñieàn cao su dieät aùc, phaù kìm. Coâng nhaân cao su ñaõ taïo aùp löïc 

lôùn ñoái vôùi hai ñoái thuû Myõ-nguïy vaø chuû ñoàn ñieàn boùc loät.     

Nhöõng hình thöùc ñaáu tranh nhö phong traøo “ñaáu tranh nhaäp thò”, hay hoâ hoaùn, ñaùnh 

moõ ban ñeâm khi lính quaáy phaù hoaëc tröø khöû nhöõng teân aùc oân, chæ ñieåm… tuy coù taùc duïng 

raên ñe moät soá teân phaûn ñoäng, nhöng khoâng ñuû söùc haï uy theá caû boä maùy chính quyeàn 

ñòch ôû cô sôû vaø caùc ñôn vò vuõ trang cuûa chuùng. Hình thöùc ñaáu tranh chính trò coù söû duïng 

baïo löïc rieâng leû, khoâng ñuû maïnh ñeå taïo söï chuyeån bieán cô baûn tình hình toaøn mieàn 

Nam. 

Trong ñieàu kieän Myõ-nguïy kìm keïp baèng quaân khí maïnh thì vieäc xaây döïng vaø phaùt 

trieån löïc löôïng vuõ trang taïi choã caøng trôû neân caáp baùch.  

Trong ñaáu tranh, coâng nhaân cao su luoân luoân keát hôïp chaát keo keát dính giöõa ñaáu 

tranh chính trò vaø vuõ trang vôùi ñaáu tranh ñoøi quyeàn lôïi kinh teá. Sau chieán thaéng Phöôùc 

Thaønh (09-1961), Ñaûng uûy Daàu Tieáng ñaõ vaän ñoäng coâng nhaân caùc laøng 2, 6, 6 bis, 7, 

bieåu tình, ñình coâng, tuyeät thöïc, choáng teân seáp ngöôøi Phaùp (coâng nhaân thöôøng goïi laø 

“Taây oáng ñieáu”) hay öùc hieáp vaø ñaùnh ñaäp coâng nhaân. Cuoäc ñaáu tranh ñaõ ñöôïc coâng 

nhaân Beán Cuûi nhieät tình uûng hoä. Haøng traêm coâng nhaân ñaõ keùo vaøo thò traán bieåu tình 

buoäc nguî quyeàn phaûi can thieäp. Ban chæ ñaïo ñaáu tranh ñaõ kheùo leùo tranh thuû ñöôïc 

nguî quyeàn ñeå laøm aùp löïc vôùi chuû tö baûn. Keát quaû chuû sôû phaûi ñuoåi teân seáp ngöôøi Phaùp 

aùc oân, ñoàng thôøi chaáp nhaän cho coâng nhaân mua theâm moãi ngöôøi 10 kyù gaïo vaø caùc vaät 

duïng khaùc[166;22]. 

Ñaûng uûy, ban caùn söï, chi boä ñaûng taïi caùc laøng sôû ñaõ uyeån chuyeån trong chæ ñaïo ñaáu 

tranh, laáy moái maâu thuaãn giöõa chuû tö baûn vaø nguî quyeàn laøm theá maïnh cho phía caùch 
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maïng; tranh thuû nguî quyeàn choáng tö baûn boùc loät, ñoøi taêng löông, caûi thieän ñôøi soáng, 

choáng cuùp phaït, choáng ñaùnh ñaäp coâng nhaân; vaän ñoäng chuû tö baûn uûng hoä coâng nhaân 

ñaáu tranh vôùi nguî quyeàn, choáng baén phaùo vaøo laøng, vaøo loâ, choáng baét lính… Taïi Daàu 

Tieáng, chi boä taïi choã tranh thuû chuû sôû kyù vaøo kieán nghò choáng baén phaùo vaøo loâ cao su,  

ñieàu ñoäng ñöôïc caùc löôït goàm 5, 6 xe chôû muû cao su cuûa sôû ñöa coâng nhaân ra thò traán 

ñaáu tranh. 

Taïi Phöôùc Hoaø, Daàu Tieáng, Thuaän Lôïi …, khi Myõ-nguïy baét lính, coâng nhaân ñaõ tình 

nguyeän gia nhaäp daân veä, ñi laøm thanh nieân noäi tuyeán trong haøng nguõ nguïy quyeàn, vöøa 

laøm binh vaän laáy suùng, ñaïn göûi ra cho boä ñoäi, vöøa ñöa löïc löôïng ôû ngoaøi vaøo dieät aùc, 

phaù kìm beân trong aáp [191;25] 

Ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vôùi nguî quyeàn vaø vôùi chuû ñoàn ñieàn khoâng chæ ñeå 

baûo veä quyeàn lôïi coâng nhaân, maø coøn nhaèm vaøo muïc tieâu lôùn hôn laø ñoùng goùp cuûa caûi 

cho kinh teá caùch maïng. Thaùng 11 naêm 1963, taïi Daàu Tieáng, coâng nhaân beân trong taïo 

ñieàu kieän ñöa löïc löôïng vuõ trang vaøo ñoàn ñieàn ñöa ñöôïc Phoù Giaùm Ñoác sôû ra caên cöù. 

Vieân quan naøy ñöôïc giaùo thuyeát baèng chính saùch Maët traän. Keát quaû, coâng ty cao su 

Mít-sô-lanh ñaõ ñoàng yù noäp 15 trieäu ñoàng tieàn thueá 1960-1964 vôùi lôøi höùa cöù moãi naêm 

ñeàu ñoùng goùp cho caùch maïng 5 trieäu ñoàng. Baèng caùch laøm treân, thaùng 02 naêm 1964, 

coâng ty SIPH cuõng ñoùng goùp ñöôïc cho caùch maïng treân 50 trieäu ñoàng[31;419]. 

Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät thôøi gian naøy ñaõ taïo ñöôïc 

theá phoái hôïp ñoàng boä, nhòp nhaøng vôùi phong traøo ñaáu tranh cuûa noâng daân ôû vuøng noâng 

thoân nhö caùc xaõ Thanh An, Long Nguyeân… hoaëc phoái hôïp uûng hoä phong traøo ñaáu tranh 

cuûa coâng nhaân lao ñoäng Saøi Goøn. Thaùng 08 naêm 1964, 15.000 coâng nhaân cao su Daàu 

Tieáng, Loäc Ninh, Thuaän Lôïi ñaõ tieán haønh baõi coâng uûng hoä cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng 

nhaân haõng deät Vi-my-tex. Trong nhöõng naêm 1961 ñeán 1964, phong traøo ñaáu tranh cuûa 

coâng nhaân theå hieän ñöôïc tinh thaàn ñoaøn keát giai caáp vì söï nghieäp chung. Keát quaû to lôùn 

töø 1.500 cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân thoáng keâ treân toaøn Mieàn mang laïi laø caùc chuû 

ñoàn ñieàn cau su toaøn mieàn phaûi chaáp nhaän yeâu saùch vaø taêng löông coâng nhaân 

30%[31;420].   

Söùc chieán ñaáu cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laø ngoan cöôøng, beàn bó, vaø giöõ 

ñöôïc theá maïnh sau Ñoàng Khôûi. Ñaáu tranh chính trò doàn daäp, keát hôïp vôùi ñaáu tranh kinh 

teá ñoøi quyeàn lôïi daân sinh thieát thöïc, ñaáu tranh töø ít ñeán nhieàu, töø thaáp ñeán cao, töø 
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thöông löôïng ñeán baïo löïc coâng khai, töø ñieåm ñeán dieän roäng. Duøng baïo löïc caùch maïng 

choáng laïi baïo löïc phaûn caùch maïng, vöôït qua ñöôïc söï khuûng boá cuûa giaëc.  

3.2.3.4. Phong traøo du kích chieán tranh cuûa coâng nhaân cao su ñaùnh “bình ñònh”, “phaù 

aáp chieán löôïc” 

Ñoái phoù vôùi phong traøo caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vaø nhaân daân 

caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä, ngaøy 23 thaùng 03 naêm 1962, Myõ - nguî môû chieán dòch 

“Maët trôøi moïc” ñeå “queùt saïch Vieät Coäng” ôû caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä.  

Tung vaøo chieán cuoäc naøy 8.000 quaân, 50 maùy bay leân thaúng vaø nhieàu loaïi maùy bay 

khaùc, Myõ-nguïy tieán haønh haøng traêm cuoäc caøn queùt, phaù treân 3.000 ngoâi nhaø, mang ñi 

32.000 giaï luùa, gieát cheát 250 ngöôøi, laøm bò thöông gaàn 200 ngöôøi, baét giam 1.337 

ngöôøi… Coâng nhaân cao su mieàn Ñoâng phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhaân daân ñòa phöông vaø boä 

ñoäi chuû löïc lieân tuïc chieán ñaáu ñaùnh baïi chieán dòch naøy. Toång coäng, löïc löôïng khaùng 

chieán ñaõ ñaùnh gaàn 500 traän lôùn nhoû, tieâu dieät haøng ngaøn teân lính vaø tieán haønh gaàn 

1.200 cuoäc ñaáu tranh tröïc dieän vôùi chính quyeàn nguî[98;148]. 

Chuû tröông “queùt saïch” Vieät Coäng khoâng thaønh coâng. Myõ-nguïy tieáp tuïc gom daân, 

laäp theâm “aáp chieán löôïc”, möu ñoà giaønh laïi theá chuû ñoäng, bình ñònh mieàn Nam trong 

voøng 18 thaùng.  

Traàn Quoác Böûu theo chaân Myõ-nguïy, ngaøy ñeâm haønh quaân taùi chieám, gom daân laäp 

aáp, taêng cöôøng baén phaùo vaøo nôi coâng nhaân ôû vaø laøm vieäc, gaây neân bao caûnh ñau 

thöông tang toùc.   

Vôùi haønh ñoäng bình ñònh khoác lieät naøy, Trung öông Cuïc mieàn Nam vaø Khu Uyû 

mieàn Ñoâng quyeát ñònh khôûi xöôùng phong traøo coâng nhaân noåi daäy khaép nôi choáng bình 

ñònh, choáng keá hoaïch Sta-laây Staây-lo. ÔÛ ñaâu khí theá ñaáu tranh cuûa coâng nhaân vaø nhaân 

daân ñòa phöông cuõng soâi suïc töøng ngaøy. Lính caøn vaøo laøng du kích ñaùnh traû. Lính cuïm 

quaân, coâng nhaân laøm binh vaän. Ban ngaøy lính baét ñaøo haøo aáp chieán löôïc, ban ñeâm coâng 

nhaân ruû nhau ra phaù. Myõ-nguî aâm möu moät, coâng nhaân ñaùnh traû möôøi[34;220].  

18 thaùng bình ñònh, Myõ-nguïy gaây ra cho ñoàng baøo mieàn Nam vaø coâng nhaân cao su 

nhöõng thieät haïi khoâng theå thoáng keâ ñöôïc. Thuû ñoaïn veà vieäc laäp ra aáp chieán löôïc cuûa 

Myõ - nguî mang tính toaøn dieän. ÔÛ Bình Long, soá aáp chieán löôïc treân toaøn khu vöïc leân 

ñeán con soá 75. Do löïc löôïng caùch maïng coù cô sôû chính trò beân trong vaø ñöôïc söï vaän 

ñoäng tích cöïc cuûa ñoäi muõi coâng taùc, thaùng 5 naêm 1961 hôn 4.000 coâng nhaân caùc ñoàn 

ñieàn Minh Thaïnh, Xa Caùt, Xa - Coâ, Traø Thanh, Xa Traïch, Phuù Mieâng… keùo vaøo thò xaõ 



 343 

An Loäc tröïc dieän vôùi Myõ-nguî ñoøi huûy boû keá hoaïch bình ñònh 18 thaùng, baõi boû aáp chieán 

löôïc. Cuoäc ñaáu tranh naøy tranh thuû ñöôïc söï ñoàng tình uûng hoä cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân 

trong thò xaõ, cuûa ngöôøi daân toäc, buoäc tænh tröôûng Toaùn phaûi ñöùng ra nhaän kieán nghò vaø 

höùa giaûi quyeát yeâu caàu cuûa coâng nhaân ñeå xoa dòu phong traøo. Sau ñoù, coâng nhaân Minh 

Hoaø, Minh Thaïnh noåi daäy phaù heát haøng raøo, gieát tröôûng aáp, giaûi phoùng caùc laøng 2, 3 

Minh Thaïnh. Caùc nôi khaùc nhö Xa Caùt, Xa Traïch, Taân Khai, Nha Bích… coâng nhaân 

cuøng ngöôøi daân ñòa phöông phaù raõ, phaù loûng boä maùy kìm keïp cuûa Myõ-nguî. ÔÛ Xa 

Traïch, coâng nhaân caùch maïng gieát 02 tröôûng aáp, trong ñoù coù xu Tuaán kheùt tieáng gian aùc. 

ÔÛ Taân Khai, coâng nhaân gieát höông chuû Daàu, Nguyeãn Vaên Tuaán tay sai nguî. ÔÛ Taøu OÂ, 

coâng nhaân gieát haøng loaït nhöõng teân Taùm Ai, Tö Dôùn, Baûy Hoa, Baûy Duïng. ÔÛ Nha 

Bích, coâng nhaân gieát teân bình ñònh Laâm Heïn, teân Cöôøng ôû Soùc Lôùn. Coâng nhaân cao su 

lieân tuïc ñoùn ñaùnh lính treân quoác loä 13, baét ñöôïc ñaïi uyù Traàn Vaên Giaøu laø dinh ñieàn 

tröôûng Bình Ninh (Bình Long-Taây Ninh) [19;234]. Binh lính nguî lo sôï, co cuïm, troán 

vaøo caùc khu vöïc trung taâm thò xaõ, thò traán. Vuøng giaûi phoùng ñöôïc môû roäng. ÔÛ caùc aáp 

chieán löôïc, söï kìm keïp ñaõ nôùi loûng ñöôïc moät phaàn.  

ÔÛ Loäc Ninh, töø thaùng 06 naêm 1961, Myõ - nguî thöïc hieän keá hoaïch caøn queùt ñeå gom 

daân laäp aáp chieán löôïc. Löïc löôïc caùch maïng cuõng ñaõ öùng phoù kòp thôøi. Trung ñoäi vuõ 

trang Loäc Ninh phoái hôïp vôùi caùc ñoäi du kích caùc laøng coâng nhaân choáng lính caøn, dieät 

aùc, tröø gian, vuõ trang tuyeân truyeàn. Coâng nhaân cao su ñaõ ñoät nhaäp trung taâm quaän lî 

Loäc Ninh, treo côø maët traän, raûi truyeàn ñôn caûnh caùo tay sai aùc oân. Côø maët traän vaø 

truyeàn ñôn laø moái nguy haïi ñeán gaàn ñoái vôùi lính nguïy, neân chuùng doác löïc löôïng caøn 

vaøo caùc laøng cao su baén phaù vaø baét bôù. Ñaõ coù söï chuaån bò tröôùc, ñoäi vuõ trang C31 Loäc 

Ninh vaø B70 cuûa tænh ñaõ  phuïc kích choáng laïi traän caøn naøy, keát quaû, dieät goïn 01 trung 

ñoäi baûo an, thu 10 suùng, beû gaõy cuoäc caøn. [85;65] 

Sau khi gom daân vaøo aáp chieán löôïc, lính phaùt theû caên cöôùc. Ban caùn söï laøng 10 (Loäc 

Ninh) ñaõ chæ ñaïo ngöôøi daân vaø coâng nhaân ñoát theû ñeå giöõ theá hôïp phaùp, tieáp tuïc lieân laïc, 

tieáp teá cho khaùng chieán. Ngöôøi daân toäc thieåu soá ñöôïc du kích hoã trôï, tranh thuû ñöôïc 

binh lính coù caûm tình caùch maïng, ñaõ thu doïn vaät duïng trong nhaø ñöa ra ngoaøi, töï tay ñoát 

nhaø, boû aáp chieán löôïc, bung veà soùc cuõ truù nguï. Nhôø xaây döïng ñöôïc cô sôû beân trong aáp 

chieán löôïc vaø ngay caû beân trong haøng nguõ binh só nguî, laøm toát coâng taùc binh vaän maø 

caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa caùch maïng dieãn ra lieân tuïc. Noäi dung ñaáu tranh dieãn ra töø thaáp 

ñeán cao, giöõ ñöôïc moái lieân laïc vôùi löïc löôïng khaùng chieán. Nhieàu ñoàn ñieàn cao su Quaûn 
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Lôïi, Loäc Ninh, Xa Caùt ñöôïc giaûi phoùng. Haàu heát caùc vuøng saâu heûo laùnh ôû Loäc Ninh, 

Hôùn Quaûn do caùch maïng laøm chuû tình hình, Soùc naøo cuõng coù uûy ban caùch maïng. ÔÛ 

Thomo Ñaï, Laâm Bui - Loäc Quang, Loäc Hoaø (Loäc Ninh), ñoàng baøo ñaõ cuøng nhau laøm 

“raãy caùch maïng” uûng hoä khaùng chieán soâi noåi. Tuy nhieân, cuoäc ñaáu tranh choáng phaù aáp 

chieán löôïc vaãn coøn giaèng co keùo daøi[86;98]. 

Sau 18 thaùng, Keá hoaïch Sta-laây Staây-lo ñaõ quaù haïn maø moïi muïc tieâu cuûa keá hoaïch 

ñeàu khoâng ñaït ñöôïc, keå caû treân hai maët traän “bình ñònh” vaø “taùc chieán”, vaän duïng 

chieán thuaät. Noäi boä tay sai roái ren. Trong khi ñoù chieán thaéng “AÁp Baéc” (02-01-1963) ñaõ 

laøm roõ khaû naêng thaéng Myõ-nguî trong chieán tranh ñaëc bieät cuûa quaân daân mieàn Nam. 

Myõ-nguî phaûi thöøa nhaän: “traän Aáp Baéc vaø nhöõng traän ñaùnh lôùn khaùc cuûa coäng saûn ñaõ 

gaây thieät haïi quan troïng cho quaân ñoäi Vieät Nam coäng hoaø…chöùng toû coäng saûn ñang phaùt 

trieån maïnh”[146;2]. 

Chieán thaéng AÁp Baéc (nay thuoäc tænh Tieàn Giang) laøm chieán thuaät tröïc thaêng vaän, 

thieát xa vaän cuûa Myõ bò thaát baïi. “Thi ñua AÁp Baéc gieát giaëc laäp coâng” laø khaåu hieäu 

chung ñöôïc Trung öông cuïc mieàn Nam phaùt ñoäng trong toaøn Mieàn. Ñaáu tranh chính trò 

phoái hôïp ñaáu tranh vuõ trang laø hieäu quaû nhaát ñeå daàn phaù aáp chieán löôïc. 

AÁp chieán löôïc Vaùng Höông thuoäc chi khu Trò Taâm (Daàu Tieáng); aáp chieán löôïc laøng 

2 laø aáp ñieåm cuûa ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng. Ñaây laø hai “coâng trình” maø Myõ - nguî 

taäp trung xaây döïng ñeå phoâ tröông keát quaû bình ñònh. Khu uûy vaø Ban coâng vaän Khu ñaõ 

choïn ñoàn ñieàn Daàu Tieáng laøm ñieåm ñeå chæ ñaïo ñaùnh phaù aáp chieán löôïc quyeát lieät.  

Moät ñeâm thaùng 03 naêm 1963, moät phaân ñoäi cuûa ñoäi vuõ trang taäp trung Daàu Tieáng 

C64 veà phuïc kích, nghi binh, gaøi traùi,  dieät goïn hai tieåu ñoäi daân veä. Teà aáp beân trong lo 

sôï thaùo chaïy veà chi khu. Lính nguî ruùt boû caùc ñoàn daân veä ôû aáp. Coâng nhaân cao su trong 

aáp bang phaù toaøn boä aáp chieán löôïc. AÁp Vaùng Höông, moät aáp ñieåm cuûa chi khu Trò Taâm, 

ñöôïc giaûi phoùng.[78;98] 

Ñeå giöõ gìn vaø baûo veä maät cô sôû caùch maïng, Ban caùn söï Daàu Tieáng lieân tieáp chæ ñaïo 

tröø khöû nhöõng teân aùc oân (teân Caû Chaâu), töøng gieát nhieàu caùn boä caùch maïng. Döôùi söï hoã 

trôï cuûa boä ñoäi C64, coâng nhaân noåi daäy giaûi phoùng aáp Suoái Döùa, caùc aáp laøng 2, 4, 

6[31;426]. Chi khu Trò Taâm (Daàu Tieáng) bò coâ laäp. Ñöôøng 14 khoâng ñi ñöôïc, Myõ phaûi 

tieáp teá cho tieåu ñoaøn chuû löïc baèng maùy bay [79;111]. 

Khu vöïc cao su Phöôùc Hoaø, töø thaùng 7 naêm 1963, coâng nhaân du kích ba laàn taán coâng 

vaøo aáp chieán löôïc dieät ñöôïc nhoùm daân veä, thu vuõ khí, ruùt ñöôïc löông thöïc[46;62]. 
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Ñoäi coâng taùc cao su Thuaän Lôïi vaø boä ñoäi ñòa phöông phaù aáp Thuaän Hoøa, dinh ñieàn 

Thuaän Kieän 1, 2, Phuù Rieàng, caùc aáp chieán löôïc laøng 2 vaø 3 Ñoân Luaân, laøm chuû 

laøng[19;232] 

Nhöõng thaùng ñaàu naêm 1964, treân caùc vuøng cao su Thuû Daàu Moät, Bình Long, Phöôùc 

Long, haàu heát caùc aáp chieán löôïc cuûa Myõ-nguïy ñaõ maát taùc duïng, uy theá cuûa chuû tö baûn 

ñoàn ñieàn bò giaûm suùt, vò theá laøm chuû cuûa coâng nhaân leân cao, taïo theâm theá cho ñaáu tranh 

veà kinh teá. Ñeán thaùng 11 naêm 1964, coâng nhaân cao su ñaõ noåi daäy laøm chuû vaø giaûi 

phoùng haøng loaït caùc ñoàn ñieàn naèm treân loä 14: Phuù Rieàng, Ña Kia, Thuaän Lôïi, Vónh 

Thieän, Phuù Vaên, Buø Nho… 

Theá laøm chuû ôû moät soá vuøng cao su, coäng vôùi vieäc môû roäng vuøng giaûi phoùng ôû vuøng 

noâng thoân xung quanh, söï suy suïp cuûa nguî quyeàn, söï lôùn maïnh cuûa löïc löôïng caùch 

maïng toaøn Mieàn laø cô sôû ñeå Trung öông cuïc, Boä chæ huy Mieàn quyeát ñònh môû chieán 

dòch Ñoâng Xuaân 1964-1965 ñaùnh baïi hoaøn toaøn chieán löôïc “chieán tranh ñaëc bieät” cuûa 

Myõ nguî. 

Ñi cuøng chieán dòch Ñoâng Xuaân 1964-1965 (töø ngaøy 2 thaùng 12 naêm 1964 ñeán ngaøy 

3 thaùng 1 naêm 1965), du kích coâng nhaân cao su Bình Long ñaép moâ phaù ñöôøng treân loä 14 

töø caàu 57 ñeán caàu Traùng daøi 11 km, sau ñoù cuøng boä ñoäi tænh giaûi phoùng hoaøn toaøn ñoaïn 

ñöôøng naøy[85;30]. 

Töø ngaøy 10 thaùng 5 naêm 1965, quaân caùch maïng tieáp tuïc môû chieán dòch Ñoàng Xoaøi. 

Caùc ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh, Buø Ñoáp, Thuaän Lôïi naèm trong ñòa baøn cuûa chieán dòch. 

Coâng nhaân cao su vaø ñoàng baøo Loäc Ninh ñaõ quyeân goùp ñöôïc 2 xe thuoác taây, ñöôøng, söõa 

ñeå uûng hoä chieán dòch. Coâng nhaân cao su ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi cuøng ñoàng baøo daân toäc 

Phöôùc Long vöøa quyeân goùp uûng hoä gaïo, vöøa ñi taûi ñaïn, taûi thöông, trinh saùt daãn ñöôøng 

cho quaân giaûi phoùng Mieàn taán coâng Myõ-nguïy ôû caùc ñoàn boùt, chi khu, yeáu khu, laøm neân 

nhöõng chieán coâng vang doäi ôû Ñoàng Xoaøi, Ba Gia, Thuaän Lôïi[19;232]. 

Taïi Loäc Ninh, quaân caùch maïng ñaõ giaûi phoùng vaø laøm chuû quoác loä 14A töø sôû Breâ-

linh ñeán giaùp thò traán Buø-Ñoáp, giaûi phoùng haàu heát caùc ñoàn ñieàn cao su. Trong nieàm 

phaán khôûi ñöôïc giaûi phoùng, coâng nhaân haêng haùi tham gia phong traøo du kích chieán 

tranh, xaây döïng laøng xaõ chieán ñaáu.[19;233] 

Taïi caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Beán Cuûi, coâng nhaân laøm chuû 11/22 laøng. Nhieàu laøng 

ñaõ baàu leân uûy ban töï quaûn thay maët coâng nhaân quaûn lyù ñoàn ñieàn, thöïc hieän chính saùch 
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Maët traän ñoái vôùi chuû tö baûn ñoàn ñieàn trong kinh doanh cao su; xaây döïng  laøng, xaõ chieán 

ñaáu, vaän ñoäng gaàn 300 thanh nieân leân ñöôøng tham gia khaùng chieán.[31;430] 

Tính chung töø naêm 1961 ñeán naêm 1965, toaøn mieàn Ñoâng ñaõ giaûi phoùng ñöôïc 

210/310 ñoàn ñieàn cao su (keå caû caùc ñoàn ñieàn cuûa caùc coâng ty tö baûn Phaùp vaø caùc ñoàn 

ñieàn cuûa chuû tö baûn Vieät, Hoa…)[31;430].  

Vai troø ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät, trong nhöõng naêm 1961 ñeán 

naêm 1965, ñöôïc ñaùnh giaù laø quan troïng, ñaëc bieät laø vai troø ñaáu tranh chính trò vaø khaû 

naêng töï giaùc ñöùng vaøo toå chöùc caùch maïng choáng Myõ-nguïy. Coâng nhaân cao su thôøi gian 

naøy ñaõ taïo ra bieän phaùp ñaáu tranh thích hôïp, chuû ñoäng keát hôïp ñaáu tranh chính trò vôùi 

ñaáu tranh kinh teá, laøm ñoøn xeo, taïo baøn ñaïp cho ñaáu tranh vuõ trang. Hoøa bình laø moät 

khaåu hieäu caùch maïng gaén lieàn vôùi nhöõng muïc tieâu cô baûn cuûa coâng nhaân cao su caùch 

maïng laø töï do, laø côm no, aùo aám. 

3.3. COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT GOÙP PHAÀN ÑAÙNH BAÏI CHIEÁN 

LÖÔÏC “CHIEÁN TRANH CUÏC BOÄ” CUÛA MYÕ (1965-1968) 

3.3.1. Vuøng cao su, vuøng troïng ñieåm bình ñònh cuûa Myõ-nguî. 

Thaùng 4 naêm 1965, sau khi khaûo saùt tình hình ôû mieàn Nam. Maùc Na-ma-ra (Mc. 

Namara) vaø Staây-lo (Taylor) baùo caùo veà Myõ: “Tình hình mieàn Nam Vieät Nam nghieâm 

troïng hôn nöõa, quaân ñoäi Vieät Nam Coäng hoaø khoâng ñuû söùc ñöông ñaàu vôùi Vieät coäng, 

töông quan löïc löôïng ôû möùc baùo ñoäng, quyeàn chuû ñoäng ñaõ veà tay Coäng saûn”[19;131].  

Tuy nhieân, vôùi baûn chaát ngoan coá, vaø vôùi tieàm löïc quaân ñoäi chöa töøng thua traän treân 

theá giôùi, ñeá quoác Myõ ñaõ quyeát ñònh tieáp tuïc taêng cöôøng chieán tranh ôû Vieät Nam, 

chuyeån chieán löôïc töø chieán tranh ñaëc bieät sang chieán tranh cuïc boä, tung quaân vieãn 

chinh Myõ, töøng böôùc phaûn coâng, coá giaønh laïi quyeàn chuû ñoäng, giaønh thaéng lôïi quyeát 

ñònh veà chieán löôïc. 

Mieàn Ñoâng Nam Boä noùi chung, khu vöïc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng laø 

ñòa baøn troïng ñieåm “tìm-dieät” cuûa Myõ-nguî. Myõ ñaõ söû duïng moät löïc löôïng vieãn chinh 

lôùn, coù trang bò vuõ khí toái taân, töøng böôùc, thieát laäp caùc caên cöù quaân söï kieân coá, cuïm 

quaân daõ ngoaïi daøy ñaëc taïi caùc ñoàn ñieàn cao su vaø treân ñöôøng giao thoâng quan troïng ñeå 

thöïc hieän nhieäm vuï “tìm-dieät” löïc löôïng caùch maïng, ñoàng thôøi hoã trôï cho quaân nguî 

“bình ñònh” ñaùnh phaù phong traøo coâng nhaân cao su ñaáu tranh.  

Trong caùc ñôït phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ, Myõ ñaõ söû duïng 12.000 quaân, môû caùc 

cuoäc haønh quaân taïi Beán Caùt (ngaøy 8 thaùng 10 naêm 1965 ñeán ngaøy 13 thaùng 10 naêm 
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1965); cuoäc haønh quaân Hao-xtôn taïi Daàu Tieáng (thaùng 5 naêm1966); cuoäc haønh quaân 

At-tôn-bo-rô Daàu Tieáng (thaùng 9 naêm 1966 ñeán thaùng 11 naêm 1966)… tìm dieät löïc 

löôïng caùch maïng, ñaùnh phaù caên cöù khaùng chieán khoác lieät. Myõ duøng xe taêng, bom, 

phaùo, chaát ñoäc khai quang, uûi phaù, phaùt quang cao su doïc caùc truïc loä taïo thaønh vaønh ñai 

an toaøn, huûy hoaïi 11 ñoàn ñieàn ôû Thuû Daàu Moät doïc loä 16, 30, 13… laøm hö haïi haøng loaït 

vuøng cao su[82;292]. 

Nhöõng maùy bay neùm bom chieán löôïc B52 cuûa Myõ tham chieán töø ñaûo Gu-am, neùm 

bom traûi thaûm xuoáng Traûng Lôùn, Bôø caûng xaõ Long Nguyeân, ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, Phuù 

Rieàng. Sau laàn 27 chieác xuaát kích, maùy bay thaû bom vaø raûi truyeàn ñôn hueânh hoang veà 

söùc maïnh cuûa “thaàn möa bom khuûng khieáp”, khieán cho 1.200 ngöôøi cheát vaø nhieàu 

ngöôøi bò thöông [16;147].  

 Hoaït ñoäng mang tính chaát huyû dieät cuûa Myõ ôû vuøng ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät 

khoâng chæ gaây thieät haïi cho tö baûn ñoàn ñieàn, phaù hoaïi cao su, maø quan troïng hôn laø Myõ 

ñaõ ñaùnh vaøo ñôøi soáng vaø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su caùch maïng. Haøng 

loaït ñoàn ñieàn phaûi ngöng saûn xuaát laøm cho coâng nhaân khoâng coù vieäc laøm. Tình hình 

naøy tieáp tuïc taïo neân soá ñoâng coâng nhaân coøn laïi trôû thaønh nhöõng chieán só caùch maïng, 

baùm ñoàn ñieàn, xaây döïng laøng chieán ñaáu, quyeát chieán taïi choã. Tröôùc nhaân daân, chieán só 

cao su cuõng ñöôïc trao nhieäm vuï cuï theå: vöøa saûn xuaát vöøa chieán ñaáu, “tay thuøng dao, tay 

suùng”. 

3.3.2. Tình hình khai thaùc cao su vaø ñôøi soáng coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät. 

Thôøi gian vaøo ñaàu naêm 1966 ñeán cuoái naêm 1968, cuoäc chieán tranh taïi mieàn Ñoâng 

Nam Boä mang maøu saéc huûy dieät, neân nhoùm ngöôøi Vieät, ngöôøi Hoa ñaõ boû hoang phaàn 

ñòa ñieàn cao su (döôùi 500 ha), maø hoï ñaõ töøng quaûn lyù vaø khai thaùc. Coâng taùc toå chöùc vaø 

vaän haønh ôû caùc ñoàn ñieàn lôùn thuoäc caùc coâng ty tö baûn Phaùp cuõng chæ khai thaùc muû ñoä 

chöøng 03 thaùng trong naêm, moät soá ngöng haún hoaït ñoäng troàng, khoâng chaêm soùc vaø 

khoâng khai thaùc.  

Myõ ñaõ môû thoâng ñöôøng, duøng bom, mìn, raûi chaát ñoäc hoaù hoïc phaù ñòa hình hieåm trôû, 

phaù röøng cao su ñeå taïo vaønh ñai an toaøn cho caùc caên cöù quaân söï ñang choát giöõ taïi caùc 

thò traán. Vieäc taïo lôùp boïc an toaøn naøy ñaõ laøm hoang hoùa ñeán 20.338 ha cao su trong 

naêm 1966. Soá lieäu ñaõ ghi nhaän cuï theå coù 5.538 ha bò phaù do bom B52, 14.800 ha bò phaù 

huyû do bom xaêng-napal. Ñoàn ñieàn Daàu Tieáng bò hö haïi 4.000/9.200 ha, Coâng ty cao su 
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SIPH thieät haïi 12.000/21.000 ha trong naêm 1967. Caùc ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, ngöng haún 

vieäc kinh doanh khai thaùc muû[48;185]. 

Coâng nhaân caïo muû khoâng laøm vieäc toát nhö tröôùc vì soáng moät nôi taäp trung xa ñoàn 

ñieàn. Hoï vaãn laø nhöõng ngöôøi khoâng taøi saûn, vaø luoân bò nghieâm trò döôùi chính saùch thöïc 

daân kieåu môùi cuûa Myõ-nguïy. Coâng nhaân treû, khoeû, neáu khoâng thoaùt ly ñi khaùng chieán 

thì bò baét ñi lính. Nguoàn löïc lao ñoäng chính yeáu ôû caùc ñoàn ñieàn giaûm maïnh. Theâm vaøo 

ñoù, côù laø do chieán tranh, neân caùc chuû tö baûn ñoàn ñieàn sa thaûi haøng loaït coâng nhaân ñeå 

giaûi baøi toaùn lôïi nhuaän.  

Vieäc saûn xuaát khai thaùc vöôøn caây cao su trì treä ñaõ laøm sa suùt saûn löôïng muû vaø giaù caû 

so vôùi caùc nöôùc khaùc. Thieät haïi naøy naèm trong côn khuûng hoaûng chung cuûa caû neàn kinh 

teá mieàn Nam luùc baáy giôø.  Kyõ ngheä cheá bieán cao su khoâng phaùt trieån ñöôïc theo nhu caàu 

cuûa theá giôùi, muû cao su ñeàu xuaát khaåu thoâ sang caùc nöôùc tö baûn trong khi cao su thieân 

nhieân gaëp söï caïnh tranh gay gaét cuûa cao su nhaân taïo vaø giaù muû treân thò tröôøng quoác teá 

giaûm maïnh (Giaù muû cao su quoác teá tính ra tieàn mieàn Nam giaûm töø 30,64 ñ/kg xuoáng 

coøn 26,4 ñoàng/kg – naêm 1965, 1966)[31;439]. Ñieàu naøy ñaõ gaây khoù khaên lôùn cho vieäc 

khai thaùc, kinh doanh cao su. 

Baûng thoáng keâ dieän tích, saûn löôïng, xuaát khaåu cao su ôû mieàn Nam 

töø naêm 1965 ñeán naêm 1968 [31;439]. 

Naêm DT troàng 

(ha) 

DT khai 

thaùc (ha) 

Saûn löôïng 

(taán) 

Xuaát khaåu 

(taán) 

Naêng suaát 

(taán/ha) 

1965 

1966 

1967 

1968 

121.660 

126.340 

120.000 

105.703 

62.925 

56.720 

53.595 

41.410 

64.770 

49.455 

42.510 

34.000 

58.161 

44.899 

37.704 

29.248 

0.8 

0.8 

0.7 

0.8 

Trò giaù cao su xuaát khaåu haøng naêm töø 1965 ñeán 1968 cuûa caùc ñoàn ñieàn cao su mieàn 

Nam cuõng giaûm do soá löôïng xuaát khaåu giaûm, do bieán ñoäng cuûa giaù muû treân thò tröôøng 

theá giôùi, ñoàng thôøi cuõng do vieäc xuaát khaåu cao su khoâng ñöôïc chính quyeàn Saøi Goøn trôï 

giaù[31;440]. 

 

 

Baûng thoáng keâ giaù trò xuaát khaåu cao su  

töø naêm 1965 ñeán naêm 1968[31;440]. 
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Naêm Giaù trò xuaát khaåu cao su (ñoàng mieàn Nam) 

1965 

1966 

1967 

1968 

 910.380.000 

 1.225.144.000 

 1.056.897.000 

 776.474.000 

Tuy laø giaù xuaát khaåu muû cao su haøng naêm giaûm, nhöng trò giaù xuaát khaåu cao su ôû 

mieàn Nam vaãn chieám tyû leä cao nhaát so vôùi caùc maët haøng noâng saûn khaùc. [31;441]. 

Baûng so saùnh chæ soá trò giaù xuaát khaåu cao su  

vôùi haøng noâng saûn khaùc[31;441]. 

Naêm 1965 

(1.000ñ) 

1966 

(1.000ñ) 

1967 

(1.000ñ) 

% 

Loaïi 

Cao su 

Gaïo + Phoù saûn 

Noâng saûn khaùc 

(Cheø, caø pheâ...) 

 910.380 

 68 

 179.381 

1.225.144 

  

1.135.640 

1.056.897 

 

 98.6

36 

 76,21 

 11,05 

 10,10 

Tính toång kim ngaïch neàn kinh teá thì cao su xuaát khaåu chieám tyû troïng lôùn, neân chính 

quyeàn Nguïy Saøi Goøn ñaõ coù nhöõng khuyeán khích cuï theå ñeå tö baûn ñoàn ñieàn duy trì saûn 

xuaát cao su. Ngaøy 1 thaùng 8 naêm 1967, chính quyeàn Nguïy ñaõ giaûm thueá xuaát khaåu cao 

su töø 40% xuoáng 20%[31;441]. Ñöôïc möùc hoã trôï naøy, chuû tö baûn ñoàn ñieàn taùi caáu truùc 

laïi cô cheá lao ñoäng vaø tính toaùn tìm lôïi nhuaän cao nhaát baèng phöông caùch tieáp tuïc giaûm, 

caét caùc quyeàn lôïi coâng nhaân. Ñieåm thoáng nhaát giöõa nguî quyeàn vaø tö baûn ñoàn ñieàn laø 

baàn cuøng hoaù ñôøi soáng coâng nhaân, laøm cho coâng nhaân soáng thieáu huït, phaûi lo toan kieám 

caùi aên caùi maëc, lô laø ñaáu tranh caùch maïng. 

Caùch tính toaùn môùi cuûa caùc chuû tö baûn ñoàn ñieàn mang tính thöïc duïng vaãn laø chuû 

tröông caïo veùt, khai thaùc trieät ñeå caùc vöôøn caây cao su coøn laïi, khoâng chaêm soùc, khoâng 

troàng môùi, khoâng caûi tieán thieát bò môùi… Ñeå boùc loät söùc lao ñoäng cuûa coâng nhaân, chuû tö 

baûn ñoàn ñieàn ñaõ tieáp tuïc thöïc hieän khoaùn phaàn caây caïo, traû löông coâng nhaät.  Ñöa ra 

caùc côù chieán tranh, kinh doanh thua loã, cao su bò hö haïi, giôùi chuû sa thaûi, giaûi coâng raát 

nhieàu coâng nhaân giao keøo, tuyeån thôï tuyø dòp vaøo laøm nhaèm giaûm löông, khoâng thöïc 

hieän cheá ñoä lao ñoäng cho ngöôøi bò thoâi vieäc, chaäm taêng löông, vaø chæ giaûi quyeát khi naøo 

coâng nhaân ñaáu tranh quyeát lieät. 
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Ñoái vôùi vuøng noâng thoân khoâng coù cao su. Myõ cuõng raùo rieát gom daân, bình ñònh. 

Noâng daân maát ñaát, khoâng keá sinh nhai, boû nôi cö nguï, chaïy vaøo ñoàn ñieàn, tìm vieäc laøm 

ñeå möu sinh. Söï vieäc naøy ñaõ laøm taêng leân soá ngöôøi thaát nghieäp trong ñoàn ñieàn cao su. 

Chuû tö baûn coù cô hoäi thuaän lôïi ñeå choïn löïa coâng nhaân môùi treû khoeû hôn, thueâ coâng nhaät 

hoaëc laøm tuyø dòp, ñeå khoâng phaûi keâ löông haøng thaùng haøng naêm cho ngöôøi lao ñoäng. 

Naêm 1965, daân soá toaøn vuøng mieàn Ñoâng Nam Boä vaø Taây Nguyeân coù khoaûng 

1.200.000 ngöôøi, trong ñoù coâng nhaân cao su chieám 51.000. Ñeán cuoái naêm 1967 soá löôïng 

coâng nhaân cao su toaøn mieàn coøn khoaûng 41.000, trong ñoù soá löôïng nöõ chieám töø 40% 

ñeán 60%. Haàu heát thanh nieân coâng nhaân bò baét lính hoaëc thoaùt ly theo caùch maïng ñi 

ñaùnh Myõ[137;4]. 

Ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ôû nhöõng naêm 1965-1968 raát phöùc taïp, 

nhieàu thaønh phaàn. Coâng nhaân coâng - tra ôû ñoàn ñieàn lôùn chæ coøn 20% ñeán 30%. Coâng 

nhaân tuyø dòp môùi tuyeån vaøo chieám 30% - 50%. Khoâng coù nguoàn thu ngoaøi löông, coâng 

nhaân ñöôïc giao laøm khoaùn thì höôûng löông coâng nhaät. Moãi ngaøy phaûi caïo muû töø 350 

ñeán 480 caây cao su, giao noäp cho chuû 60 kg muû nöôùc vaø 4 kg muû cheùn, muû mieäng 

[137;7] 

Töø thaùng 6 naêm 1966, tieàn löông bình quaân cuûa coâng nhaân ñöôïc xeáp theo loaïi, theo 

vieäc, nhö sau[137;7]: 

 Ñoái vôùi coâng nhaân chính thöùc: 

- Coâng vieäc caïo muû:  ñöôïc chi traû 56ñ00 vaø 700 gr gaïo/ngaøy 

- Coâng vieäc linh tinh: ñaøn oâng ñöôïc chi traû 48ñ00 vaø 700 gr gaïo/ngaøy. Ñaøn baø: 

40ñ00 vaø 700 gr gaïo/ngaøy. 

 Ñoái vôùi coâng nhaân tuøy dòp:  

- Coâng vieäc caïo muû: ñöôïc chi traû  68ñ00 (khoâng gaïo)  

- Coâng vieäc linh tinh: ñaøn oâng ñöôïc chi traû 48ñ00. Ñaøn baø: 40ñ00 (khoâng gaïo). 

 Ñoái vôùi coâng nhaân kyõ thuaät: ñöôïc chi traû töø 1.800ñ – 3.800ñ/thaùng vaø 700 gr 

gaïo/ngaøy. Naêm 1968, löông coâng nhaân caïo muû chính thöùc ñöôïc taêng leân 74ñ00 

vaø 700 gr gaïo/ngaøy. 

Möùc taêng tieàn löông khoâng theå ñuoåi kòp möùc taêng cuûa vaät giaù. Gaïo töø 35ñ00/kg naêm 

1966 leân 40ñ00/kg naêm 1967 vaø naêm 1968 laø 50ñ900/kg.[137;8] 

Nhö nhöõng naêm tröôùc ñoù, laøm vieäc vaát vaû, löông coâng nhaân cuõng khoâng ñuû ñaûm baûo 

cuoäc soáng ñuû no cho baûn thaân vaø gia ñình. Thaäm chí nhöõng coâng nhaân kyõ thuaät coù tay 
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ngheà gioûi trong ñoàn ñieàn cuõng bò buoäc vaøo vieäc phuïc vuï cho caùc cô quan haäu caàn cuûa 

quaân ñoäi Myõ-nguïy nhö söûa chöõa oâ toâ, laøm cô khí… Maùy bay B52, bom ñaïn caøy caém 

khaép vuøng cao su laøm cho haøng traêm coâng nhaân cheát vaø bò thöông, haøng traêm ngoâi nhaø 

hö haïi, haøng traêm maãu hoa maøu bò phaù huyû, coâng nhaân khoâng nhaø cöûa, phaûi soáng vaát 

vöôûng nôi naøy, nôi khaùc.  

Myõ vaøo, mang theo nhieàu teä naïn nhö coân ñoà, gaùi ñieám… ñeán ñoàn ñieàn. Haïng ngöôøi 

naøy, ñeâm phuïc vuï cho Myõ, ngaøy ñeán laån quaån trong vuøng cao su, gaây nhieàu tai öông, 

oaùn caûnh, laøm hö hoûng con ngöôøi. Caùc cuoäc haønh quaân cuûa Myõ thöôøng dieãn ra keøm 

theo nhöõng haønh ñoäng daõ man nhö laø baén gieát, haõm hieáp phuï nöõ, ñoát nhaø, cöôùp cuûa, 

thui soáng thieáu nieân… Ñoù laø thuù vui cuûa caùc cuoäc haønh quaân Myõ-nguïy vaøo ñoàn ñieàn. 

Khoâng khí cheát choùc, tang toùc cuûa ngöôøi cheát, caây cao su ñoå vì bom phaùo Myõ dieãn ra 

theâ thaûm, phuû truøm vuøng ñaát ñoû töøng ngaøy, töøng giôø…[191;39] 

Voán coù truyeàn thoáng ñaáu tranh vì quyeàn lôïi giai caáp vì giaûi phoùng daân toäc, neân duø 

soáng khaéc khoå vaø nguy hieåm ñeán möùc naøo ñi nöõa, coâng nhaân cao su vaãn quyeát chí baùm 

laøng baùm sôû, vöøa saûn xuaát vöøa chieán ñaáu, soáng vôùi moät lyù töôûng “theo Ñaûng theo Baùc 

Hoà laøm caùch maïng”. 

3.3.3. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät tham gia ñaùnh baïi chieán löôïc “chieán tranh 

cuïc boä” cuûa Myõ – nguî (1965-1968)   

3.3.3.1. Söï chæ ñaïo vaø toå chöùc löïc löôïng coâng nhaân cao su 

Töø giöõa naêm 1965, Myõ ñöa quaân ñoäi oà aït vaøo chieám ñoùng caùc ñoâ thò, ñoàn ñieàn cao 

su, coâng khai ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa nguî quaân, nguî quyeàn.  

Söï coù maët cuûa nöûa trieäu quaân ñoäi vieãn chinh Myõ ôû mieàn Nam, vaø caùc ñoàn ñieàn cao 

su laø moät bieán coá lôùn, gaây ra nhieàu söï ñaûo loän veà moïi maët trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân 

nôi ñaây. Cöôùp ñaát, gieát ngöôøi, ñuoåi nhaø ñeå xaây döïng caên cöù quaân söï; baét lính, ñuoåi phu; 

laïm phaùt tieàn giaáy, chi phí sinh hoaït taêng; thaát nghieäp, troäm caép… laø caùc vaán naïn ñang 

ñeø naëng leân ñôøi soáng khoå nhoïc cuûa ngöôøi daân.  

Tröôùc tình hình Myõ môû roäng chieán tranh, ôû vuøng cao su, Khu uûy mieàn Ñoâng ñaõ chæ 

ñaïo phöông höôùng ñaáu tranh môùi laø: “Phaùt ñoäng quaàn chuùng coâng nhaân saûn xuaát löông 

thöïc, choáng sa thaûi, choáng giaûi coâng, xaây döïng löïc löôïng chính trò, vuõ trang vöõng maïnh, 

laøm toát coâng taùc binh vaän, kieân quyeát baùm truï ôû caùc ñoàn ñieàn giaûi phoùng”.[31;451] 

 “Phaûi ñaåy maïnh cao traøo ñaáu tranh vuõ trang, chính trò, binh vaän, xaây döïng löïc 

löôïng caùch maïng lôùn maïnh, phaùt ñoäng chieán tranh du kích roäng raõi toaøn Mieàn” laø 
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nhieäm vuï ñaõ ñöôïc Hoäi nghò Trung öông cuïc laàn thöù 4 xaùc ñònh phaûi ñaùnh thaéng Myõ 

trong baát kyø tình huoáng naøo [31;450]. 

ÔÛ ñoàn ñieàn cao su, Ban coâng vaän Mieàn chæ ñaïo Khu uûy mieàn Ñoâng toå chöùc Hoäi nghò 

vaøo thaùng 7 naêm 1965, xaùc ñònh phöông höôùng goàm 7 tieâu ñieåm cuï theå: 

- Dieät aùc phaù kìm, phaù aáp chieán löôïc, giaûi phoùng 2/3 laøng sôû. 

- Ñaåy maïnh xaây döïng thöïc löïc chính trò, vuõ trang, ñaåy maïnh ñaáu tranh chính trò, vuõ 

trang. 

- Thöïc hieän cheá ñoä coâng nhaân töï quaûn. 

- Ñoäng vieân nhaân taøi vaät löïc. 

- Caûi tieán söï chæ ñaïo, toå chöùc cuûa Ñaûng. 

- Ñaøo taïo caùn boä. 

- Thöïc hieän ñôït phaùt ñoäng tuyeân truyeàn, phaùt ñoäng giai caáp saâu saéc, coi troïng coâng 

taùc phaùt ñoäng quaàn chuùng[31;453-454]. 

Theá traän ôû ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät laø coù lôïi cho caùch maïng vì vuøng cao su 

vöøa tieàn tuyeán, vöøa laø haäu phöông, laø chieán tröôøng tieâu hao, tieâu dieät sinh löïc Myõ-

nguïy, laø nôi löu quaân, haønh quaân ñaùnh vaøo Saøi Goøn vaø caùc thò xaõ lôùn. Soá löôïng coâng 

nhaân tuy khoâng ñoâng so vôùi khoái daân toaøn mieàn, nhöng laïi laø löïc löôïng giai caáp caùch 

maïng trieät ñeå nhaát, ñuû söùc tham gia giaûi phoùng caùc choát quaân söï troïng yeáu Myõ-nguïy.  

“Xaây döïng cô sôû chính trò vöõng maïnh, phaùt trieån löïc löôïng vuõ trang (bao goàm löïc 

löôïng vuõ trang taäp trung vaø du kích maät, töï veä maät), phaùt trieån chieán tranh du kích, xaây 

döïng laøng xaõ chieán ñaáu, dieät sinh löïc Myõ, dieät aùc phaù kìm, phaùt trieån ñaáu tranh 3 muõi, 

giöõ vuøng giaûi phoùng, tieán leân môû roäng vuøng giaûi phoùng. Trong ñaáu tranh phaûi vaän duïng 

saùch löôïc tranh thuû chuû tö baûn Phaùp ñeå giöõ daân, vöøa duy trì saûn xuaát, vöøa ñaåy maïnh saûn 

xuaát choáng ñoùi, choáng giaûi coâng” [31;455] laø nhieäm vuï thöôøng xuyeân cuûa coâng nhaân 

ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät ñaûm nhaän. 

Thöïc hieän caùc nhieäm vuï treân, ñeán thaùng 8 naêm 1966, heä thoáng toå chöùc coâng ñoaøn, 

chi ñoaøn töø treân xuoáng ñaõ ñöôïc gaày döïng vaø hoaït ñoäng maïnh goàm 74 ban chaáp haønh 

laøng sôû, 216 toå coâng ñoaøn vôùi hôn 2.000 ñoaøn vieân, 14 chi ñoaøn maät vôùi hôn 100 ñoaøn 

vieân thanh nieân[15;219] 

Veà xaây döïng ñaûng, caùc ñoàn ñieàn mieàn Ñoâng coù 38 chi boä vôùi 343 ñaûng vieân (26 chi 

boä maät, 12 chi boä loä) [15;219]. 
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Veà xaây döïng löïc löôïng vuõ trang, ñeán thaùng 6 naêm 1966, toaøn vuøng coù 43 ñoäi du 

kích laøng sôû, moãi ñoäi coù töø 1 toå ñeán 1 tieåu ñoäi, 16 ñoäi du kích ñoàn ñieàn töø 1 tieåu ñoäi ñeán 

2 tieåu ñoäi, 3 ñoäi vuõ trang taäp trung ñoàn ñieàn töø 1 trung ñoäi ñeán 2 trung ñoäi. Ngoaøi ra ôû 

Daàu Tieáng coøn coù ñoäi nöõ phaùo binh vöøa taùc chieán ñoäc laäp vöøa phoái hôïp cuøng caùc löïc 

löôïng vuõ trang khaùc hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Ñeán cuoái naêm 1967, löïc löôïng vuõ trang 

vuøng ñoàn ñieàn cao su ñaõ phaùt trieån leân 80 ñoäi du kích laøng sôû, ñoàn ñieàn, moãi ñoäi coù töø 1 

tieåu ñoäi ñeán 1 trung ñoäi, 6 ñoäi vuõ trang taäp trung, moãi ñoäi coù töø 2 trung ñoäi ñeán 1 tieåu 

ñoaøn, theâm 1 ñoäi bieät ñoäng ôû Daàu Tieáng. Ngoaøi ra, thöôøng xuyeân döøng chaân treân ñòa 

baøn cao su mieàn Ñoâng coøn coù Sö ñoaøn 9 (coøn ñöôïc goïi laø Coâng tröôøng 9 Mieàn), sö 

ñoaøn 7, boä ñoäi ñòa phöông (C64), (D168), (D368)[15;229]…  

Do theá löïc Myõ-nguïy ñang maïnh, neân coâng taùc toå chöùc vaø chæ ñaïo trong caùc naêm 

1965, naêm 1966 coù khoù khaên, chöa thoáng nhaát töø treân xuoáng. Tuy nhieân vaøo töøng luùc, 

töøng nôi, Ban coâng vaän Mieàn ñeàu caét cöû caùn boä coâng vaän tröïc tieáp xuoáng töøng ñòa phaän 

naém thoâng tin, truyeàn ñaït chæ ñaïo. Phoái hôïp vôùi caùc ñòa phöông, nghieân cöùu tình hình, 

laáy chæ ñaïo ñieåm maïnh (Daàu Tieáng) ñeå hoaïch ñònh caùc böôùc hoaït ñoäng tieáp theo. Nhôø 

ñoù, caùch maïng ñaõ xaây döïng ñöôïc theá chieán tranh nhaân daân, ñuû söùc ñaùnh, giöõ vaø môû 

vuøng giaûi phoùng, taïo ñieàu kieän ñeå phaùt ñoäng cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy khaép nôi trong 

vuøng ñoàn ñieàn.  

3.3.3.2. Coâng nhaân cao su trong cuoäc phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn thöù I (1965-

1966) cuûa Myõ 

Cuoái naêm 1965, ñaàu naêm 1966, Myõ phaûn kích quaân caùch maïng baèng vieäc thöïc hieän 

keá hoaïch phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn I, ñaùnh vaøo caùc caên cöù khaùng chieán mieàn 

Ñoâng Nam Boä, tieâu dieät boä phaän chuû löïc Mieàn, phaù kho taøng, giaønh chuû ñoäng quaân söï 

nôi ñaây.  

Quaân daân mieàn Ñoâng, trong ñoù löïc löôïng coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laø ñoâng 

nhaát ñaõ saün saøng ñoái phoù vôùi cuoäc phaûn coâng naøy. Quaân giaûi phoùng, coù Sö ñoaøn 9 

(Coâng tröôøng 9 Mieàn) ñaõ töøng vang danh dieät ñöôïc quaân Myõ ôû  traän Vaïn Töôøng, Ñaát 

Cuoác (Taân Uyeân, ngaøy 3 thaùng 11 naêm 1965). Khaû naêng thöïc taïi cuûa Sö ñoaøn 9 ñang ôû 

theá maïnh, ñuû söùc ñaùnh Myõ daøi ngaøy hôn. Caùc ñòa baøn Lai Kheâ, Daàu Tieáng laø taâm ñieåm 

ñöôïc boä chæ huy Mieàn choïn laøm nôi ñeå ñaùnh vaø thaéng Myõ. 
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Tænh uûy Thuû Daàu Moät, Ñaûng uûy ñoàn ñieàn Daàu Tieáng ñaõ chæ ñaïo huy ñoäng haøng 

traêm coâng nhaân cao su caùc ñoàn ñieàn ñi daân coâng, vaùc ñaïn, vuõ khí, taûi löông thöïc, hoã trôï 

Sö ñoaøn 9 ñaõ laøm neân chieán thaéng Baøu Baøng ngaøy 22 thaùng 11 naêm 1965 [82;309].  

Sö ñoaøn 9 , boä ñoäi cao su Daàu Tieáng tieáp tuïc thöïc hieän tieán coâng giaëc ôû caùc loâ 32, 

22, 34 vaøo saùng sôùm ngaøy 27 thaùng 11 naêm 1965. Maùy bay Myõ öùng cöùu quaân nguïy, 

neùm bom böøa baõi vaøo caùc loâ cao su. Töø laøng 4 ñeán laøng 10 ñeàu laø traän ñòa khoác lieät. 

Söùc chieán ñaáu duõng maõnh cuûa Sö ñoaøn 9 ñaõ taïo khí theá cho coâng nhaân vaøo cuoäc. Ngöôïc 

laïi, tinh thaàn taän tuî khoâng ngaàn ngaïi hy sinh cuûa coâng nhaân ñaõ coå vuõ quaân giaûi phoùng. 

Ñeán 8 giôø saùng cuøng ngaøy, Sö ñoaøn 9 ñaõ laøm chuû traän ñòa, tieâu dieät hai tieåu ñoaøn cuûa 

Chieán ñoaøn 7 nguî, xaùc nguïy naèm ngoån ngang trong caùc loâ cao su. Baøu Baøng, Daàu 

Tieáng trôû thaønh maûnh ñaát lòch söû thieâng lieâng cuûa mieàn Ñoâng Nam Boä[82;311] 

Ngaøy 2 thaùng 05 naêm 1966, Löõ ñoaøn I (Sö ñoaøn “Anh caû ñoû”) Myõ môû cuoäc haønh 

quaân Hao-xtôn (Houston) vaøo khu vöïc Daàu Tieáng. Myõ doäi bom ñaïn, söû duïng chaát hoaù 

hoïc huyû dieät caùc laøng cao su ven tænh loä 2, san baèng nhaø cöûa cuûa coâng nhaân, laäp caên cöù 

quaân söï. Coâng nhaân di dôøi nôi ôû veà soáng gaàn caùc khu caên cöù Myõ[31;461].  

Tröôùc tình theá naøy, Ñaûng uûy ñoàn ñieàn Daàu Tieáng ra chæ ñaïo môùi, giöõ theá “caøi raêng 

löôïc” vôùi Myõ-nguïy ôû ñoàn ñieàn, xaây döïng laøng xaõ chieán ñaáu. Caùc laøng giaûi phoùng cuûa 

ñoàn ñieàn Daàu Tieáng laø vaønh ñai ngaên chaën, bao vaây Myõ-nguïy.  

“Ñoàn ñieàn Vieät Coäng” laø teân goïi maø Myõ ñaõ ñaët ra ñeå ñoái phoù ôû 2 sôû cao su Breâlinh 

vaø Coác Röôùi (Loäc Ninh). Nôi ñaây coù 100 gia ñình coâng nhaân vaø ngöôøi daân toäc thieåu soá 

laø cô sôû caùch maïng. Toaøn boä caùc löïc löôïng vuõ trang veà Loäc Ninh hoaït ñoäng ñeàu ñöôïc 

coâng nhaân hai sôû taän tình giuùp ñôõ töø thoâng baùo tin töùc, giao lieân ñeán tieáp teá uûng hoä 

löông thöïc.[139;11] 

Ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi ñaõ ngöng haún hoaït ñoäng khai thaùc vaø saûn xuaát cao su suoát 4 

naêm (töø naêm 1965 ñeán naêm 1969) vì vuøng naøy laø taâm ñieåm chieán söï aùc lieät. Taát caû 

coâng nhaân cao su ôû ñaây ñeàu thaát nghieäp. Ñoái dieän vôùi tình hình naøy, caùc chæ ñaïo caáp 

treân veà coâng taùc cao su laø höôùng coâng nhaân töï tuùc khai phaù röøng, troàng luùa treân nöông, 

troàng rau raãy, nuoâi gia suùc gia caàm, tích tröõ thöïc phaåm ñeå taïo nguoàn soáng môùi, giöõ daân 

phuïc vuï caùc ñôn vò boä ñoäi veà ñöùng chaân hoaït ñoäng, ñoàng thôøi ñoäng vieân coâng nhaân 

tham gia phong traøo du kích chieán tranh, xaây döïng laøng xaõ chieán ñaáu…[86;108] 

Coâng nhaân caùc sôû Quaûn Lôïi, Xa Coâ, Phöôùc Hoaø cuøng ngöôøi daân trong caùc aáp chieán 

löôïc vuøng ven nhö Buø Na, Ñöùc Boån, Ñöùc Haïnh… vaø nhöõng nôi khaùc, treân höôùng ñöôøng 
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16, 13 lieân tuïc noåi daäy gieát nhöõng keû aùc oân, boû aáp chieán löôïc, veà laøng cuõ sinh soáng. Hoï 

vaän ñoäng nhau tìm mua gaïo, muoái, thuoác chöõa beänh ñeå gôûi ra caên cöù hoaëc ñi daân coâng 

phuïc vuï Coâng tröôøng 9 taùc chieán treân ñöôøng 13. Con ñöôøng 13 luoân laø ñieåm noùng. 

Coâng nhaân ñaõ phoái hôïp vôùi boä ñoäi uy hieáp ñöôøng 13, phaù hö nhieàu xe cô giôùi Myõ, hoã 

trôï boä ñoäi ñòa phöông phaù loûng söï  kìm keïp cuûa Myõ-nguïy[31;463]. 

Vuøng ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät laø tieâu ñieåm caàn thieát phaûi huyû dieät trong cuoäc 

phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn thöù I cuûa Myõ-nguïy. Tuy ngöôøi daân vaø coâng nhaân 

cao su bò gom vaøo trong voøng raøo keõm gai cuûa caùc aáp chieán löôïc, nhöng quaân Myõ-nguïy 

khoâng theå vaø khoâng ñuû söùc laán roäng ra ñöôïc vuøng giaûi phoùng. Löïc löôïng coâng nhaân cao 

su taïi choã tuy khoâng ñoâng ñaûo nhö tröôùc, nhöng hoï vaãn luoân ñi ñaàu trong coâng taùc phuïc 

vuï haäu caàn, tích cöïc phaùt trieån laøng xaõ chieán ñaáu, giöõ vöõng tinh thaàn chieán ñaáu vaø theá 

chính trò vuøng giaûi phoùng.  

3.3.3.3. Coâng nhaân cao su trong cuoäc phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn thöù II (1967-

1968) cuûa Myõ. 

Doác söùc boå sung löïc löôïng vaø phöông tieän chieán tranh, ñaùnh phaù caên cöù Döông 

Minh Chaâu, tieâu dieät quaân chuû löïc, cô quan ñaàu naõo, haäu caàn cuûa quaân caùch maïng, 

chaën ñöôøng bieân giôùi, hoã trôï cho “goïng kìm bình ñònh” ôû xung quanh Saøi Goøn laø muïc 

ñích cuûa cuoäc phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn II cuûa Myõ-nguïy. 

Vuøng ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät vôùi nhieàu truïc ñöôøng giao thoâng quan troïng ñi 

qua, ñaõ trôû thaønh ñòa baøn trieån khai quaân vaø phöông tieän chieán tranh cuûa Myõ nguî, nôi 

xuaát phaùt caùc cuoäc haønh quaân lôùn, nhö AÙt-tôn-bo-rô (Attelboro), Xeâ-ña Phoân (Cedar 

Fall), Giôn-xôn City (Junction City) vaøo caên cöù Döông Minh Chaâu. Tröôùc khi môû cuoäc 

haønh quaân lôùn coù tính chaát quyeát ñònh thì Myõ-nguïy ñaõ ñoå quaân vôùi quy moâ nhoû caøn 

queùt döõ doäi vaøo khu vöïc caùc ñoàn ñieàn cao su ôû Thuû Daàu Moät, Bình Long, Phöôùc Long. 

Duø ôû vò trí naøo, coù thuaän lôïi hay khoù khaên, coâng nhaân cao su ñeàu saün saøng nhaän 

leänh töø chæ ñaïo caáp treân tham gia tröïc tieáp, hoaëc phuïc vuï tuyeán sau cho caùc chieán dòch. 

Haøng traêm coâng nhaân cao su Phöôùc Hoaø, Buø Ñoáp, Hôùn Quaûn, Xa Caùt, Xa Traïch … ñaõ 

xung phong leân ñöôøng ñi daân coâng. Caùc ñoäi du kích laøng, sôû laø nhöõng trinh saùt daãn 

ñöôøng cho chuû löïc. 

Taïi Phöôùc Hoøa, coâng nhaân du kích doïc loä 16, ñaõ bao vaây, tieán coâng binh vaän, taïo  

theá nghi binh bao vaây löõ ñoaøn 3 Myõ-nguïy ôû Phöôùc Hoaø vaø caên cöù Phöôùc Vónh, giuùp cho 

löïc löôïng vuõ trang dieät nhieàu Myõ-nguïy.[46;41] 
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Trung öông Cuïc, Ban coâng vaän, caùc ñaûng uûy cao su töøng ñòa phöông ñaõ kòp thôøi chæ 

ñaïo caùc hoaït ñoäng phaù aáp chieán löôïc, choáng caøn, ñaùnh bình ñònh, phoái hôïp chieán dòch 

ñaùnh traû caùc cuoäc haønh quaân phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn thöù II cuûa Myõ. 

Ñaàu thaùng 9-1966, Quaân Myõ baén phaùo vaøo laøng 6 (Daàu Tieáng), tieán vaøo loâ cao su. 

Baát ngôø, quaân Myõ ñuïng phaûi mìn ÑH 10, vaø söùc phaûn coâng cöïc maïnh cuûa du kích, boä 

ñoäi cao su. Treân töøng coâng söï, coâng nhaân cao su laøng 6 trôû thaønh löïc löôïng tieáp löông, 

taûi ñaïn, côm nöôùc cho du kích, boä ñoäi. Löïc löôïng naøy taïo thaønh moät vaønh ñai daøi laøm 

quaân Myõ haøng tuaàn khoâng vaøo saâu trong laøng.[34;234-235] 

Ngaøy 14 thaùng 09 naêm 1966, cuoäc haønh quaân AÙt-tôn-bo-rô (Attelboro) cuûa Myõ baét 

ñaàu, môû maøn cho cuoäc phaûn coâng chieán löôïc muøa khoâ laàn II. 

Cuoäc haønh quaân mang bieät hieäu Xeâ-ña Phoân (Cedar Fall) coù 23 tieåu ñoaøn Myõ nguî, 

cô giôùi, dieãn ra töø ngaøy 8 thaùng 10 naêm 1966 ñeán ngaøy 26 thaùng 1 naêm 1967, ñaùnh vaøo 

khu tam giaùc saét (chieán tranh laøm naåy sinh moät vuøng maø quaân Myõ ñaët cho caùi teân laø 

“tam giaùc saét”, ban ñaàu chæ roäng 170 km
2 

, laø moät hình tam giaùc vôùi caùc ñænh laø Beán 

Suùc, Beán Caùt vaø ñieåm giaùp noái giöõa soâng Thò Tính vôùi soâng Saøi Goøn. Hình daïng coù caùc 

caïnh Taây Nam laø moät ñoaïn soâng Saøi Goøn vaø lieân tænh loä 14, caïnh laø 1 ñoaïn soâng Thò 

Tính vaø quoác loä 14, caïnh Baéc laø ñoaïn ñöôøng noái Beán Suùc – thò traán Beán Caùt. Nhöng roài 

phaïm vi vuøng ñaát maø Myõ muoán loät xaùc cöù roäng daàn. Veà sau, “tam giaùc saét” truøm caû 

vuøng ñaát Cuû Chi, Traûng Baøng, Beán Caùt (Daàu Tieáng) [34;236-237]).  

Daàu Tieáng, boä ñoäi, du kích cao su ñaõ baùm chaët caùc choát daõ chieán Myõ, toå chöùc vaønh 

ñai dieät Myõ quanh saân bay Daàu Tieáng. Quaân Myõ xuaát binh ñaùnh bung ra ñeàu bò ñaùnh 

chaën ôû bìa aáp chieán löôïc.[34; 236] 

Ñoäi bieät ñoäng, ñaïi ñoäi vuõ trang taäp trung C64, du kích coâng nhaân caùc laøng 2, 4, 6, 

21, 22 kieân trì baùm coâng nhaân, baùm ñoàn ñieàn ñaùnh Myõ-nguïy khi coù thôøi cô, moät ngöôøi 

cuõng ñaùnh, moät nhoùm cuõng ñaùnh, ñaùnh baèng coâng söï, mìn, baãy, baén teû… Trong suoát 

cuoäc haønh quaân Xeâ-ña Phoân, quaân daân Beán Caùt, Daàu Tieáng ñaõ dieät 1.000 quaân Myõ, 72 

xe taêng, thieát giaùp, baén rôi 12 maùy bay. [79;238] 

Cuoäc haønh quaân vôùi quy moâ lôùn mang teân Giôn-xôn City (Junction City) dieãn ra vaøo 

ñaàu naêm 1967 ñaõ tieáp tuïc laáy ñoàn ñieàn Daàu Tieáng laøm truï sôû chæ huy, ñieåm taäp keát löïc 

löôïng, döï tröõ haäu caàn. Löïc löôïng quaâân binh, treân ñöôøng Beán Cuûi, suoái OÂng Huøng, Myõ 

ñoùng choát hai tieåu ñoaøn thuoäc sö ñoaøn 4, moät tieåu ñoaøn binh coá thuû ôû khu vöïc thò traán 

Daàu Tieáng. 
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“Ñaùnh sau löng ñòch” laø phöông caùch choáng traû cuoäc haønh quaân naøy.  Coâng nhaân 

cao su ñaõ phoái hôïp vôùi boä ñoäi, du kích hình thaønh theá traän aùp saùt caùc caên cöù Myõ. Caùc 

chieán só töï veä maät ñaõ laøm lieân laïc, trinh saùt giuùp boä ñoäi dieät Myõ-nguïy. Haøng traêm coâng 

nhaân cao su ñi thaúng vaøo taän choát Myõ, ñöa haøng ngaøn truyeàn ñôn baèng tieáng Anh cho 

lính Myõ,  vaïch traàn toäi aùc cuûa Myõ-nguïy, ñoàng thôøi, coâng nhaân nöõ laøm binh vaän; keâu goïi 

binh lính quay veà vôùi gia ñình, vôï con; keâu goïi phaûn chieán; choáng leänh haønh quaân cuûa 

chæ huy caáp treân. 

“Duõng só dieät Myõ” laø danh hieäu maø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Daàu 

Tieáng ñaït ñöôïc. Töø kinh nghieäm ñaùnh Myõ ôû ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, thaùng 03 naêm 1967, 

Coâng ñoaøn cao su mieàn Ñoâng phaùt ñoäng phong traøo ñaùnh Myõ giaønh danh hieäu cao quyù 

naøy trong toaøn Mieàn.[191;59] 

Treân ñöôøng soá 13, töø 27 ñeán 29 thaùng 10 naêm 1967, Boä chæ huy Mieàn môû chieán dòch 

Loäc Ninh – ñöôøng 13. Haøng traêm coâng nhaân Loäc Ninh tham gia vaøo caùc ñoäi vaän taûi 

löông thöïc, vuõ khí. Coâng nhaân cao su ôû Breâlinh thaønh laäp ñoäi vaän taûi vaän chuyeån ñöôïc 

500 traùi ñaïn phaùo vaø nhieàu löông thöïc cho chieán dòch. Coâng nhaân xoùm Böng laøng 2 

mua tröõ ñöôïc haøng taán löông thöïc, thuoác men, ñöôøng söõa uûng hoä chieán dòch. Coâng nhaân 

ñoàn ñieàn Loäc Ninh noåi daäy dieät aùc phaù kìm, phaù raõ toaøn boä boä maùy teà nguî, laøm chuû 

ñoàn ñieàn suoát 29 ngaøy. [78;189] 

Phong traøo ñaáu tranh vuõ trang cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät qua caùc naêm töø 

naêm 1965 ñeán naêm 1967 ñaõ tieán leân moät böôùc daøi, chieán tranh du kích ôû caùc ñoàn ñieàn 

cao su phaùt trieån ôû möùc cao. Coâng nhaân cao su khoâng nhöõng ñaõ xaây döïng ñöôïc laøng xaõ 

chieán ñaáu, maø coøn thöïc hieän “tay dao tay suùng”, cuøng caùc löïc löôïng vuõ trang hình 

thaønh nhöõng vaønh ñai dieät Myõ quanh caùc caên cöù, caùc choát, tích cöïc ñaùnh Myõ-nguïy, hoã 

trôï cho phong traøo chung. Coâng nhaân coù bò gom vaø soáng bieät laäp, nhöng quaân caùch 

maïng vaãn giöõ ñöôïc vuøng giaûi phoùng. 

 3.3.3.4.  Coâng nhaân cao su tham gia cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy naêm 1968 

Sau hai ñôït phaûn coâng chieán löôïc cuûa Myõ vaøo muøa khoâ 1965-1966, 1966-1967 

khoâng thu thaéng lôïi taïi mieàn Ñoâng Nam Boä, giôùi caàm quyeàn Myõ ñaõ boái roái. Veà chuû 

tröông ñoái vôùi chieán tranh Vieät Nam, moät boä phaän trong chính giôùi caàm quyeàn taïi Myõ 

thaät söï ñaõ baøi toû moái yù nghi ngôø veà muïc tieâu vaø khaû naêng chieán thaéng ôû Vieät Nam. Tuy 

nhieân, soá ñoâng giôùi “dieàu haâu” vaãn raát ngoan coá vaø tham voïng tieáp tuïc tham döï cuoäc 

chieán naøy.  
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Phía caùch maïng Vieät Nam, vôùi quyeát taâm giaûi phoùng daân toäc laø treân heát, ñaõ naém 

vöõng tình hình thöïc teá, tieân lieäu veà thôøi cô vaø khaû naêng cuûa quaân caùch maïng.  

Toång khôûi nghóa trong chieán tranh laø moät hieän töôïng ñaëc bieät nhaát trong lòch söû. Vì 

vaäy, nhieäm vuï cuûa coâng taùc chuaån bò, chæ ñaïo, chæ huy caùc maët theo yeâu caàu, muïc tieâu, 

toång coâng kích, toång khôûi nghóa laø thöû thaùch, vaø khoù khaên lôùn nhaát ñoái vôùi Quaân uyû, Boä 

chæ huy Mieàn. Veà coâng taùc chính trò tö töôûng, caàn thieát phaûi: 

- Xaây döïng quyeát taâm chieán ñaáu saét ñaù, kieân cöôøng, phaùt huy khí theá tieán coâng 

maõnh lieät, doàn daäp, lieân tuïc, trieät ñeå chaáp haønh quyeát taâm chieán löôïc cuûa Ñaûng, 

giaønh thaéng lôïi cao nhaát. 

- Xaây döïng moät laäp tröôøng chieán ñaáu kieân ñònh, cuûng coá quan ñieåm baïo löïc, luoân 

naém chaéc tay suùng trong moïi tình huoáng, giaønh cho baèng ñöôïc muïc tieâu caùch 

maïng. 

- Xaây döïng tinh thaàn kyû luaät chaët cheõ, nghieâm tuùc, tinh thaàn trieät ñeå chaáp haønh 

meänh leänh, yù thöùc taäp trung thoáng nhaát cao ñoä. 

- Xaây döïng tinh thaàn beàn bæ, kieân trì cao ñoä, tinh thaàn trieät ñeå caùch maïng ñaùnh Myõ 

vaø thaéng Myõ trong moïi tình huoáng[15;410]. 

Caên cöù vaøo thöïc teá chieán tröôøng, Trung öông Cuïc, Khu uûy mieàn Ñoâng chæ thò phaân 

ñònh 5 phaân khu, taïo thaønh 5 muõi ñaùnh thaúng vaøo chính quyeàn Nguïy Saøi Goøn; cöû caùn 

boä Khu uûy tröïc tieáp chæ ñaïo cuoäc tieán coâng taïi ñòa phöông. Coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao 

su Thuû Daàu Moät doàn söùc chuaån bò môû chieán dòch vaø phuïc vuï chieán dòch, xung phong ñi 

daân coâng, tieáp teá, vaän chuyeån löông thöïc, suùng ñaïn ra chieán tuyeán. Khi coù leänh, haøng 

ngaøn coâng nhaân möu trí caêng keùo haøng nguõ nguïy, khuaân vaùc, chuyeån caây chaén chaën 

caùc ngaû ñöôøng, taïo chöôùng ngaïi vaät, chaën böôùc caøn cuûa quaân Myõ-nguïy.   

Taïi ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Huyeän uyû ñaõ quy taäp ñöôïc 1.000 coâng nhaân (600 ôû thò 

traán, 400 ôû caùc laøng) laøm chieán só töï veä thöôøng tröïc, löïc löôïng naøy noåi daäy giaønh chính 

quyeàn khi thôøi cô tôùi. Xaây döïng noäi tuyeán ôû nhöõng ñieåm quan troïng phuïc vuï cho yù ñònh 

lôùn. Xaây döïng ñöôïc 71 toå coâng taùc binh vaän vôùi 213 coâng nhaân noøng coát. Ngoaøi löïc 

löôïng vuõ trang C64 cuûa ñoàn ñieàn, coøn laäp theâm ñöôïc 1 ñaïi ñoäi boä binh trôï chieán. Saép 

xeáp löïc löôïng ñaûm baûo cho 81 coâng nhaân chuyeân laøm nhieäm vuï daân coâng vaän chuyeån 

haøng chieán löôïc daøi haïn, vaø coù töø 100 ñeán 200 coâng nhaân tham gia taûi haøng ngaén haïn. 

Huy ñoäng caû xe ñöa röôùc coâng nhaân ñeå chôû haøng haäu caàn, tieáp söùc cho cuoäc chieán. Löïc 

löôïng vuõ trang huyeän coù hai ñaïi ñoäi, 1 ñaïi ñoäi trôï chieán, 1 trung ñoäi nöõ, 1 bieät ñoäng thò 



 359 

traán thöôøng tröïc. Moãi xaõ, coù 1 baùn ñoäi hoaëc 1 tieåu ñoäi du kích saün saøng chôø leänh.[79; 

254] 

Taïi Loäc Ninh, Bình Long, coâng nhaân thöïc hieän nhieàu nhieäm vuï chuyeân traùch, nhö 

coù ñoäi nguõ tham gia ñoäi taûi löông thöïc, taûi ñaïn; ñoäi nguõ caïo muû cao su choaøng cho phaàn 

cuûa ngöôøi ra ñi khaùng chieán; ñoäi nguõ may côø giaûi phoùng, veõ aùp phích chuaån bò noåi 

daäy... Moïi söï chuaån bò ñeàu höôùng veà söï phoái hôïp ñeå cuøng taùc chieán vôùi sö ñoaøn 7 

Mieàn[78;212].  

Taïi Phöôùc Long, ngaøy 11-01-1968, tieåu ñoaøn taäp trung D168 thaønh laäp, vôùi quaân soá 

gaàn 600 tay suùng maø haàu heát chieán só laø thanh nieân, coâng nhaân cao su treû, khoeû, ngöôøi 

daân toäc töø caùc dinh ñieàn Buø Na, Buø Naïc, Baø Xa, Ña Kia…Sau khi D168 thaønh laäp, ñaõ 

phoái hôïp ngay vôùi caùc muõi coâng taùc cao su tieán ñaùnh haàu heát caùc aáp chieán löôïc, hoã trôï 

cho coâng nhaân Thuaän Lôïi, Ña Kia, Buø Ñoáp, Buø Nho… noåi daäy dieät aùc, laøm chuû ñoàn 

ñieàn. [14;189]. 

Raïng saùng ngaøy 5 thaùng 2 naêm 1968, huyeän uûy Loäc Ninh huy ñoäng 15.000 coâng 

nhaân, noâng daân, ngöôøi daân toäc mang côø Maët traän, khaåu hieäu keùo veà thò traán bieåu döông 

löïc löôïng caùch maïng, uy hieáp Myõ-nguïy; 5.000 ngöôøi ñaõ traøn vaøo chôï hoâ vang khaåu 

hieäu: ”ñaû ñaûo Myõ - nguî”, “chính quyeàn veà tay nhaân daân”.[85;162] 

Raïng saùng muøng 2 Teát (ngaøy 1 thaùng 2 naêm 1968), coâng nhaân cao su Daàu Tieáng ñaõ 

keát hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang caùch maïng ôû beân ngoaøi taán coâng Myõ-nguïy ôû thò traán 

Daàu Tieáng, laøm chuû tình hình trong 4 giôø. Quaân Myõ ñoùng ôû caùc choát quanh khu vöïc thò 

traán coá thuû, hoang mang lo sôï khoâng daùm phaûn öùng gì. Taïi khu vöïc nhaø maùy, coâng 

nhaân ñaõ noåi daäy cuøng vôùi löïc löôïng beân ngoaøi tröøng trò nhöõng teân aùc oân, tay sai Myõ 

Nguî. Soá coâng nhaân ôû beân trong thò traán cuõng ñaõ xuoáng ñöôøng, phuïc vuï toát cho caùc löïc 

löôïng tieán coâng Myõ-nguïy.[34;250] 

“Ñoäi quaân toùc daøi” töø caùc vuøng cao su ñaõ tình nguyeän xuoáng ñöôøng tham gia ba muõi 

tieán coâng dieät Myõ-nguïy. Haøng ngaøn nöõ coâng nhaân tieáp teá, taûi thöông binh, taûi löông 

thöïc, ñaøo coâng söï giuùp boä ñoäi baùm truï dieät Myõ-nguïy taïi choã. Coâng nhaân ñi daân coâng 

phuïc vuï tieàn tuyeán. Coù ñoaøn daân coâng ñaõ vaøo saùt Saøi Goøn, khieâng taûi thöông binh veà 

phía sau. Nhieàu ñoaøn daân coâng ñaõ leân taän bieân giôùi Campuchia laøm nhieäm vuï tieáp teá 

cho boä ñoäi. Nhieàu chò em baêng mình döôùi laøng möa bom mang vaùc haøng traêm quaû phaùo 

tieáp söùc cho boä ñoäi dieät Myõ-nguïy. Coâng söùc cuûa nöõ coâng nhaân cao su ñoùng goùp cho 

cuoäc chieán tranh naøy laø raát lôùn. 
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Nhìn chung, trong ñôït 1 toång tieán coâng vaø noåi daäy xuaân Maäu Thaân naêm 1968, coâng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät, Bình Long, Phöôùc Long vaø caû mieàn Ñoâng Nam Boä noåi daäy 

ñeàu khaép, mít tinh bieåu döông löïc löôïng ngay trong caùc thò traán, truy luøng aùc oân, phaù raõ 

teà nguî, laøm chuû haàu heát caùc laøng sôû, ñoàn ñieàn nhieàu ngaøy. 

Cuoäc tieán coâng noåi daäy cuûa du kích, coâng nhaân cao su vaãn tieáp dieãn nhieàu ñôït. 

Nhöõng ñôït sau, tình hình caùch maïng gaëp nhieàu khoù khaên, phöùc taïp. Myõ-nguïy taêng 

cöôøng löïc löôïng, thay ñoåi quy luaät phoøng thuû, bung ra phaûn kích, caøn queùt aùc lieät, laán 

saâu vuøng giaûi phoùng, buoäc löïc löôïng ta phaûi luøi ra xa caùc khu trung taâm, thò traán. Trong 

ñôït 2 vaø ñôït 3, do vieäc caùc löïc löôïng chuû löïc Mieàn (caùc sö ñoaøn 5, 7, 9) chuyeån höôùng 

môû caùc chieán dòch lôùn treân loä 20, loä 1, loä 13, neân beân trong caùc aáp chieán löôïc, laøng sôû, 

Myõ-nguïy kòp luùc ñöa teà nguî, aùc oân trôû veà laäp laïi boä maùy kìm keïp. Möùc ñoä noåi daäy vaø 

tieán coâng cuûa coâng nhaân cao su daàn giaûm. 

Theo soá lieäu cuûa Vieän nghieân cöùu Khoa hoïc quaân söï: Treân toaøn mieàn Nam, quaân 

caùch maïng ñaõ taán coâng ñoàng loaït treân 6 thaønh phoá, 44 thò xaõ, haøng traêm quaän lò; loaïi 

khoûi voøng chieán 147.000 teân lính (coù 43.000 teân Myõ), laøm tan raõ 20 vaïn teân; dieät vaø 

ñaùnh thieät haïi naëng 31 tieåu ñoaøn boä binh, 1 thieát ñoaøn vaø 5 chi ñoaøn thieát giaùp, 196 ñaïi 

ñoäi (coù 5 tieåu ñoaøn, 90 ñaïi ñoäi Myõ bò dieät vaø bò thieät haïi naëng); phaù huyû 2.310 maùy bay, 

1.700 taêng thieát giaùp, 350 phaùo, 230 taøu xuoàng, 1.368.000 taán vaät tö chieán tranh bò maát 

hoaëc bò phaù (chieám 4% döï tröõ chieán tranh cuûa Myõ-nguïy) [20;317]. 

Töø thaùng 1 ñeán thaùng 09 naêm 1968, treân vuøng cao su, ta ñaõ ñaùnh 468 traän, dieät 

3.289 teân, laøm bò thöông 727 teân, baén chaùy 127 xe quaân söï (coù 114 xe taêng) phaù hö caùc 

loä 1, 20, 15, 2, 26. Phaùt ñoäng ñöôïc 611 cuoäc noåi daäy vôùi 48.781 löôït coâng nhaân xuoáng 

ñöôøng phaù aáp chieán löôïc, bao vaây ñoàn boùt, taán coâng binh vaän. Trong naêm ñaõ phaùt trieån 

toå chöùc coâng ñoaøn trong caùc sôû cao su baùm truï saûn xuaát ñöôïc 361 ha raãy vöôøn, troàng 

637.195 goác mì, chuoái, 1.372 ha rau, ñaäu; nuoâi 365 con traâu, boø, heo. Huy ñoäng ñöôïc 

7.630 löôït coâng nhaân ñi daân coâng 3 ñôït, vaän ñoäng ñöôïc 426 thanh nieân toøng quaân. Coâng 

ñoaøn ôû Daàu Tieáng, Xa Cam, Xa Caùt…ñaõ vaän ñoäng toaøn theå coâng nhaân saûn xuaát löông 

thöïc choáng ñoùi, choáng giaûi coâng, baùm truï laøng sôû[82;326]. 

Toång keát chieán traän tuy thaéng lôïi, nhöng dieãn bieán cuûa cuoäc chieán coù nhöõng haïn 

cheá:  

Phía caùch maïng chöa ñaùnh giaù ñuùng xaùc thöïc teá löïc löôïng quaân ñoäi Myõ-nguî. Do 

vaäy, luùc ñaàu toång coâng kích, ñaùnh truùng vaøo caùc muïc tieâu theo yù ñònh, gaây baát ngôø vaø 
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thieät haïi cho Myõ-nguî. Myõ-nguî chæ choaùng vaùng vaø maát maùt luùc ñaàu, nhôø coù quaân 

ñoâng, chuùng coù ñuû söùc xoác laïi, boå sung löïc löôïng, thay ñoåi bieän phaùp chieán löôïc, thöïc 

hieän phaûn kích coù hieäu quaû, laøm cho caùc muïc tieâu cuûa ta ñaõ laøm chuû khoâng giöõ ñöôïc 

laâu, vaø coù muïc tieâu khoâng laøm chuû ñöôïc, gaây thöông vong cao, gaây ra nhieàu toån thaát vaø 

ñeå laïi nhieàu khoù khaên phöùc taïp trong maáy naêm sau. 

Ñôït toång tieán coâng noåi daäy Maäu Thaân naêm 1968 giaùng moät cuù ñoøn chính trò ôû theá 

thua vaøo noäi tình nöôùc Myõ. Noäi boä giôùi caàm quyeàn Myõ ñang phaân hoaù, chia reõ, khuynh 

höôùng ñoøi giaûm dính líu vaøo chieán tranh Vieät Nam ngaøy caøng taêng, caùc phe ñaûng laïi 

ñang tranh giaønh aûnh höôûng tröôùc ngaøy baàu cöû toång thoáng Myõ. Ngaøy 31 thaùng 03 naêm 

1968, Giôn-xôn City (Junction City) buoäc phaûi ra tuyeân boá ba ñieåm: ñôn phöông ngöøng 

ñaùnh phaù mieàn Baéc töø vó tuyeán 20 trôû ra (phaûn boäi tuyeân boá naøy, töø thaùng 7 naêm 1968, 

Myõ laïi taêng cöôøng neùm bom Mieàn Baéc); nhaän ñaøm phaùn vôùi chính phuû Vieät Nam Daân 

chuû Coäng hoaø ôû Pa-ri; khoâng ra tranh cöû toång thoáng nhieäm kyø II. Oeùt-mo-len 

(Oeùtmolen) bò mieãn chöùc tö leänh MACV, töôùng AÙp-ra-am (Creighton Abram) ñöôïc cöû 

sang thay. Chieán löôïc tìm dieät vaø bình ñònh buoäc phaûi lui vaøo theá “queùt vaø giöõ, phoøng 

ngöï coù chieàu saâu”, ñaùnh daáu söï phaù saûn cuûa chieán löôïc “chieán tranh cuïc boä”. 

Ñoái vôùi caùch maïng, baøi hoïc chuû yeáu trong giai ñoaïn naøy laø baøi hoïc veà ñoäng vieân 

chính trò, xaây döïng quyeát taâm, ñi saâu vaøo moïi thaønh phaàn Kinh, Thöôïng, coâng nhaân, 

noâng daân… phaùt huy söùc maïnh ñoaøn keát, ñaùnh giaù chính xaùc töông quan löïc löôïng giöõa 

Myõ-nguïy  – löïc löôïng khaùng chieán, töø ñoù xaây döïng theá traän chieán tranh nhaân daân ñeå 

thaéng löïc löôïng vaø phöông thöùc chieán tranh hieän ñaïi. 

3.4. COÂNG NHAÂN CAO SU BAÙM TRUÏ ÑÒA BAØN VÖØA SAÛN XUAÁT VÖØA THAM 

GIA ÑAÙNH MYÕ PHAÛN KÍCH, KHOÂI PHUÏC PHONG TRAØO, THAM GIA 

CHIEÁN DÒCH NGUYEÃN HUEÄ (1969-1972) 

3.4.1. Myõ-nguî chuyeån höôùng chieán löôïc, taêng cöôøng bình ñònh vuøng cao su 

Sau söï kieän toång taán coâng, noåi daäy cuûa quaân vaø daân mieàn Nam trong naêm 1968 vaø 

söï phaù saûn cuûa chieán löôïc “Chieán tranh cuïc boä” thì yù chí xaâm löôïc cuûa Myõ thaät söï bò sa 

suùt, noäi boä nöôùc Myõ bò phaân hoaù maïnh. Chính quyeàn Hoa Kyø roái raám khi phaûi löïa choïn 

hai con ñöôøng: hoaëc laø tieáp tuïc daán saâu vaøo cuoäc chieán maø khoâng tìm ra ñöôïc “giaûi 

phaùp” toái öu veà quaân söï vaø chính trò, hoaëc laø tìm ñöôøng ruùt lui trong danh döï. Myõ ñaõ 

choïn con ñöôøng thöù hai, chaáp nhaän ngoài vaøo baøn hoäi ñaøm ôû Pa-ri, töøng böôùc thöïc hieän 

vieäc ruùt quaân. 
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Trong vieäc thöïc hieän “Vieät Nam hoaù chieán tranh”, Myõ-nguïy vaãn duøng phöông caùch 

“bình ñònh” ñeå giöõ theá chuû ñoäng cho mình. Ngaøy 27 thaùng 6 naêm 1969, Nguyeãn Vaên 

Thieäu ñaõ phaùt bieåu trong leã maõn khoaù Bình ñònh noâng thoân ôû Trung taâm huaán luyeän 

Vuõng Taøu raèng: “Caûi caùch ñieàn ñòa – töùc bình ñònh, laø löïc löôïng thöù 4 ñeå ñaùnh baïi coäng 

saûn” vaø “neáu giaûi quyeát ñöôïc cuoäc chieán tranh ôû xaõ aáp, töùc laø giaûi quyeát ñöôïc 75% 

cuoäc chieán tranh”.[31;486] 

Do ñoù, Myõ ñaõ doác söùc taäp trung 40% quaân Myõ, chö haàu, 37% quaân chuû löïc nguî, söû 

duïng 103 tieåu ñoaøn Myõ – Nguî, chö haàu ñeå baûo veä Saøi Goøn. Laáy Saøi Goøn laøm trung 

taâm, Myõ toå chöùc löïc löôïng phoøng thuû thaønh 3 tuyeán (tuyeán ven ñoâ, tuyeán giöõa vaø tuyeán 

bieân giôùi (Bình Long, Phöôùc Long, Taây Ninh)). Tuyeán giöõa vaø tuyeán bieân giôùi thuoäc 

khu vöïc ñoàn ñieàn cao su mieàn Ñoâng Nam Boä.[31;486]  

Cuoái naêm 1968, ñaàu naêm 1969, Myõ-nguïy baét ñaàu coâng cuoäc “bình ñònh caáp toác”. 

Sau ñoù chuyeån thaønh “bình ñònh ñaëc bieät”, môû caùc cuoäc haønh quaân quy moâ lôùn ñeå ñaåy 

lui chuû löïc quaân giaûi phoùng ñang uy hieáp Saøi Goøn töø vuøng ven ra vuøng bieân giôùi (Bình 

Long, Phöôùc Long). Myõ taêng cöôøng ñaùnh phaù caùc ñoàn ñieàn treân caùc truïc loä giao thoâng, 

ñöôøng soá 1, 13, 14, 15, 20, lieân tænh loä 2… Thaùng 2 naêm 1969, Myõ nguî môû cuoäc haønh 

quaân “Ñaïi Baøng” ñaùnh vaøo khu vöïc Bình Long, Phöôùc Long, Taây Ninh. Cuoäc haønh 

quaân “caùi neâm Atlas” thaùng 3 naêm 1969 ñaùnh vaøo Daàu Tieáng. Cuoäc haønh quaân “toaøn 

thaéng” ñaùnh vaøo caùc ñoàn ñieàn lôùn nhoû ôû ven ñöôøng 20 vaø ven tænh loä 2. [79;256]  

Haønh ñoäng chuû yeáu caùc cuoäc haønh quaân naøy laø gom daân, baét daân quyeát lieät ñeå taäp 

trung vaøo moät soá khu vöïc nhaát ñònh. Möùc ñoä söû duïng phaùo ñeå bình ñònh caøn queùt, caøi uûi 

vuøng noâng thoân, vuøng cao su raát lôùn, nhaát laø ôû caùc khu vöïc Daàu Tieáng, Loäc Ninh, Hôùn 

Quaûn, Bình Long.[31;487] 

Trong cuoäc haønh quaân 03 ngaøy ñeâm cuûa “Caùi neâm At-las”, töø ngaøy 14 ñeán ngaøy 17 

thaùng 3 naêm 1969, ôû khu vöïc Daàu Tieáng, Myõ duøng 5.000 quaân, 1.000 xe taêng boïc theùp, 

suùng ñaïn ñaày ñuû coù caû maùy bay yeåm trôï  ñaõ caøn queùt gom saïch 18 laøng coâng nhaân cao 

su. Ñeán thaùng 4 naêm 1969,  Myõ-nguïy gom theâm 04 laøng nöõa, vôùi 6.280 coâng nhaân cao 

su vaøo soáng taäp trung ôû xaõ Ñònh Thaønh ñeå ñöa vaøo trong caùc aáp chieán löôïc 1, 2, 3, 4, 5. 

ÔÛ Loäc Ninh, Hôùn Quaûn, coâng nhaân bò gom vaøo trong 02 khu taäp trung. Coâng nhaân cao 

su Phöôùc Hoaø bò gom vaøo laøng 1 vaø khu vöïc nhaø maùy. Muïc ñích cuûa Myõ-nguïy  laø taïo ra 

vuøng “traéng daân”, ñeå tieâu dieät löïc löôïng quaân giaûi phoùng[79;256] 
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Taïi Daàu Tieáng, sau cuoäc haønh quaân “Caùi neâm Atlas”, 1.000 nhaø, laùng cuûa coâng nhaân 

vaø daân ñòa phöông bò caøo baèng, hôn 100 ha cao su bò phaù huyû, coâng nhaân cao su bò saùt 

haïi vaø bò thöông 50 ngöôøi.[15;378]    

Taïi Bình Long, 15 coâng nhaân bò baén cheát, 27 coâng nhaân bò thöông, 1.125 ngöôøi bò baét 

ñi boû tuø, 570 caên nhaø bò ñoát phaù, 900 coâng nhaân bò baét buoäc ñöa vaøo nhaân daân töï veä 

(phoøng veä daân söï)[15;378]. Beân trong khu taäp trung, aáp chieán löôïc, Myõ-nguïy coâ laäp  

loaïi coâng nhaân ñaëc bieät. Gia ñình coâng nhaân coù thaân nhaân ñi khaùng chieán hoaëc gia ñình 

laø cô sôû caùch maïng thì bò taäp trung vaøo moät “khu vöïc ñaëc bieät”, tröô ùc cöûa nhaø coù treo 

baûng ñen, coù hình moät ngoâi sao ñoû, haøng ngaøy phaûi ñeán truï sôû nguïy trình dieän. Vaø neáu 

coù bieán ñoäng gì thì khu vöïc naøy laø ñoái töôïng ñaùnh phaù ñaàu tieân cuûa Myõ-nguïy.  

Ñoái vôùi  “khu vöïc ñaëc bieät”, Myõ-nguïy coù nhöõng ñöôøng loái chính trò, kinh teá vaø quaân 

söï rieâng bieät. 

Veà chính trò, Myõ-nguïy thöôøng xuyeân leân aùn ngöôøi caùch maïng, thöïc hieän vieäc mò daân 

baèng vieäc toå chöùc ra “nghieäp ñoaøn vaøng”, toå chöùc “hôïp taùc xaõ Tin Saùng”, thöïc hieän 

möu ñoà löøa mò daân chuùng.  

Veà kinh teá, ñeå chaën nguoàn tieáp teá cho caùch maïng, Myõ-nguïy caám coâng nhaân döï tröõ 

gaïo ôû nhaø, khoâng cho coâng nhaân ra thò traán mua gaïo, thuùc eùp chuû ñoàn ñieàn giaûm cheá ñoä 

gaïo coâng nhaân töø 700 gram/ngaøy xuoáng coøn 500 gram/ngaøy, vaø khoâng cho coâng nhaân 

mang côm tröa khi ra loâ caïo muû[186;2]. 

Söï kìm keïp, ñaùnh phaù thöôøng xuyeân cuûa Myõ-nguïy ñaõ gaây cho coâng nhaân nhieàu thieät 

haïi. Coâng nhaân vaø ngöôøi daân ñòa phöông soáng trong tình traïng cöïc kyø nguy hieåm. 

Phong traøo ñaáu tranh caùch maïng yeáu ñi. Caùc toå chöùc Ñaûng, caùc ñoaøn theå quaàn chuùng, 

löïc löôïng vuõ trang trong vuøng cao su bò toån thaát raát lôùn. Caùc chi boä Ñaûng cuõng “loät 

xaùc”: ñaûng vieân bò baét, bò gieát, phaûi xaây döïng laïi nhieàu laàn. Tænh Uyû, Ñaûng uûy phaûi 

thöôøng xuyeân dôøi chuyeån. Caùn boä, chieán só cao su hoaït ñoäng ôû beân ngoaøi bò hy sinh raát 

nhieàu. 

Töø 1969 ñeán giöõa 1971, phong traøo caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su gaëp khoù khaên, 

toån thaát. Toaøn mieàn Ñoâng, Myõ-nguïy ñaõ doàn 29.000 coâng nhaân vaøo soáng taäp trung, taïo 

ra 200 laøng traéng daân, 10.000 coâng nhaân thaát nghieäp, 2.000 coâng nhaân cao su bò thöông 

taät, 300 caùn boä chuû choát ôû caùc ñoàn ñieàn bò baét vaø hy sinh. Nhieàu cô sôû caùch maïng bò 

phaù vôõ, xaùo troän. Ñôøi soáng caùn boä du kích gaëp muoân ngaøn khoù khaên. Coù nôi coâng nhaân 

phaûi aên chaùo, aên cuû, naêm saùu thaùng lieàn…[34;258]  
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Veà hoaït ñoäng quaân söï, chöông trình bình ñònh ñöôïc toå chöùc chæ ñaïo vaø trieån khai thöïc 

hieän saâu roäng. ÔÛ caùc cô sôû xaõ, aáp, coù söï keát hôïp hoaït ñoäng giöõa 03 hình thöùc toå chöùc 

lôïi haïi laø “khaâu trung taâm ñieàu hôïp” - maïng löôùi teà ñieäp, “cuoäc caûnh saùt” vaø “khoái 

haønh chính”. Treân toaøn chi khu Trò Taâm, coù 02 tieåu ñoaøn chuû löïc, 8 ñaïi ñoäi baûo an, 43 

trung ñoäi daân veä, 47 tua, ñoàn, boùt. Haøng ngaøn löïc löôïng daân veä – “Nghóa quaân”, löïc 

löôïng baùn vuõ trang – phoøng veä daân söï ngaøy ñeâm ruoàng boá ôû khaép caùc aáp sôû. 10 ñoàn 

trung ñoäi nghóa quaân kìm chaët trong vaø ven thò traán: ñoàn chi khu, dinh quaän (b49), ñoàn 

haønh chính xaõ Ñònh Thaønh (b142) tua Caàu Taøu (b124), ñoàn Suoái Döùa (b108), tua Caàu 

Ñuùc laøng 2 (b47, ñoàn saùt chi khu (b53), tua chôï chieàu, tua baøu Sình (b98), tua Caàu 

Caùt[16;259] 

Ñeå chuû ñoäng kieåm soaùt tình hình quaân söï, chính quyeàn nguïy  phaân chia vaø ñaët teân 04 

loaïi vuøng: 

Loaïi 1 – vuøng “an ninh”, do cô quan haønh chính naém quyeàn chæ huy vaø ñieàu haønh, 

hoaït ñoäng quaân söï laø phuï, löïc löôïng daân veä laøm noøng coát coù caûnh saùt vaø baûo an hoã trôï, 

phaùt trieån maïnh nhaân daân töï veä (phoøng veä daân söï). 

Loaïi 2 – vuøng “quoác gia”, löïc löôïng söû duïng cho loaïi naøy gioáng nhö loaïi 1. Chæ khaùc 

trong coâng taùc “vaän ñoäng quaàn chuùng”, chính quyeàn nguïy chuù yù duøng caûnh saùt daõ 

chieán. Vieäc vaän ñoäng quaàn chuùng coù löïc löôïng chieán tranh taâm lyù vaø löïc löôïng quaân söï 

chòu traùch nhieäm. “Daân yù vuï”, “taâm lyù chieán” cöïc kyø nguy hieåm vaø ñoäc aùc. Löïc löôïng 

baùn vuõ trang phoøng veä daân söï laø moät boä phaän chính kìm keïp taïi choã. ÔÛ xaõ, xaõ tröôûng laø 

teân chæ huy, teân caàm ñaàu ñoäc aùc nhaát. 

Loaïi  3  -  “ vuøng tranh chaáp” duøng quaân söï laø chính, coâng taùc haønh chính laø phuï, löïc 

löôïng baûo an laøm noøng coát, daân veä trôï giuùp, quaân chuû löïc hoã trôï 

Loaïi 4 – vuøng “baát an”  hay “vuøng taûo thanh” (vuøng naøy laø vuøng caên cöù caùch maïng), 

Myõ-nguïy duøng quaân söï taøn phaù, tieâu dieät löïc löôïng caùch maïng döõ doäi, saün saøng chieám 

ñaát vaø do quaân chuû löïc ñaûm nhaän. 

“Vieät Nam hoaù chieán tranh” laø moät möu ñoà chieán löôïc heát söùc thaâm ñoäc cuûa ñeá quoác 

Myõ, nhaèm keùo daøi chieán tranh xaâm löôïc ñeå roài daàn daàn töøng böôùc ruùt heát quaân Myõ ra 

khoûi Vieät Nam maø nguî quaân, nguî quyeàn vaãn maïnh.  

Vôùi nhöõng aâm möu vaø vieäc laøm treân, Myõ voäi vaõ tuyeân boá ñaõ tieâu dieät heát coäng saûn 

trong coâng nhaân vaø trong ñoàn ñieàn cao su, vaø baét ñaàu ruùt bôùt quaân ôû caùc choát thuoäc caùc 

vuøng cao su. Ngaøy 15 thaùng 11 naêm 1970, Myõ ruùt quaân khoûi Daàu Tieáng. Thaùng 3 naêm 
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1971, quaân Myõ ruùt khoûi vuøng cao su Lai Kheâ, Phöôùc Vónh, Mang Caûi, suoái Raâm, nöôùc 

Trong, Bình Long, Phöôùc Hoaø. Maëc duø quaân Myõ ruùt ñi, nhöng moät tình theá môùi ñaõ xuaát 

hieän:  xe taêng, maùy bay, phaùo haïng naëng, B52, Chieán ñoaøn 52, sö ñoaøn 25 Nguî vaãn 

coøn traán giöõ khoâng di dôøi[16;261] 

Quaân Myõ ruùt ñi, quaân nguî thay theá, nhöng chuùng khoâng theå naøo giöõ noåi daân, tinh 

thaàn nguî sa suùt, dao ñoäng. Caùc hình thöùc kìm keïp cuûa nguïy cuûa chuû cao su khoâng coøn 

cöùng raén nhö tröôùc. Coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao su nhaân cô hoäi naøy, ñaáu tranh ñoøi 

bung ra khoûi khu taäp trung. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su baét ñaàu khoâi 

phuïc. Caùc cô sôû caùch maïng beân trong ñoàn ñieàn cao su ñöôïc noái laïi. Caùc chi boä ñaûng 

töøng böôùc ñöôïc cuûng coá, laõnh ñaïo coâng nhaân dieät aùc phaù kìm. 

3.4.2. Tình hình saûn xuaát cao su vaø tình caûnh coâng nhaân cao su 

Sau chieán dòch Maäu Thaân, tình hình saûn xuaát cao su ôû Thuû Daàu Moät sa suùt, phaàn vì 

bom ñaïn, chaát ñoäc hoaù hoïc ñeå phaù röøng, phaàn do keá hoaïch bình ñònh gom daân, chia caét 

vuøng giaûi phoùng. Ñaëc bieät, trong chieán dòch taán coâng muøa khoâ nhöõng naêm 1971, 1972 

cuûa quaân daân mieàn Ñoâng Nam Boä, trong ñoù coù Thuû Daàu Moät ñaõ laøm cho caùc ñoàn ñieàn 

cao su phaàn thì chaùy ruïi, phaàn nhieàu thì boû hoang, khoâng chaêm soùc vaø khai thaùc muû. 

Baûng thoáng keâ tình hình caây cao su ôû mieàn Ñoâng Nam Boä  

töø naêm 1969 ñeán naêm 1972[104;25]: 

Ñôn vò tính: ha/taán 

Naêm Ñaát troàng Khai thaùc Saûn löôïng 

1969 104.950 36.970 27.910 

1970 105.200 46.500 33.000 

1971 103.200 33.630 36.299 

1972 83.300 25.231 23.100 

Moät thöïc traïng noùi leân ñieàu naøy laø tính ñeán naêm 1971, toaøn mieàn Nam coù 9.090 ha 

cao su chöa ñeán tuoåi caïo muû thì ôû Bình Long (Thuû Daàu Moät) chieám 1.320 ha. Chæ coù 

hai nôi ñöôïc xem laø coù dieän tích môû mieäng caïo lôùn nhaát baáy giôø laø Phöôùc Long, 2.680 

ha vaø Bình Döông, 1.680 ha [104;25]. 

Veà kinh teá taøi chính, vieäc khai thaùc kinh doanh cao su töø naêm 1968 trôû ñi caøng  luùc 

caøng khoù khaên ñoái vôùi giôùi chuû tö baûn ñoàn ñieàn. Ñeå duy trì ñöôïc ngaønh saûn xuaát 

nguyeân lieäu quan troïng naøy, chính quyeàn nguî phaûi thöïc hieän moät soá giaûi phaùp veà 

chính saùch hoái suaát, trôï giaù. Ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1970, nguî quyeàn ñaõ trôï caáp xuaát 

khaåu moãi kg muû laø 20 ñoàng (tieàn VNÑ). Ñeán thaùng 10 naêm 1970, nguî quyeàn quy ñònh 
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hoái suaát xuaát khaåu cao su laø 275 ñoàng 1 ñoâ la Myõ. Caùc bieän phaùp naøy coù kích thích 

ñöôïc chuû tö baûn ñoàn ñieàn môû roäng dieän tích troàng, khai thaùc cao su hôn vaøo naêm 1971. 

Nhöng hoái suaát xuaát khaåu cao su ôû mieàn Nam vaãn thaáp so vôùi hoái suaát xuaát khaåu traø, caø 

pheâ ñöôïc tính töø 350 ñoàng ñeán 400 ñoàng 01 ñoâ la Myõ[82;332]  

Tröôùc thöïc traïng treân, chính quyeàn Saøi Goøn ñaõ vaïch ra chöông trình phaùt trieån nhaèm 

phuïc hoài vò theá caây cao su trong neàn kinh teá noâng nghieäp baèng 02 muïc tieâu: “Taùi khai 

thaùc 30.000 ha coøn boû hoang trong toaøn khu vöïc, ñoàng thôøi giuùp caùc ñoàn ñieàn caûi tieán 

kyõ thuaät ñeå naâng toång saûn löôïng cao su leân 70.000 taán/naêm” vaø “tieán haønh troàng môùi 

theâm 50.000 ha, vôùi gioáng môùi cho naêng suaát cao ñeå naâng saûn löôïng leân 100.000 

taán…”[82;333].  

Tuy nhieân, moïi coá gaéng naøy ñeàu thaát baïi, vì bom ñaïn coøn noå thì caây cao su cuõng 

khoâng theå troàng môùi vaø khai thaùc oån ñònh ñöôïc. 

Do bò doàn vaøo trong caùc aáp chieán löôïc neân ñoäi nguõ coâng nhaân bò xaùo troän, ñôøi soáng 

gaëp nhieàu khoù khaên, nhieàu gia ñình coâng nhaân soáng phaûi trong caûnh “maøn trôøi, chieáu 

ñaát”, khoâng nhaø cöûa, khoâng gaïo aên: Trong moät truï sôû cuûa nghieäp ñoaøn Daàu Tieáng ñaõ 

coù ñeán 30 gia ñình coâng nhaân cuøng chung soáng. Caùc phuùc lôïi maø coâng nhaân ñaáu tranh 

giaønh ñöôïc tröôùc ñaây nhö ñieän, nöôùc, nhaø thöông… ñaõ bò Myõ-nguïy ñoát phaù saïch. 

Trong caùc naêm 1969, 1970, 1971 haøng traêm coâng nhaân cao su bò bom ñaïn Myõ – 

Nguî gieát haïi. Hôn 2/3 coâng nhaân vaø gia ñình cuûa hoï töøng laøm vieäc, sinh soáng ôû ñoàn 

ñieàn, buoäc phaûi trôû veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi noâng daân thôøi vuï, töï nuoâi troàng kieám soáng 

qua ngaøy.  

Cuoäc soáng cuûa coâng nhaân thöôøng xuyeân bò ñe doaï cheát choùc vì bom ñaïn, bò kieàm cheá 

cöôõng böùc bôûi teà, ñieäp, thaùm baùo, lính löu manh laøm tieàn… Coâng nhaân aên uoáng thieáu 

ñoùi. Ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Quaûn Lôïi, Thuaän Lôïi, Phöôùc Hoaø, coâng nhaân ñi caïo muû cao 

su khoâng ñöôïc mang côm, gaïo theo ñeå aên tröa. Moãi ngaøy ñi laøm ñeàu bò kieåm soaùt theû 

caên cöôùc, maät thaùm rình raäp coâng vieäc ôû loâ haøng giôø… Nhöõng nhoùm “Phöôïng hoaøng”, 

“Thieân nga” (do CIA Myõ chæ huy) vaøo soáng haún cuøng coâng nhaân ñeå mua chuoäc, löøa 

bòp, gaây chia reõ, phaân hoaù coâng nhaân.  

Thöïc hieän chính saùch “bao vaây söï soáng” ñeå ñaùnh phaù caùch maïng, töø 1970 trôû ñi 

chính quyeàn Nguî buoäc caùc chuû ñoàn ñieàn phaûi caét giaûm löông, gaïo cuûa coâng nhaân. Caùc 

ñoàn ñieàn coøn khai thaùc ñeàu chuyeån phaàn gaïo sang traû baèng tieàn. Traû baèng tieàn giôùi chuû 

lôïi hôn, bôûi ñoàng tieàn Vieät Nam maát giaù. Giaù gaïo bieán ñoäng, luoân luoân taêng. Tuy soáng 
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trong tình caûnh cô cöïc, thieáu thoán, coâng nhaân cao su vaãn luoân höôùng veà caùch maïng, tìm 

caùch lieân laïc giuùp ñôõ, caùn boä caùch maïng, chieán só beân ngoaøi, cung caáp tin töùc veà tình 

hình Myõ-nguïy ñeå quaân caùch maïng coù giaûi phaùp ñoái phoù.   

3.4.3. Phong traøo coâng nhaân cao su choáng phaù bình ñònh, khoâi phuïc löïc löôïng, phaùt 

trieån chieán tranh du kích. 

3.4.3.1. Ñöôøng loái coâng vaän vaø söï chæ ñaïo cuûa ñaûng ñoái vôùi phong traøo coâng nhaân cao su 

Tuy quaân Myõ ñaõ toû ra töï tin vôùi theá laøm chuû treân chieán tröôøng mieàn Nam töø 1969 

ñeán naêm 1971, nhöng ñieàu ñoù khoâng noùi leân nhöõng gì goïi laø chaéc chaén vaø laâu daøi ñöôïc,  

vì quaân caùch maïng trong thôøi kyø chöa kòp phuïc hoài sau Maäu Thaân naêm 1968, vaø khoâng 

chuû tröông ñaùnh lôùn. Noùi chung, tinh thaàn vaø quyeát taâm cuûa quaân caùch maïng vaãn cao, 

vaãn coù theå chaáp nhaän hy sinh nhieàu hôn nöõa ñeå theo ñuoåi chieán tranh ñeán ngaøy thaéng 

lôïi hoaøn toaøn.  Nhöõng cô sôû bí maät naèm vuøng cuûa quaân caùch maïng ôû thaønh thò, noâng 

thoân, ñoàn ñieàn ñaõ theo ñuoåi yù töôûng môùi ñeå choáng laïi Myõ, coá gaéng khoâi phuïc laïi löïc 

löôïng, ñöa phong traøo ñaáu tranh caùch maïng vöõng böôùc tieán leân.  

Thaùng 06 naêm 1969, Ban coâng vaän Mieàn ñaõ chæ ñaïo hoïp Ñaïi hoäi ñaïi bieåu coâng 

ñoaøn cao su Nam Boä ñeå vaïch ra ñöôøng höôùng môùi, nhö laø gaáp ruùt cuûng coá phong traøo 

vaø cô sôû coâng ñoaøn trong caùc ñoàn ñieàn cao su; phaùt trieån phong traøo ñaáu tranh 3 muõi, 

vaän ñoäng coâng nhaân tham gia uûng hoä khaùng chieán; xaây döïng ñòa baøn ñöùng chaân, cô sôû 

lieân laïc, haäu caàn taïi choã. Nhieäm vuï cuï theå töøng khu vöïc ñöôïc Ban coâng vaän chæ ñaïo 

xuoáng caùc huyeän uûy, ñaûng uyû ñoàn ñieàn thöïc hieän sau ñoù laø:  

- Phaûi laøm cho coâng nhaân thaáy roõ nhöõng thaéng lôïi chung vaø rieâng cuûa phong traøo 

ñoàn ñieàn. Thaáy ñöôïc Myõ-nguî thaát baïi neân phaûi xuoáng thang. Ñoäng vieân quyeát taâm 

cuûa coâng nhaân cao hôn “ñaùnh cho Myõ cuùt, ñaùnh cho nguî nhaøo”, khoâng mô hoà, aûo 

töôûng hoaø bình, khoâng yû laïi, troâng chôø, kieân quyeát tieán coâng 3 muõi ñaït yeâu caàu laø phaù 

raõ kìm keïp, laøm chuû laøng sôû, keå caû nôi coøn ñoàn boùt. 

- Ñoái vôùi chuû tö baûn ñoàn ñieàn, laáy khaåu hieäu “ñoøi phaùt 700 gr gaïo/ngaøy, choáng phi 

phaùo vaøo laøng, ñoøi giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm thöôøng xuyeân, choáng vaøo toå chöùc 

phoøng veä daân söï, teà ñieäp” laøm troïng taâm, keát hôïp khaåu hieäu ñoøi daân sinh daân chuû vôùi 

khaåu hieäu ñoøi Myõ ruùt quaân… 

- Vaän ñoäng coâng nhaân bung ra saûn xuaát, choáng ñoùi, quyeát taâm duøng moïi caùch ñeå giöõ 

daân, boài döôõng söùc daân coøn laïi ôû vuøng giaûi phoùng maø duy trì phong traøo ñi daân coâng 

phuïc vuï tieàn tuyeán. 
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- Nhanh choùng ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä coâng ñoaøn trong ñoàn ñieàn, caùc aáp ñeå ñaùp öùng 

yeâu caàu tröôùc maét.[31;501] 

Myõ hoã trôï cho Lon-non cöôùp chính quyeàn cuûa No-ro-dom Si-ha-nouk ôû Campuchia 

(18-03-1970), chính thöùc môû roäng vieäc xaâm chieám Campuchia vaø Laøo. Löïc löôïng quaân 

chuû löïc nguî taïi mieàn Nam Vieät Nam cuõng ñaõ bò ñöa ñi ra hai chieán tröôøng naøy. 

Tröôùc tình huoáng ñoù, Ban coâng vaän Mieàn ñaõ chæ ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï caùc vuøng 

cao su: 

- Phaùt trieån cô sôû vuøng ñoàn ñieàn, ñaåy maïnh tieán coâng 3 muõi dieät aùc phaù kìm, phaù raõ 

teà nguî, naâng cao quyeàn laøm chuû ñoàn ñieàn, laøng sôû, coù thôøi cô phaùt ñoäng coâng nhaân noåi 

daäy giaûi phoùng ñoàn ñieàn. 

- Ñaåy maïnh taêng gia saûn xuaát löông thöïc, cuûng coá xaây döïng caùc cöûa khaåu haäu caàn, 

huy ñoäng söùc ngöôøi söùc cuûa cho khaùng chieán. 

- Phaùt trieån löïc löôïng vuõ trang ñoàn ñieàn (du kích, taäp trung, töï veä maät…) phoái hôïp 

cuøng boä ñoäi ñòa phöông, boä ñoäi chuû löïc vaø quaàn chuùng coâng nhaân taïi choã tham gia caùc 

ñôït chieán dòch lôùn, ñaùnh Myõ-nguî bình ñònh, tích cöïc chuaån bò söùc ngöôøi, söùc cuûa tham 

gia keá hoaïch chôùp “thôøi cô” giaûi phoùng ñoàn ñieàn khi coù giaûi phaùp chính trò. [31;502] 

Vôùi quyeát chí ñaùnh baïi chieán löôïc “Vieät Nam hoaù chieán tranh” cuûa Myõ, quaân caùch 

maïng ñaõ nhanh choùng phuïc hoài, ñaõ ñuû söùc laäp phöông aùn cho cuoäc toång tieán coâng chieán 

löôïc môùi naêm 1972. Nhaèm chuaån bò haønh lang lieân hoaøn cho ñôït tieán coâng, ñoàng thôøi 

taïo ñieàu kieän giaønh laïi theá chuû ñoäng cho töøng khu, cho caû Nam Boä, Trung öông cuïc ñaõ 

toå chöùc laïi chieán tröôøng, thaønh laäp caùc phaân khu. Ñòa baøn cao su mieàn Ñoâng goàm coù 

phaân khu Thuû Bieân, phaân khu Baø Ròa, Phaân khu Bình Phöôùc vaø Taây Ninh. Töø söï thay 

ñoåi naøy, caùc Ñaûng uyû cao su ñöôïc phaân coâng nhieäm vuï tröïc thuoäc caùc phaân khu uyû. 

Ñeå tham gia thöïc hieän ñôït tieán coâng chieán löôïc cuoái naêm 1972, Coâng ñoaøn mieàn 

Ñoâng ñaõ chæ ñaïo nhieäm vuï ôû vuøng ñoàn ñieàn laø: 

“Phoùng tay phaùt ñoäng coâng nhaân ñoaøn keát noåi daäy vôùi khí theá ñoàng khôûi baèng 3 muõi 

ñaáu tranh chính trò, vuõ trang, binh vaän, dieät aùc phaù kìm, keát hôïp trong ngoaøi bao vaây 

ñoàn boùt, giaûi phoùng laøng sôû, baùm truï vuøng giaûi phoùng, bung ra saûn xuaát choáng ñoùi, 

tham gia phong traøo du kích chieán tranh, baûo veä tính maïng, taøi saûn cuûa coâng nhaân, 

choáng Myõ-nguî laán chieám taùt daân. Ñoàng thôøi nhanh choùng xaây döïng thöïc löïc, ñaøo taïo 

haøng hoaït caùn boä ñeå phuïc vuï cho phong traøo. Vôùi soá trung taâm ñoàn ñieàn quaân lính vaãn 

coøn ngoan coá truï laïi thì ñaåy maïnh dieät aùc phaù kìm, laøm cho caùc boä maùy kìm keïp cuûa 
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Myõ-nguî bò raõ naëng, phaùt ñoäng phong traøo ñaáu tranh choáng Myõ-nguî vô veùt ngöôøi cuûa. 

Bung daân saûn xuaát löông thöïc treân dieän roäng, saâu vaø nhieàu. Treân cô sôû ñoù nhanh choùng 

xaây döïng thöïc löïc, duøng 3 muõi giaùp coâng vaây eùp Myõ-nguïy, giaønh quyeàn laøm chuû treân 

theá tranh chaáp maïnh”. [31;504] 

Thöïc hieän nhieäm vuï noái lieân laïc maät vôùi cô sôû trong vaø ngoaøi ñoàn ñieàn thaät söï laø 

coâng vieäc ñaày thaùch thöùc, gian khoå, hy sinh. Trong quaù trình baùm loâ, baùm laøng, baùm 

coâng nhaân, haøng loaït caùn boä coâng vaän, chieán só cao su ñaõ hy sinh thaàm laëng. 

Ban coâng vaän Mieàn, Coâng ñoaøn Mieàn, cuøng caùc Tænh uyû vaø Ñaûng uyû ñoàn ñieàn ñaõ 

thöïc hieän coâng taùc chuyeån höôùng chæ ñaïo kòp thôøi, ñaùnh phaù bình ñònh, hoaøn thaønh toát 

nhieäm vuï khoâi phuïc thöïc löïc vuøng ñoàn ñieàn cao su, ñöa phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng 

nhaân cao su caùch maïng vöôït qua ñöôïc khoù khaên, huy ñoäng ñöôïc söùc ngöôøi, söùc cuûa 

vuøng ñoàn ñieàn cao su trong chieán dòch Nguyeãn Hueä. Ñaùnh giaù cao taàm quan troïng cuûa 

söï chæ ñaïo trong ñôït tieán coâng chieán löôïc cuoái naêm 1972 laø ñaõ taïo döïng ñöôïc moät haäu 

phöông vöõng maïnh trong khu vöïc ñoàn ñieàn, cuûng coá vaø môû roäng vuøng giaûi phoùng.  YÙ 

nghóa noåi baät laø phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân ñaõ coù taùc duïng hoã trôï cho nhöõng 

thaéng lôïi chung treân toaøn Mieàn. 

3.4.3.2. Phong traøo coâng nhaân ñaáu tranh chính trò, binh vaän 

Nhöõng naêm 1969-1971, phong traøo ñaáu tranh chính trò, ñaáu tranh binh vaän cuûa coâng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät tröïc dieän vôùi quaân Myõ-nguïy baèng nhieàu hình thöùc, noåi baät 

laø: 

Choáng caøn taïi choã,  taïi caùc vuøng xung quanh ñoàn ñieàn Loäc Ninh, töø thaùng 3 ñeán 

thaùng 5 naêm 1969, coâng nhaân laøng 7, laøng 8 (Xa Caùt), Soùc Traêng (Xa Traïch), Soùc 

Sieâm, Sa Coâ 28… (Quaûn Lôïi) ñaõ “cuïm daân choáng caøn”, naèm laên ra caûn ñöôøng, khoâng 

cho lính duøng xe uûi phaù nhaø,  laøng sôû. [16;148] 

Choáng khuûng boá, choáng phi phaùo gom daân dieãn ra quyeát lieät, moät traùi ñaïn, traùi phaùo 

baén xaû vaøo laøng, coâng nhaân  cao su Daàu Tieáng laäp töùc laáy lyù do nhaø cöûa hö haïi khoâng 

ñi laøm, hoaëc ñöa ngöôøi bò thöông, bò cheát ñeán ñoàn boùt ñoøi boài thöôøng, phaûn ñoái thaûm 

saùt….  

Coâng nhaân cau su töø caùc ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, Lai Kheâ, Loäc Ninh, Phöôùc Hoaø … bao 

ñôøi gaén boù vôùi caùch maïng, tuy bò taäp trung vaãn moät loøng höôùng veà khaùng chieán. Thaùi 

ñoä lao ñoäng cuûa coâng nhaân laøm vieäc baây giôø coù khaùc tröôùc, ñi caïo muû ôû loâ, chính laø dòp 

ñeå coâng nhaân coù ñieàu kieän tieáp xuùc, lieân laïc vôùi löïc löôïng caùch maïng beân ngoaøi. 
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Ñeå thöïc hieän baùm loâ, baùm coâng nhaân, baùm laøng sôû, caùc ñaûng uyû cao su ñaõ cöû nhöõng 

caùn boä trong caáp uyû coù uy tín ra baùm coâng nhaân ñi caïo ngoaøi loâ. Bôûi coù moät thöïc teá laø 

trong tình hình quaù caêng thaúng ñaõ coù nhieàu caùn boä, chieán só khoâng vöõng vaøng ñaõ ra 

chieâu hoài, chieâu haøng, coù ngöôøi coøn laøm chæ ñieåm cho Myõ-nguî ñaùnh phaù laïi caùch 

maïng, phong traøo, phaù vôõ nhieàu cô sôû trong coâng nhaân ñaõ töøng nuoâi döôõng ñuøm boïc hoï. 

Ban chaáp haønh coâng ñoaøn Mieàn ñaõ phaùt ñoäng phong traøo coâng nhaân uûng hoä, tieáp teá 

cho khaùng chieán, vaø chính laø loøng yeâu nöôùc, tin töôûng caùch maïng, yù chí caêm thuø giaëc 

ñaõ thoâi thuùc coâng nhaân haønh ñoäng. Haøng ngaøy ñi caïo, coâng nhaân chæ aên moät nöûa soá 

côm, moät nöûa daønh cho caùch maïng. Coù ñoàn ñieàn 3 coâng nhaân chæ aên 2 phaàn côm, 1 ñeå 

daønh phaàn nuoâi caùn boä naèm vuøng. Neáu khoâng gaëp caùn boä, chieán só thì ñeå laïi moät ñòa 

ñieåm heïn saün. Daàn daàn trong lon côm tröa mang theo aên ôû loâ chæ laø lôùp côm moûng beân 

treân, coøn beân döôùi laø gaïo, muoái, pin, thuoác chöõa beänh… Khi bò phaùt hieän, lính caám 

khoâng cho coâng nhaân mang côm ra loâ, laäp caùc traïm soaùt xeùt coâng nhaân löôït ñi, löôït veà 

gaét gao.  

Coâng nhaân laäp töùc chuyeån höôùng sang ñaáu tranh choáng kìm keïp, ñoøi nôùi roäng kieåm 

soaùt, ñoøi ñöôïc mang côm, gaïo aên tröa ngoaøi loâ. “Côm loâ” khoâng chæ laø nguoàn tieáp teá 

cho caùn boä, chieán só ñoàn ñieàn, maø coøn goùp phaàn uûng hoä caùch maïng ñòa phöông. Cuoäc 

ñaáu tranh ñaày khoù khaên, nhöng noù theå hieän söï linh hoaït, saùng taïo, nhieät tình caùch maïng 

cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su. 

Taïi laøng 2 ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, hôn 100 coâng nhaân ñaõ keùo veà thò traán ñaáu tranh tröïc 

tieáp ñoøi ñöôïc mang côm ra loâ caïo. Coâng nhaân ñoàn ñieàn Daàu Tieáng vaø caùc nôi khaùc ñoát 

saïch theû caên cöôùc maø Myõ soaùt xeùt moãi ngaøy ñi laøm vieäc ôû loâ cao su[79,297]. 

Döïa vaøo vieäc saûn xuaát cao su gaëp khoù khaên, thaát thu, chuû ñoàn ñieàn laøm lô vieäc ñoùng 

thueá cho caùch maïng, khoâng chòu khoâi phuïc phaàn gaïo aên cho coâng nhaân, khoâng buø giaù 

ñaét ñoû. Coâng nhaân caùch maïng chuû tröông ñaáu tranh duy trì saûn xuaát, ñoøi khoâi phuïc 

phaàn gaïo, ñoøi ñöôïc mang côm ra loâ, ñoøi taêng löông… Noâng daân thì ñoøi ñi sôùm veà muoän, 

ñoøi veà ñaát cuõ döïng choøi saûn xuaát, ñöôïc mang luùa veà nhaø, ñöôïc ñi chôï, khoâng canh gaùc. 

Cuoäc ñaáu tranh aên côm loâ vaãn giaèng co. Ngaøy 30 thaùng 10 naêm 1971, haøng traêm 

coâng nhaân cao su caùc nôi ñình coâng moät ngaøy ñoøi huyû boû leänh baét buoäc khai baùo, keát 

hôïp ñaáu tranh choáng caùi goïi laø “cuoäc baàu cöû” maø Nguyeãn Vaên Thieäu ñang vaän ñoäng 

ñeå ñöôïc laøm “Toång thoáng daân chuû” giaû hieäu. 85% böùc hình Thieäu daùn ôû chôï bò moùc 

maét, bò xeù toaïc quaêng xuoáng ñöôøng[78;197].  
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Veà coâng taùc binh vaän, cuoái naêm 1971, thoâng qua gia ñình, ngöôøi thaân, coâng nhaân 

caùch maïng toå chöùc “Ñaïi hoäi gia ñình binh só” taïi ñoàn ñieàn Daàu Tieáng, môøi 28 ñaïi dieän 

ñeán döï nghe tuyeân truyeàn, giaûi thích chính saùch caùch maïng cho gia ñình binh lính nguî. 

Keát quaû, coù 50 gia ñình phoøng veä daân söï  vaø 30 gia ñình binh só trôû thaønh gia ñình toát, 

moät soá laø cô sôû noøng coát caùch maïng[34;259].  

ÔÛ Xa Caùt, Xa Traïch, gia ñình binh só nguî tích cöïc vaän ñoäng ngöôøi thaân khoâng laøm 

phoøng veä daân söï, laøm cho löïc löôïng phoøng veä daân söï bò raõ nhöng Myõ-nguïy khoâng theå 

naøo laäp laïi ñöôïc. Theo taøi lieäu coøn giöõ laïi, chæ tính rieâng 6 thaùng ñaàu naêm 1969, coâng 

nhaân caùch maïng ñaõ ñaáu tranh tuyeân truyeàn ñöôïc 43 cuoäc vôùi 14.314 binh só, giaùo duïc 

gia ñình binh só  624 ngöôøi, ñaøo raõ nguõ 213 binh só, baét tuø haøng binh: 13 binh só 

[55;371]. 

ÔÛ Quaûn Lôïi, Phong traøo ñaáu tranh ñoøi daân sinh daân chuû raát maïnh.  Thaùng 7 naêm 

1970, coâng nhaân cöû ñaïi dieän veà Saøi Goøn ñaáu tranh ñoøi chuû ñoàn ñieàn taêng löông, ñoøi 

phaùt ñuû khaåu phaàn gaïo, ñoøi phaûi coù xe cöùu thöông caáp cöùu coâng nhaân khi oám ñau, tai 

naïn hay bò truùng ñaïn phaùo cuûa Myõ-nguïy, ñaëc bieät laø ñaáu tranh choáng Myõ-nguïy khuûng 

boá gia ñình coù con em tham gia khaùng chieán. Höôûng öùng cuoäc ñaáu tranh naøy, coâng 

nhaân cao su Boø Com, Xa Traïch ñình coâng. Coâng nhaân laøng 7, laøng 8, ñoàng baøo daân toäc 

ôû caùc khu Ñoâng Phaát, Chaø Laø ñoøi veà ñaát cuõ laøm aên sinh soáng. [55;372]. 

Cuoäc ñaáu tranh mang laïi keát quaû, chuû buoäc phaûi phaùt ñuû gaïo, taêng löông 55% cho 

coâng nhaân cuøng caùc khoaûn phuï caáp khaùc; ñoàng baøo ôû caùc khu gom ñöôïc bung giaõn ra 

laøm aên saûn xuaát[85;109]. 

Taïi ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, naêm 1969, ban binh vận hoạt động rất mạnh vì nôi ñaây laø 

“caên cöù chính trò” cuûa caùch maïng. Với hình thöùc hoaït ñoäng coâng khai, Ban binh vận môû 

ñöôïc cöûa khaåu haäu caàn, taïo nguoàn tieáp teá cho caùch maïng. Với saùng kieán vaø möu trí: laáy 

danh nghóa laø “phuïc vuï tieáp phaåm cho coâng nhaân”, ban binh vaän duøng ñöôïc xe oâ toâ cuûa 

chuû ñoàn ñieàn chôû haøng tieáp teá cho caùch maïng. Ghi nhaän thaønh quaû naøy laø trong naêm 

1970: gaïo, vaên phoøng phaåm, thuoác chöõa beänh… ñöïng trong haøng traêm can xaêng daàu 

ñöôïc chôû töø Ñoàng Xoaøi veà Thuaän Lôïi, chuyeån ra caùc loâ cao su ôû laøng 9 giao cho caùch 

maïng. Naêm 1973, ñôn vò “chò Caû” (thaønh vieân coù Vuõ Khieâm (bí danh “chò Caû”) cuøng 

vôùi Tö Thaéng (chò Taùm), Ba Lyù (chò Hai)… do Vuõ Khieâm phuï traùch), laäp ñöôïc moät 

phöông aùn söû duïng maùy bay Myõ chôû gaïo töø Saøi Goøn veà chi khu Ñoân Luaân, roài töø ñaây 

vaän chuyeån haøng cho caùch maïng haøng chuïc taán gaïo, muoái, thuoác men[85;110].  
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Theo saùt hoaït ñoäng hôïp phaùp cuûa ñôn vò “chò Caû”, ñoäi coâng taùc cao su Thuaän Lôïi 

maät ñaõ tích cöïc naém tình hình Myõ-nguî, ñoät nhaäp vaøo ñoàn ñieàn raõi truyeàn ñôn, keát hôïp 

vôùi löïc löôïng vuõ trang baén tæa, uy hieáp tinh thaàn binh lính, khieán lính khoâng daùm ra loâ 

kìm keïp coâng nhaân trong giôø laøm vieäc[85;111]. 

Coù theå noùi, 1969-1971, phong traøo ñaáu tranh chính trò roäng khaép keát hôïp phong traøo 

binh vaän taïo neân theá maïnh ñeå giaønh nhöõng thaéng lôïi. Haàu heát caùc cuoäc ñaáu tranh chính 

trò ñeàu laøm coâng taùc binh vaän. Nhöõng binh só trong quaân ñoäi nguïy cuõng ña soá ñeàu laø 

quaàn chuùng bò aùp böùc, bò buoäc ñi lính. Do vaäy, binh vaän laø moät coâng taùc lôùn vaø thöôøng 

xuyeân cuûa phong traøo ñaáu tranh caùch maïng. Bieát tranh thuû binh só vaø gia ñình binh só  

thì khaû naêng ñaáu tranh chính trò thaéng lôïi raát cao. Ñaáu tranh chính trò caøng leân cao seõ 

caøng haï uy theá giaëc xuoáng vaø naâng uy theá caùch maïng. Laøm cho giaëc sa suùt yù chí, coâng 

taùc binh vaän seõ phaùt huy toái ña söùc maïnh cuûa mình, ñaåy nhanh tieán ñoä phaûn chieán trong 

binh só ñòch, ñeå khi coù thôøi cô seõ phoái hôïp noåi daäy tieán coâng ñoàng loaït. 

3.4.3.3. Ñaáu tranh vuõ trang, phaù “bình ñònh” khoâi phuïc thöïc löïc. 

Töø sau cuoäc “bình ñònh caáp toác”, chuyeån thaønh “bình ñònh ñaëc bieät”, roài thöïc hieän 

ñoàng boä ñaùnh phaù quyeát lieät caùc ñoàn ñieàn treân truïc loä giao thoâng, cuøng vôùi cuoäc haønh 

quaân “caùi neâm At-las” (Atlas-Wedge), cuoäc haønh quaân “toaøn thaéng” … haønh ñoäng chuû 

yeáu cuûa Myõ-nguïy laø gom daân, baét daân laäp aáp chieán löôïc.   

Naêm 1969, löïc löôïng vuõ trang caùch maïng ñaõ thöïc hieän nhieàu traän ñaùnh lôùn ñeå thöïc 

hieän nhieäm vuï quan troïng laø “giaønh ñöôïc daân, giaønh ñaát, phaùt trieån theá vaø löïc cuûa ta”. 

Ngaøy 22-02-1969, löïc löôïng vuõ trang ñöùng chaân treân vuøng cao su ñaõ phoái hôïp vôùi sö 

ñoaøn 7 Mieàn ñaùnh haäu cöù Löõ ñoaøn 3 Sö ñoaøn 25 boä binh Myõ ôû Daàu Tieáng, taäp kích vaøo 

caùc cuïm quaân Myõ ôû Beán Tranh, Nuùi Caäu, Lai Kheâ tieâu dieät nhieàu sinh löïc vaø phöông 

tieän chieán tranh cuûa Myõ. Sau ñoù, löïc löôïng Sö ñoaøn 9 chuû löïc Mieàn taán coâng moät soá 

choát, cuïm daõ chieán Myõ ôû caùc ñoàn ñieàn Chôn Thaønh, Teùch-ních, Hôùn Quaûn, Buø Na, Buø 

Ñaêng…, ñaùnh giao thoâng treân caùc ñöôøng 1, 13, 14, 15, 20, …[31;486-487] 

Treân maët traän ñaùnh phaù bình ñònh, hoaït ñoäng cuûa boä ñoäi chuû löïc treân ñòa baøn cao su 

laø raát maïnh, kieân trì baùm loâ, baùm sôû, baùm coâng nhaân.  Löïc löôïng du kích, töï veä, cô sôû 

maät taïi choã coù ñieàu kieän laøm roái loaïn haøng nguõ ñòch… Tuy nhieân, ta chöa ngaên chaën vaø 

haïn cheá toái ña vieäc Myõ-nguïy thöïc hieän chieán löôïc giaønh ñaát, giaønh daân. Nhieàu chi boä 

ñaûng bò vôõ, soá löôïng ñaûng vieân, caùn boä phaùt trieån ñaûng khoâng buø ñaép ñöôïc so vôùi soá ñaõ 

hy sinh. Vuøng cao su, coâng nhaân chòu nhieàu thieät haïi lôùn: cao su bò taøn phaù, coâng nhaân 
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khoâng vieäc laøm, khoâng nhaø ôû, bò thöông vong vaø bò baét tuø ñaøy nhieàu ñeán möùc khoâng coù 

soá lieäu thoáng keâ chính xaùc ñöôïc.    

Trong luùc quaân daân Thuû Daàu Moät cuøng toaøn Mieàn noã löïc vöôït qua khoù khaên, maát 

maùt, thì ngaøy 02-09-1969, Chuû Tòch Hoà Chí Minh qua ñôøi.   

Maëc duø soáng trong caûnh kìm keïp, coâng nhaân trong caùc ñoàn ñieàn cao su cuõng ñaõ ñeå 

tang, laäp baøn thôø, baøy toû loøng bieát ôn, töôûng nhôù Baùc vaø nguyeän ra söùc ñaáu tranh choáng 

giaëc bình ñònh, ñoùng goùp söùc ngöôøi söùc cuûa phuïc vuï cuoäc khaùng chieán choáng Myõ. 

Trong nhöõng ngaøy thaùng chieán ñaáu gian khoå, quyeát lieät naøy, nhieàu chieán só coâng 

nhaân cao su ñaõ toûa leân nhö nhöõng ngoâi sao saùng cuûa chuû nghóa anh huøng caùch maïng. 

Ñoù laø ñoàng chí Voõ Taán Traïng (töùc Troïng) - moät göông anh huøng cuûa ñoàn ñieàn Daàu 

Tieáng, töï saûn xuaát 360 ñaàu noå, 50 mìn, mìn traùi, mìn gaït, dieät 52 xe taêng, thieát giaùp cuûa 

giaëc. Thaùng 9 naêm 1971, ngöôøi chieán só coâng nhaân Voõ Taán Traïng ñöôïc vinh döï tuyeân 

döông “Anh huøng löïc löôïng vuõ trang” vôùi thaønh tích : ñaùnh 49 traän, gaøi 256 traùi ñaùnh 

boä binh, xe taêng, thieát giaùp, phaù huyû 02 maùy bay leân thaúng[16;113]. 

Chieán tranh quaù khoác lieät neân khoâng coù ñieàu kieän ghi danh ñöôïc nhöõng taám göông 

caùch maïng, coù loøng trung kieân anh duõng. Nhöõng ngöôøi anh, ngöôøi chò, nhöõng em nhoû 

ngaøy ñeâm len loûi qua ñoàn boùt vaø caùc choát nhoû, choát lôùn cuûa Myõ-nguî, laùch mình vöôït 

qua hoïng suùng lính nguïy ñeå naém tin, laøm trinh saùt, daãn boä ñoäi chuû löïc tieán coâng. Nhieàu 

boä ñoäi, chieán só caùch maïng ôû caên cöù löu maõi trong taâm trí hoï nhöõng tuùi gaïo, tuùi thuoác, 

lon muoái thaám ñaày maùu ñoàng ñoäi maø thoâi. 

  Taïi ñoàn ñieàn Loäc Ninh, hoaït ñoäng phoái hôïp giöõa sö ñoaøn 7, sö ñoaøn 9 löïc löôïng vuõ 

trang Mieàn, vaø du kích taïi ñoàn ñieàn thu ñöôïc nhieàu thaønh tích. Trong hai naêm 1970, 

1971, caùc traän chaën ñaùnh treân loä giao thoâng, ñoät nhaäp phaù aáp chieán löôïc… hoã trôï raát lôùn 

cho vieäc hoài phuïc phong traøo vaø xaây döïng laïi nhieàu cô sôû maät.[16;226] 

Thaùng 04 naêm 1970, caùc caáp chæ huy quaân söï Myõ ñaõ ñoân quaân sang Campuchia,  

Nam Laøo vaø söï kieän thaùng 10 naêm 1970, quaân ñoäi Myõ vaø chö haàu buoäc ruùt veà nöôùc laø 

tình theá baát lôïi ñoái vôùi chính quyeàn vaø quaân ñoäi nguïy Saøi Goøn. Maëc duø xaây döïng quaân 

ñoäi theo hình maãu quaân ñoäi Myõ, vôùi cô sôû haäu caàn vaø vuõ khí toái taân, nhöng quaân ñoäi 

nguïy phaûi ñôn ñoäc chieán ñaáu ñeå baûo veä cheá ñoä “töï do” vôùi moät tinh thaàn suy suïp, 

khoâng coù giaûi phaùp toái öu ñoái vôùi quaân giaûi phoùng. Ngöôïc laïi, ñoù tình theá coù lôïi cho 

phong traøo caùch maïng mieàn Nam noùi chung vaø phong traøo coâng nhaân cao su noùi rieâng. 
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Naém thôøi cô môùi, Ban coâng vaän mieàn chæ ñaïo caùn boä coâng ñoaøn tieáp tuïc baùm loâ, 

baùm sôû, baùm coâng nhaân, nhanh choùng xaây döïng vaø khoâi phuïc caùc cô sôû beân trong, ñaåy 

maïnh hoaït ñoäng 3 muõi keát hôïp hai löïc löôïng trong ngoaøi taán coâng quaân nguïy, dieät aùc 

oân, phaù raõ phoøng veä daân söï, ñaùnh phaù bình ñònh, phaùt ñoäng coâng nhaân noåi daäy giaønh 

quyeàn laøm chuû, naâng möùc tranh chaáp vaø bung ra ngoaøi aáp chieán löôïc saûn xuaát. 

Taïi Suoái Döùa (Daàu Tieáng), quaân chuû löïc vaø du kích Thanh An phuïc kích dieät toaøn 

boä sôû chæ huy Myõ-nguïy ôû chi khu Daàu Tieáng (goàm caû chæ huy tröôûng, chæ huy phoù, 

tröôûng an ninh, coá vaán Myõ…) laøm Myõ-nguïy raát hoang mang. Nhoùm teà ñieäp aáp Suoái Döùa 

vaø caùc teân thaùm baùo ñeàu bò dieät. Taïi khu vöïc thò traán, nhaø maùy, caùc aáp ñaõ xaây döïng 

ñöôïc 7 chi boä maät.[16;228] 

Ñeán cuoái naêm 1971, toaøn mieàn Ñoâng ñaõ xaây döïng ñöôïc 1.619 cô sôû, trong ñoù coù 

702 ñoaøn vieân coâng ñoaøn bí maät[15;272], phong traøo ñaáu tranh caùch maïng töøng böôùc 

khoâi phuïc laïi. Moät trong nhöõng nguoàn taøi chính cung caáp cho caùc cô quan khaùng chieán 

cuûa tænh, huyeän, caùc ñôn vò boä ñoäi laø do coâng nhaân cao su cung caáp. Caùc khu caên cöù 

ngaøy ñeâm vaãn ñöôïc boá phoøng hoaït ñoäng kyõ löôõng. Quaân giaûi phoùng ñaõ ñuû söùc ñeå tung 

ra moät ñôït tieán coâng lôùn nöõa.  

 3.4.4. Coâng nhaân cao su tham gia chieán dòch Nguyeãn Hueä 1972 

Caên cöù vaøo nhöõng chuû tröông, nhöõng keá hoaïch ñaõ thieát keá, Boä chính trò ra quyeát ñònh 

môû cuoäc taán coâng xuaân heø 1972 cho taát caû höôùng chieán löôïc treân toaøn Mieàn. Trong ñoù 

höôùng chuû yeáu laø ôû chieán tröôøng mieàn Ñoâng Nam Boä, Trò Thieân, Taây Nguyeân, hình 

thaønh moät cuoäc toång taán coâng toaøn mieàn Nam ñeå tieâu dieät lôùn quaân chuû löïc nguî, laøm 

tan raõ löïc löôïng taïi ñòa phöông, boä maùy kìm keïp cuûa Myõ-nguî, phaù vôõ tuyeán phoøng thuû 

bieân giôùi cuûa Myõ-nguî ôû Baéc Saøi Goøn, giaûi phoùng nhöõng khu vöïc quan troïng, taïo baøn 

ñaïp taán coâng vöõng chaéc ñeå quaân chuû löïc ta uy hieáp Saøi Goøn vaø môû roäng vuøng giaûi 

phoùng. 

Töø ñaàu naêm 1972, löïc löôïng caùch maïng ñaõ coá gaéng ñeán möùc cao nhaát chuaån bò moïi 

maët cho chieán dòch, Myõ-nguî laïi chuû quan phaùn ñoaùn raèng quaân caùch maïng khoâng ñuû 

taàm haïn ñeå giaønh chuû ñoäng do gaëp khoù khaên veà vaän chuyeån tieáp teá, tinh thaàn chieán ñaáu  

sa suùt, cô sôû haï taàng suy yeáu. Myõ-nguî cho laø quaân caùch maïng chæ coù theå taäp trung ôû 

möùc trung ñoaøn hoaëc sö ñoaøn ñaùnh doïc bieân giôùi, sau ñoù seõ phaân taùn löïc löôïng keát hôïp 

vôùi ñaëc coâng ñaùnh quaän lò, thò traán, haäu cöù vaø choáng phaù bình ñònh. Töø ñoù Myõ-nguî 

moät maët duøng quaân nguïy môû caùc cuoäc haønh quaân treân caùc khu vöïc ñoâng daân cö ñeå ñoái 
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phoù vôùi hoaït ñoäng choáng phaù bình ñònh cuûa quaân caùch maïng, maët khaùc taêng cöôøng 

quaân chuû löïc boá trí moät vaønh ñai phoøng thuû töø xa, laáy höôùng ñöôøng 22 laøm höôùng 

phoøng ngöï chuû yeáu. 

Chieán dòch Nguyeãn Hueä vôùi höôùng taán coâng chuû yeáu laø ñöôøng 13, khu vöïc quyeát 

chieán laø Loäc Ninh- Bình Long (ñôït 1), Hôùn Quaûn, Chôn Thaønh (ñôït 2), sau ñoù phaùt 

trieån veà höôùng Lai Kheâ, Daàu Tieáng. Höôùng thöù yeáu laø ñöôøng 22, khu vöïc quyeát chieán 

laø Xa Maùt, Traûng Suïp, sau ñoù phaùt trieån veà höôùng loä 1. Höôùng phoái hôïp tröïc tieáp laø 

Taây Ninh, phaân khu 1, phaân khu 5 vaø Phöôùc Bình. Höôùng phoái hôïp quan troïng laø Baø 

Ròa, Long Khaùnh, Bieân Hoaø. Caùc höôùng ra quaân taán coâng cuûa quaân caùch maïng ñaõ laøm 

ñaûo loän moïi phaùn ñoaùn cuøng vôùi söï chuaån bò phoøng ngöï ñoái phoù cuûa Myõ-nguî. 

Ñeâm 31-3 raïng saùng 01-04-1972, chieán dòch Nguyeãn Hueä ñaõ môû maøn baèng quaân chuû 

löïc cuøng löïc löôïng vuõ trang Taây Ninh noå suùng taán coâng nghi binh treân heä truïc quoác loä 

22 Taây Ninh – Kompong Chaøm. Trong luùc Myõ-nguî phaûi ñoái phoù vôùi cuoäc taán coâng 

naøy, caùc ñôn vò quaân chuû löïc cuûa caùch maïng ñaõ nhanh choùng trieån khai löïc löôïng töø caùc 

vò trí taäp keát doïc bieân giôùi xuoáng höôùng chuû yeáu ñöôøng 13, chieám lónh caùc vò trí xuaát 

phaùt taán coâng, hình thaønh theá boá trí lieân hoaøn, bao vaây chia caét ñoäi hình phoøng ngöï cuûa 

Myõ-nguî, taïo cho quaân caùch maïng lôïi theá taán coâng, haõm binh lính Myõ-nguî ngay töø 

ñaàu vaøo theá phoøng ngöï choáng ñôõ. Quaân caùch maïng ñaùnh chieám ñöôïc caên cöù  Thieän 

Ngoân - Xa Maùt. 

Loäc Ninh laø cuïm cöù ñieåm quan troïng cuûa Myõ treân truïc loä 13. Löïc löôïng phoøng thuû 

cuûa Myõ vaø quaân chö haàu ôû ñaây raát maïnh, goàm 1 chieán ñoaøn boä binh, 1 thieát ñoaøn kî 

binh, 1 tieåu ñoaøn bieät ñoäng quaân, 1 tieåu ñoaøn phaùo hoãn hôïp, 6 ñaïi ñoäi baûo an, 1 ñaïi ñoäi 

caûnh saùt, 13 trung ñoäi daân veä vôùi heä thoáng coâng söï, haàm ngaàm kieân co[15;329]. 

03 giôø 30 phuùt saùng ngaøy 05-04-1972, quaân ñoäi caùch maïng noå suùng taán coâng vaøo caùc 

muïc tieâu ôû Loäc Ninh. Caùc ñoàn ñieàn cao su Loäc Ninh, Buø Ñoáp An Loäc, Chôn Thaønh, 

Hôùn Quaûn, truïc loä 13 trôû thaønh chieán tröôøng aùc lieät[15;330]. 

Cuøng vôùi cuoäc taán coâng ôû Loäc Ninh, caùc löïc löôïng quaân chuû löïc vaø boä ñoäi ñòa 

phöông (D368) bao vaây taán coâng vaøo caùc vò trí ñòch xung quanh chi khu Buø Ñoáp, caét 

ñöùt giao thoâng khoâng cho Myõ vaø chö haàu öùng cöùu, co cuïm hay ruùt chaïy. 

Coâng nhaân cao su Loäc Ninh, Xa Cam, Xa Caùt, Minh Thaïnh, Quaûn Lôïi ñaõ phoái hôïp 

cuøng du kích laøng, sôû cao su vaø boä ñoäi ñòa phöông huyeän Loäc Ninh (C31) nhaát loaït taán 

coâng vaøo caùc truï sôû teà, boùt, baûo an, daân veä ôû Loäc Taán, laøng 2, Loäc Thaéng, Ñoàn Hoa Lö, 
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Loäc Bình, sau ñoù chuyeån sang bao vaây, goïi haøng vaø luøng baét nhöõng ngöôøi aùc oân, giaûi 

phoùng laøng, sôû ñoàn ñieàn[82;351] 

Luùc 14 giôø ngaøy 7 thaùng 4 naêm 1972, treân höôùng chính cuûa chieán dòch, quaân caùch 

maïng taán coâng chi khu Loäc Ninh. Sau hai giôø quyeát chieán, toaøn boä só quan, binh só nguî 

ñeàu bò dieät hoaëc bò quaân caùch maïng baét soáng. Loäc Ninh ñöôïc hoaøn toaøn giaûi phoùng. 

[82;351] 

ÔÛ Bình Long, phoái hôïp vôùi löïc löôïng chuû löïc, tieåu ñoaøn 368, caùc ñaïi ñoäi 70, 75 vaø 

ñaïi ñoäi ñaëc coâng cuûa Bình Long noå suùng taán coâng boùt Phuù Mieâng, Phuù Laïc, phoái hôïp 

vôùi trung ñoaøn 1 sö ñoaøn 5, trung ñoaøn 14 sö ñoaøn 7 ñaùnh chieám Nuùi Gioù, ñieåm cao 

169, ñaùnh thieät haïi naëng tieåu ñoaøn duø, buoäc Myõ vaø chö haàu lui veà thò xaõ An Loäc phoøng 

thuû[85;198] 

Maát Loäc Ninh, quaân Myõ  coá giöõ Bình Long, vì “Bình Long maát, Saøi Goøn khoâng coøn”. 

Myõ ñieàu theâm moät boä phaän lôùn quaân chuû löïc nguî, taêng cöôøng hoaït ñoäng maùy bay B52 

leân öùng cöùu vaø giaûi toaû aùp löïc cuûa quaân giaûi phoùng quanh thò xaõ An Loäc. Moät laàn nöõa, 

nhöõng teân ñaát vuøng cao su nhö Taøu OÂ, Xa Traïch, Taân Khai, Baøu Baøng… laïi ñi vaøo lòch 

söû, cuøng vôùi chieán thaéng loä 13 ghi theâm moät neùt son vaøo chieán tích ôû mieàn Ñoâng Nam 

Boä.  

Suoát 32 ngaøy ñeâm, töø ngaøy 13-04 ñeán 15-05-1972, chieán söï dieãn ra voâ cuøng aùc lieät 

giöõa moät beân laø sö ñoaøn chuû löïc B2 cuøng nhaân daân vaø coâng nhaân cao su quyeát taâm giaûi 

phoùng thò xaõ Bình Long vaø Myõ-nguïy quyeát giöõ Bình Long baèng moïi giaù. Myõ-nguïy ñaõ 

taäp trung vaøo ñaây moät löïc löôïng hoûa löïc to lôùn. Phaùo, ñaïn, bom keå caû bom B52 caøy naùt 

maët ñaát. Haøng haøng ngaøn ngöôøi thöôøng daân voâ toäi bò gieát haïi; taøi saûn, nhaø cöûa bò phaù 

huyû. Gaây toäi aùc daõ man nhaát, laø traän Myõ ñaõ neùm bom vaøo beänh vieän Bình Long, gieát 

cheát gaàn 3.000 ngöôøi trong ñoù coù caû beänh nhaân, binh só nguî bò thöông ñang ñöôïc cöùu 

chöõa [19;386]. 

Du kích vaø coâng nhaân cao su ñaõ toå chöùc thaønh nhöõng choát chaën, cuøng quaân chuû löïc 

beû gaõy caùc cuoäc phaûn coâng cuûa Myõ-nguïy vaøo thò xaõ An Loäc. Coâng nhaân cao su Taân 

Khai, Taân Traïch, cuøng du kích ñaõ noåi daäy giaønh quyeàn laøm chuû laøng, ñoàn ñieàn, tham 

gia ñaùnh chaën Myõ-nguïy ñi giaûi toaû hoøng chieám laïi Quaûn Lôïi, saân bay Teùcních, Xa - 

Coâ, Phuù Mieâng… 

Taïi thò traán Chôn Thaønh, Myõ-nguïy taäp trung ñoâng, bò thu huùt vaøo muïc tieâu giaûi toaû 

ñöôøng 13, tieáp öùng cho An Loäc. Caùc chi boä Ñaûng vaän ñoäng nhaân daân vaø coâng nhaân cao 
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su cung caáp löông thöïc, thuoác men, boå sung löïc löôïng caùch maïng vaø toå chöùc cuoäc ñaáu 

tranh binh vaän vôùi Myõ-nguî. Khi Myõ ñöa sö ñoaøn 21, sö ñoaøn 18 töø ñoàng baèng soâng 

cöûu long leân, gia ñình binh só nguî leân taän Chôn Thaønh ñoøi thaêm choàng, con, em cuûa 

mình. Coâng nhaân caùch maïng ñaõ vaän ñoäng caùc gia ñình naøy ñaáu tranh vôùi Myõ-nguïy, keâu 

ngöôøi thaân trôû veà, khoâng cho tham chieán vôùi quaân caùch maïng. Coâng nhaân du kích vaø boä 

ñoäi huyeän cuõng ñoùng goùp ñaùng keå vaøo vieäc ngaên chaën, keùo daøi thôøi gian khoâng cho Myõ 

ñöa quaân cöùu vieän. Taïi chi khu Chôn Thaønh, quaân khaùng chieán lieân tieáp phaùo kích phaù 

huyû nhieàu phöông tieän chieán tranh, laøm taêng theâm söï dao ñoäng hoang mang trong haøng 

nguõ Myõ-nguî[19; 340] 

Treân höôùng phoái hôïp, noåi baät leân phong traøo coâng nhaân cao su Daàu Tieáng vaø coâng 

nhaân caùc ñoàn ñieàn Baø Ròa, Long Khaùnh, keát hôïp ñöôïc 03 muõi ñaáu tranh, vuõ trang, chính 

trò, böùc ruùt ñoàn boùt Myõ-nguïy, giaûi phoùng vaø môû roäng vuøng laøm chuû laøng, sôû, choáng Myõ-

nguïy  gom taùt daân, choáng bom phaùo, bung veà ñaát cuõ saûn xuaát…[82;352] 

Boä ñoäi huyeän Daàu Tieáng taán coâng aáp chieán löôïc Trung Hoaø – khu gom daân lôùn nhaát 

cuûa Myõ-nguïy treân ñöôøng 7 ngang. Caùn boä, du kích ñoàn ñieàn cao su vaän ñoäng 4.000 daân 

caùc aáp bung ra ngoaøi. Du kích cao su vaø nhaân daân aáp Thanh An cuõng taán coâng vaø noåi 

daäy phaù raõ aáp chieán löôïc (goàm 243 gia ñình. 1.115 nam phuï laõo aáu). Giaûi phoùng aáp 

chieán löôïc Thanh An, ta ñoàng thôøi laøm tan raõ 16 ñoäi phoøng veä daân söï treân truïc loä 14. 

Gaàn 6.000 daân töø hai khu taäp trung ôû Trung Hoaø – ñöôøng 7 ngang vaø loä 14 ñaõ trôû veà ñaát 

cuõ[19;387]. 

Quaân Myõ vaø chö haàu phaûn öùng quyeát lieät, duøng bom phaùo huyû dieät nhöõng nôi quaân 

caùch maïng laøm chuû ñeå doàn daân trôû laïi, hoaëc ñeå xoaù traéng laøm cho quaân ñoäi caùch maïng 

giaûi phoùng ñaát nhöng khoâng coù daân. Ñoàng thôøi, Myõ-nguî thöïc hieän phong toaû kinh teá, 

nhö moãi tuaàn chæ cho daân ñi chôï 02 laàn vaøo ngaøy thöù ba vaø thöù saùu, moãi laàn chæ mua toái 

ña 500 gr gaïo.[19;229] 

 Luùc naøy, lính nguïy ôû caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät vaø thò traán vaãn coøn khaù 

ñoâng. Moãi ñoàn ñieàn coù ít nhaát 3 tieåu ñoaøn chuû löïc, 5 ñeán 7 ñaïi ñoäi baûo an, 5 trung ñoäi 

daân veä…[15;386]. Tuy nhieân, tö töôûng chieán baïi ñang bao truøm trong haøng nguõ só quan 

binh lính. ÔÛ Daàu Tieáng, binh lính nguïy khoâng tham chieán. Teà, xaõ, aáp nghe loan tin bò 

taán coâng laø laøm lô, boû troán. Haàu heát ñoàn boùt ôû thò traán vaø ñöôøng 14 bò quaân caùch maïng 

bao vaây. Thöøa theá, coâng nhaân caùc laøng cao su cuøng vôùi du kích, boä ñoäi huyeän môû ñôït 

taán coâng, laøm binh vaän lieân tuïc 5 ngaøy keâu goïi ngöôøi choàng, ngöôøi con, ngöôøi anh, 
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ngöôøi em ñi lính trôû veà laøng cuøng gia ñình dieät aùc, chaám döùt chieán tranh, thaø cheát 

khoâng laøm lôïi cho Myõ-nguî. Gia ñình coâng nhaân cuøng noâng daân chuaån bò saün löông 

thöïc, ñaøo haàm truù aån… giuùp daân Suoái Döùa bung ra ngoaøi ñaát cuõ vöøa saûn xuaát ñeå töï sinh 

soáng vöøa xaây döïng laøng xaõ saün saøng chieán ñaáu. 

ÔÛ Phöôùc Long, töø ngaøy 01-04 ñeán giöõa thaùng 07 naêm 1972, quaân khaùng chieán vaø boä 

ñoäi, coâng nhaân ñòa phöông ñaõ loaïi khoûi voøng chieán ñaáu 1.500 lính. Khi ñöôïc tin Loäc 

Ninh thaát thuû, tænh tröôûng Phöôùc Long cho tröïc thaêng ñeán ñöa lính nguî vaø nhöõng giaùo 

daân thaân nguî veà cao ñieåm 296 phía nam Phöôùc Tín, laäp caên cöù goïi laø “Buø - Ñoáp löu 

vong”. Buø Ñoáp giaûi phoùng noái lieàn vôùi Buø Gia Maäp vaø Loäc Ninh, hình thaønh vuøng caên 

cöù roäng, tieáp giaùp vuøng giaûi phoùng Campuchia. [19;356]  

Maëc duø, quaân khaùng chieán khoâng thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu giaûi phoùng An Loäc. 

Nhöng cuoäc tieán coâng vaø noåi daäy cuûa quaân vaø daân treân chieán tröôøng mieàn Ñoâng Nam 

Boä ñaõ goùp phaàn cuøng quaân daân toaøn Mieàn, buoäc Myõ phaûi ngoài trôû laïi baøn Hoäi Nghò, 

phaûi nghieâm chænh ñaøm phaùn kyù keát Hieäp ñònh chaám döùt cuoäc chieán tranh xaâm löôïc 

cuûa Myõ ôû Vieät Nam. 

Trong ñaáu tranh, töø 1969-1972, yù thöùc giaùc ngoä giai caáp, naêng löïc ñoaøn keát, toå chöùc 

löïc löôïng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ñaõ ñöôïc naâng leân roõ reät. Coù nhöõng cuoäc ñình 

coâng ñaõ vöôït khoûi söï kieåm soaùt cuûa nguî quyeàn. Coâng nhaân ñaõ bieát söû duïng nhieàu hình 

thöùc ñaáu tranh thích hôïp: töø leû teû ñeán quy moâ saâu roäng; töø yeâu saùch ñeán ñình coâng, toång 

baõi coâng, xuoáng ñöôøng bieåu tình, vuõ trang töï veä; ñaõ keát hôïp caùc khaåu hieäu ñaáu tranh: 

daân sinh, daân chuû vaø chính trò.  

Roõ raøng, tinh thaàn vaø khaû naêng caùch maïng cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laø raát 

to lôùn. Hoï coù quyeát taâm vaø söùc maïnh theå ñaùnh thaéng Phaùp, ñaùnh thaéng Myõ nguî, roài 

sau ñoù laø xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc.     

3.5. COÂNG NHAÂN CAO SU THUÛ DAÀU MOÄT TRONG COÂNG CUOÄC GIAÛI PHOÙNG 

CAÙC ÑOÀN ÑIEÀN, GOÙP PHAÀN GIAÛI PHOÙNG TOAØN MIEÀN NAM (1973-1975) 

3.5.1. Myõ-nguî vi phaïm Hieäp ñònh Pa-ri, laán chieám, bình ñònh vuøng cao su 

 Ngaøy 27 thaùng 1 naêm 1973, Hieäp ñònh veà chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoaø bình ôû 

Vieät Nam ñaõ ñöôïc kyù keát taïi Pa-ri (Phaùp).   

 Theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh Pa-ri, quaân Myõ vaø ñoàng minh seõ ruùt khoûi Vieät Nam. ÔÛ 

mieàn Nam, vuøng giaûi phoùng khoâng phaân tuyeán chia vuøng vôùi vuøng nguî quyeàn kieåm 

soaùt.  13 sö ñoaøn chuû löïc caùch maïng vaãn ñang ñöùng vöõng ôû caùc ñòa baøn chieán löôïc cuøng 
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haøng vaïn boä ñoäi ñòa phöông vaø daân quaân du kích ñaõ taïo neân bieán chuyeån lôùn veà so 

saùnh löïc löôïng giöõa caùch maïng vaø nguî quyeàn. Lôïi theá ñang nghieâng veà phía caùch 

maïng Vieät Nam. 

 Tuy vaäy, ñeán thaùng 1 naêm 1973, nguî quyeàn ñang coù moät soá öu theá. Boä maùy nguî 

quyeàn vaãn hoaït ñoäng coù hieäu löïc töø Trung öông tôùi ñòa phöông ñang kieåm soaùt phaàn 

lôùn ñaát ñai vaø nhöõng vuøng ñoâng daân, nhieàu cuûa. Theo thoáng keâ cuûa Myõ-nguïy: tuy 18 

tænh maát an ninh nhöng giaëc vaãn coøn 26 tænh kieåm soaùt ñöôïc. Quaân nguî vaãn duy trì 

ñöôïc moät löïc löôïng ñoâng ñaûo goàm 1.086.000 quaân trang bò maïnh. Ñaëc bieät vuõ trang ñòa 

phöông (coøn goïi laø löïc löôïng laõnh thoå) cuûa nguî quyeàn khaù maïnh, keát quaû cuûa nhöõng 

naêm bình ñònh töø naêm 1969 ñeán naêm 1971. Tuy buoäc cam keát phaûi ruùt khoûi Vieät Nam, 

nhöng Myõ vaãn nuoâi tham voïng giöõ ñöôïc cheá ñoä nguî quyeàn phuï thuoäc Myõ ôû mieàn 

Nam, neân tìm moïi bieän phaùp ñeå thöïc hieän ñöôïc tham voïng naøy. Baèng chöùng laø 3 thaùng 

tröôùc khi kyù hieäp ñònh Pa-ri, Myõ thöïc hieän chieán dòch Inhanxô Plôùt, boå sung “gaáp cho 

nguî 625 maùy bay caùc loaïi, 500 khaåu phaùo, 400 xe taêng, xe boïc theùp vaø nhieàu taøu 

chieán, taêng döï tröõ vaät tö chieán tranh leân gaàn 2 trieäu taán”[122;140]. Myõ ruùt quaân khoûi 

Vieät Nam khoâng tuaân theo quy ñònh cuûa Hieäp ñònh, maø ñaõ ñeå laïi cho quaân nguî toaøn 

boä vuõ khí, phöông tieän chieán tranh vaø caùc caên cöù quaân söï. Vôùi öu theá taïm thôøi veà löïc 

löôïng vaø vuøng kieåm soaùt, laïi ñöôïc hoã trôï bôûi nhöõng cam keát vaø chính saùch cuûa Myõ, 

nguî quyeàn vaãn hy voïng giaønh ñöôïc thaéng lôïi.  

 Cuoái naêm 1972, Boä Toång tham möu nguî leân Keá hoaïch Huøng Vöông 2 vaø 18, nhaèm 

chuû ñoäng trieån khai caùc hoaït ñoäng quaân söï vaø chính trò ñeå giaønh lôïi theá chieán tröôøng 

ngay töø ñaàu. Cuï theå laø “tieáp tuïc haønh quaân truy luøng vaø tieâu dieät, nôùi roäng phaïm vi 

kieåm soaùt, nhanh  choùng chieám ñöôïc caùc vò trí chieán löôïc ñeå töø ñoù ngaên chaën söï xaâm 

nhaäp cuûa coäng saûn… söû duïng ñoàng thôøi hai löïc löôïng vuõ trang vaø daân söï taán coâng moïi 

maët ñeå traøn ngaäp laõnh thoå giöõ ñaát, giöõ daân, taän duïng khoâng quaân chieán thuaät vaø phaùo 

binh ñeå oanh kích caùc vò trí taäp trung quaân coäng saûn… ñaäp tan caùc cuoäc binh bieán, phaûn 

chieán, ly khai hoaëc hoaø giaûi döôùi moïi hình thöùc…” [24;234].  

 Muïc tieâu cuûa Myõ-nguî trong naêm 1973 vaø nhöõng naêm tieáp theo laø: bình ñònh an ninh 

laõnh thoå, oån ñònh taâm lyù chính trò, cuûng coá chính quyeàn, oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá. 

Ñeå ñaït ñöôïc ba muïc tieâu treân, Myõ-nguî aùp duïng ba bieän phaùp chieán löôïc: tieáp tuïc taêng 

vieän trôï taøi chính vaø quaân söï ñeå xaây döïng quaân ñoäi nguî gioáng nhö hình maãu quaân ñoäi 
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Myõ; laán chieám vaø bình ñònh ñeå môû roäng vuøng kieåm soaùt vaø xoaù theá da baùo; nhanh 

choùng phuïc hoài kinh teá, thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå phaùt trieån. [30;150]  

 Laø cöûa ngoõ phía Baéc Saøi Goøn, laø nôi coù nhöõng caên cöù khaùng chieán lôùn, vuøng cao su 

Thuû Daàu Moät laø moät ñòa baøn troïng ñieåm laán chieám cuûa Myõ-nguî.  

 ÔÛ Thuû Daàu Moät, Myõ-nguî taäp trung löïc löôïng thieát laäp tuyeán phoøng ngöï voøng cung 

töø Traûng Baøng (Taây Ninh) qua Nam Beán Caùt, Baéc Chaâu Thaønh, tôùi Baéc Taân Uyeân. Töø 

thaùng 3 naêm 1973, Myõ-nguî boá trí treân ñòa baøn cuûa tænh 2 Trung ñoaøn (E7, E8) Sö ñoaøn 

5; 1 Trung ñoaøn, 4 chi ñoaøn thieát giaùp, 4 tieåu ñoaøn thuoäc sö ñoaøn 18 chuû löïc nguî, 6 

tieåu ñoaøn, 2 lieân ñoäi baûo an, 103 trung ñoäi daân veä, 2.970 teân phoøng veä daân söï, 562 teân 

caûnh saùt… Ñoùng 3 ñoàn, 94 boùt, 106 tua, chöa keå caùc caên cöù Lai Kheâ, Phöôùc Vónh, Phuù 

Lôïi, Soùng Thaàn. Chæ rieâng huyeän Chaâu Thaønh, Myõ-nguî ñaõ boá trí 32 trung ñoäi daân veä, 

ñoùng 23 boùt, 11 tua, cuøng löïc löôïng chuû löïc, baûo an cô ñoäng hoaït ñoäng caøn queùt ñaùnh 

phaù[16,221]. Nhìn chung, quaân nguî vaãn giöõ ñöôïc nhieàu tuyeán chia caét caên cöù vaø haønh 

lang cuûa löïc löôïng caùch maïng, chieám giöõ caùc vuøng ñoâng daân vaø truïc giao thoâng, coù khaû 

naêng uy hieáp laán chieám vuøng giaûi phoùng. 

 Töø ngaøy 3 thaùng 2 naêm 1973, khi quaân caùch maïng chaáp haønh Hieäp ñònh ngöng baén, 

khoâng taán coâng, Myõ söû duïng boä binh cô giôùi bung ra uûi phaù röøng, phaù ñòa hình, phaù theá 

“da baùo” baèng nhaõn hieäu laø: “taùi thieát kinh teá haäu chieán”. Ñeán ngaøy 15 thaùng 3 naêm 

1973, tænh Thuû Daàu Moät chòu söùc eùp cuûa 100 cuoäc haønh quaân caøn queùt laán chieám. Ñaát 

röøng cao su bò hö haïi haøng 100 ha, gaây khoù khaên cho quaân caùch maïng ta trong vieäc aên 

ôû vaø baùm truï[19,358] 

 ÔÛ nhöõng vuøng tranh chaáp, Myõ-nguî ñöa quaân chuû löïc sö ñoaøn 5, sö ñoaøn 18, 2 chieán 

ñoaøn bieät ñoäng bieân phoøng cuøng vôùi ban bieät kích thuû ñoâ, lính baûo an ñoùng choát nhieàu 

nôi treân truïc loä giao thoâng vaø caùc vuøng tieáp giaùp vôùi caùc caên cöù caùch maïng. Myõ-nguî 

tieán haønh cuûng coá laïi phoøng veä daân söï, teà, caûnh saùt, chieán tranh taâm lyù, tieán haønh chieán 

dòch côø (baùn côø, sôn côø, caém côø), ñieàu chænh theá boá trí laïi quaân: baûo an, daân veä, caûnh 

saùt ruoàng kích trong aáp; quaân chuû löïc phaân taùn töøng tieåu ñoaøn, ñaïi ñoäi xaây döïng coâng 

söï ñoùng voøng ngoaøi aáp ñeå thöïc hieän möu ñoà traøn ngaäp laõnh thoå. 

 ÔÛ vuøng cao su giaûi phoùng, vuøng caên cöù caùch maïng, Myõ-nguî taêng cöôøng maùy bay, 

keå caû maùy bay B52, ñaïn phaùo ñaùnh thaúng vaøo coâng nhaân vaø daân thöôøng soáng trong 

laøng; ñöa nhoùm bieät kích, “thieân nga”, “phöôïng hoaøng” traø troän vôùi coâng nhaân ñeå ra 

vuøng giaûi phoùng doø la tin töùc. Myõ-nguî ñaåy maïnh laán chieám ôû caùc loõm caên cöù laø loõm 
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du kích xen keõ ôû vuøng noâng thoân phía tröôùc ñeå xoaù theá da baùo; gaén chaët bình ñònh vôùi 

laán chieám, laán chieám ñeán ñaâu bình ñònh ñeán ñoù, taïo theá ñöùng chaân ñeå tieáp tuïc laán 

chieám roäng ra; keát hôïp vôùi laán chieám phía tröôùc vôùi oån ñònh vaø cuûng coá phía sau. Ra 

söùc taêng cöôøng nguî quyeàn xaõ, aáp, ñöa nhaân vieân haønh chính, só quan xuoáng cuûng coá 

xaõ, aáp; ra söùc toå chöùc phaân chia khu quaân söï ñeå thoáng nhaát ñieàu khieån caùc löïc löôïng 

bình ñònh ôû laøng, sôû; taêng cöôøng toå chöùc caûnh saùt, ñaåy maïnh coâng taùc “quaân söï hoaù”, 

“bình ñònh hoaù” quaàn chuùng, cöôõng eùp coâng nhaân tham gia Ñaûng daân chuû cuûa Thieäu 

(2.500 ngöôøi ôû cao su Daàu Tieáng, 80 ngöôøi ôû SIPH); buoäc chuû sôû, coâng nhaân phaûi tham 

gia caùc nghieäp ñoaøn vaøng, hoäi aùi höõu ñeå gaây nghi ngôø chia reõ trong noäi boä coâng nhaân, 

ñoàng thôøi raùo rieát ñaùnh phaù cô sôû ta. Ra söùc vô veùt taøi saûn, cuûa caûi, ñoân quaân baét lính 

ñeå taêng cöôøng tieàm löïc chieán tranh, giaûi quyeát khoù khaên veà quaân söï, kinh teá.  

 Nhö vaäy, khi kyù vaøo Hieäp ñònh Pa-ri, giöõa löïc löôïng caùch maïng vaø Myõ-Nguî ñaõ coù 

nhöõng chuû tröông hoaøn toaøn traùi ngöôïc nhau. Löïc löôïng caùch maïng chuû tröông giöõ vöõng 

hoaø bình, nghieâm chænh thi haønh Hieäp ñònh Pa-ri. Ngöôïc laïi, phía Myõ-guî chæ thöïc thi 

nhöõng ñieàu khoaûn coù lôïi cho Myõ, chuû tröông tieáp tuïc chieán tranh, phaù hoaïi quyeát lieät 

vieäc thi haønh Hieäp ñònh. Chính vì vaäy, thöïc teá ñaõ chaúng coù cô sôû naøo ñeå ñi ñeán ngöøng 

baén, thöïc hieän hoaø hôïp, thoáng nhaát daân toäc theo tinh thaàn Hieäp ñònh Pa-ri. 

3.5.2. Tình hình saûn xuaát cao su vaø ñôøi soáng coâng nhaân cao su 

 3.5.2.1. Tình hình saûn xuaát cao su vaø tình caûnh ngöôøi coâng nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn 

cao su do giaëc taïm chieám 

Nhöõng naêm 1971, 1972, 1973 mieàn Ñoâng Nam Boä vaãn coøn ñoû löûa chieán tranh. Phaàn 

lôùn caùc ñoàn ñieàn cao su ñeàu naèm trong vuøng chieán söï aùc lieät. Do vaäy, saûn xuaát cao su ôû 

mieàn Nam noùi chung vaø ôû Ñoâng Nam Boä noùi rieâng vaãn tieáp tuïc giaûm maïnh veà dieän 

tích, khai thaùc saûn xuaát vaø xuaát khaåu. 

Cuoái naêm 1971, dieän tích cao su khai thaùc trong toaøn mieàn Nam chæ coøn laïi 33.630 

ha trong ñoù caùc ñoàn ñieàn cuûa caùc coâng ty tö baûn Phaùp chieám 30.330 ha.[104;19] Vieäc 

kinh doanh cao su cuûa tö baûn Phaùp ôû mieàn Nam vaãn khoâng oån ñònh trong nhöõng naêm 

cuoái cuûa cuoäc chieán tranh. 

Nhöõng naêm 1973, 1974, 1975,  thöïc daân tö baûn Phaùp maát choã döïa veà chính trò vaø 

quaân söï. Thieát cheá xaõ hoäi “cao su trò” cuûa Phaùp ñaõ bò môø ñi. Uy quyeàn tuyeät ñoái cuûa 

giôùi chuû ñoàn ñieàn Phaùp, nhöõng teân “vua ñaát ñoû” caên baûn bò thuû tieâu. Ñôøi soáng cuûa 
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ngöôøi coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn coù phaàn ñöôïc “nôùi loûng”, söï khaéc nghieät, söï ñaùnh ñaäp, 

cuùp tieàn, phaït toäi cuûa caùc chuû, xu, kyù, cai aùc oân ñoái vôùi coâng nhaân ñaõ hạn chế. 

Chieán tranh môû roäng, thieáu lao ñoäng, chaát löôïng tay ngheà keùm cuûa coâng nhaân töï do 

vaø coâng nhaân thôøi vuï ôû caùc ñoàn ñieàn cao su laø nhöõng vaán naïn ñoái vôùi giôùi chuû tö baûn 

ñoàn ñieàn, laø nguyeân nhaân chính cuûa söï giaûm suùt veà naêng suaát saûn xuaát, chaát löôïng vaø 

xuaát khaåu muû cao su (theo baûng sau:) 

Baûng thoáng keâ dieän tích khai thaùc vaø saûn löôïng xuaát khaåu cao su 

töø naêm 1969 ñeán naêm 1970[104;26]: 

 

Naêm 

Dieän tích 

troàng (ha) 

Dieän tích 

khai thaùc (ha) 

Saûn löôïng 

(taán) 

Xuaát khaåu 

(taán) 

1969 104.950 36.970 27.910 25.148 

1970 105.200 46.500 33.000 23.601 

1971 103.200 33.630 36.299 30.858 

1972 83.300  30.000 20.000 

1973 68.342 39.000 19.500 18.500 

1974 83.800    21.979 

Maëc duø coâng nhaân khoâng ñuû nhö yeâu caàu, nhưng số coâng nhaân lao ñoäng thöôøng 

xuyeân ở caùc ñoàn ñieàn vẫn khoâng ñöôïc quan taâm. Đời sống thường ngaøy vaãn khoù khăn 

về kinh tế, căng thẳng về tinh thần. Bom ñạn của Mỹ-ngụy giết hại coâng nhaân ở khắp 

mọi nơi, từ trong laùng traïi ñeán ngoaøi loâ cạo mủ, ñaâu ñaâu cuõng coù söï maát maùt thöông 

taâm vì khoâng nôi truù aån. Hai năm 1973, 1974 ñồng tiền Việt Nam (tiền Ngụy) mất giaù, 

coäng theâm mức sinh hoạt ñắc ñỏ ñaõ laøm cho hơn 60% gia ñình coâng nhaân thieáu ñoùi, cơ 

thể suy nhược, nhiều mầm bệnh aùc tính xuất hiện, 80% coâng nhaân  nữ mắc bệnh khoù 

chữa trị. Bệnh viện, trường học bị hư hại vì bom ñạn. Người bệnh chỉ tìm caùch chữa bệnh 

tại nhaø. Trẻ em từ 10 tuổi  ñaõ  phải theo ba mẹ, anh chị ra loâ phụ cạo, boùc muû cheùn, mủ 

miệng, laøm cỏ, löôïm caønh khoâ, dọn gốc…  neân thất học. 

Cuoäc soáng coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su vuøng tạm chiếm khoù nhọc, tuùng quaãn cuøng 

cöïc, nhöng hoï coù yù thöùc raát cao vaø maõnh lieät veà quyeàn lôïi daân toäc, quyeàn lôïi giai caáp. 

Hoï luoân luoân höôùng veà caùch maïng, tìm moïi caùch ñeå lieân laïc giuùp ñôõ caùn boä, chieán só, 

saün saøng tham gia caùch maïng, uûng hoä khaùng chieán. Söï ñoùng goùp cuûa hoï laø nhöõng naém 

“côm loâ”, nhöõng bình toong nöôùc pha muoái, nhöõng vieân thuoác … maø hoï phaûi ñaáu tranh 

soáng cheát vôùi Myõ-nguî ñeå ñöôïc mang theo ra loâ, giaønh phaàn cho caùn boä, chieán só caùch 
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maïng. Caùi ôn, caùi nghóa, caùi tình cuûa hoï ñaõ töøng ñöôïc nhöõng caùn boä naèm vuøng caàm treân 

tay naém “côm loâ” vaø ghi nhaän raèng: 

“Ôn cao troïng, loøng thöông voâ haïn 

Tình nhaân daân, tình caùch maïng laø ñaây”[79;89] 

3.5.2.2. Tình hình caùc ñoàn ñieàn cao su trong vuøng giaûi phoùng 

Thaùng 10-1971, chieán löôïc “Vieät Nam hoaù chieán tranh” cuûa Myõ ôû mieàn Nam Vieät 

Nam ñaõ ñeán “thôøi ñieåm noùng”. Thôøi ñieåm quyeát ñònh thaéng hay baïi cuûa moät söï chuyeån 

höôùng chieán löôïc chieán tranh cuûa Myõ ôû mieàn Ñoâng Nam Boä. Nhöõng traän ñaùnh chính 

quy lieân tieáp, chieám öu theá cuûa quaân giaûi phoùng ñaõ doàn Myõ-nguî vaøo theá bò ñoäng. 

Quaân giaûi phoùng mieàn Nam Vieät Nam luùc naøy ñaõ laø löïc löôïng chuû löïc, coâng nhaân cao 

su cuõng ñaõ luoân coù maët trong caùc traän ñaùnh quyeát ñònh vaøo muøa khoâ naêm 1972, chieán 

dòch Nguyeãn Hueä. 

ÔÛ caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa caùc ban caùn söï Ñaûng, caùc 

chi boä ñoàn ñieàn, keát hôïp chaët cheõ giöõa löïc löôïng beân trong vaø beân ngoaøi, löïc löôïng taïi 

choã vaø löïc löôïng beân treân, baèng 3 muõi giaùp coâng: Chính trò, quaân söï, binh vaän, coâng 

nhaân cao su ñaõ vuøng daäy phaù theá kìm keïp cuûa Myõ-nguî laøm chuû ñoàn ñieàn.  

 Vuøng cao su roäng lôùn Loäc Ninh, Buø Ñoáp, Ña Kia… sôùm ñöôïc giaûi phoùng cuøng luùc 

vôùi Bình Long, Phöôùc Long (thaùng 4 naêm 1972). Sau khi ñöôïc giaûi phoùng, Trung Öông 

cuïc ñaõ chæ ñaïo ngay coâng taùc xaây döïng vaø cuûng coá vuøng giaûi phoùng töø huyeän Loäc Ninh, 

Buø Ñoàp xuoáng ñeán Hôùn Quaûn, Chôn Thaønh, Beán Caùt, nhaèm taïo thaønh vuøng haäu 

phöông chieán löôïc quan troïng.  

Chính saùch 10 ñieåm ñoái vôùi vuøng giaûi phoùng, trong ñoù coù vuøng giaûi phoùng ôû caùc ñoàn 

ñieàn cao su mieàn Nam ñöôïc Trung Öông cuïc mieàn Nam coâng boá. Ñieåm quan troïng nhaát 

laø chính saùch hoaø hôïp daân toäc nhaèm caùc muïc tieâu hoaø bình, ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø 

trung laäp. Tænh UÛy Bình Phöôùc (goàm huyeän Loäc Ninh, Buø Ñoáp, Phöôùc Bình, thò xaõ 

Phöôùc Long) ñöôïc thaønh laäp ñeå laõnh ñaïo vieäc xaây döïng heä thoáng chính quyeàn, nhanh 

choùng oån ñònh ñôøi soáng caùc taàng lôùp nhaân daân. 

Coâng nhaân cao su vuøng giaûi phoùng hoái haû khoâi phuïc laïi vöôøn caây, nhaø maùy. Hoï laøm 

vieäc vôùi tinh thaàn caùch maïng raát cao, tay suùng tay dao, vöøa caïo muû cao su vöøa caàm 

suùng saün saøng chieán ñaáu baûo veä vuøng trôøi, vuøng ñaát, ñaùnh giaëc laán chieám. Cuoäc soáng 

môùi vuøng giaûi phoùng roän raøng, vui töôi. Moïi ngöôøi ñeàu phaán khôûi, soáng hoaø ñoàng. Tin 
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vui, chuyeän buoàn ñeàu chia seû, giuùp ñôõ nhau. Saûn xuaát daàn oån ñònh. Coâng nhaân quay veà 

soáng cuøng vôùi caây cao su ngaøy moät ñoâng hôn. Theo baùo caùo cuûa Thöôøng vuï khu uyû 

mieàn Ñoâng naêm 1974, soá löôïng coâng nhaân cao su hai naêm 1973, 1974 ôû vuøng giaûi 

phoùng: Bình Phöôùc, Daàu Tieáng, Loä 2 (Baø Ròa -Long Khaùnh), OÂng Queá taêng töø 944 

ngöôøi (naêm 1973) leân 1.192 ngöôøi (naêm 1974) soáng cuøng vôùi soá daân (10.665 ngöôøi 

trong naêm 1973 vaø 13.793 ngöôøi ôû naêm 1974)[189;3]. Cao su vaãn laø ngaønh kinh teá muõi 

nhoïn ôû mieàn Ñoâng Nam Boä.     

3.5.3. Choáng giaëc laán chieám, bình ñònh, ñoøi daân sinh daân chuû 

 Voán laø nhöõng ngöôøi chòu ñöïng nhieàu thoáng khoå vaø aùp böùc boùc loät nhaát, giai caáp coâng 

nhaân mieàn Nam noùi chung cuõng nhö ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng 

hieåu roõ hôn ai heát raèng: con ñöôøng duy nhaát ñeå cöùu nöôùc, cöùu baûn thaân mình vaø gia 

ñình mình laø phaûi ñaáu tranh lieân tuïc, ñaáu tranh khoâng khoan nhöôïng ñeå ñaùnh ñuoåi quaân 

xaâm löôïc Myõ, ñaùnh ñoå nguî quyeàn tay sai. Cuõng nhö nhöõng naêm tröôùc ñoù, suoát töø 1954 

-1972, baát chaáp moïi söï khoáng cheá, kìm keïp, ñaøn aùp, caøn queùt cuûa Myõ – nguî, phong 

traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ lieân tuïc dieãn ra döôùi nhieàu hình 

thöùc phong phuù ñeå baûo veä quyeàn soáng.  

 Ngaøy 27 thaùng 01 naêm 1973, baûn “Hieäp ñònh veà chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoaø 

bình ôû Vieät Nam” ñaõ ñöôïc chính thöùc kyù keát taïi Pa-ri. Myõ ñoàng yù chaáp nhaän ngöøng baén 

taïi choã, thöøa nhaän Chính phuû laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam Vieät Nam beân caïnh chính 

quyeàn Saøi Goøn. 

 Hieäp ñònh Pa-ri khoâng chæ laø moät baát lôïi lôùn ñoái vôùi chính quyeàn Saøi Goøn maø coøn ñaët 

söï toàn taïi cuûa chính quyeàn Saøi Goøn tröôùc moät nguy hieåm trong moät töông lai gaàn. 

Ngöôïc laïi, ñoái vôùi chính quyeàn caùch maïng thì hieäp ñònh naøy laø böôùc thöù nhaát trong hai 

böôùc ñeå ñi ñeán thaéng lôïi cuoái cuøng. 

  Bò baét buoäc thöïc hieän hieäp ñònh “hoøa bình, khoâng ñaùnh nhau”,  quaân Myõ vaø chö haàu 

ñaõ ruùt khoûi caùc choát chieám ñoùng trong ñoàn ñieàn Thuû Daàu Moät. Maùy bay khoâng oanh 

taïc, phi phaùo ngöng hoaït ñoäng. Myõ thöïc hieän vieäc trao traû tuø chính trò, ruùt quaân veà 

nöôùc. 

 Tình theá caùch maïng thuaän lôïi hôn nhieàu sau khi hieäp ñònh Pa-ri coù hieäu löïc. Caùc 

Tænh uûy, Huyeän uûy toå chöùc nhieàu ñoäi vuõ trang coâng taùc ñi xuoáng cô sôû, caû nhöõng laøng 

saâu trong vuøng Myõ-nguïy kieåm soaùt, tuyeân truyeàn giaûi thích yù nghóa thaéng lôïi, phaùt 
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ñoäng, toå chöùc nhaân daân vaø coâng nhaân döïa vaøo phaùp lyù cuûa hieäp ñònh ñaáu tranh choáng 

giaëc vi phaïm, baûo veä nhöõng thaéng lôïi ñaõ giaønh ñöôïc. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät 

noâ nöùc tham gia saûn xuaát löông thöïc, tham gia phong traøo du kích, tích cöïc xaây döïng 

chính quyeàn, xaây döïng vuøng giaûi phoùng, baûo veä chính quyeàn caùch maïng. 

 Sau söï kieän kyù keát Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam, Myõ tieáp söùc cho chính quyeàn nguïy 

môû ngay chieán dòch “traøn ngaäp laõnh thoå”, chieám laïi vuøng giaûi phoùng. Trong vuøng cao 

su, quaân nguïy caøn queùt caùc ñoàn ñieàn giaûi phoùng nhö Loäc Ninh, Buø Ñoáp, Quaûn Lôïi, Xa 

Cam, Xa Caùt, Minh Thaïnh, Minh Hoøa, Taân Khai, vaø moät soá laøng Daàu Tieáng. Ñaây laø 

böôùc coá gaéng cao nhaát maø chính quyeàn nguïy muoán hoaøn toaøn laøm chuû tình theá chieán 

tranh taïi vuøng naøy. Neân laán chieám ñöôïc ñeán ñaâu, nguïy laäp ngay boä maùy kìm keïp ñeán 

ñoù, quaân söï hoùa boä maùy haønh chính, cöôõng eùp coâng nhaân cao su tham gia Ñaûng Daân 

chuû cuûa Thieäu, buoäc chuû sôû vaø coâng nhaân gia nhaäp caùc coâng ñoaøn do chuùng laäp ra. 

 Chieán dòch “traøn ngaäp laõnh thoå” ñaõ gaây cho caùch maïng nhieàu khoù khaên. Caùc löïc 

löôïng ñaáu tranh chính trò vaø du kích ñoàn ñieàn bò baät ra ngoaøi. Ñaáu tranh vuõ tranh giaûm 

haún do khoâng baùm ñöôïc ñoàn ñieàn, khoâng baùm ñöôïc coâng nhaân. 

  Tröôùc vieäc Myõ-nguî vi phaïm Hieäp ñònh, thaùng 10 naêm 1973, Trung öông Ñaûng 

ra Nghò quyeát 21. Nghò quyeát phaân tích aâm möu thuû ñoaïn cuûa Myõ-nguïy vaø tieáp tuïc xaùc 

ñònh: “Con ñöôøng baïo löïc caùch maïng, chieán löôïc cuûa mieàn Nam vaãn laø chieán löôïc tieán 

coâng. Luoân luoân giöông cao ngoïn côø hoøa bình, chính nghóa, ñaáu tranh chính trò, quaân söï, 

ngoaïi giao, buoäc ñòch phaûi thi haønh Hieäp ñònh ñeå thaéng ñòch”[71;615].  “Baát keå tình 

hình naøo, ta cuõng phaûi naém thôøi cô, giöõ vöõng ñöôøng loái taán coâng ñeå ñöa caùch maïng 

mieàn Nam tieán leân. Vaán ñeà giaønh ñaát, giaønh quyeàn laøm chuû, phaùt trieån löïc löôïng caùch 

maïng laø moät yeâu caàu vöøa böùc thieát vöøa cô baûn trong giai ñoaïn môùi…” [15;85]. 

 Thöïc hieän söï chuyeån höôùng chæ ñaïo ñoái vôùi phong traøo caùch maïng ôû mieàn Nam, 

Coâng ñoaøn cao su mieàn Ñoâng Nam Boä phaân coâng ngay nhieäm vuï cho caùc caùn boä coâng 

nhaân chuyeân traùch tröïc tieáp töøng khu vöïc ñoàn ñieàn tuyeân truyeàn chæ thò ñaáu tranh caùch 

maïng môùi. 

 Veà coâng taùc binh vaän, ña soá quaân lính, só quan caáp döôùi (keå caû chuû löïc laãn ñòa phöông 

nguî) ñeàu haøi loøng khi nhaän thoâng tin hoaø bình ñöôïc laäp laïi. Hoï laø ña soá nhöõng ngöôøi 

cuõng töøng chaùn gheùt chieán tranh, khoâng muoán ñaùnh nhau, muoán hoaø hôïp daân toäc. ÔÛ 

nhieàu nôi, coâng nhaân caùch maïng vaän ñoäng, tieáp xuùc, thuyeát phuïc thì hoï coù nhöõng bieåu 

hieän höôûng öùng hoaëc tham gia haønh ñoäng caùch maïng. 
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 Khi hay tin ngöøng baén, vaøi ñôn vò ñaïi ñoäi, tieåu ñoaøn baûo an, chuû löïc nguïy bò thuùc eùp 

haønh quaân giaûi toaû, laán chieám thì toû ra khaùng cöï, khoâng thi haønh meänh leänh. Quaân 

nguî coá thuû trong ñoàn boùt ngöng phaûn öùng, chaáp nhaän cho quaân caùch maïng caém côø maët 

traän quanh ñoàn boùt. Só quan caáp uùy chæ huy ñôn vò ñaïi ñoäi, tieåu ñoaøn boû leänh vaø choáng 

laïi leänh haønh quaân. Nhöõng teà xaõ, teà aáp vaø löïc löôïng kìm keïp ôû cô sôû lôø vieäc, hoaëc nghæ 

vieäc, moät soá ít chaïy veà thuù toäi vôùi nhaân daân vaø caùch maïng.  

 ÔÛ Bình Long, Phöôùc Long coù gaàn 400 binh só boû suùng trôû veà vôùi gia ñình. ÔÛ Buø 

Ñaêng, caùch maïng ñaõ xaây döïng ñöôïc 12 toå tuyeân truyeàn veà Hieäp ñònh Pa-ri.  ÔÛ ñöôøng 10 

coù 5 toå, ôû Hoaø Ñoàng coù 3 toå vaø Buø Na coù 4 toå. Qua tuyeân truyeàn noäi dung Hieäp ñònh 

Pa-ri, chính saùch 10 ñieåm hoaø hôïp daân toäc ñaõ coù 20 lính vaø só quan nguî döï nghe. Caùn 

boä caùch maïng ñaõ ñöa vaøo beân trong vuøng nguî  ñöôïc 130 quyeån saùch chính saùch 10 

ñieåm hoaø hôïp daân toäc, 655 baûn Hieäp ñònh vaø Nghò ñònh thö, raûi 5.720 truyeàn ñôn caùc 

loaïi keâu goïi binh lính, só quan nguî quay veà vôùi gia ñình, vôï con vaø caùch maïng; göûi 10 

laù thö tay cho nguî quyeàn caáp quaän trôû xuoáng. Nhöõng truyeàn ñôn vaø nhöõng laù thö ñoù ñaõ 

coù taùc duïng laøm giaûm ñi söï hung haêng cuûa nguî ñoái vôùi coâng nhaân quanh vuøng. Moät soá 

teà, xaõ, aáp caûm phuïc, ñoàng tình vôùi daân, ñoaøn keát ñaáu tranh buoäc chính quyeàn quaän thöïc 

hieän theo yù daân. Côø maët traän tung bay bao quanh quaän, khích leä coâng nhaân noåi daäy 

choáng giaëc vôùi khí theá môùi.[15;302] 

 ÔÛ Ñoàng Xoaøi, coâng nhaân rôøi boû aáp chieán löôïc, ra ngoaøi sinh soáng, khoâng chòu söï kìm 

keïp cuûa lính nguî. Ñoàn ñieàn cao su Thuaän Lôïi, coâng nhaân ñoøi taêng löông, ñoøi töï do ñi 

laïi laøm aên, giaûi quyeát thaát nghieäp, choáng toå chöùc hoäi hoïp phoøng veä daân söï, choáng baàu 

cöû teà xaõ, choáng baét lính…  

 Veà hoaït ñoäng vuõ trang, trong 6 thaùng ñaàu naêm 1973, löïc löôïng vuõ trang chuû löïc vaø 

ñòa phöông cuøng coâng nhaân khu vöïc ñaõ ñaùnh 144 traän, laøm thöông vong hôn 700 teân 

giaëc, thu vaø phaù huyû khaù nhieàu phöông tieän chieán tranh[19;399], ngaên chaën caùc cuoäc 

haønh quaân, laán chieám vuøng giaûi phoùng cuûa quaân nguî.  

 Hai naêm 1973-1974, daân coâng laø coâng nhaân cao su, cuøng noâng daân ôû caùc buoân, laøng 

vaø caùc vuøng giaûi phoùng ngaøy ñeâm tham gia môû, söûa ñöôøng, laøm caàu qua suoái, vaän 

chuyeån löông thöïc, vuõ khí, … ñeán khu vöïc quy ñònh. Nhieàu ñôn vò ñöôïc phaân coâng ñeán 

caùc vuøng taïm chieám thoâng tin veà caùch maïng, vaän ñoäng xaây döïng cô sôû chính trò, saün 

saøng noåi daäy phoái hôïp vôùi caùc muõi tieán coâng quaân söï. 
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 Töø sau Hieäp ñònh Pa-ri veà Vieät Nam, caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû 

Daàu Moät ñoøi caùc quyeàn daân sinh, daân chuû gaén chaët vôùi caùc cuoäc ñaáu tranh vì hoøa bình, 

chuû quyeàn daân toäc, hoøa giaûi vaø hoøa hôïp daân toäc.  

3.5.4. Coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong chieán cuoäc muøa khoâ 1974-1975, tham 

gia toång tieán coâng vaø noåi daäy giaûi phoùng ñoàn ñieàn, goùp phaàn giaûi phoùng hoaøn toaøn  

mieàn Nam  

3.5.4.1. Tham gia chieán dòch Phöôùc Long, giaûi phoùng ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi, Phuù 

Rieàng, Ña Kia, Buø Na, Buø Nho… (loä 14). 

 Naêm 1974, caøng hoaït ñoäng maïnh nguî caøng bò thaát baïi naëng neà treân maët traän bình 

ñònh vaø haønh quaân laán chieám. Binh lính nguî buoäc phaûi giaûm daàn caùc hoaït ñoäng vaø 

chuyeån veà lo giöõ caùc vò trí xung yeáu. Nhieàu ñoàn boùt nhoû phaûi ruùt boû, co cuïm laïi quanh 

caùc cöù ñieåm lôùn. Tuy vaäy, lính nguî vaãn khoâng thoaùt ñöôïc caùc muõi taán coâng cuûa löïc 

löôïng caùch maïng. Nhieàu saân bay, kho taøng thuoäc vuøng kieåm soaùt cuûa nguî vaãn bò quaân 

caùch maïng taán coâng doàn daäp. Treân chieán tröôøng theá bò ñoäng cuûa nguî theå hieän ngaøy 

moät roõ. 

 Trong khi ñoù, löïc löôïng cuûa caùch maïng khoâng ngöøng lôùn maïnh. Tröôùc thôøi cô giaønh 

thaéng lôïi quyeát ñònh, Ñaûng ta chuû tröông “khoâng ñöôïc döøng laïi, phaûi tieáp tuïc giaønh 

thaéng lôïi lôùn hôn, ñaåy ñòch suy suïp nhanh hôn” [117;118].  

 Hôn nöõa vuøng giaûi phoùng Loäc Ninh, Buø – Ñoáp vaø moät soá vuøng ñoàn ñieàn do coâng 

nhaân caùch maïng laøm chuû, xen keõ vôùi vuøng nguî kieåm soaùt ñöôïc giöõ vöõng, taïo neân moät 

haäu phöông taïi choã vöõng chaéc, noái lieàn vôùi tuyeán ñöôøng chieán löôïc Ñoâng – Taây Tröôøng 

Sôn. Giao thoâng lieân laïc giöõa haäu phöông mieàn Baéc xaõ hoäi chuû nghóa vôùi chieán tröôøng 

mieàn Nam ñaõ thoâng suoát. 

 “Giaûi phoùng mieàn Nam trong hai naêm 1975-1976” laø chuû tröông môùi cuûa Boä chính 

trò Trung öông Ñaûng hoïp baøn töø ngaøy 30 thaùng 09 ñeán ngaøy 08 thaùng 10 naêm 1974. Boä 

chính trò nhaän ñònh quaân daân mieàn Nam ñang ñöùng tröôùc thôøi cô lôùn tieán haønh ñoàng 

loaït toång tieán coâng vaø noåi daäy giaûi phoùng Saøi Goøn, giaûi phoùng mieàn Nam, thoáng nhaát 

ñaát nöôùc. Vôùi tình hình thuaän lôïi, Boä chính trò ñoàng yù cho môû chieán dòch ñöôøng 14 

Phöôùc Long ôû mieàn Ñoâng Nam Boä ñeå taïo haønh lang haäu phöông chieán löôïc, noái thoâng 

töø bieân giôùi Campuchia, Nam Tröôøng Sôn vaøo chieán khu Ñ[14;119]. 

 Coâng taùc chuaån bò phoái hôïp vôùi chieán dòch ñöôïc tieán haønh khaån tröông töø thaùng 08 

naêm 1974 vôùi moät thuaän lôïi laø coù vuøng giaûi phoùng roäng, ñòa baøn ñöùng chaân cuûa caùc 
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ñoaøn haäu caàn chieán löôïc (nhö Ñoaøn 210 ñöùng chaân ôû khu vöïc Ñoàng Xoaøi), Ñoaøn 770 ôû 

khu vöïc Buø Ñaêng…) Huyeän uyû Loäc Ninh, huyeän uyû Buø Ñoáp ñaõ huy ñoäng haøng ngaøn 

nhaân daân, ñoàng baøo daân toäc, coâng nhaân cao su vaøo nhieäm vuï trung taâm laø chuyeån ñaïn, 

taûi löôïng thöïc cho chieán dòch[14;121]..  

 Vôùi tinh thaàn khaån tröông “Taát caû vì söï nghieäp giaûi phoùng mieàn Nam”, ñeán thaùng 10 

naêm 1974, caùc ñoaøn haäu caàn, nhaân daân vaø coâng nhaân cao su Loäc Ninh, Buø Ñoáp ñaõ taäp 

keát ñöôïc 5.000 taán ñaïn, löông thöïc phuïc vuï cho chieán dòch[86;98]. 

 Ñeâm 12 raïng 13-12-1974, chieán dòch ñöôøng 14 môû maøn. 8 giôø saùng ngaøy 14-12, boä 

ñoäi ñaõ laøm chuû chi khu Buø Ñaêng (Ñöùc Phong). Ñöôøng 14 thì tieåu ñoaøn 212 vaø caùc ñôn 

vò U11, U13 cuûa Phöôùc Long ñoàng loaït noå suùng tieâu dieät chi khu “Buø - Ñoáp löu vong”, 

quaân caùch maïng vöøa chieám giöõ traän ñòa vöøa truy queùt lính nguî xung quanh, vöøa nghi 

binh phaân taùn nguî ñeå taïo ñieàu kieän cho boä ñoäi chuû löïc taäp trung vaøo caùc höôùng tieán 

coâng chuû yeáu. 03 ngaøy sau, boä ñoäi ñaõ laøm chuû ñoaïn ñöôøng 14 töø km 11 ñeán Nam Kieán 

Ñöùc ñuùng nhö keá hoaïch ñaõ ñeà ra[14;125]. 

 Ngaøy 15-12, moät löïc löôïng khaùc chieám yeáu khu Buø Na. Ñoäi coâng taùc ñoàn ñieàn 

Thuaän Lôïi cuøng du kích, coâng nhaân taïi choã ñaõ tham gia laøm lieân laïc, trinh saùt daãn 

ñöôøng cho löïc löôïng taán coâng; ñöa daân ra khoûi vuøng chieán söï ñeå traùnh toån thaát. Giaûi 

phoùng ñöôïc 100 km ñöôøng 14[86;98]. 

 Ngaøy 17-12, du kích, coâng nhaân cao su caùc laøng thuoäc hai ñoàn ñieàn Buø Nho, Ña Kia 

ñaõ noåi daäy böùt ruùt ñoàn boùt nguî, giaûi phoùng ñoàn ñieàn.[86;112] 

  Maát nhöõng ñòa ñieåm treân, chi khu Ñoàng Xoaøi bò coâ laäp, chi khu Phöôùc Bình vaø thò xaõ 

Phöôùc Long bò uy hieáp. Quaân nguî ñang bò caêng keùo khaép nôi khoâng chi vieän cho nhau 

ñöôïc. 

 Töø ngaøy 18-12 ñeán 26-12, quaân giaûi phoùng ñaùnh dieät chi khu Ñoàng Xoaøi, giaûi phoùng 

caùc ñoàn thuoäc quaän Ñoân Luaân. Lính nguî chieám ñoùng ôû ñoàn ñieàn Thuaän Lôïi boû chaïy. 

Caùc ñoàng chí ñaûng vieân Naêm Ñoàng, UÙt Chôø phaùt ñoäng coâng nhaân cao su noåi daäy giaûi 

phoùng ñoàn ñieàn, truy queùt taøn binh vaø vaän ñoäng taøn binh ra trình dieän vôùi caùch 

maïng[16;233]. 

 Ngaøy 27-12, boä ñoäi, du kích, coâng nhaân ñoàn ñieàn cao su bao vaây quaän lò Phöôùc Bình, 

saân bay Phöôùc Bình, trung taâm vieãn thoâng Baø Raù. Ñeán chieàu 31 thaùng 12 caùc vò trí 

xung yeáu cuûa Phöôùc Bình ñeàu bò coâng nhaân cau su caùch maïng tieâu dieät. Ñoàn ñieàn cao 

su Phöôùc Bình giaûi phoùng[16;234]. 
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 Sau khi chieám giöõ ñöôïc haøng loaït caùc chi khu troïng yeáu, quaân giaûi phoùng coù ñöôïc 

baøn ñaïp ñöa ñoäi hình boä binh, xe taêng, phaùo binh aùp saùt ñöôïc muïc tieâu hình thaønh theá 

bao vaây Phöôùc Long. Ñeán 19 giôø ngaøy 06-01-1975, thò xaõ Phöôùc Long giaûi phoùng. 

Chieán dòch ñöôøng 14, Phöôùc Long hoaøn toaøn thaéng lôïi. Toaøn boä ñoàn ñieàn Buø Nho, Ña 

Kia, Buø Na, Thuaän Lôïi, Phöôùc Bình… ñeàu ñöôïc giaûi phoùng[86;115]. 

 Vieäc giaûi phoùng Phöôùc Long (06-01-1975) coù taàm quan troïng ñoái vôùi caû hai phía. Noù 

laø thöïc teá chöùng minh raèng Myõ khoâng coøn khaû naêng can thieäp, baùo theâm moät tín hieäu 

xaáu cho nguy cô suïp ñoå cuûa chính quyeàn Nguî Saøi Goøn. Quaân caùch maïng ñaõ saün saøng 

cho keá hoaïch taùc chieán trong thôøi gian saép tôùi. 

3.5.4.2. Tham gia tieán coâng vaø giaûi phoùng Daàu Tieáng, Phöôùc Hoaø 

 Sau khi Phöôùc Long thaát thuû, lính nguî lieân tuïc toå chöùc caùc cuoäc haønh quaân giaønh 

ñaát caám côø, laán chieám vuøng giaûi phoùng, coá thöïc hieän nhöõng ngaøy thaùng cuoái cuøng cuûa 

keá hoaïch “traøn ngaäp laõnh thoå”. Nhöõng vuøng ñang chieám giöõ vaø kieåm soaùt, nguî taêng 

cöôøng caûi toå theo höôùng quaân söï hoaù boä maùy haønh chính, caûnh saùt hoaù noâng thoân. ÔÛ 

ñoàn ñieàn cao su, giôùi chuû ngöôøi Phaùp ñaõ daàn thueâ möôùn ngöôøi Vieät tröïc tieáp theo doõi 

coâng taùc caïo muû, nhöõng ñaïi dieän ngöôøi Phaùp ôû ñoàn ñieàn ñaõ ruùt veà Saøi Goøn, moãi thaùng 

ñaùp maùy bay leân ñoàn ñieàn chæ 01 laàn ñeå kieåm tra[15;328]. Lôïi duïng vaøo dòp chieán söï 

roái ren, giôùi chuû ngöôøi Phaùp ngöng haún nhöõng phuùc lôïi cuûa coâng nhaân, sa thaûi coâng 

nhaân nhieàu hôn, laøm cho ñôøi soáng coâng nhaân bò doàn vaøo tình theá xaùo troän, khoù khaên 

hôn nöõa. 

 Ñeå giöõ theá oån ñònh khu vöïc, taïo ñieàu kieän phaùt trieån theá löïc taïi choã, Quaân uyû vaø Boä 

Tö leänh Mieàn quyeát ñònh söû duïng chuû löïc cuøng boä ñoäi ñòa phöông vaø coâng nhaân cao su 

giaûi phoùng Daàu Tieáng, loä 26, Chôn Thaønh ñeå xaây döïng cöù ñòa lieân hoaøn, taïo theá bao 

vaây Saøi Goøn[34;316]. 

 Ñaàu thaùng 03 naêm 1975, Tænh uûy, Huyeän uûy Daàu Tieáng gaáp ruùt laäp ra Ban chæ huy 

giaûi phoùng vaø Ban quaân quaûn ñeå saün saøng phoái hôïp taùc chieán vaø tieáp quaûn ñoàn ñieàn 

Daàu Tieáng[79;316].   

 Töø 5 giôø saùng ngaøy 11-03-1975, quaân giaûi phoùng keát hôïp vôùi löïc löôïng vuõ trang cuûa 

coâng nhaân cao su goàm nhieàu höôùng, ñaõ noå suùng taán coâng thò traán Daàu Tieáng. Vöôøn caây 

cao su Daàu Tieáng trôû thaønh chieán söï aùc lieät. Caùc muõi tieán coâng coù söï yeåm trôï cuûa xe 

taêng thöïc hieän vieäc chia caét, bao vaây, taán coâng dieät lính nguî[34;317]. 
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 Löïc löôïng nguî tröôùc giôø noå suùng taán coâng taïi Daàu Tieáng goàm coù 5 ñaïi ñoäi baûo an, 2 

tieãu ñoaøn quaân chuû löïc, moät choát chieán ñoaøn, moät chi khu quaân söï, ba phaân chi khu 

quaân söï, moät khu tam giaùc phaùo binh, saùu ban teà aáp, moät heä thoáng daân yù vuï, phöôïng 

hoaøng, thieân nga, chi coâng an, chi thoâng tin chieâu hoài vaø phoøng veä daân sö[79;317]. Bieát 

ñöôïc ta chuaån bò taán coâng, nguî ñeà phoøng raát nghieâm ngaët nhöng tinh thaàn thì ôû theá 

thua. 

 Löïc löôïng caùch maïng, ngoaøi sö ñoaøn 9 laø chuû coâng, ñöôïc taêng cöôøng theâm trung 

ñoaøn 16, hai tieåu ñoaøn phaùo cao xaï, moät tieåu ñoaøn xe taêng, trung ñoaøn 3 sö ñoaøn 341 

laøm nhieäm vuï giöõ ñöôøng 13 khu vöïc Baøu Baøng[82;386]. 

 Trung ñoaøn 2, Sö ñoaøn 9 ñöôïc giao nhieäm vuï chuû coâng ñaùnh vaøo chi khu Daàu Tieáng, 

taêng cöôøng tieåu ñoaøn 1, trung ñoaøn 1, 6 xe taêng, 3 khaåu phaùo 85 ly vaø coù phaùo caàu voàng 

caáp treân chi vieän [206;11]. 

 Taïi aáp Suoái Döùa, caùc löïc löôïng ñòa phöông laøm nhieäm vuï vaây laán ñoàn Suoái Döùa. Ñaïi 

ñoäi 64 phoái hôïp vôùi bieät ñoäng vaø du kích, coâng nhaân thöïc hieän “vaây – laán – taán – trieät 

– dieät”. Ñôn vò baûo an ôû ñaây thaùo chaïy boû ñoàn, vöôït suoái thoaùt veà phía chi khu. AÁp 

Suoái Döùa giaûi phoùng[34;320]. 

 Baèng quyeát taâm cao nhaát, du kích, coâng nhaân cao su Daàu Tieáng saün saøng xung phong 

döôùi bom phaùo kích, laøm trinh saùt, daãn ñöôøng cho caùc ñôn vò vuõ trang ñaùnh vaøo caùc muïc 

tieâu trong thò traán, tham gia taûi thöông, tieáp ñaïn, tieáp löông thöïc cho caùc muõi chieán ñaáu.  

 ÔÛ khu vöïc trung taâm, tröa ngaøy 11-03-1975, lính nguïy taïi caùc choát vuøng ven chaïy 

vaøo coá thuû phía trong chi khu. ÔÛ ñoàn tam giaùc, lính nguî duøng phaùo ñeå aùp ñaûo. Quaân 

giaûi phoùng vaø binh lính nguî giaèng co aùc lieät töøng taác ñaát. Ngaøy 13-03-1975, quaân giaûi 

phoùng duøng phaùo 85 vaø chi vieän tieåu ñoaøn 5 phaù theá traän, ñaùnh vaøo khu thoâng tin, phaù 

raû caùc uï choáng cöï.[34;320-321] 

 Phoøng traùnh thieät haïi veà ngöôøi khi giaëc phaûn kích aùc lieät baèng phaùo binh vaø maùy 

bay, ban tieáp ñoùn cuûa huyeän (soá ñoâng laø caùc caùn söï vaø coâng nhaân cao su) huy ñoäng moïi 

löïc löôïng, phöông tieän ñeå di chuyeån heát daân töø vuøng taïm chieám ra ngoaøi theo caùc ñieåm 

quy ñònh.[191;76]  

 Ngaøy 13-03-1975, luùc 10 giôø saùng, quaän Trò Taâm giaûi phoùng[34;326]. Daàu Tieáng 

giaûi phoùng. Coâng nhaân quay veà laøng cao su cuõ. Vuøng cao su ñöôïc coâng nhaân tieáp quaûn, 

ra söùc chaêm soùc vaø khai thaùc.  
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 Cuøng thôøi gian naøy, quaân giaûi phoùng môû hai cuoäc tieán coâng chieán löôïc ôû chieán 

tröôøng Taây Nguyeân, chieán tröôøng Hueá – Ñaø Naüng. Nguî khoâng chòu noãi söùc taán coâng 

cuûa quaân giaûi phoùng ôû nôi ñaây, ñaõ ruùt lui, boû chaïy heát nôi naøy ñeán nôi khaùc. ÔÛ mieàn 

Ñoâng Nam Boä, quaân nguî ñaõ phaûi ruùt chaïy khoûi caùc cöù ñieåm quanh vuøng cao su, nhöõng 

nôi maø tröôùc kia nguî ñaõ töøng töû thuû nhö Thò xaõ An Loäc, Thò traán Chôn Thaønh, Chi khu 

Ñoàng Xoaøi… Haàu heát caùc ñoàn ñieàn ôû Bình Long, Bình Phöôùc ñaõ ñöôïc giaûi 

phoùng[85;98]. 

 Vaø vôùi toác ñoä “moät ngaøy baèng hai möôi naêm”, cuoäc toång tieán coâng vaø noåi daäy cuûa 

quaân vaø daân caùch maïng ñaõ böôùc vaøo giai ñoaïn cuoái sau khi choïc thuûng caùc tuyeán 

phoøng thuû töø xa cuûa chính quyeàn Saøi Goøn.  

  Boä chæ huy chieán dòch duyeät laïi laàn cuoái cuøng keá hoaïch chính thöùc cuûa chieán dòch. 

Ñuùng 17 giôø ngaøy 26 thaùng 04 naêm 1975, naêm caùnh quaân giaûi phoùng goàm 4 quaân ñoaøn 

chuû löïc vaø ñoaøn 232 (töông ñöông moät quaân ñoaøn) töø caùc höôùng coù phoái hôïp cuûa löïc 

löôïng vuõ trang ñòa phöông vaø söï noåi daäy cuûa quaàn chuùng, ñöôïc leänh vöôït qua tuyeán 

phoøng thuû voøng ngoaøi cuûa Saøi Goøn tieán thaúng vaøo trung taâm Thaønh Phoá[55;322]. Saøi 

Goøn khoâng chæ coù tuyeán phoøng thuû töø xa maø coøn coù lôùp “voû cöùng” bao boïc nhöng caùi 

“voû boïc” naøy cuõng tan vôõ tröôùc khí theá tieán coâng cuûa quaân giaûi phoùng. 

 Maëc cho chieán söï ñang dieãn ra nguy caáp cho chính quyeàn Saøi Goøn, 17 giôø ngaøy 28 

thaùng 04 naêm 1975, Traàn Vaên Höông laøm leã chuyeån giao quyeàn haønh cho Döông Vaên 

Minh taïi Dinh Ñoäc Laäp. Döông Vaên Minh khoâng coù kòp thôøi gian tìm ñuû ngöôøi ñeå laäp 

cho mình moät noäi caùc môùi thì quaân giaûi phoùng baét ñaàu tieán vaøo noäi ñoâ Saøi Goøn luùc 0 

giôø ngaøy 29 thaùng 04 naêm 1975. Myõ-nguïy “thaùo chaïy”. Caû Saøi Goøn hoãn loaïn, chính 

quyeàn Saøi Goøn khoâng theå laøm gì ñöôïc nöõa. Myõ-nguî ñaõ baát löïc hoaøn toaøn tröôùc söùc 

coâng kích cuûa caùch maïng. 

 Treân chieán tröôøng mieàn Ñoâng Baéc Saøi Goøn (Thuû Daàu Moät), quaân caùch mạng ñaõ giaûi 

phoùng ñöôïc toaøn boä caùc ñoàn ñieàn cao su ôû khu vöïc Bình Long, Phöôùc Long, Daàu Tieáng, 

Beán Cuûi… Ngaøy 29 thaùng 04 naêm 1975, coâng nhaân vaø du kích cao su Phöôùc Hoaø tieáp 

nhaän ñoàn ñieàn cao su sau ñôït böùc phaù cuoái cuøng phoái hôïp vôùi quaân giaûi phoùng giaûi 

phoùng thò xaõ Thuû Daàu Moät.[46;101] 

 Ngaøy 30 thaùng 4 naêm 1975 laø ngaøy keát thuùc cuoäc ñaáu tranh caùch maïng cuûa daân toäc 

Vieät Nam vì ñoäc laäp - töï do - haïnh phuùc, keát thuùc caû quaù trình lòch söû laâu daøi, 117 naêm, 
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ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân cuõ vaø môùi, giaønh ñoäc laäp hoaøn toaøn, hoaøn thaønh 

cuoäc caùch maïng daân toäc daân chuû nhaân daân trong caû nöôùc. Ñaát nöôùc ñoäc laäp, thoáng nhaát. 

 Lòch söû ñaõ sang trang. Ñoäi nguõ coâng nhaân cao su böôùc vaøo chaën ñöôøng ñaáu tranh 

môùi: lao ñoäng vôùi tinh thaàn laøm chuû, coù chaát löôïng vaø hieäu quaû, töøng böôùc naâng cao ñôøi 

soáng, saûn xuaát nhieàu “vaøng traéng” goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc,  laøm giaøu cho mình vaø 

cho xaõ hoäi. 

 Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, tröïc tieáp laø caùc chi bộ, ñaûng boä cô sôû, coâng nhaân cao su 

ngaøy caøng tröôûng thaønh, laø löïc löôïng lao ñoäng tieân phong döôùi cheá ñoä môùi. Nhöõng 

quyeàn lôïi veà chính trò, kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi maø caùch maïng töøng böôùc mang laïi cho 

hoï ñaõ cuûng coá vaø taïo cho hoï nieàm tin. Coâng nhaân cao su luoân töï haøo vaø vui soáng vôùi 

phöông chaâm “nhaän gì töø xaõ hoäi thì heát loøng phuïc vuï laïi xaõ hoäi”. 

 TIEÅU KEÁT CHÖÔNG 3  

 Töø naêm 1954 ñeán naêm 1975, caùc ñoàn ñieàn cao su, ña phaàn laø nhöõng vuøng tranh 

chaáp chuû yeáu giöõa quaân caùch maïng vaø Myõ-nguïy. Nôi ñaây coù caên cöù cuûa Myõ-nguïy, 

ñoàng thôøi coøn laø ñòa baøn tieáp giaùp vôùi caùc caên cöù khaùng chieán cuûa quaân caùch maïng. 

Chính vì vaäy maø vuøng cao su laø ñieåm “noùng” vaø phaûi höùng chòu moät aùp löïc lôùn töø caùc 

cuoäc caøn queùt, khuûng boá döõ doäi cuûa Myõ-nguïy. Tuy vaäy, coâng nhaân cao su vaãn tieáp tuïc 

thöïc hieän chöùc naêng cuûa mình: vöøa lao ñoäng vöøa ñaáu tranh ñoøi quyeàn lôïi vöøa ñaùnh giaëc 

cöùu nöôùc. Hoï lao ñoäng vaø ñaáu tranh trong hoaøn caûnh ñaát nöôùc ñaõ giaûi phoùng moät nöûa ôû 

mieàn Baéc, mieàn Nam, chính quyeàn thuoäc veà tay ñeá quoác Myõ vaø boïn tay sai. Löïc löôïng 

coâng nhaân noøng coát yeâu nöôùc, yeâu caùch maïng, yeâu chuû nghóa coäâng saûn töø caùc loâ cao su 

ñaõ hôïp nhaát thaønh moät trong nhöõng ñoäi tieàn phong cuûa phong traøo ñaáu tranh caùch maïng 

xuyeân suoát 30 naêm khaùng chieán. Tröôùc söï khoáng cheá, kìm keïp, ñaøn aùp gaét gao cuûa Myõ 

-  Nguïy, coâng nhaân cao su kieân cöôøng taäp trung vaøo vieäc chieán ñaáu choáng giaëc vaây laán 

taïi caùc ñoàn ñieàn; tham gia cuøng löïc löôïng cuûa treân laøm nhieäm vuï trinh saùt, tröïc tieáp 

tham gia chieán dòch Ñoàng Xoaøi giaûi phoùng Phöôùc Long, goùp phaàn to lôùn ñeå Trung Öông 

haï quyeát taâm nhanh choùng giaûi phoùng Mieàn Nam ngay trong naêm 1975 thoáng nhaát ñaát 

nöôùc. 
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KEÁT LUAÄN 

 Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät suoát 30 naêm chieán tranh 

giaûi phoùng töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 luoân gaén lieàn vôùi nhieäm vuï vaø phong traøo caùch 

maïng cuûa nhaân daân caû nöôùc döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng coäng saûn Vieät Nam. 

 Töø cuoái theá kyû XIX ñeán ñaàu theá kyû XX, thöïc daân Phaùp trieån khai coâng cuoäc khai 

thaùc thuoäc ñòa ôû Ñoâng Döông. Phaùp phaùt hieän ra vuøng ñaát toát nhaát ôû mieàn Ñoâng Nam 

Boä, ñaëc bieät laø Thuû Daàu Moät laø ñaát chuyeân troàng caây cao su. Phaùp khai khaån caùc vuøng 

ñaát hoang, chieám khoâng ñaát ñai cuûa ngöôøi daân ñòa phöông ñeå laäp ra caùc ñoàn ñieàn cao 

su. Vôùi söï khai thaùc thuoäc ñòa cuûa thöïc daân Phaùp, giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ra ñôøi. 

Trong ñoù ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuõng hình thaønh, phaùt trieån. 
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 Theá löïc cuûa caùc chuû ñoàn ñieàn cao su laø theá löïc cuûa thöïc daân ñeá quoác thoáng trò, coù 

quyeàn haønh nhö moät “laõnh chuùa”, cai quaûn ñoàn ñieàn nhö moät “laõnh ñòa” rieâng. Coâng 

nhaân cao su laøm thueâ bò ñaùnh ñaäp, bò boùc loät, bò gieát cheát… ñaõ phaûn khaùng quyeát lieät vôùi 

giôùi chuû nhöng vaãn phaûi buoäc ñôøi mình vaøo goác cao su, soáng caûnh “ñòa nguïc traàn gian” 

trong nhöõng naêm tröôùc 1930. 

 Ñeå ñöôïc soáng vaø laøm vieäc, coâng nhaân noåi daäy ñaáu tranh. Cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ dieãn ra suoát nhieàu chaën ñöôøng gian khoå vôùi hoaøn caûnh 

lòch söû khaùc nhau. 

 Chaën ñöôøng ñaàu tieân laø khi coù Ñaûng, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät töø phaûn 

khaùng töï phaùt tieán leân töï giaùc. Coâng nhaân cao su ñöôïc Ñaûng laõnh ñaïo, kieân cöôøng 

chieán ñaáu, quyeát chieán, quyeát thaéng vôùi keû thuø cuûa daân toäc vaø keû thuø cuûa giai caáp. Vôùi 

caùc hình thöùc baõi coâng, bieåu tình ñoøi caùc quyeàn daân sinh daân chuû ñaõ buoäc giôùi chuû ñoàn 

ñieàn phaûi chaáp nhaän caùc yeâu saùch cuûa coâng nhaân ñeà ra nhö taêng löông, khoâng phaùt gaïo 

muïc caù thoái, ñöa caùc xu, cai aùc oân ñi nôi khaùc, cho thaønh laäp nghieäp ñoaøn, hoäi aùi höõu… 

Caùc ñaûng vieân coäng saûn ñi vaøo ñoàn ñieàn ñeå reøn luyeän laäp tröôøng giai caáp ñoàng thôøi vaän 

ñoäng phong traøo ñaáu tranh caùch maïng trong coâng nhaân cao su, ngöôïc laïi, ñoàn ñieàn cao 

su laø nôi che chôû, baûo veä cho caùc ñaûng vieân, cuõng laø nôi “öôm troàng” nhöõng “haït 

gioáng” caùch maïng môùi, phaùt trieån theâm ñaûng vieân.   

  Caùc cuoäc ñaáu tranh cho caùc quyeàn daân sinh daân chuû trong thôøi kyø tröôùc 1945 tuy 

khoâng giaønh ñöôïc nhöõng keát quaû lôùn lao veà maët caûi thieän ñôøi soáng cho coâng nhaân cao 

su, nhöng vaãn coù yù nghóa vaø taùc duïng quan troïng ôû choã giuùp coâng nhaân naâng cao söï 

giaùc ngoä giai caáp, taêng cöôøng yù thöùc ñaáu tranh giai caáp vaø ñaáu tranh daân toäc, boài döôõng 

tình caûm giai caáp, ñoaøn keát, thöông yeâu vaø ñuøm boïc laãn nhau trong noäi boä coâng nhaân 

cao su, cuõng nhö giöõa coâng nhaân cao su vôùi noâng daân vaø ngöôøi daân toäc thieåu soá xung 

quanh khu vöïc caùc ñoàn ñieàn. 

 Sau ngaøy Nhaät ñaûo chính Phaùp ngaøy 09 thaùng 03 naêm 1945, phong traøo ñaáu tranh 

cuûa coâng nhaân cao su chuyeån leân moät trình ñoä cao hôn: cuøng vôùi toaøn daân chuaån bò 

khôûi nghóa giaønh chính quyeàn trong caû nöôùc. Vôùi con dao caïo muû, vôùi chieác gaäy taàm 

voâng, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät giöõ vöõng ñoäi nguõ, tieán veà thò xaõ, thò traán, veà Saøi 
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Goøn phoái hôïp cuøng nhaân daân caû nöôùc giaønh laáy chính quyeàn, goùp phaàn ñaùng keå vaøo 

thaéng lôïi cuûa cuoäc caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945.  

 Giaønh ñöôïc chính quyeàn chöa ñöôïc bao laâu thì thöïc daân Phaùp ñaõ quay laïi xaâm 

löôïc nöôùc ta laàn nöõa. Sau khi chieám ñöôïc Saøi Goøn, Phaùp ñaùnh roäng ra caùc tænh vaø 

chieám laïi ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät. Theá laø coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät laïi tieáp 

tuïc cuøng vôùi toaøn daân ñöùng leân khaùng chieán. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao 

su thôøi kyø naøy nhaèm vaøo hai noäi dung cô baûn: tieáp tuïc ñaáu tranh ñoøi daân sinh daân chuû 

vaø khaùng chieán choáng xaâm löôïc. Ñaëc bieät, sau khi ñaùnh chieám laïi caùc ñoàn ñieàn cao su, 

thöïc daân Phaùp ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho tö baûn ñoàn ñieàn duy trì vaø phaùt trieån saûn 

xuaát cao su, ñeå coù nguoàn lôïi cung caáp chi phí cho chieán tranh xaâm löôïc cuûa Phaùp theo 

chuû tröông “laáy chieán tranh nuoâi chieán tranh”, “giaûi quyeát haäu caàn taïi choã”. Do vaäy 

neân ôû beân trong ñoàn ñieàn, coâng nhaân cao su, ngoaøi vieäc thöôøng xuyeân ñaáu tranh ñoøi caùc 

quyeàn daân sinh daân chuû coøn coù moät nhieäm vuï heát söùc quan troïng laø phaù hoaïi saûn xuaát 

cao su cuûa giaëc – goïi laø “cao su chieán” – nhaèm choáng chính saùch laáy chieán tranh nuoâi 

chieán tranh cuûa Phaùp. Hình thöùc phaù hoaïi phong phuù. Noäi dung phaù hoaïi luùc ñaàu laø chaët 

phaù vöôøn caây, sau chuyeån sang laøm hö haïi saûn phaåm (muû) gaây cho Phaùp nhieàu toån thaát.  

 Veà nhieäm vuï khaùng chieán, hoaït ñoäng cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät raát 

phong phuù, nhieàu maët: toøng quaân ñaùnh Phaùp, ñaùnh Myõ, vaän ñoäng binh lính Phaùp, binh 

lính Myõ boû nguõ, tieáp teá löông thöïc (chuû yeáu laø gaïo, côm loâ, muoái) vaø thuoác men cho löïc 

löôïng khaùng chieán, goùp phaàn xaây döïng caên cöù khaùng chieán, phoái hôïp hoaëc hoã trôï löïc 

löôïng vuõ trang caùch maïng ñaùnh ñoàn boùt, tieâu hao sinh löïc ñoái phöông… Coâng nhaân cao 

su Thuû Daàu Moät ñaáu tranh vôùi lyù töôûng “Thaø hy sinh taát caû chöù nhaát ñònh khoâng chòu 

maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chòu laøm noâ leä”; xaây döïng caên cöù khaùng chieán lieân hoaøn… 

ñeå khaùng chieán laâu daøi toaøn daân, toaøn dieän, goùp phaàn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng 

chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ.  

  * 

*               * 

 Trong thôøi kyø khaùng chieán choáng Myõ, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät coù 

nhieàu bieán ñoäng. Thôøi gian ñaàu, töø thaùng 7 naêm 1954 ñeán naêm 1964, soá löôïng coâng 

nhaân cao su taêng nhanh do dieän tích cao su môû roäng döôùi söï khuyeán khích troàng vaø khai 

thaùc cao su cuûa cheá ñoä Saøi Goøn. Töø 1965 ñeán 1975, hôn 50% dieän tích caây cao su bò 
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bom phaùo, chaát khai quang cuûa Myõ-nguî taøn phaù, cuøng vôùi vieäc caùc chuû ñoàn ñieàn chuû 

ñoäng thu heïp vaø haïn cheá vieäc khai thaùc cao su vì möùc ñoä chieán tranh ngaøy caøng aùc lieät 

vaø vì cao su nhaân taïo chieám lónh thò tröôøng theá giôùi, neân soá löôïng coâng nhaân cao su 

giaûm suùt.    

 Beân caïnh söï bieán ñoäng veà soá löôïng, thaønh phaàn coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät 

cuõng coù söï thay ñoåi. Neáu nhö trong caùc thôøi kyø tröôùc, thaønh phaàn chuû yeáu trong coâng 

nhaân cao su laø coâng nhaân coâng - tra töø caùc tænh mieàn Baéc, mieàn Trung ñeán, thì ôû thôøi kyø 

naøy, thaønh phaàn chuû yeáu laø daân lao ñoäng töï do, lao ñoäng tuyø dòp, daân di cö mieàn Baéc, 

noâng daân töø caùc vuøng coù chieán söï aùc lieät chaïy ñeán. Do ñoù, tình hình tö töôûng trong noäi 

boä coâng nhaân cao su trôû neân phöùc taïp, aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán coâng taùc vaän ñoäng, 

taäp hôïp coâng nhaân ñaáu tranh. Tuy nhieân, ñieåm chung ôû hoï laø khoâng chæ bò chuû tö baûn aùp 

böùc, boùc loät naëng neà, maø coøn bò nguî quyeàn kìm keïp, gieát haïi. Neân sau khi coù söï giaùo 

duïc cuûa caùch maïng, ngöôøi coâng nhaân cao su baát keå xuaát thaân töø nguoàn goác naøo, ñeàu 

nhanh choùng nhaän roõ baûn chaát xaâm löôïc vaø phaûn ñoäng cuûa Myõ nguî, hieåu ñöôïc muïc 

ñích cao caû cuûa khaùng chieán. Vaø roài trong suoát nhöõng naêm khaùng chieán, coâng nhaân cao 

su luoân laø löïc löôïng noøng coát cuûa caùch maïng, cung caáp söùc ngöôøi, söùc cuûa cho khaùng 

chieán. 

 Keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng trong thôøi kyø khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, 

töø naêm 1954, coâng nhaân cao su vöøa ñaáu tranh ñoøi quyeàn daân sinh, daân chuû, ñoøi thay ñoåi 

chính saùch lao ñoäng ñoàn ñieàn, vöøa tham gia khaùng chieán choáng chính saùch phi nhaân, 

taøn baïo cuûa Myõ nguî. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Trung öông cuïc, Khu uûy cao su mieàn 

Ñoâng, caùc Ñaûng uûy ñoàn ñieàn, caùc toå chöùc coâng vaän vaø coâng ñoaøn cao su, phong traøo 

ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su dieãn ra lieân tuïc vôùi nhieàu hình thöùc ñaáu tranh linh hoaït, 

saùng taïo, bieát phaân hoaù chuû tö baûn ñoàn ñieàn vôùi nguî quyeàn, khi thì tranh thuû chuû tö 

baûn ñoàn ñieàn ñeå ñaáu tranh choáng nguî quyeàn laøm hö haïi cao su, khi thì loâi keùo nguî 

quyeàn ñöùng veà phía coâng nhaân choáng laïi chuû tö baûn öùc hieáp coâng nhaân, vaø bieát keát hôïp 

chaët cheõ vôùi phong traøo noâng thoân, phong traøo ñoâ thò. 

 Trong khaùng chieán choáng Myõ, vuøng cao su laø ñòa baøn tieáp giaùp vôùi caùc caên cöù 

khaùng chieán, nôi ñöùng chaân cuûa caùc löïc löôïng vuõ trang caùch maïng, laø nôi cung caáp moät 

phaàn haäu caàn cho khaùng chieán. Khoâng ít ñoàn ñieàn coøn laø caên cöù khaùng chieán hoaëc cöûa 

khaåu haäu caàn cuûa khaùng chieán. Nhieàu chieán dòch lôùn coù söï phoái hôïp, hoã trôï cuûa coâng 
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nhaân cao su. Chính vì vaäy maø vuøng cao su laø nôi Myõ -nguïy taäp trung ñaùnh phaù aùc lieät 

nhaát. Nhöng duø khoù khaên, aùc lieät ñeán maáy, coâng nhaân vaãn baùm laøng, sôû, caùn boä coâng 

vaän vaãn baùm loâ, baùm coâng nhaân, xaây döïng laøng, sôû chieán ñaáu, tieán haønh chieán tranh du 

kích, phuïc vuï chieán ñaáu vaø tröïc tieáp chieán ñaáu, gaây cho giaëc nhieàu toån thaát. Trong khi 

ñoù coâng nhaân cao su vuøng ñoàn ñieàn giaûi phoùng (Loäc Ninh), phaùt huy tinh thaàn laøm chuû, 

ra söùc khaéc phuïc khoù khaên ñeå phuïc hoài saûn xuaát cung caáp nguyeân lieäu cao su cho haäu 

phöông mieàn Baéc, keát hôïp vôùi chieán ñaáu baûo veä vuøng giaûi phoùng. 

 Coù theå noùi, cuøng vôùi toaøn daân, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät ñaõ goùp moät phaàn 

coâng söùc xöùng ñaùng vaøo thaéng lôïi chung cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc. 

  * 

*               * 

 Phong traøo ñaáu tranh cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong 30 naêm 

chieán tranh giaûi phoùng, ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa phong traøo coâng nhaân cao su 

toaøn mieàn vaø caû nöôùc, coøn coù nhöõng neùt rieâng nhö sau: 

 1. Thaønh phaàn hôïp thaønh ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät chuû yeáu laø 

phu coâng - tra Baéc, Trung kyø vaø noâng daân, ngöôøi  daân toäc thieåu soá ôû ñòa baøn phía Baéc 

hai tænh Thuû Daàu Moät, Bieân Hoaø. 

 Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät, ñoäi nguõ coâng nhaân 

cao su ngaøy caøng ñöôïc boå sung vaø trôû thaønh moät löïc löôïng khaù huøng haäu trong haøng 

nguõ coâng nhaân cao su Vieät Nam. Vôùi chu trình saûn xuaát kheùp kín (troàng, khai thaùc muû, 

sô cheá vaø saûn xuaát thaønh haøng hoaù) cuûa caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät ñaõ taïo ra ôû 

ñaây moät löïc löôïng coâng nhaân phong phuù veà thaønh phaàn, soáng beân caïnh löïc löôïng noâng 

daân baûn ñòa. 

 Löïc löôïng lao ñoäng ban ñaàu ñeå khai phaù röøng laäp ñoàn ñieàn, chuû tö baûn Phaùp söû 

duïng chuû yeáu laø lao ñoäng taïi choã vaø thueâ möôùn nhaân coâng ôû caùc ñòa phöông laân caän. 

Theá nhöng, soá lao ñoäng ôû ñòa phöông vaø caùc khu vöïc xung quanh ñaõ khoâng theå ñaùp öùng 

cho nhu caàu môû roäng vaø laäp theâm ñoàn ñieàn, cho neân caùc chuû ñoàn ñieàn phaûi tieán haønh 

chieâu moä lao ñoäng töø caùc tænh mieàn Trung, mieàn Baéc ñeán laøm vieäc. Hoï laø nhöõng ngöôøi 

noâng daân khaùnh kieät ruoäng ñaát, voâ saûn, buoäc phaûi kyù giao keøo, laøm phu, baùn söùc lao 

ñoäng cho chuû ñoàn ñieàn. Lôùp phu giao keøo naøy soáng vaø laøm vieäc vôùi noâng daân ñòa 

phöông, hôïp thaønh ñoäi nguõ coâng nhaân coù moái lieân heä gaàn guõi vôùi nhau veà phöông dieän 
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taâm lyù vaø moái quan heä gia toäc, xaõ hoäi. Moái quan heä maät thieát naøy ñaõ trôû thaønh moät theá 

maïnh ñaáu tranh caùch maïng raát cao. 

 Nhìn chung, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät xuaát thaân töø noâng daân bao 

goàm caùc daân toäc: Vieät, Hoa, Stieâng, Chôro, Maï … Hoï laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo 

khoå ôû khaép nôi trong nöôùc ñeán lao ñoäng sinh soáng ôû caùc ñoàn ñieàn vaø trôû thaønh ngöôøi 

coâng nhaân cao su. Maëc daàu giöõa hoï coù nhöõng phong tuïc, taäp quaùn, toân giaùo… khaùc 

nhau, nhöng khi ñaõ böôùc chaân vaøo ñoàn ñieàn cao su hoï ñeàu chòu chung soá phaän laø bò tö 

baûn thöïc daân aùp böùc boùc loät naëng neà, haønh haï heát söùc daõ man, trôû thaønh lôùp ngöôøi cuøng 

khoå nhaát trong xaõ hoäi. Maët khaùc, coâng nhaân cao su tuy laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng chöa 

ñöôïc ñaøo taïo tay ngheà, ña phaàn laø lao ñoäng thuû coâng trong lao ñoäng nhöng laïi soáng taäp 

trung trong töøng laøng sôû nhaát ñònh. Vì vaäy, hoï ñaõ nhanh choùng coá keát laïi vôùi nhau thaønh 

moät khoái ñoaøn keát thoáng nhaát. Töø ñoù yù thöùc giai caáp trong coâng nhaân cao su sôùm ñöôïc 

hình thaønh, yù thöùc toå chöùc kyû luaät cao. Töø khi coù aùnh saùng caùch maïng cuûa chuû nghóa 

Maùc-Leânin, tö töôûng caùch maïng cuûa Ñaûng coäng saûn thaâm nhaäp vaøo, ngöôøi coâng nhaân 

cao su tröôûng thaønh raát nhanh veà yù thöùc chính trò vaø nhaän thöùc xaõ hoäi. Phong traøo ñaáu 

tranh cuûa coâng nhaân cuõng chuyeån nhanh töø “töï phaùt” sang “töï giaùc”. Trong hai cuoäc 

khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät laø moät trong nhöõng löïc löôïng caùch maïng tieân phong. Cuøng vôùi toaøn daân, hoï ñaõ 

ñoùng goùp moät phaàn lôùn xöông maùu, coâng söùc cuûa mình vaøo söï nghieäp ñaáu tranh giaûi 

phoùng daân toäc, thoáng nhaát toå quoác.  

2. Ñòa baøn hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät chuû yeáu dieãn ra ôû 

vuøng cao su vaø doïc caùc loä giao thoâng. Vuøng cao su laø chieán tröôøng, laø haäu phöông vaø 

laø caên cöù  tin caäy cuûa khaùng chieán. 

 ÔÛ Thuû Daàu Moät, caùc ñoàn ñieàn cao su ñöôïc hình thaønh khaép tænh, thöôøng naèm saùt 

caïnh caùc truïc loä giao thoâng chieán löôïc (nhö quoác loä 13, 14, ñöôøng xe löõa Saøi Goøn – Loäc 

Ninh…) vaø gaàn caùc caên cöù ñòa khaùng chieán quan troïng nhö: Ñoàn ñieàn Daàu Tieáng noái vôùi 

chieán khu Long Nguyeân, Ñoàn ñieàn Phöôùc Hoøa noái vôùi chieán khu Ñ… Moái quan heä giöõa 

chieán khu vaø ñoàn ñieàn ñöôïc thieát laäp vöõng vaøng. Ñoàn ñieàn thöôøng xuyeân uûng hoä söùc 

ngöôøi söùc cuûa cho caên cöù. Töø trong caên cöù ra chæ thò, höôùng daãn, hoã trôï cho ñoàn ñieàn 

cuõng nhanh choùng vaø hieäu quaû cao. Khaùc vôùi Bieân Hoøa, vuøng cao su Bieân Hoøa chæ naèm 
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taäp trung chöù khoâng traûi roäng, daøy khaép tænh nhö ôû Thuû Daàu Moät vaø xa chieán khu Ñ 

hôn so vôùi caùc vuøng cao su ôû Thuû Daàu Moät. 

Thuû Daàu Moät coù nhieàu ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy chieán löôïc, trong luùc maùy bay 

coøn haïn cheá, thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ ñaõ cô ñoäng vaän chuyeån tieáp teá, öùng cöùu 

cho nhau chuû yeáu baèng cô giôùi, taøu chieán. Do vaäy, ngoaøi maët traän kinh teá chieán nhö 

phaù hoaïi kinh teá ñòch: caây cao su, thaønh phaåm cao su, thaùo maùy moùc, laáy duïng cuï lao 

ñoäng ñem vaøo chieán khu, thì giao thoâng chieán trôû thaønh moät loái ñaùnh phoå bieán cuûa 

coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät. 

Ñaëc bieät, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät töøng tham gia traän ñaùnh quaân söï thaät 

söï lôùn trong chieán dòch Beán Caùt naêm 1950, chieán dòch dieãn ra ôû vuøng cao su vaø raát 

ñoâng coâng nhaân cao su tham gia ñaùnh giaëc.  21 naêm choáng Myõ, vuøng cao su Thuû Daàu 

Moät laø chieán tröôøng quyeát lieät cuûa nhöõng traän ñaùnh ñaõ ghi nhaän trong boä lòch söû quaân 

söï Quoác gia: Daàu Tieáng, Baøu Baøng, Long Nguyeân, Nuùi Caäu, Nhaø Maùt, Ñöôøng Long, 

Caêm Xe, Tam Giaùc Saét.. Tieán coâng Daàu Tieáng naêm 1958, Ñoàng Khôûi Daàu Tieáng naêm 

1960, chieán thaéng Daàu Tieáng naêm 1965, coâng nhaân cao su Thuaän Lôïi trong chieán dòch 

Ñoàng Xoaøi naêm 1965, coâng nhaân cao su tham gia trong chieán dòch Nguyeãn Hueä naêm 

1972, chieán dòch Phöôùc Long, loä 14, Bình Long … ñaõ laøm cho giaëc hoaøn toaøn thaát thuû, 

phaûi chaáp nhaän raèng “Bình Long maát, Saøi Goøn khoâng coøn”, coâng nhaân cao su tham gia 

giaûi phoùng Bình Long, giaûi phoùng Daàu Tieáng ngaøy 13 thaùng 3 naêm 1975. Ñoù laø ñieåm 

khaùc vôùi Bieân Hoøa, coâng nhaân cao su Bieân Hoøa chöa töøng tham gia ñoâng ñaûo vaøo caùc 

traän ñaùnh quaân söï lôùn nhö vaäy. 

 3. Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät dieãn ra vôùi nhieàu 

noäi dung vaø hình thöùc heát söùc phong phuù. 

 ÔÛ buoåi ñaàu, khi chöa chuaån bò ñaày ñuû veà chính trò, tö töôûng vaø toå chöùc, chöa coù söï 

laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuõng nhö caùc nôi khaùc ñeàu ñaáu 

tranh baèng hình thöùc nhö boû troán, laõn coâng, taäp hôïp ñöa kieán nghò, vaän ñoäng kieän caùo 

caùc chuû, cai hoaëc maïnh hôn nöõa laø baïo ñoäng, noåi daäy cheùm chuû sôû, chuû ñoàn ñieàn… 

Maëc duø hình thöùc naøy laø töï phaùt, chöa mang laïi hieäu quaû thieát thöïc, nhöng laø baùo hieäu 

cho söï phaûn khaùng quyeát lieät khoâng theå dung hoaø. 

 Töø sau naêm 1930, vôùi söï laõnh ñaïo cuûa caùc chi boä coäng saûn trong ñoàn ñieàn, phong 

traøo coâng nhaân ñöôïc toå chöùc chaët cheõ, töï giaùc hôn. Baét ñaàu xuaát hieän nhöõng cuoäc taäp 
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hôïp löïc löôïng ñöa yeâu saùch vôùi tính thoáng nhaát cao, nhöõng cuoäc ñình coâng, baõi coâng 

laøm aùp löïc vaø caû nhöõng khôûi nghóa vuõ trang vôùi keá hoaïch chuaån bò chu ñaùo (tieâu bieåu 

laø söï kieän “Phuù Rieàng ñoû”). Coâng nhaân khoâng chæ ñaáu tranh ñôn thuaàn baèng löïc löôïng 

chính trò maø coøn xaây döïng cho mình löïc löôïng vuõ trang (caùc ñoäi xích veä, töï veä) ñeå 

haønh ñoäng khi caàn thieát. Vaø ñieàu ñoäc ñaùo laø töø naêm 1930, coâng nhaân coøn bieát söû duïng 

baùo chí “tôø giaûi thoaùt” nhö laø moät vuõ khí, moät hình thöùc ñaáu tranh tuyeân truyeàn, taäp 

hôïp löïc löôïng. Hình thöùc toå chöùc caùc hoäi aùi höõu, nghieäp ñoaøn bieåu hieän raát coù hieäu 

quaû. Nhôø coù hình thöùc ñaáu tranh phong phuù, linh hoaït ñoù, coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät ñaõ goùp phaàn quan troïng vaøo thaéng lôïi caùch maïng thaùng Taùm ôû ñòa phöông mình. 

 Trong suoát 30 naêm khaùng chieán (1945 – 1975), coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät 

luoân coù nhöõng saùng taïo veà phöông thöùc ñaáu tranh. Beân caïnh nhöõng hoaït ñoäng ñaáu 

tranh vôùi khaåu hieäu choáng ñaùnh ñaäp, cuùp phaït, choáng phaùt gaïo muïc, caù thoái, ñoøi taêng 

löông giaûm giôø laøm, ñoøi ñöôïc caáp thuoác, ñoøi ñöôïc ñi beänh vieän ñieàu trò khi oám ñau, ñoøi 

thöïc hieän ñuùng giao keøo traû veà queâ, ñoøi töï do nghieäp ñoaøn…, coâng nhaân cao su coøn ñaáu 

tranh phaù hoaïi kinh teá cuûa giaëc, xaây döïng kinh teá cho khaùng chieán, cho caùch maïng, vaø 

nhöõng hoaït ñoäng vuõ trang dieät aùc, phaù ñoàn boùt tieâu hao sinh löïc ñòch, ñi boä ñoäi, hoã trôï 

vaø tham gia caùc chieán dòch cuûa boä ñoäi chuû löïc, boä ñoäi ñòa phöông mình… Ngoaøi ra, 

coâng nhaân cao su coøn coù nhöõng hoaït ñoäng beàn bæ, aâm thaàm trong haøng nguõ giaëc ñeå 

naém tin töùc, tình hình giaëc cung caáp cho caùch maïng, ñuøm boïc chôû che cho caùn boä, boä 

ñoäi, ñaûng vieân, uûng hoä söùc ngöôøi, söùc cuûa cho khaùng chieán. Nhôø coù phöông phaùp ñaáu 

tranh thích hôïp – bieát keát hôïp caùc hình thöùc coâng khai, bí maät, neân maëc duø traûi qua 

nhöõng khoù khaên khoác lieät, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vaãn duy trì ñöôïc 

phong traøo ñaáu tranh, khoâng ngöøng tröôûng thaønh vaø lieân tieáp giaønh ñöôïc thaéng lôïi röïc 

rôõ trong quaù trình ñaáu tranh caùch maïng ñaày hy sinh gian khoå, goùp phaàn xöùng ñaùng vaøo 

thaéng lôïi chung cuûa nhaân daân caû nöôùc. 

4. Muïc tieâu, tính chaát, phöông thöùc vaø möùc ñoä ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su 

Thuû Daàu Moät gaén lieàn vôùi phong traøo khaùng chieán cuûa ñòa phöông. 

Trong 30 naêm chieán tranh giaûi phoùng, coâng nhaân ôû Thuû Daàu Moät noùi rieâng hay 

Nam Boä noùi chung laø ñoäi nguõ töông ñoái maïnh vaø ña boä phaän goàm coù: coâng nhaân laøm 

vieäc trong caùc ñoàn ñieàn cao su, coâng nhaân xe löõa Dó An, coâng nhaân luïc loä (laøm caàu 

ñöôøng), coâng nhaân ñoát than ôû caùc sôû cuûi, coâng nhaân laøm vieäc trong caùc nhaø maùy, xí 

nghieäp …  
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Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân Thuû Daàu Moät cuøng coù nhöõng ñieåm chung veà: 

thaønh phaàn laø nhöõng ngöôøi coâng nhaân baûn ñòa, coâng nhaân coâng - tra; ñieàu kieän laøm vieäc 

cuøng chung hoaøn caûnh “ñòa nguïc traàn gian”; ñoái töôïng ñaáu tranh: choáng tö baûn Phaùp vaø 

ñeá quoác Myõ; Möùc ñoä ñaáu tranh: quyeát lieät, ñöôïc Ñaûng coäng saûn Vieät Nam laõnh ñaïo, 

coâng nhaân vöøa ñaáu tranh vöøa saûn xuaát. 

Xeùt veà hoaøn caûnh lòch söû vaø ñòa lyù cuï theå töøng khu vöïc thì coâng nhaân cao su Thuû 

Daàu Moät laø ñoäi nguõ ñoâng nhaát veà soá löôïng. Hoï soáng, laøm vieäc vaø ñaáu tranh trong moâi 

tröôøng ñaëc bieät neân coù nhöõng neùt ñaëc thuø rieâng:  

 Tính chaát: Coù aùc lieät hôn vì tính chaát cöôõng böùc cuûa quaù trình voâ saûn hoaù ñaët ngöôøi 

coâng nhaân cao su vaøo hoaøn caûnh nhöõng ngöôøi ñau khoå nhaát trong soá nhöõng ngöôøi bò 

maát nöôùc. Hôn ôû ñaâu heát vaø hôn ai heát, haèng ngaøy, haèng giôø hoï chòu ñöïng haäu quaû 

cuûa vieäc maát chuû quyeàn ñoäc laäp; keû thuø daân toäc luoân luoân ñöùng tröôùc maét hoï. Cuõng 

hôn ai heát, thoâng qua söï ñau khoå vaø nhuïc nhaõ baûn thaân hoï sôùm hieåu theá naøo laø chuû 

nghóa tö baûn vaø sôùm ñaáu tranh choáng laïi cheá ñoä naøy vì lôïi ích giai caáp vaø lôïi ích daân 

toäc. 

 Phöông thöùc: coâng nhaân cao su laø ñoäi nguõ ñoâng ngöôøi nhaát trong giai taàng goïi laø voâ 

saûn “aùo naâu”. Hoï tuyeät ñaïi boä phaän xuaát thaân töø noâng daân baàn cuøng hoaù. Hoï laøm 

nhöõng coâng vieäc naëng nhoïc nhaát, bò boùc loät maáy laàn vaø cuøng khoå nhaát. Ñöùng veà maët 

phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi, hoï chæ thöïc hieän nhöõng coâng vieäc lao ñoäng giaûn ñôn, 

duøng nhieàu tôùi chaân tay, ít kyõ thuaät. Hoï bò boùc loät theo phöông thöùc tö baûn chuû 

nghóa, nhöng coâng cuï lao ñoäng cuûa hoï khoâng phaûi caùi gì khaùc hôn laø con dao phaùt 

quang, caùi cuoác vaø con dao caïo muû caây. Hoï khoâng heà bieát tôùi moät quaù trình saûn 

xuaát cô khí hoaù. 

Duø vaäy, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ñaõ taïo cho mình moät öu ñieåm lôùn veà phöông thöùc 

ñaáu tranh. Vai troø vaø thaønh quaû cuûa “cao su chieán”, cuûa nhöõng cuoäc boû troán taäp theå 

hoaëc caù nhaân vaø nhöõng vuï ñaùnh gieát cai Taây gian aùc laø phöông thöùc ñaáu tranh ñaëc 

tröng. Hieän töôïng boû troán, laõn coâng, ñình coâng, bieåu tình, ñöa kieán nghò…. baûn thaân 

noù toá caùo moät söï cöôõng böùc, moät moái quan heä aùp böùc, boùc loät cöïc kyø khoác lieät giöõa 

chuû vôùi coâng nhaân. Söï kieän roõ reät hôn nöõa laø vieäc ñaùnh, gieát cai Taây. Ñaây laø haønh 

ñoäng vuõ löïc choáng laïi keû aùp böùc giai caáp, keû thuø chung cuûa daân toäc. Ngay töø ban 

ñaàu moïi haønh vi cuûa coâng nhaân “aùo naâu” ñeàu ñaõ mang tính chaát chính trò vaø ñeàu 

ñaùnh ñuùng vaøo keû thuø chuû yeáu roài. Cao hôn nöõa laø coâng nhaân cao su tröïc tieáp tham 
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gia vaøo caùc traän ñaùnh quaân söï lôùn. Nhöõng haønh ñoäng ñoù deã daøng thu huùt ñöôïc caû 

daân toäc uûng hoä vaø baûn thaân nhöõng haønh ñoäng naøy cuõng laø söï ñoùng goùp to lôùn cuûa 

giai caáp coâng nhaân vaøo phong traøo daân toäc.  

 Möùc ñoä ñaáu tranh: lieân tuïc, cöôøng ñoä ñaáu tranh cao vaø quyeát lieät haøng ngaøy, haøng 

giôø.  

Ngaøy thöôøng khi khoâng coù tieáng suùng thì moãi coâng nhaân ñeàu saün saøng ôû moãi vò trí 

khaùc nhau: Ngoaøi vieäc thöïc hieän phaàn vieäc thöôøng nhaät ôû loâ, ngöôøi coâng nhaân coøn 

höôùng veà caùch maïng. Nhöõng goùi côm loâ, nhöõng vieân thuoác, nhöõng oáng nöôùc muoái 

baèng nhieàu hình thöùc ñeàu ñaën tieáp söùc cho caùn boä ñoaøn, ñaûng, chieán só  bí maät laøm 

nhieäm vuï beân trong vaø khu vöïc ngoaøi ñoàn ñieàn. 

Do vuøng cao su roäng lôùn, tieáp noái vôùi caùc chieán khu neân laø troïng ñieåm bình ñònh, 

caøn queùt, tìm dieät cuûa haøng loaït caùc chieán dòch noái tieáp nhau trong nhöõng naêm 

choáng Myõ. Coâng nhaân cao su luùc naøo cuõng saün saøng tay dao, tay suùng söû duïng khi 

caàn thieát. 

 Muïc tieâu: ñaáu tranh ñoøi caûi thieän daân sinh, ñoøi töï do daân chuû, ñoøi hoaø bình thoáng 

nhaát ñaát nöôùc, ñoäc laäp daân toäc. Caùi ñaït ñöôïc ñaùng ghi nhaän ôû ñaây laø coâng nhaân cao 

su Thuû Daàu Moät ñaõ ñaët vaán ñeà söï nghieäp giaûi phoùng giai caáp coâng nhaân gaén vôùi söï 

nghieäp giaûi phoùng daân toäc, lôïi ích giai caáp coâng nhaân ñaët trong lôïi ích toái cao cuûa 

daân toäc. Vaø muïc tieâu ñaáu tranh naøy ñaõ vöôn tôùi ñöôïc söï phoái hôïp ñaáu tranh giöõa 

coâng nhaân trong ngaønh, giöõa coâng nhaân ñoâ thò, noâng daân … taïo thaønh moät maët traän 

lieân hoaøn, kieân coá, doàn ñoái phöông vaøo theá bò ñoäng vaø thaát thuû hoaøn toaøn. 

  * 

*               * 

Phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät trong suoát 30 naêm chieán 

tranh giaûi phoùng ñaõ ñeå laïi nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù baùu. 

Moät laø, naém vöõng ñöôøng loái caùch maïng cuûa Ñaûng, caên cöù vaøo ñaëc ñieåm tình hình, 

xaùc ñònh roõ muïc tieâu ñaáu tranh cuï theå töøng thôøi ñieåm ñeå töø ñoù ñeà ra chuû tröông vaø bieän 

phaùp ñuùng ñaén. 

 Vuøng ñaát Thuû Daàu Moät trong 30 naêm chieán tranh (1945-1975) laø nôi taäp trung daân 

töø khaép moïi mieàn ñaát nöôùc, vôùi ñaïi ña soá laø coâng nhaân cao su, löïc löôïng giaùc ngoä caùch 

maïng cao, nôi toå chöùc Ñaûng ra ñôøi sôùm nhaát ôû Nam Boä (Phuù Rieàng ñoû 1930). Töø khi 

Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi, tinh thaàn daân toäc vaø yù thöùc giai caáp cuûa coâng nhaân 
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cao su ñöôïc keát hôïp haøi hoaø vaø bieåu hieän ñoàng boä trong caùc phong traøo ñaáu tranh. 15 

naêm töø 1930 ñeán 1945, vöøa höôùng ñeán muïc tieâu toái thöôïng laø ñöùng leân ñaùnh ñuoåi keû 

thuø, giaønh laïi töï do ñoäc laäp, phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät coøn ñoàng thôøi 

giaûi quyeát muïc tieâu ñoøi daân sinh daân chuû, quyeàn lôïi lao ñoäng cho ñoäi nguõ mình, maët 

khaùc tích cöïc xaây döïng cuûng coá löïc löôïng cuûa giai caáp maø tieâu bieåu nhaát laø caùc toå 

chöùc coäng saûn. 

 Trong 9 naêm khaùng chieán choáng Phaùp töø 1945 ñeán naêm 1954), coâng nhaân cao su 

luoân tin töôûng vaøo ñöôøng loái laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, cuûa caùch maïng. Haøng ngaøn coâng 

nhaân cao su ôû caùc ñoàn ñieàn leân ñöôøng gieát giaëc cöùu nöôùc. Toaøn theå coâng nhaân khoâng 

nhöõng ñaáu tranh ñoøi daân sinh maø coøn tham gia moïi hoaït ñoäng khaùng chieán. Trung 

öông cuïc, Xöù uûy, Tænh uûy Thuû Daàu Moät vaø Thuû Bieân döïa vaøo theá maïnh cuûa ñòa baøn ñaõ 

ñeà ra nhöõng chuû tröông, nhöõng hình thöùc ñaáu tranh raát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå 

cuûa töøng giai ñoaïn lòch söû ôû töøng khu vöïc, ñòa phöông.  

 Trong 21 naêm ñaùnh Myõ, trong töøng giai ñoaïn, coâng nhaân cao su cuøng nhaân daân ñòa 

phöông hôïp thaønh hai löïc löôïng vuõ trang vaø chính trò vöõng maïnh, laáy cô sôû chính trò laøm 

noøng coát ñeå xaây döïng löïc löôïng vuõ trang. Tuøy töøng vuøng chieán löôïc vaø tuøy vaøo giai 

ñoaïn khaùng chieán, coâng nhaân ñöôïc Ñaûng laõnh ñaïo xaùc ñònh hình thöùc ñaáu tranh naøo laø 

chính. Quaù trình keát hôïp hai hình thöùc vaø hai löïc löôïng ñaáu tranh ñaõ saùng taïo neân caùch 

ñaùnh ñoäc ñaùo “keát hôïp 3 muõi giaùp coâng”, töùc keát hôïp 3 löïc löôïng vuõ trang-chính trò-

binh vaän taïo thaønh söùc maïnh toång hôïp ñaùnh giaëc. Hình thöùc 3 muõi giaùp coâng cuõng vaän 

duïng raát linh hoaït, coù khi chæ bieåu hieän trong moät ngöôøi. Ngöôøi coâng daân (Ñaëc bieät laø 

phuï nöõ)  coù khi vöøa tham gia ñaáu tranh chính trò tröïc dieän vôùi giaëc, cuõng coù theå trôû 

thaønh du kích taán coâng ñòch, khi caàn thieát laø ngöôøi taán coâng binh vaän coù hieäu quaû. 

 Tieán coâng vaø noåi daäy, noåi daäy vaø tieán coâng laø quaù trình thöïc haønh chieán ñaáu 

thöôøng xuyeân. Tieán coâng vuõ trang laøm cô sôû hoã trôï cho ñaáu tranh chính trò, ngöôïc laïi 

phong traøo ñaáu tranh chính trò cuûa coâng nhaân vôùi hình thöùc bao vaây vaän ñoäng, coâ laäp 

ñòch laïi taïo ñieàu kieän cho vuõ trang böùc haøng, böùc ruùt ñoàn boùt ñòch.  

 Naém vöõng ñöôøng loái, phöông chaâm phöông phaùp caùch maïng cuûa Ñaûng; nhaän ñònh 

ñaùnh giaù ñuùng vò trí ñaëc ñieåm cuûa ñòa baøn ñeå töø ñoù coù chuû tröông vaø bieän phaùp ñuùng laø 

nhaân toá ñaàu tieân daãn ñeán thaéng lôïi. 

Hai laø, Laøm toát coâng taùc coâng vaän, thieåu soá vaän, thöïc hieän toát chính saùch ñaïi 

ñoaøn keát daân toäc trong xaây döïng vaø ñaáu tranh cuûa phong traøo coâng nhaân cao su. 
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 Laø moät boä phaän cuûa giai caáp coâng nhaân Vieät Nam, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su Thuû 

Daàu Moät ña soá xuaát thaân töø noâng daân, bao goàm caùc daân toäc Kinh, Hoa, Chaâu ro, 

Stieâng…. Hoï laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo khoå ôû khaép nôi trong nöôùc ñeán lao ñoäng 

sinh soáng ôû caùc ñoàn ñieàn vaø trôû thaønh coâng nhaân cao su. Maëc daàu giöõa hoï coù nhöõng 

phong tuïc taäp quaùn khoâng gioáng nhau nhöng khi ñaõ soáng vaø laøm vieäc chung ñoàn ñieàn 

cao su thì hoï ñeàu chòu chung hoaøn caûnh laø bò tö baûn thöïc daân Phaùp aùp böùc boùc loät naëng 

neà, trôû thaønh lôùp ngöôøi cuøng khoå. Maët khaùc coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät voán laø 

nhöõng löu daân chaùn gheùt chieán tranh do taäp ñoaøn phong kieán Trònh - Nguyeãn gaây neân, 

mang trong ngöôøi truyeàn thoáng yeâu nöôùc baát khuaát cuûa daân toäc. Tình yeâu thoân xoùm, 

baûn laøng, queâ höông, truyeàn thoáng ñoaøn keát… ñaõ laøm cho coâng nhaân cao su Thuû Daàu 

Moät sôùm nhaän thöùc ñöôïc caûnh “nöôùc maát - nhaø tan”. Tröôùc khi coù Ñaûng laõnh ñaïo, 

coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät khoâng keå Kinh hay “Thöôïng”, ñaõ kieân quyeát ñaáu 

tranh choáng laïi giôùi chuû ñoøi quyeàn daân sinh daân chuû. Söï kieän “Phuù Rieàng ñoû” ñaõ noùi 

leân raèng phong traøo coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät vöøa mang tính chaát ñaáu tranh vì 

lôïi ích giai caáp vöøa mang tính chaát laät ñoå chính quyeàn cuûa chuû nghóa ñeá quoác. Töø khi 

coù Ñaûng coäng saûn laõnh ñaïo, coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät cuøng quaân vaø daân ñòa 

phöông ñaõ lieân tuïc ñaáu tranh, luùc coâng khai, luùc bí maät, vöôït qua moïi thöû thaùch aùc lieät 

do ñòch khuûng boá, ñaøn aùp, kieân trì xaây döïng phong traøo caùch maïng vaø ñaáu tranh caùch 

maïng ñeán cuøng. 

 Thöïc tieãn khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, ñeá quoác Myõ xaâm löôïc cuûa quaân vaø 

daân Thuû Daàu Moät cho chuùng ta thaáy raèng moät trong nhöõng löïc löôïng lôùn maïnh, vaø laøm 

caùch maïng trieät ñeå nhaát laø löïc löôïng coâng nhaân caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät. 

Nhöõng thaønh tích cuûa hoï trong lao ñoäng vaø trong chieán ñaáu chöùng toû raèng coâng nhaân 

cao su ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng. 

 ÔÛ Thuû Daàu Moät, caùc huyeän xa tænh lî nhö Daàu Tieáng, Hôùn Quaûn, Baø Raù, Buø Ñoáp 

hoaëc caùc vuøng saâu trong röøng caùch xa caùc ñoàn ñieàn cao su laø ñòa baøn cö truù chuû yeáu 

cuûa nhöõng ngöôøi daân toäc thieåu soá. Khi thöïc daân Phaùp chieám laïi Thuû Daàu Moät, chuùng 

ñaõ duøng moïi aâm möu thuû ñoaïn baèng kinh teá, chính trò, toân giaùo ñeå duï doã loâi keùo, gaây 

chia reõ ngöôøi daân toäc vôùi ngöôøi Kinh, hoøng naém laáy ngöôøi daân toäc laøm choã döïa ñeå 

thöïc hieän möu ñoà chính trò, quaân söï, ñaøn aùp phong traøo khaùng chieán. Nhöng nhôø thöïc 

hieän toát chính saùch daân toäc, caùc caùn boä coâng ñoaøn cuøng caùc caáp Ñaûng boä trong tænh ñaõ 

vaän ñoäng vaø xaây döïng ñöôïc phong traøo caùch maïng trong vuøng daân toäc thieåu soá. Vôùi 
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nhieàu phöông thöùc vaän ñoäng linh hoaït, ngöôøi daân toäc thieåu soá coù nhieàu ñoùng goùp to 

lôùn cho khaùng chieán töø chieán ñaáu choáng caøn tieâu dieät ñòch, xaây döïng laøng xaõ chieán 

ñaáu, saûn xuaát cho ñeán vieäc nuoâi giaáu, che chôû caùn boä, boä ñoäi trong nhöõng luùc khoù 

khaên, cung caáp löông thöïc, thöïc phaåm thuoác men cho caùch maïng. 

 Maët khaùc, nhôø coâng taùc coâng vaän, soá ñoâng taàng lôùp xu, kyù, cai voán töøng laø coâng 

cuï ñaéc löïc cho tö baûn Phaùp ñaõ quay laïi vôùi caùch maïng, tích cöïc hoã trôï cho coâng nhaân 

cao su ñaáu tranh ñoøi daân sinh, daân chuû. 

 Laøm toát coâng taùc coâng vaän vaø chính saùch daân toäc laø baøi hoïc raát coù yù nghóa ñoái vôùi 

vuøng ñaát coù nhieàu ngöôøi daân toäc thieåu soá sinh soáng nhö ôû Bình Döông vaø Bình Phöôùc 

ngaøy nay. 

Ba laø, Keát hôïp chaët cheõ phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vôùi phong traøo 

ñaáu tranh caùch maïng cuûa nhaân daân ñòa phöông.  

 Trong thôøi kyø khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp vaø ñeá quoác Myõ, coâng nhaân cao su 

noùi rieâng, giai caáp coâng nhaân Vieät Nam noùi chung ñaáu tranh vôùi hai nhieäm vuï chính: 

ñaáu tranh giai caáp vaø ñaáu tranh daân toäc; ñaáu tranh ñeå giaønh quyeàn laøm chuû trong ñoàn 

ñieàn cao su vaø ñaáu tranh ñaùnh ñuoåi giaëc xaâm löôïc. Con ñöôøng ñaáu tranh cuûa coâng 

nhaân cao su Thuû Daàu Moät raát gian truaân, coù luùc töôûng chöøng nhö khoâng vöôït qua noãi: 

hoaøn caûnh soáng laàm than, lao ñoäng khoå nhoïc vaát vaû ñeå ñoåi laáy mieáng côm, manh aùo 

coù khi coøn phaûi traû baèng caû sinh maïng cuûa mình. Ngöôøi coâng nhaân khoâng nhöõng bò 

nhöõng giôùi chuû ngöôøi Phaùp boùc loät vaø haønh haï maø coøn phaûi höùng chòu nhöõng cuoäc caøn 

queùt, khuûng boá lieân mieân cuûa lính nhaø binh. Chín naêm khaùng chieán choáng Phaùp vaø 21 

naêm choáng Myõ laø 30 naêm maát maùt hy sinh thaàm laëng cuûa nhöõng coâng nhaân cao su 

caùch maïng.  

 Nhöng vôùi tinh thaàn xaû thaân vì toå quoác, vì giai caáp, vôùi yù chí saét ñaù quyeát soáng 

cheát vôùi keû thuø cöôùp nöôùc, boùc loät, hoï ñaõ anh duõng, kieân cöôøng töøng böôùc ñaùnh baïi 

moïi aâm möu thaâm ñoäc, haønh ñoäng ñaøn aùp man rôï cuûa keû thuø, gaày döïng laïi phong ñaáu 

tranh choáng laïi keû thuø ñeán ngaøy thaéng lôïi hoaøn toaøn.  

 Quaù trình ñaáu tranh caùch maïng cuûa ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû Thuû Daàu Moät thôøi 

kyø töø naêm 1945 ñeán naêm 1975 khoâng taùch rôøi vôùi quaù trình ñaáu tranh caùch maïng cuûa 

nhaân daân ñòa phöông. Caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su ôû trong ñoàn ñieàn vaø 

ngoaøi ñòa phöông ñeàu taùc ñoäng hoã trôï nhau. Vì thaønh phaàn cö daân chuû yeáu ôû Thuû Daàu 
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Moät laø coâng nhaân cao su neân thanh nieân toøng quaân vaøo boä ñoäi taäp trung, boä ñoäi ñòa 

phöông hoaëc daân quaân du kích, töï veä laøng, xaõ ña soá laø coâng nhaân ôû caùc ñoàn ñieàn cao 

su. Coâng nhaân cao su chieám soá ñoâng trong caùc chi ñoäi 1, chi ñoäi 11, chi ñoäi 10, tieåu 

ñoaøn 302, 303, 304… Trong nhöõng luùc khaùng chieán khoù khaên aùc lieät, haàu heát caùc ñôn vò 

ñöùng chaân hoaït ñoäng ôû Thuû Daàu Moät ñeàu döïa vaøo söï uûng hoä tieáp teá cuûa coâng nhaân 

cao su.  Caùc hoaït ñoäng ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su trong ñoàn ñieàn cuõng ñöôïc caùc 

löïc löôïng caùch maïng ñòa phöông hoã trôï ñaéc löïc. Moái quan heä gaén boù, hoã trôï ñaáu tranh 

giöõa coâng nhaân cao su vaø löïc löôïng vuõ trang ñòa phöông ñuùc keát thaønh tình “daân vaø 

quaân nhö caù vôùi nöôùc”, duø khoù khaên gian khoå ñeán ñaâu hoï cuõng ñeàu tin vaøo nhau, döïa 

vaøo nhau maø baùm laøng, baùm ñaát, vöôït leân treân moïi maát maùt ñau thöông ñeå chieán 

thaéng keû thuø. 

 Ngaøy nay trong söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi, ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ôû 

Bình Döông vaø Bình Phöôùc vaãn laø moät trong nhöõng löïc löôïng luoân ñi ñaàu trong vieäc 

xaây döïng kinh teá, chính trò, vaên hoaù, xaõ hoäi ôû ñòa phöông. Ñoù laø ñoäi quaân tieân phong, 

laø choã döïa, laø cô sôû vöõng chaéc cuûa caùch maïng trong quaù khöù cuõng nhö trong hieän taïi ôû 

tænh Bình Döông, Bình Phöôùc noùi rieâng vaø ôû caû nöôùc noùi chung. Ngöôïc laïi, söï phaùt 

trieån veà chính trò, kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi, quoác phoøng - an ninh ôû ñòa phöông ñeàu coù 

taùc ñoäng saâu saéc ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh kinh teá cao su vaø phong traøo coâng nhaân 

cao su. Vì vaäy, vieäc keát hôïp chaët cheõ phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su vôùi 

phong traøo caùch maïng ôû ñòa phöông laø moät trong nhöõng baøi hoïc quan troïng ruùt ra töø 

phong traøo ñaáu tranh cuûa coâng nhaân cao su Thuû Daàu Moät noùi rieâng vaø cuoäc khaùng 

chieán cuûa caû nöôùc noùi chung trong thôøi kyø 30 naêm khaùng chieán töø naêm 1945 ñeán naêm 

1975. 

  

 * 

*               * 

 30 naêm lòch söû daân toäc (1945-1975) laø moät thôøi kyø khoâng daøi so vôùi lòch söû nhöng 

laø moät thôøi kyø ñaëc bieät: thôøi kyø ñaõ ñaùnh ñoå cheá ñoä thöïc daân kieåu cuõ cuûa Phaùp vaø cheá 

ñoä thöïc daân kieåu môùi cuûa Myõ. Ñoäi nguõ coâng nhaân cao su cuøng giai caáp coâng nhaân Vieät 

Nam ñaõ hoaøn thaønh toát vai troø, söù meänh cuûa giai caáp mình trong thôøi kyø lòch söû ñaëc 

bieät ñoù. Coâng nhaân cao su cuøng toaøn theå giai caáp coâng nhaân Vieät Nam ñaõ töøng laø cô sôû 

xaõ hoäi, laø cô sôû giai caáp cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Lòch söû 30 naêm (1945-1975), 
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ñaõ chöùng toû raèng coâng nhaân chæ coù theå trôû thaønh moät giai caáp giaùc ngoä caùch maïng cao 

khi coù Ñaûng tieàn phong laõnh ñaïo. Ñieàu kieän naøy, trong giai ñoaïn hieän nay, cuõng caàn 

phaûi coù ñöôøng loái, chính saùch cuûa Ñaûng phuø hôïp thì hoï môùi coù theå phaùt huy tính naêng 

ñoäng vaø vai troø tieân phong cuûa mình. 

 Nhìn toång quaùt töø thöïc teá lòch söû ñaõ qua vaø nhöõng bieán ñoåi döõ doäi cuûa tình hình 

kinh teá-xaõ hoäi hieän nay. Nhöõng bieán ñoåi lôùn veà cô caáu theo caùc thaønh phaàn kinh teá, veà 

ngaønh ngheà vaø soá löôïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su ñang ñaët ra nhöõng vaán ñeà môùi phaûi 

giaûi quyeát. ÔÛ ñaây, traùch nhieäm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc, Coâng Ñoaøn, toaøn xaõ hoäi vaø baûn 

thaân coâng nhaân cao su ñoái vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ngaønh ngheà cao su laø quan 

troïng.  

 Töø tìm hieåu thöïc tieãn lòch söû trong phong traøo coâng nhaân cao su 30 naêm qua 

(1945-1975). Chuùng toâi xin ñeà xuaát nhöõng quan taâm ñeán vieäc boài döôõng, phaùt trieån ñoäi 

nguõ, naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø vaên hoùa cho coâng nhaân cao su ngaøy nay: 

 - Thöïc hieän chieán löôïc xaây döïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su, vôùi nhöõng bieän phaùp 

cuï theå laø giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Ñaøo taïo môùi coâng nhaân cao su veà hoïc vaán, tay ngheà, yù 

thöùc chính trò… Chuù troïng ñaøo taïo ngöôøi coâng nhaân kyõ thuaät, daàn caûi tieán coâng vieäc töø 

lao ñoäng thuû coâng baèng chaân tay sang thöïc hieän lao ñoäng baèng phöông phaùp kyõ thuaät.  

 - Quan taâm hôn nöõa chính saùch xaõ hoäi ñoái vôùi coâng nhaân cao su. Tröôùc heát laø ñeàn 

ôn ñaùp nghóa.  Ñaûng boä vaø chính quyeàn ñòa phöông caàn ghi nhaän moät caùch traân troïng 

söï ñoùng goùp vaø hy sinh lôùn lao cuûa ñoàng baøo, chieán só vaø coâng nhaân cao su khoâng 

nhöõng trong ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp maø coøn trong choáng Myõ vaø trong lao 

ñoäng. Coù cheá ñoä ñaõi ngoä ñoái vôùi ngöôøi coù coâng trong caùc thôøi kyø chieán tranh ñeå gìn 

giöõ vaø xaây döïng neàn kinh teá cao su cuûa tænh nhaø. Ñaåy maïnh caùc chöông trình coâng taùc 

xaõ hoäi, giaùo duïc giôùi treû ngaøy nay hoïc nhöõng baøi hoïc caùch maïng, tröïc tieáp ngay trong 

göông saùng cuûa oâng cha, nhöõng ngöôøi ñaõ chieán ñaáu vaø hy sinh cho haïnh phuùc vaø töông 

lai cuûa daân toäc. 

 - Xaây döïng tænh nhaø moät caùch toaøn dieän treân caùc maët chính trò, kinh teá, vaên hoaù- 

xaõ hoäi, xaây döïng neàn quoác phoøng toaøn daân vöõng maïnh; khoâng ngöøng toå chöùc taäp 

luyeän, saün saøng chieán ñaáu trong moïi tình huoáng; keát hôïp chaët cheõ kinh teá vôùi quoác 

phoøng-an ninh, quoác phoøng vôùi kinh teá; keát hôïp söùc maïnh cuûa toaøn daân ôû ñòa phöông 

vôùi caû nöôùc.  

 - Ngoaøi vieäc quan taâm khai thaùc caùc theá maïnh tieàm naêng veà ñaát ñai, taøi nguyeân… 
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ñeå phaùt trieån neàn kinh teá cao su troïng ñieåm, Ñaûng boä vaø chính quyeàn ñòa phöông caàn 

chuù troïng ñeán vieäc ñaûm baûo söï haøi hoaø thích hôïp giöõa lôïi ích cuûa nhaø nöôùc, cuûa taäp 

theå vaø cuûa caù nhaân; naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cho ngöôøi coâng nhaân, xaây 

döïng ñoäi nguõ coâng nhaân cao su thöïc söï laø löïc löôïng noøng coát trong coâng nghieäp hoaù vaø 

hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc noùi chung vaø coâng nghieäp hoaù noâng nghieäp vaø noâng thoân noùi 

rieâng. 

 - Cuoäc soáng ñaày ñuû, an toaøn vaø coâng baèng laø moät chæ tieâu toång hôïp cuûa moïi hoaït 

ñoäng kinh teá – xaõ hoäi. Vì vaäy ñieàu caàn thieát laø phaûi quan taâm phaùt trieån moïi maët ôû 

nhöõng vuøng caên cöù cuõ, vuøng saâu vuøng xa, nhaèm bieán nôi ñaây thaønh moät vuøng kinh teá 

vaên hoaù phaùt trieån, chính trò, quoác phoøng an ninh oån ñònh vaø vöõng maïnh. Ñoù laø thöôùc 

ño möùc ñoä thöïc hieän quyeàn laøm chuû cuûa ngöôøi lao ñoäng, thöôùc ño baûn chaát caùch maïng 

cuûa nhöõng ngöôøi laøm nhieäm vuï döôùi cheá ñoä môùi hieän nay. 

 - Söu taàm, bieân soaïn lòch söû khaùng chieán cuûa coâng nhaân ngaønh cao su, goùp phaàn 

giaùo duïc loøng yeâu nöôùc cho theá heä treû, ñaëc bieät laø theá heä treû treân caû hai queâ höông 

Bình Döông vaø Bình Phöôùc ngaøy nay. Ñieàu naøy seõ giuùp ích raát nhieàu cho vieäc xaây 

döïng neàn kinh teá cao su khoâng nhöõng chæ cho ñòa phöông mình maø coøn cho caû nöôùc. 
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Taøi lieäu löu tröõ taïi Phoøng Khoa hoïc Coâng ngheä moâi tröôøng Quaân khu 7. 
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15, 16 : AÛnh tö lieäu taïi Phoøng truyeàn thoáng Coâng ty cao su Daàu Tieáng. 
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19, 20 : AÛnh tö lieäu löu taïi VP coâng ñoaøn Coâng ty cao su Bình Long. 
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21, 22 : AÛnh tö lieäu löu taïi VP coâng ñoaøn  Coâng ty cao su Bình Long. 
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23, 24 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 
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25, 26 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 
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27, 28 : AÛnh tö lieäu löu taïi Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 
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29, 30 : AÛnh tö lieäu Ban tuyeân giaùo tænh Bình Phöôùc. 
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Nguoàn : Ban tuyeân giaùo tænh Bình Döông. 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaân vieãn chinh luøng suïc caùc ñoàn ñieàn cao su Thuû Daàu Moät 
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Nguoàn : http://www.diggerhistory.info/images/rar/rubber-1rar.jpg 

http://www.diggerhistory.info/images/rar/rubber-1rar.jpg
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Nguoàn : http://www.diggerhistory.info/images/rar/longtan-weapons.jpg 
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Nhaân daân theá giôùi möøng Vieät Nam chieán thaéng naêm 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaân vieãn chinh ruoàng boá caùc ñoàn ñieàn cao su 
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